
TUẦN 1

TOÁN

TIẾT1 : ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100.000.
I, MỤC TIÊU : 
1 Kiến thức :
 - Đọc, viết được các số đến 100000 .

 - Biết phân tích cấu tạo số .
- Làm BT1, BT2, BT3a viết được 2 số ;b) dòng1.

2 Kĩ năng : Rèn kĩ năng đọc ,viết các số đến 100
3 Thái độ : Giaó dục hs thích học toán
II, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
	Thời gian
	Nội dung
	       Hoạt động của GV
	        Hoạt động của HS

	3’

10’

10’

5’

6’

3-4’
	1)KTBC :
2)Bài mới:

* Ôn lại cách đọc số , viết số và các hàng :

* Thực hành :

Bài 1 :
Bài 2 : Viết theo mẫu:  
Bài 3:  
3, Củng cố, dặn dò:  
	- KT đồ dùng của môn học

- Hướng dẫn cách ghi chép, sử dụng và giữ gìn sách vở

a, Gv viết số , yêu cầu h.s đọc sau:      

      83251;83001; 80201; 80001 

b, Mối quan hệ giữa hai hàng liền kề

c, Các số tròn chục tròn trăm tròn nghìn:

a,Viết số thích hợp vào mỗi vạch của tia số

- Chữa bài, nhận xét 

b, Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

- GV chỉ định, yêu cầu, hướng dẫn

- Chữa bài, nhận xét 

a, Viết mỗi số sau thành tổng các nghìn, trăm, chục, đơn vị. 

( theo mẫu )

M : 8723=8000+700+20+3

- Chữa bài , nhận xét                                             

b, Viết theo mẫu :

M : 9000+200+30+2=9232

- Ôn cách đọc số, viết số, xác định chữ số thuộc hàng .
	- Lớp mở đồ dùng

- Lớp lắng nghe

- HS. đọc số, xác định các chữ số thuộc các hàng

Vd:Tám mươi ba nghìn hai trăm năm mươi mốt...

- 1 chục = 10 đơn vị

  1 trăm = 10 chục 

  1 nghìn=10 trăm                                                                          

- H lấy ví dụ : 

10 , 20 ,30 , 40, ...                                                                                   100 , 200 , 300, ...                                                                                     1000 , 2000 , 3000, ... 

- HS nêu yêu cầu của bài

- HS nhận xét quy luật viết số trong dãy số này 

- HS làm bài:

- HS thực hiện tương tự:

36000; 37000; 38000; 39000; 40000;   

- HS nêu yêu cầu của bài                                                                                - HS phân tích mẫu                                                                              - HS làm bài

- HS phân tích mẫu, làm bài:                                     - 2 HS lên bảng làm bài, các h khác làm bài vào vở. Sau đó cả lớp nhận xét bài làm trên bảng của bạn. 

a) 9171=9000+100+70+1

    3082=3000+80+2

b) 7000+300+50+1=7351 

     6000+200+3      =6203 

- HS nêu                                                                                                        


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            CHÍNH TẢ
 TIẾT 1: DẾ MÈN  BÊNH VỰC KẺ YẾU

 I, MỤC TIÊU : 
1 Kiến thức :
1, Nghe viết đúng chính tả , trình bày đúng đoạn viết, không mắc quá 5 lỗi

2, Làm đúng các bài tập phân biệt những tiếng có âm đầu l/n hoặc vần an/ang dễ lẫn .

2 Kĩ năng : Rèn kĩ năng nghe viết
3 Thái độ : Giaó dục hs tính cẩn thận
II,ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
-Bảng phụ viết nội dung bài tập 2a hoặc 2b .

III,CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
	Thời gian
	Nội dung
	       Hoạt động của gv
	        Hoạt động của hs

	1’

25’

10-12’

2’
	1, Mở đầu :  
2, Dạy bài mới :

2.1, GTB:  
2.2, Hướng dẫn H nghe viết:

2.3, HD làm BT

Bài 2 :  
3, Củng cố, dặn dò :  

	- Củng cố nền nếp học giờ chính tả .

- GV nêu nội dung tiết học

- GV đọc đoạn viết từ một hôm… đến vẫn khóc

- GV hỏi: Đoạn trính cho em biết về điều gì?

- Gv chỉ định, yêu cầu nhận xét quy tắc viết chính tả trong đoạn viết.

- Gv lưu ý: cách trình bày tên bài, bài viết ...

- GV đọc để HS nghe viết bài .                             

- GV đọc cho h.s soát lỗi           

- Thu một số bài chấm.

- Nhận xét, chữa lỗi

- Gv chỉ định, gắn bảng ghi nội dung bài 2:

- Gọi 1 HS đọc yêu cầu:

- Cho HS tự làm bài

a, Điền vào chỗ trống: l/ n      

- Chữa bài , chốt lại lời giải đúng

- Nhắc nhở HS luyện viết thêm ở nhà 

- Chuẩn bị bài tiết học sau 

- Nhận xét tiết học 


	-Lớp lắng nghe

- Lớp nghe

- HS chú ý nghe, theo dõi s.g.k

- Đoạn trích cho em biết về hoàn cảnh Dế Mèn gặp Nhà Trò hình dáng yếu ớt đáng thương của Nhà Trò

- HS đọc thầm lại đoạn viết nêu rõ: 

+ Viết hoa tên riêng 

+ Viết đúng các từ : cỏ xước, tỉ tê, ngắn chùn chùn

- HS viết đầu bài .  

- HS nghe - viết bài   

- HS soát lỗi trong bài .

- HS chữa lỗi

- HS nêu yêu cầu của bài 

- HS làm bài, nối tiếp lên điền bảng:  

Nhận xét, chữa bài của bạn trên bảng.

a) lẫn - nở nang - béo lẳn - chắc nịch, lông mày-lòa xòa, làm cho

- Lớp lắng nghe 


                                       KHOA HỌC

Bài: CON NGƯỜI CẦN GÌ ĐỂ SỐNG ?

 I, MỤC TIÊU :
1 Kiến thức :
Sau bài học, h.s :  Nêu được con người cần thức ăn,nước uống, không khí, ánh 

                              sáng, nhiệt độ để sống. 
2 Kĩ năng : Con người muốn sống cần phải có ánh sáng, thức ăn v....
3 Thái độ : Giaó dục hs yêu cuộc sống , thiên nhiên.
II,ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Hình vẽ trong s.g.k trang 4,5 .

- Phiếu học tập theo nhóm ( 7 phiếu ) 

- Phiếu trò chơi : Cuộc hành trình đến hành tinh khác
III,CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
	Thời gian
	Nội dung
	       Hoạt động của gv
	          Hoạt động của hs


	2’
8’

10’


	1, GTB: 
2, Bài mớI :

* HĐ1 
* Làm việc với phiếu học tập : 


	- Giới thiệu cấu trúc s.g.k , các chủ điểm 

- GV thiệu bài:Con người cần gì để sống ?

Mục tiêu :  Liệt kê tất cả những gì các em cần có cho cuộc sống của mình

- Kể ra những thứ các cần dùng để duy trì sự sống của mình ?

- Kết luận : Những điều kiện cần để con người sống và phát triển là : 

+ Đ kiện vật chất: thức ăn , nước uống ...

+ Điều kiện tinh thần : tình cảm gia đình, bạn bè ...

Mục tiêu : Phân biệt được những yếu tố mà con ngưòi cũng như những sinh vật khác cần đẻ duy trì sự sống của mình với những yếu tố mà chỉ có con người mới cần 

- GV phát phiếu cho HS
	- HS mở SGK

- Lớp lắng nghe

- HS nêu: Không khí, nước uống, ánh sáng, thức ăn, ….

- HS làm việc theo nhóm .

	12’

3’
	* Chơi TC:  Cuộc hành trình đến hành tinh khác:   

3. Củng cố-  dặn dò : 

	Mục tiêu: Củng cố những kiến thức đã học về những điều kiện  để duy trì sự sống của con người .

- Tổ chức cho h.s làm việc theo nhóm

- Phát cho mỗi nhóm 20 tấm phiếu có nội dung những thứ “ cần cho sự sống” 

- Nhận xét , tuyên dương các nhóm kể được nhiều thứ cần thiết cho sự sống.

-Tóm tắt nội dung bài học 

- Chuẩn bị bài sau .
	- Hs hoạt đông theo nhóm

- Hs thảo luận để chọn ra những thứ cần thiết để mang theo đến hành tinh khác

- Từng nhóm so sánh kết quả của nhóm mình với nhóm khác .

- Giải thích sự lựa chọn của nhóm mình

- 1,2 Hs nêu lại. Lớp lắng nghe

- HS  nghe.




TOÁN
Bài: ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100.000 (TIẾP).

 I, MỤC TIÊU : 
1 Kiến thức :Giúp HS ôn tập về :
  - Thực hiện được phép  cộng trừ  các số đến năm chữ số, nhân chia số có đến năm chữ số với số có một chữ  số.

- Biết so sánh, xếp thứ tự (đến 4 chữ số ) các số đến 100000 .
2 Kĩ năng : Rèn kĩ năng tính toán
3 Thái độ : Giaó dục hs thích học toán
II, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Phấn màu, phiếu học tập.
III,CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
	Thời gian
	Nội dung
	  Hoạt động của gv
	     Hoạt động của hs

	2’

5-6’

7’

7’

8’

8’

1’
	1)KTBC :
2)Bài mới :

a) GTB :  
b) Nội dung 
* Luyện tính nhẩm:  
* Thực hành

 Bài1:   

Bài 2a: 
Bài 3: ( dòng 1, 2
Bài 4b  
3, Củng cố -dặn dò:    


	- GV yêu cầu, viết bảng : 
51 906  ,  79148

- Nêu mục tiêu tiết học

- GV tổ chức cho HS tính nhẩm

- GV đọc phép tính :                                                      

+ bảy nghìn cộng hai nghìn

+ tám nghìn chia hai.....

- Nhận xét bài làm của HS  

*Tính nhẩm:

- GV chỉ định 4 HS lên bảng làm bài.

- GV nhận xét, khen ngợi HS 

- Gv chỉ định

- Yêu cầu hs làm bài

- Chữa bài , nhận xét 

- Nêu cách đặt tính

-Yêu cầu : Điền dấu thích hợp

- Nêu cách so sánh ?

- GV chữa bài , nhận xét

b, Viết theo thứ tự từ lớn đến bé

- GV chữa bài , nhận xét

- Hướng dẫn luyện tập thêm ở nhà.

- Chuẩn bị bài sau .
	- 2 HS đọc, nêu các số tương ứng với các hàng

- Lớp lắng nghe

- HS nêu miệng:

- 9000+4000

- HS nêu yêu cầu của bài

7000+2000=?

9000 – 3000=?

8000 : 2 =?

3000 x 2 =?

- HS nhẩm và nêu kết quả

- Nêu yêu cầu của bài

- 4HS lên bảng làm bài, lớp làm vào vở:

   4637
7035

+ 8245       - 2316
 12882          4719

    325    , 25968 :3=8656

x      3    

    975

- HS nêu rõ cách đặt tính

- HS nêu yêu cầu của bài

- HS nêu

- HS làm bài vào vở

HS nêu yêu cầu của bài

- HS làm bài vào vở, 2 h.s lên bảng làm bài:

b, 92678; 82697; 79862; 62987

-HS theo dõi và nhận xét.

-HS nghe.


 LUYỆN TỪ VÀ CÂU

Bài : CẤU TẠO CỦA TIẾNG .

 I, MỤC TIÊU : 
1 Kiến thức :
 1, Nắm được cấu tạo ba phần của tiếng ( âm đầu, vần, thanh ) – ND Ghi nhớ 
2, Điền được các bộ phận cấu tạo của từng tiếng trong câu tục ngửơ BT1 vào bảng con mẫu (mục III ) 
2 Kĩ năng : Rèn kĩ năng phân tích cấu tạo tiếng
3 Thái độ : Giaó dục hs sử dụng tiếng việt chính xác vào cuộc sống
II, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Bảng phụ vẽ sơ đồ cấu tạo của tiếng.

- Bộ chữ cái ghép tiếng .

III .CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
	 Thời gian
	   Nội dung
	       Hoạt động của gv
	     Hoạt động của hs

	1’

18’

10’

3-4’

2’
	1, Mở đầu : 

2, Bài mới :

2.1,GTB:                        

2.2, Phần nhận xét :

2.3, Phần ghi nhớ:  
2.4, Phần luyện tập :

Bài1:  
Bài 2:  
3, Củng cố- dặn dò :  

	- Nêu tác dụng của tiết Luyện từ và câu : Giúp các em mở rộng vốn từ, biết cách dùng từ, biết nói thành  câu  gãy gọn 

- GV giới thiệu dẫn dắt vào bài .

- GV hướng dẫn h.s thực hiện lần lượt từng nhận xét .

+ Đếm số tiếng trong câu tục ngữ ? 

+ Đánh vần tiếng bầu ghi lại cách đánh vần đó ? 

- GV ghi bảng, dùng phấn mầu tô các chữ:

                 Bờ- âu- dấu huyền

+ Tiếng bầu do những bộ phân nào tạo thành ? 

- GVghi lại kết quả làm việc của 
hs
- Yêu cầu phân tích cấu tạo của tiếng còn lại

-Tiếng nào đủ các bộ phận như tiếng bầu?

- Tiếng nào không đủ các bộ phận như tiếng bầu ?

* GV kết luận: Trong mỗi tiếng, vần và thanh bắt buộc phải có mặt . Thanh ngang không biểu hiện khi viết, còn các thanh khác đều được đánh dấu trên hoặc dưới âm chính của vần .

- GV treo sơ đồ cấu tạo của tiếng và giải thích

* Phân tích  các bộ phận cấu tạo của từng tiếng trong câu tục ngữ dưới đây:

- GV nhận xét , chũa bài 

*  Giải các câu đố sau 

- Nhận xét, kết luận: chữ Sao

-Nhắc lại phần ghi nhớ .

- chuẩn bị bài sau
	- Lớp nghe

- HS đọc câu tục ngữ 

         Bầu ơi … một giàn

+ HS đếm ghi lại kết quả ; 6 tiếng , 8 tiếng

+ HS đánh vần, ghi lại cách đánh vần vào bảng con

+ HS thảo luận nhóm đôi

Tiếng bầu gồm ba bộ phận: âm đầu, vần, thanh.

- HS lập bảng :

Tiếng

âm đầu

vần

thanh

Bầu

b

âu

huyền

- HS làm bài

- HS nêu: thương, lấy, bí,…

- Tiếng ơi

- HS nêu ghi nhớ - s.g.k

- HS lấy ví dụ tiếng và phân tích cấu tạo tiếng đó

* HS nêu yêu cầu của bài

- HS làm bài

- HS nối tiếp phân tích từng tiếng

* HS nêu yêu cầu của bài 

- HS đọc các câu đố.

- HS. suy nghĩ và giải các câu đố.

- HS  nghe.


       TOÁN:
Bài : ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 000 (TIẾP)

I, MỤC TIÊU : 
1 Kiến thức :
- Tính nhẩm, thực hiện được phép cộng, phép trừ các số có đến năm chữ số; nhân chia số có đến năm chữ số với số có một chữ số

- Tính giá trị của biểu thức số, tìm thành phần chưa biết của phép tính . 
2 Kĩ năng : Rèn kĩ năng tính toán
3 Thái độ : Giaó dục hs thích học toán
II,ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Phiếu học tập.
III,CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
	Thời gian
	    Nội dung

	     Hoạt động của gv

	      Hoạt động của hs


	5’

5-6’

10-12’

2’
	1, Kiểm tra bài cũ :  
2, Dạy bài mới :

2.1, Giới thiệu bài :  
2.2, Hướng dẫn ôn tập :

* Bài 1: Củng cố về tính nhẩm:   
* Bài 2b Củng cố về 4 phép tính trong phạm vi 100000:   

* Bài 3a, b:Củng cố kĩ năng tính giá trị của biểu thức;

3, Củng cố ,dăn dò :

 
	- Chữa bài tập luyện thêm .

- Kiểm tra vở bài tập của h.s 

- GV nêu nội dung tiết học

- GV chỉ định

-Yêu cầu tính nhẩm .

- Nhận xét

- Gv chỉ định

- Đặt tính rồi tính     

 - Chữa bài , nhận xét .

- Yêu cầu hs nêu cách đặt tính và cách thực hiện phép tính trong bài.

? Hai phép tính chia trong bài là phép chia hết hay chia có dư? Vì sao? Trong mỗi phép tính có mấy lượt chia? Mỗi lượt chia em cần thực hiện những thao tác nào?

- Giáo viên nhận xét,   
- GV chỉ định, yêu cầu

-Thứ tự thực hiện trong một biểu thức ?

- Chữa bài ,nhận xét .

- Hướng dẫn luyện tập thêm - Nhận xét tiết học.
	- HS theo dõi và nhận xét.

- Lớp nghe

- HS nêu yêu cầu của bài .

- HS nhẩm theo nhóm 2 .

- Một vài nhóm hỏi đáp theo nhóm 2.

- Đổi vở kiểm tra chéo bài lẫn nhau.

- HS nêu yêu cầu

- 4 HS lên bảng tính .

- HS làm vào vở  phần b.

-
 HS nêu yêu cầu của bài.

-4HS nêu và lên bảng làm bài, HS cả lớp làm vào vở:

a) 3257 + 4659 – 1300 = 7916-1300

= 6616

b) 6000 – 1300 x 2 = 6000 – 2600

= 3400

- Lớp nghe.


KỂ CHUYỆN

Bài : SỰ TÍCH HỒ BA BỂ

 I, MỤC TIÊU : 
1 Kiến thức :
- Nghe - kể lại được từng đoạn câu chuyện theo tranh minh hoạ, kể nối tiếp được toàn bộ câu chuyện : Sự tích hồ Ba Bể 

- Hiểu được ý nghĩa câu chuyện : Giải thích sự hình thành hồ Ba Bể và ca ngợi những con người giàu lòng nhân ái
2 Kĩ năng : Rèn kĩ năng kể chuyện diễn cảm đúng giọng nhân vật.
3 Thái độ : Giaó dục hs giàu lòng nhân ái.
II,ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Tranh minh hoạ chuyện trong s.g.k.

- Tranh, ảnh về hồ Ba Bể .

III,CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
	 Thời gian
	Nội dung
	     Hoạt động của gv
	        Hoạt động của hs

	1’

28-30’

10’

3’
	1,Mở đầu : 
2, Bài mới :

2.1, GTB:
2.2,Kể chuyện

 2.3, HD kể chuyện, trao đổi về ý nghĩa câu chuyện :

3, Củng cố -dặn dò:  
	- Giới thiệu chương trình học .

- GV treo tranh giới thiệu câu chuyện 

- GV kể chuyện Sự tích hồ Ba Bể :

+ Lần 1: Kể kết hợp giải nghĩa từ .   

+ Lần 2: Kể kết hợp chỉ tranh minh hoạ

+ Lần 3: Kể diễn cảm

Tranh 1: - Bà cụ ăn xin xuất hiện ntn?
- Mọi người đói xử với bà cụ ra sao?

Tranh 2: Ai cho bà cụ ăn và nghỉ?

- Chuyện gì xảy ra trong đêm?

- Khi chia tay bà cụ cho và dặn gì?
Tranh 3: Trong đêm hội có chuyện gì xảy ra?- Mẹ con bà goá làm gì?

Tranh 4:- Hồ Ba Bể được hình thành như thế nào?
- Gv nêu lưu ý: 

+ Kể đúng cốt truyện .

+ Không lặp lại nguyên văn lời kể của cô giáo mà kể bằng lời văn của mình

-Tổ chức cho h.s kể theo nhóm

-Tổ chức cho h.s thi kể

-Tổ chức cho h.s trao đổi về nội dung câu chuyện.

- GV và h.s nhận xét, bình chọn nhóm, bạn kể hay, hấp dẫn nhất . 

- Nêu lại ý nghĩa câu chuyện 

- Kể lại câu chuyện cho người thân nghe 

- Chuẩn bị bài sau .

- Nhận xét tiết học .


	- Lớp nghe

- Lớp quan sát, lắng nghe

- HS chú ý nghe .

- HS nghe kết hợp quan sát tranh

- HS đọc thầm lời dưới mỗi bức tranh

- HS chú ý nghe, đọc thầm các yêu cầu của bài.

- HS k/c theo nhóm 4

- Một vài nhóm thi kể trước lớp

- Một vài h.s kể toàn bộ câu chuyện

- HS trao đổi về nội dung câu chuyện nêu ý nghĩa

- HS nêu 

- HS  nghe.


LỊCH SỬ
Bài : MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ .

I, Mục tiêu:

- Biết môn Lịch sử và môn Địa lí ở L4 giúp học sinh hiểu biết về thiên nhiên và con người Viêt Nam, biết công lao của ông cha ta trong thời kì dựng nước và giữ nước từ thời 

Hùng Vương đến buổi đầu thời Nguyễn

- Biết môn Lịch sử và môn Địa lí góp phần giáo dục H tình yêu thiên nhiên, con người và đất nước con người Việt Nam2 Kĩ năng : Rèn kĩ năng

II, Đồ dùng dạy học :

- Bản đồ địa lý tự nhien Việt Nam .

- Bản đồ hành chính Việt Nam .

- Hình ảnh sinh hoạt của một số dân tộc ở một số vùng .

III, Các hoạt động dạy học chủ yếu :

	ND - TL
	GV
	HS

	1, Mở đầu: (3’)

2, Dạy bài mới 

2.1, GTB : (2’)

2.2, Vị trí, hình dáng của nước ta : (20’)

2.3, Sinh hoạt của các dân tộc 

(7’).

2.4, Liên hệ :

(3’)

2.5, Cách học môn Địa lý và Lịch sử :(4’)

3, Dặn dò :(1’)


	- Gv giới thiệu chương trình học, giới thiệu s.g.k  hai môn Lịch sử và Địa lý lớp 4.

- Gv nêu mục tiêu của bài .

- Gv giới thiệu vị trí của nước ta trên bản đồ 

- Giới hạn: phần đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời bao trùm lên các bộ phận đó .

+ Hình dáng của nước ta ?

+ Nước ta giáp với nước nào ?

+ Em đang sống ở đâu, nơi đó thuộc phía nào của Tổ quốc, em hãy chỉ vị trí nơi đó trên bản đồ ?  

- Nước ta gồm bao nhiêu dân tộc ?

- Mỗi dân tộc có những đặc điểm gì riêng biệt ?

* Kết luận : Mỗi dân tộc sống trên đất nước Việt Nam có nét văn hoá riêng song đều có cùng một Tổ quốc, một lịch sử .

- Để Tổ quốc tươi đẹp như ngày hôm nay, ông cha ta đã phải trải qua hàng ngàn năm dựng nướcvà giữ nước. Em có thể kể một sự kiện chứng minh điều đó ?

- Để học tốt môn Lịch sử và Địa lý các em cần phải làm gì ?

- Chuẩn bị tốt cho tiết học Lịch sử và Địa lý 

- Nhận xét tiết học .


	- Lớp nghe

- HS quan sát, nghe .

+ Phần đất liền có hình chữ S 

+ Phía bắc giáp với Trung Quốc, Phía tây giáp với Lào, Cam pu chia. Phía đông, nam là vùng biển rộng lớn.

+ HS xác định vị trí và giới hạn của nước ta trên bản đồ.

+ HS xác định nơi mình sống trên bản đồ .

- 54 dân tộc

- Phong tục tập quán riêng, tiếng nói riêng .

- HS chú ý nghe

- HS nêu.

- Quan sát sự vật, hiện tượng, thu thập tìm kiếm tài liệu lịch sử , mạnh dạn nêu thắc mắc, đặt câu hỏi và thảo luận .

- HS  nghe.


TẬP ĐỌC :

Bài: MẸ ỐM .

                                              (Trần Đăng Khoa) .

 I, MỤC TIÊU : 
1 Kiến thức :
- Đọc rành mạch trôi chảy, bước đầu biết đọc diễn cảm 1,2 khổ thơ với giọng nhẹ nhàng tình cảm

- Hiểu ND bài thơ: Tình cảm yêu thương sâu sắc và tấm lòng hiếu thảo, biết ơn của bạn nhỏ với người mẹ bị ốm (trả lời được các câu hỏi 1,2,3 trong  bài; thuộc ít nhất 1 khổ thơ trong bài) 
2 Kĩ năng : Rèn kĩ năng đọc diễn cảm
3 Thái độ : Giaó dục hs biết yêu thương chăm sóc ông ,bà ,cha ,mẹ
II,ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Tranh minh hoạ bài ; bảng phụ  viết khổ thơ luyện đọc diễn cảm .

- Tập thơ Góc sân và Khoảng trời của tác giả Trần Đăng Khoa .

III,CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
	TG
	Nội dung
	    Hoạt động của gv
	      Hoạt động của hs

	3’

1’

10’

10-12’

10’

2’
	1, Kiểm tra bài cũ :  
2, Bài mới :

2.1 GTB  
2.2, Hướng dẫn LĐ-THB: 

a, Luyện đọc  
b, Tìm hiểu bài   
c, Luyện đọc thuộc lòng:

3, Củng cố -dặn dò : 
	- Đọc bài cũ, nêu nội dung đoạn vừa đọc                 

- Nhận xét , đánh giá .

- Treo tranh vẽ hình ảnh người mẹ ốm nằm trên giường, người con bê bát cháo đứng bên cạnh

- Giới thiệu vào bài .

- GV yêu cầu, sửa đọc cho h.s, giúp h.s hiểu một số từ khó.

- GV đọc mẫu toàn bài .

- GV yêu cầu, nêu câu hỏi:

+ Em hiểu những câu thơ sau nói điều gì?

       Lá trầu khô giữa cơi trầu

Ruộng vườn vắng mẹ…..sớm trưa. 

+ Em hãy hình dung khi mẹ không bị ốm thì như thế nào ?  

* Gv nêu: Khi mẹ ốm không gian như buồn hơn.
+ Sự quan tâm chăm sóc của xóm làng ntn ?

+ Những câu thơ nào trong bài bộc lộ tình yêu thương sâu sắc của bạn nhỏ đối với mẹ?

+ Bài thơ nói lên điều gì ?         

- G.v hướng dẫn h.s tìm đúng giọng đọc 

- GV mở bảng ghi ND đoạn thơ cần luyện đọc,yêu cầu                   

- Tổ chức cho h.s  đọc diễn cảm và thuộc lòng bài thơ.

- GV và h.s cả lớp nhận xét , bình chọn bạn đọc hay, thuộc bài nhất.

- Em thích khổ thơ nào nhất? 

  Vì sao ?

- Chuẩn bị bài sau .            

                                            
	- HS đọc bài

- HS quan sát tranh, nêu nội dung tranh vẽ gì .

- HS lắng nghe

- HS đọc tiếp nối các khổ thơ 

(2-3 lượt ) .

- HS luyện đọc theo cặp .

- Một vài h .s đọc cả bài

- HS đọc lướt tìm ý trả lời:

+ Khi mẹ ốm, mẹ không ăn được nên lá trầu khô giữa cơi trầu ; truyện Kiều gấp lại vì mẹ không đọc được ...

+ HS nêu .

+ Cô, bác đến thăm; người cho trứng người cho cam, anh y sĩ mang thuốc đến cho mẹ.

+ Bạn nhỏ thương mẹ:

“Nắng mưa …..chưa tan”

“Cả đời ….lần giường tập đi”

“Vì con….nhiều nếp nhăn”

+ Bạn nhỏ mong mẹ khoẻ:

“Con mong mẹ …..ngủ say”

+ Bạn nhỏ không ngại khổ:

Mẹ vui con có …ba vai chèo 

+ Bạn nhỏ thấy mẹ có ý nghĩa to lớn: “Mẹ là….của con”  

+ HS nêu, ghi vở ND bài thơ

- HS nêu 

- HS phát hiện cách đọc, luyện đọc, thi đọc hay đoạn thơ trên .

- HS luyện đọc thuộc lòng bài thơ, thi đọc diễn cảm toàn bài

- Lớp cổ vũ

- HS phát biểu

- HS  nghe.


TẬP LÀM VĂN :

Bài : THẾ NÀO LÀ KỂ CHUYỆN ?

I, MỤC TIÊU : 
1 Kiến thức :
- Hiểu được đặc điểm cơ bản của văn kể chuyện ( ND Ghi nhớ ).

- Bước đầu biết kể lại câu chuyện có đầu có cuối, liên quan đến1,2 nhân vật và nói lên được một điều có ý nghĩa (mục III ) 
2 Kĩ năng : Rèn kĩ năng kể chuyện liên quan đến nhân vật .
3 Thái độ : Giaó dục hs thích kể chuyện .
II, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Bảng ghi ND câu hỏi BT1- Nhận xét.

- Bảng viết bài văn Hồ Ba Bể .

III,CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
	 Thời gian
	Nội dung
	       Hoạt động của gv
	      Hoạt động của hs

	1’

1’

6’

4’

2’

20’

6’

1’
	1,Mở đầu:
2, Bài mới :

2.1, GTB:
2.2, Nhận xét 

Bài 1 
Bài 2 :  
Bài 3  
2.3, Ghi nhớ 

2.4, L tập :

Bài 1:  
Bài 2: 
3, Củng cố, dặn dò :  

	- Giới thiệu chương trình, s.g.k .

- Yêu cầu khi học tiết tập làm văn 

-Trong tuần đã nghe kể câu chuyện nào?. Đó là bài văn kể chuyện

-Thế nào là văn kể chuyện ? Bài hôm nay các em sẽ được biết.

* Kể lại câu chuyện Sự tích hồ Ba Bể.

- Câu chuyện có những n/ vật nào ?   

- Câu chuyện có những sự kiện nào ? 

- Ý nghĩa câu chuyện?

* Đọc bài Hồ Ba Bể.

- Bài văn có những nhân vật nào ?

- Bài văn có các sự kiện nào ?

- Bài văn giới thiệu những gì về hồ Ba Bể? 

-Bài Hồ Ba Bể với bài  Sự tích hồ Ba Bể, bài nào là văn kể chuyện? Vì sao? 

-Theo em thế nào là kể chuyện ?

- GV chỉ định

-Yêu cầu h.s tự làm bài

- Nhận xét.  

-Yêu cầu trả lời câu hỏi.

* Kết luận: Trong cuộc sống cần quan tâm giúp đỡ lẫn nhau đó là ý nghĩa câu chuyện các em vừa kể.

- Học thuộc lòng phần ghi nhớ .

- Kể lại câu chuyện của mình cho mọi người nghe.


	- Lớp nghe

- Sự tích hồ Ba Bể .

* HS kể tóm tắt 

- Bà cụ ăn xin , Mẹ con bà nông dân, bà con nông dân dự lễ hội.

- HS. thảo luận nhóm 4

- Các nhóm trình bày (gồm có 6 sự kiện)

- HS nêu

* 2 HS đọc bài

- Không có nhân vật .

- Không có sự kiện .

- Giới thiệu về vị trí, độ cao, chiều dài địa hình, cảnh đẹp của hồ.

- Bài Sự tích hồ Ba Bể là văn kể chuyện vì có nhân vật, có cốt chuyện, có ý nghĩa câu chuyện.  - Bài Hồ Ba Bể không phải là bài văn kể chuyện mà là bài văn giới thiệu về Hồ Ba Bể.

- HS nêu: Là một chuỗi sự việc có đầu, có cuối, liên quan đến một hay nhiều nhân vật. Mỗi câu chuyện đều nói lên một điều có ý nghĩa.

- HS đọc nghi nhớ

- HS nêu yêu cầu của bài .

- HS viết bài vào nháp .

- HS trình bày bài 

- HS nêu yêu cầu , trả lời: 

+ Có các nhân vật: em, người phụ nữ có con nhỏ.

+ Câu chuyện nói về sự giúp đỡ của em đối  với người phụ nữ, sự giúp đỡ ấy tuy nhỏ bé nhưng rất đúng lúc, thiết thực vì  cô ấy đang mang nặng.  

- HS  nghe.                                                                                                                                                                                                                   


KĨ THUẬT
Bài : VẬT LIỆU, DỤNG CỤ, CẮT, KHÂU, THÊU .

I, Mục  tiêu :

- Hs biết được đặc điểm, tác dụng và cách sử dụng, bảo quản những vật liệu , dụng cụ đơn giản thường dùng để cắt ,khâu ,thêu .

- Biết cách và thực hiện được thao tác xâu chỉ vào kim và vê nút chỉ .

- Giáo dục ý thức thực hiện an toàn lao động .

II, Đồ dùng dạy học :

- Một số mẫu vải , chỉ khâu , chỉ thêu . Kim khâu ,kim thêu . Kéo cắt vải và kéo cắt chỉ .

- Khung thêu cầm tay, phấn may ,thước kẻ , thước dây, khuy cài , khuy bấm .

- Một số sản phẩm may, khâu, thêu .

III, Các hoạt động dạy học :

	ND - TL
	GV
	HS

	1,Mở đầu : (2’)

2, Dạy bài mới :

2.1, HD Q sát:

(10’)

2.2, Hướng dẫn tìm hiểu cách sử dụng kéo: (10’)

2.3 , Hướng dẫn quan sát nhận 

xét một số vật liệu khác : (10’) .

3, Củng cố, dặn dò : (5-6’)
	-Giới thiệu CT môn Kĩ thuật 4

-Yêu cầu về đồ dùng môn học

a, Vải :

- Nhận xét về đặc điểm của vải ?                              

- Hướng dẫn h.s chọn loại vải để khâu, thêu nên chọn loại vải trắng hoặc vải màu có sợi thô, dầy như vải sợi bông, sợi pha. Không nên sử dụng vải lụa, xa tanh, vải ni lông... Vì những loại vải này mềm, nhũn, khó cắt, khó vạch dấu, khó khâu,thêu.

b, Chỉ :

- GV chỉ định

- Quan sát hình 1 và trả lời câu hỏi.

Kết luận : ( SGK )

- Quan sát hình 2 ( SGK ) .                                        

- Nêu đặc điểm, và cấu tạo của kéo 

- Kéo cắt vải và kéo cắt chỉ giống và khác nhau ở điểm nào ?                                                              

- GV dùng kéo cắt vải, kéo cắt chỉ để học sinh nắm rõ cách sử dụng .       

- Quan sát hình 6 SGK    

 - Quan sát mẫu một số dụng cụ vật

 liệu cắt khâu thêu để nêu tên và tác dụng của chúng 

- GV tóm tắt lại .

- Nêu tên một số vật liệu, dụng cụ cắt khâu thêu mà em biết ?

- Chuẩn bị bài tiết sau                              
	- Lớp nghe

* HS q/sát vải. Đọc n/d sgk

- HS nhận xét .

- H.s chú ý nghe .

- HS đọc nội dung phần b 

- HS quan sát và trả lời .

- HS quan sát hình .

- HS nêu .

-  HS thực hiện thao tác cầm kéo.

- HS dựa vào nội dung (SGK) quan sát và nêu .

- HS  nghe.


TOÁN
Bài: BIỂU THỨC CÓ CHỨA MỘT CHỮ.

I, MỤC TIÊU :
 1 Kiến thức :Giúp học sinh:

- Bước đầu nhận biết được biểu thức có chứa một chữ.

- Biết cách tính giá trị của biểu thức chứa một chữ khi thay chữ  bằng số.
 2 Kĩ năng : Rèn kĩ năng tính toán biểu thức có chứa chữ .
3 Thái độ : Giaó dục hs thích học toán
II,ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Bảng phụ 

- Phấn màu.

III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
	 TG
	Nội dung

	   Hoạt động của gv

	        Hoạt động của hs


	4’

5’

5’

22’

1’
	1, Kiểm tra bài cũ:  
2, Bài mới:

2.1,GTB 
2.2, GT biểu thức có chứa một chữ.

a, Biểu thức có chứa một chữ:  
b, Giá trị của biểu thức có chứa một chữ  
2.3, Thực hành:
Bài 1: Tính giá trị của biểu thức (theo mẫu).

Bài 2: Viết vào ô trống  (theo mẫu )

Bài 3: 

3, Củng cố, dặn dò: 

	- Chữa bài luyện tập thêm

- Kiểm tra vở bài tập.

- Gv nêu MT tiết học 

*Bài toán:

- Muốn biết bạn Lan có bao nhiêu quyển vở ta làm như thế nào ?

- Treo bảng số như bài học s.g.k.

+ Nếu mẹ cho thêm Lan 1 quyển vở thì Lan có tất cả bao nhiêu quyển vở?

+ Gv ghi bảng.

- Tương tự như vậy với 2,3,4, quyển vở.

-Gv: Giả sử lan có 3 quyển vở, nếu mẹ cho thêm a quyển vở thì Lan có tất cả bao nhiêu quyển ?

 Gv nêu: 3 + a được gọi là biểu thức có chứa 1 chữ. 
- Nếu a = 1 thì 3+a =?

- Lúc đó 4 được gọi là giá trị của biểu thức 3+a.

- Nếu a=2,3,4,.. tương tự.

- Khi biết giá trị của a bằng số, muốn tính giá trị của biểu thức 3 + a ta làm như thế nào?

-Mỗi lần thay a bằng số ta tính được gì?

Mục tiêu: Biết cách tính giá trị của biểu

                thức có chứa chữ.

- GV chỉ định

- GV hướng dẫn mẫu.

- Chữa bài, nhận xét.

- Gv chỉ định

- Nhìn vào bảng ta biết điều gì? 

- GV chữa bài, nhận xét.

- GV yêu cầu

- Hướng dẫn h.s làm bài.

- Kiểm tra việc làm bài của h.s

- Lấy ví dụ về biểu thức có chứa một chữ.

- Hướng dẫn luyện tập thêm 

- Chuẩn bị bài sau.


	- HS lên bảng chữa

- Lớp mở vở BT

- Lớp nghe

* HS đọc bài toán.

- Ta thực hiện cộng số vở Lan có ban đầu với số vở mẹ cho thêm.

- HS quan sát bảng.

+ ..nếu mẹ cho thêm lan 1 quyển vở thì lan có tất cả 3+1 quyển vở.

- Lan có số vở là: 3 + a quyển vở.

- Biểu thức có chứa một chữ gồm số, dấu phép tính và một chữ.

- Nếu a=1 thì 3+a = 3+1= 4.

- Thay giá trị của a bằng số rồi ta tính.

- Mỗi lần thay chữ a bằng số ta tính được một giá trị của biểu thức 3 + a .

- HS nêu yêu cầu của bài.

- HS theo dõi mẫu.

- HS thực hiện tính theo mẫu.

- HS nêu yêu cầu của bài 

-Nhìn bảng biết: 

Giá trị của x= 8, 30, 100.

 Biểu thức 125 + x 

- HS. tính và viết hoàn thành bảng.

x

8

30

100

125+x

- HS nêu yêu cầu của bài .

- HS làm bài.phần b chỉ cần tính giá trị của biểu thức với 2 trường hợp của n.

- Đổi vở kiểm tra bài theo nhóm.

-HS nghe.



                                                 LUYỆN TỪ VÀ CÂU:

BÀI: LUYỆN TẬP VỀ CẤU TẠO CỦA TIẾNG.

I, MỤC TIÊU : 
1 Kiến thức :
- Điền được cấu tạo của tiếng theo 3 phần đã học (âm đầu, vần, thanh ) theo bảng mẫu ở BT1

- Nhận biết được các tiếng có vần giống nhau ở BT2,BT3
2 Kĩ năng : Rèn kĩ năng phân tích ,cấu tạo tiếng .
3 Thái độ : Giaó dục hs thích học tiếng việt
II, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Bảng phụ vẽ sẵn sơ đồ cấu tạo của tiếng.

III,CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
	Thời gian
	Nội dung
	      Hoạt động của gv
	         Hoạt động của hs

	5’

10’

2’

10’

8’

2’

2’
	1, Kiểm tra bài cũ :  
2, Dạy bài mới:

2.1, GTB:  
2.2, HDlàm BT

Bài 1: Phân tích cấu tạo của tiếng   
Bài 2:  
Bài 3:  
Bài 4:  
Bài 5:  
3, Củng cố dặn dò:  
	- Phân tích cấu tạo của tiếng trong câu: Ở hiền gặp lành.

         Uống nước nhớ nguồn.

- Kiểm tra vở bài tập của h.s .

- Nêu MT bài học

-GV hướng dẫn h.s ghi bảng theo mẫu.

 - Nhận xét bài làm của các nhóm

* GV chỉ định, nêu câu hỏi:

+ Câu tục nhữ viết theo thể thơ gì?

+ Hai tiếng nào bắt vần với nhau?

- Nhận xét câu trả lời của học sinh .

* GV chỉ định, yêu cầu

- Ghi lại những cặp tiếng bắt vần với nhau trong khổ thơ sau. So sánh các cặp tiếng ấy, cặp nào có vần giống nhau hoàn toàn ,..?

- Chữa ,nhận xét bài làm của h.s.

* Thế nào là tiếng bắt vần với nhau?

-Lấy ví dụ câu thơ, tục ngữ, ca dao có các tiếng bắt vần với nhau.

* Giải câu đố.   

- Hướng dẫn h.s giải đáp câu đố.

- Nhận xét.                                                                                                                                     

- Nêu cấu tạo của tiếng, cho ví dụ?

- Chuấn bị bài sau.
	- 2 HS lên bảng phân tích cấu tạo tiếng.

- Lớp nghe

* HS nêu yêu cầu.

- HS thảo luận nhóm 

- Các nhóm báo cáo kết quả 

* HS nêu YC của bài, trả lời: 

+ Thể thơ lục bát.

+ ngoài-hoài (cùng vần oai )

* HS nêu yêu cầu của bài .

- HS đọc khổ thơ.

- HS làm vào vở. 3 h.s lên bảng 

+ Cặp tiếng bắt vần với nhau:loắt choắt-thoăn thoắt, xinh xinh-nghênh nghênh

+ Cặp tiếng có vần giống nhau hoàn toàn: choắt -thoắt 

+ Cặp tiếng có vần gi/nhau  h.toàn : x. xinh-nghênh nghênh

* Hai tiếng bắt vần với nhau là hai tiếng có vần giống nhau hoàn toàn hoặc k.hoàn toàn.

- HS lấy ví dụ 

* HS nêu y/c của bài, đọc câu đố.

- HS trao đổi theo nhóm 2.


MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ

LÀM QUEN VỚI BẢN ĐỒ
I, Mục tiêu:

- Biết bản đồ là hình vẽ thu nhỏ một khu vực hay toàn bộ bề mặt trái đất theo một tỉ lệ nhất định.

- Biết một số yếu tố của bản đồ: tên bản đồ, phương hướng, tỉ lệ, kí hiệu bản đồ.. 3 Thái độ : Giaó dục hs
II,ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 Một số loại bản đồ : Bản đồ thế giới, bản đồ châu lục, bản đồ Việt Nam.

III,CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
	ND
	GV
	HS

	I, KT

II, Bài mới:

1, Giới thiệu bài:

2, N.dung bài :

2.1, Bản đồ:

2.2, Một số yếu tố của bản đồ :

2.3,Thực hành vẽ một số kí hiệu bản đồ :

3, Củng cố dặn dò :


	- Gv kiểm tra sách vở, đồ dùng học tập cho tiết học

- Hôm nay chúng ta cùng làm quen với bản đồ: Bản đồ là như thế nào? Nó có những yếu tố gì?

- GV treo các loại bản đồ theo thứ tự lãnh thổ từ lớn đến bé  (Bản đồ thế giới, bản đồ châu lục,…) và yêu cầu

- GV bổ sung, kết luận:

 Bản đồ là hình vẽ thu nhỏ của một khu vực hay toàn bộ bề mặt trái đất theo một tỉ lệ nhất định.

-GV giới thiệu H1,2 s.g.k

-Ngày nay muốn vẽ bản đồ ta phải làm như thế nào?

- Tại sao cùng vẽ về Hà Nội mà 2 bản đồ lại to nhỏ khác nhau?

- Bản đồ treo trên bảng lớp.

-Tổ chức cho h.s thảo luận :

+Tên bản đồ cho ta biết điều gì?

+Trên bản đồ, xác định các hướng: đông, tây, nam, bắc như thế nào? 

+ Tỉ lệ bản đồ cho biết điều gì?

+ Bảng chú giải ở hình 3 có những kí hiệu nào? Kí hiệu bản đồ được dùng làm gì ?

* K.luận: Một số yếu tố của bản đồ mà các em vừa tìm hiểu đó là tên của bản đồ, phương hướng, tỉ lệ và kí hiệu bản đồ .

- Tổ chức cho h.s thảo luận theo cặp

- Tổ chức cho h.s vẽ một số đối tượng địa lí.

- Nhận xét.

- Kể tên một số yếu tố của bản đồ .

- Bản đồ được dùng để làm gì?

- Chuẩn bị bài sau.


	- Lớp mở đồ dùng

- Lớp lắng nghe

- Lớp quan sát

- HS đọc tên các bản đồ.

- Nêu phạm vi lãnh thổ được thể hiện trên mỗi bản đồ

-HS quan sát hình

-Xác định vị trí của Hồ Hoàn Kiếm, đền Ngọc Sơn trên hình 

- Sử dụng ảnh chụp từ máy bay vệ tinh

- Vì vẽ theo tỉ lệ khác nhau

- HS quan sát bản đồ trên bảng

 - HS thảo luận nhóm 3 rồi báo cáo kết quả thảo luận:

+ Tên khu vực và thông tin chủ yếu của khu vực đó

- Phía trên bản đồ là phía bắc, phía dưới là nam, bên phải là hướng đông, bên trái là hướng tây

- Khu vực đó được thu nhỏ hơn so với ngoài thực tế bao nhiêu lần

- Để thể hiện các đối tượng lịch sử, địa lí trên bản đồ

- HS làm việc theo nhóm 2.

- Hỏi và đáp về tên các kí hiệu 

- HS thực hành vẽ.

-HS nghe.


     KHOA HỌC
TRAO ĐỔI CHẤT Ở NGƯỜI .
I, MỤC TIÊU : 
1 Kiến thức :
- Kể được tên một số cơ quan trực tiếp tham gia vào quá trình trao đổi chất ở người: Tiêu hoá, hô hấp, tuần hoàn, bài tiết

- Biết được nếu một trong các cơ quan trên ngừng hoạt động, cơ thể sẽ chết
2 Kĩ năng : Nắm được sự trao đổi chất ở người
3 Thái độ : Giaó dục hs thích nghiên cứu khoa học
II,ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- H 6,7 s.g.k.

- Giấy A 4 hoặc vở bài tập.

III,CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
	 Thời gian
	Nội dung
	     Hoạt động của gv
	          Hoạt động của hs

	3’

18’

15’

3’


	1, KTBC: (3’)

2, Dạy bài mới:

2.1, Tìm hiểu về sự trao đổi chất ở người: (18’)

3,Thực hành vẽ sơ đồ trao đổi chất ở người với môi trường .

4. Củng cố- dặn dò


	- GV yêu cầu , chỉ định

- GV nhận xét

Mục tiêu: Kể ra những gì hàng ngày cơ thể lấy vào và thải ra trong quá trình sống. 

 Nêu được thế nào là quá trình trao đổi chất 

- GV yêu cầu, nêu câu hỏi:

+ Trong hình vẽ những gì?

+ Những thứ đó đóng vai trò như thế nào đối với đời sống của con người?

+ Ngoài ra còn có yếu tố nào cần cho sự sống?

+ Thực tế hàng ngày cơ thể người lấy những gì từ môi trường và thải ra môi trường những gì trong quá trình sống của mình ?

-Trao đổi chất là gì?

- Nêu vai trò của sự trao đổi chất đối với con người, thực vật, động vật ?

* K.luận: Hàng ngày cơ thể người phải lấy từ môi trường: thức ăn, nước uống, khí ô-xi và thải ra phân, Nước tiểu, khí các-bô-níc để tồn tại .
- Trao đổi chất là quá trình lấy thức ăn, nước uống, không khí từ môi trường và thải ra môi trường những chất thừa, cặn bã.

- Con người và động vật, thực vật có trao đổi chất với môi trường thì mới sống được.

Mục tiêu: H.s biết trình bày một cách sáng tạo những kiến                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          thức đã học về sự trao đổi chất giữa cơ thể người với môi trường.
- Yêu cầu h.s vẽ hoặc viết sơ đồ sự trao đổi chất giữa cơ thể người với môi trường theo trí tưởng tượng của mình. 

- GV gợi ý cách vẽ.

- Nhận xét, bổ sung .

-Thế nào là quá trình trao đổi chất ở người?

- Chuẩn bị bài sau.


	- HS nêu các ĐK cần cho sự sống con người

- HS quan sát hình vẽ s.g.k, thảo luận theo cặp, trả lời:

+ Người, cây, vật,…

+ Rất quan trọng

+ Ngoài ra còn cần không khí.

+ Lấy khí ô xi,thức ăn, nước. Thải ra khí các-bon-ních, …

- HS nêu

- HS đọc thêm mục Bạn cần biết.

- HS làm việc cá nhân.

- HS trình bày ý tưởng của cá nhân. 

- Hs vẽ .

- HS  nghe.

	
	
	
	


   TẬP LÀM VĂN:

Bài:  NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN.

I, MỤC TIÊU : 
1 Kiến thức :
- Bước đầu hiểu thế nào là nhân vật trong truyện ( ND Ghi nhớ )

- Nhận biết được tính cách của từng người cháu ( qua lời nhận xét của bà ) trong câu truyện Ba anh em ( BT1, mục III )

- Bước đầu biết kể tiếp câu truyện theo tình huống cho trước, đúng tính cáchnhân vật (BT2, mục III )
 2 Kĩ năng : Rèn kĩ năng viết văn
3 Thái độ : Giaó dục hs thích học tiếng việt 
II,ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
-Phiếu thảo luận nhóm:

	Tên truyện
	Nhân vật là người
	Nhân vật là vật ( con người, đồ vật, cây cối,…)

	
	
	


- Tranh minh hoạ truyện s.g.k-14.

III,CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
	 Thời gian
	Nội dung
	    Hoạt động của gv
	    Hoạt động của hs

	2’

5’

7’

3’

3’

18’

1’
	1, Kiểm tra bài cũ :  
2, Bài mới

2.1, GTB:
2,2 Phần nhận xét :

Bài 1:  
Bài 2:  
2.3, Ghi nhớ

(3’)

2.4, L tập:

Bài 1:  
Bài 2:  
3, Củng cố, dặn dò:  
	- Bài văn kể chuyện khác với bài văn không phải là kể chuyện ở những điểm nào ?

- Nhận xét .

- Đặc điểm cơ bản nhất của bài văn kể chuyện là gì?. Nhân vật trong truyện là những đối tượng như thế nào? Có đặc điểm  gì ? Cách xây dựng nhân vật trong câu chuyện như thế nào? 

-  Bài hôm nay chung ta cùng tìm hiểu

- GV chỉ định

- Ghi tên các nhân vật trong những truyện em mới học vào nhóm thích hợp .

+ Nêu tên các câu chuyện vừa học.

+ Nhân vật trong truyện có thể là gì ?

* K.luận: Các nhân vật trong truyện có thể là người hay các con vật, đồ vật, cây cối đã được nhân hoá.
- Gv chỉ định

+ Nhận xét tính cách của các nhân vật.

+ Nhờ đâu mà em biết được tính cách của nhân vật ?

GV nêu: Tính cách của nhân vật bộc lộ qua hành động, lời nói, suy nghĩ 

- Vậy nhân vật trong truyện là như thế nào? ta biết tính cách của chúng?

- Lấy ví dụ về tính cách của nhân vật trong những câu chuyện mà em đã được đọc hoặc nghe kể.

+ Câu chuyện Ba anh em có những nhân vật nào?

+ Ba anh em có gì khác nhau?

+ Bà nhận xét về tính cách của từng đứa cháu như thế nào? Dựa vào căn cứ nào mà bà lại nhận xét như vậy ?

+ Em có đồng ý với nhận xét của bà về từng đứa cháu không ?Vì sao?

- Gv chỉ định

+ Nếu là người biết quan tâm đến người khác bạn nhỏ sẽ làm gì?

+ Nêu không biết quan tâm đến người khác bạn nhỏ sẽ làm gì?

-Tổ chức cho h.s kể tiếp câu chuyện theo hai hướng .

- Gv nhận xét,  .

- Viết tiếp câu chuyện vừa xây dựng vào vở, kể cho mọi người nghe.

- Chuẩn bị bài sau.

 
	- 1,2 HS nêu : Là chuỗi các sự việc có liên quan  đến một hay một số nhân vật.

- Lớp nghe

- Nêu yêu cầu của bài.

- HS thảo luận nhóm 4.

- Đại diện nhóm trình bày bảng của nhóm mình.

- HS nêu yêu cầu  bài.

+ HS nêu tính cách của nhân vật trong truyện.

+ Nhờ hành động, lời nói của nhân vật nói lên tính cách của nhân vật ấy.

- HS nêu ghi nhớ s.g.k.

- Lấy ví dụ.

- HS nêu yêu cầu, trả lời.
+ Nhân vật: Ni-ki-ta, Gô sa, Chi-om-ca, bà ngoại .

+ Giống nhau về ngoại hình, lại khác nhau về tính cách .

+ Nhờ quan sát hành động của ba anh em mà bà đưa ra nhận xét như vậy.  

+ HS nêu

- Nêu yêu cầu của bài.

+ Chạy lại, nâng em bé dậy, phủi bụi bẩn trên quần áo cho em, xin lỗi em, dỗ em bé nín, đưa em về lớp.

+ HS nêu.

- HS thi kể chuyện

- Lớp nghe


TOÁN
Bài: LUYỆN TẬP.

I, MỤC TIÊU : 
1 Kiến thức :
- Tính được giá trị của biểu thức chứa một chữ khi thay chữ bằng số

- Làm quen với công thức tính chu vi hình vuông có độ dài cạnh a
2 Kĩ năng : Rèn kĩ năng tính toán
3 Thái độ : Giaó dục hs thích học toán
II, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Bảng bài toán 1, 3

II,CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
	 TG
	Nội dung
	    Hoạt động của gv
	Hoạt động của hs

	5’

12’

13’

6-7’

2’
	1, Kiểm tra bài cũ: 

2, HD luyện tập

Bài 1:Tính giá trị của biểu thức :

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức 

Bài 4:  
3, Củng cố, dặn dò:  

	- Chữa bài tập luyện thêm.

- Kiểm tra vở bài tập .

- Yêu cầu làm bài phần a, b.

- Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

- Đề bài yêu cầu chúng ta tính giá trị của biểu thức nào?

- Làm thế nào để tính được giá trị của biểu thức 6 x a với a =5

- Chữa bài, nhận xét.

- Thực hiện tính hai phần a,b.

- Chữa bài, đánh giá.

- Nêu cách tính giá trị số của biểu thức .

- GV giới thiệu, yêu cầu

- Gọi HS nhắc lại cách tính chu vi hình vuông.

- Hướng dẫn h.s làm bài.Chọn 1 trong 3 trường hợp.

- Chữa bài, đánh giá.

- H.d luyện tập thêm.

- Chuẩn bị bài sau.
	- HS nghe và thực hiện.

- 2 HS lên làm mẫu

- Tính giá trị của biểu thức:

- Tính giá trị của biểu thức 6 x a

- Thay số 5 vào chữ a rồi thực hiện phép tính 6 x 5 = 30

- 2 HS lên bảng làm bài mỗi ý làm 1 trường hợp.

- Lớp tự làm vào vở

- HS. nêu yêu cầu của bài.

- HS làm bài.

- HS nêu :Thay giá trị cụ thể vào biểu thức rồi tính bình thường 

- HS nêu.

- Hs lên viết cách tính chu vi hình vuông dạng công thức tổng quát :

       P = a x 4

- 1 HS làm bài mẫu :

* Với a =5cm ta có :

      P =5x4=20 (cm)

- Lớp tự làm tiếp vào vở

- Lớp nghe




KĨ THUẬT:
 VẬT LIỆU, DỤNG CỤ, CẮT, KHÂU, THÊU. ( TIẾP )

I, Mục tiêu:


Biết cách và thực hiện được thao tác xâu chr vào kim và vê nút chỉ.


 Giáo dục ý thức thực hiện an toàn lao động.

II, Đồ dùng dạy học:


 Một số dụng cụ cắt, khâu, thêu.

Mẫu một số sản phẩm khâu thêu.

III, Các hoạt động dạy học:

	GV
	HS

	1, Kiểm tra bài cũ:

- Nêu tên vật liệu, dụng cụ cắt, khâu, thêu?

- GV nhận xét câu trả lời của học sinh.

2, Dạy bài mới:

2.1, Tìm hiểu đặc điểm và cách sử dụng kim:


- H 4 sgk.

-Mẫu kim khâu, thêu.

- GV bổ sung: Kim khâu và kim thêu được làm bằng kim loại cứng, có nhiều cỡ to, nhỏ khác nhau. Mũi kim nhọn, sắc, kim khâu thân nhỏ và nhọn.

- Hướng dẫn h.s nêu cách xâu chỉ vào kim, vê nút chỉ.

- Lưu ý một số điểm:

+ Chọn chỉ nhỏ hơn lỗ ở đuôi kim. Trước khi xâu kim cần vuốt nhọn đầu sợi chỉ. Kéo đầu chỉ qua lỗ kim dài 1/3 sợi chỉ nếu khâu chỉ một, còn khâu chỉ đôi thì kéo cho hai đầu sợi chỉ bằng nhau.

+ Vê nút chỉ bằng cách dùng ngón cái và ngón trỏ cầm vào đầu sợi chỉ dài hơn, sau đó quấn một vòng chỉ quanh ngón tay cái, thắt nút lại.

2.2, Thực hành xâu chỉ vào kim:

- Kiểm tra sự chuẩn bị của h.s.

- GV theo dõi, uốn nắn giúp đỡ h.s trong khi thực hành.

- Đánh giá kết quả thực hành.

3, Củng cố, dặn dò:

- Nhận xét tiết học.

- Hướng dẫn chuẩn bị bài sau.
	.- HS nêu

-Vài hs nhận xét

- HS. quan sát.

- HS trả lời các câu hỏi sgk.

- HS nêu cách xâu chỉ vào kim.

- 1-2 h.s thực hiện xâu chỉ vào kim.

- HS chú ý nghe

- HS nêu tác dụng của vê nút chỉ.

- HS chú ý nghe yêu cầu thực hành.

- HS thực hành.

- HS  nghe.


 TẬP ĐỌC:

DẾ MÈN BÊNH VỰC KẺ YẾU.( TIẾP THEO)

I, MỤC TIÊU : 
1.Kiến thức :
- Giọng đọc phù hợp tính cách mạnh mẽ của nhân vật Dế Mèn
- Hiểu nội dung câu chuyện: Ca ngợi Dế Mèn có tấm lòng nghĩa hiệp, ghét áp bức bất công, bênh vực chị Nhà Trò yếu đuối

- Chọn được danh hiệu phù hợp với tính cách của Dế Mèn. (trả lời được các câu hỏi sgk)
2 Kĩ năng : Rèn kĩ năng đọc diễn cảm
3. Thái độ : Giaó dục hs có tấm lòng nghĩa hiệp
II,ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 
- Tranh minh hoạ trang 15 - sgk.

-  Bảng phụ viết câu, đoạn hướng dẫn luyện đọc.

III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
	 Thời gian
	Nội dung
	Hoạt động của gv
	   Hoạt động của hs

	4’

1’

10’

12’

10’

2’
	1, Kiểm tra bài cũ 
2, Bài mới:

2.1, GTB:  
2.2, Hdẫn :

a, Luyện đọc

b, Tìm hiểu bài:  
c, Luyện đọc diễn cảm:

3, Củng cố, dặn dò:  

	- Đọc thuộc lòng bài thơ Mẹ ốm và nêu ND bài thơ

- Đọc truyện Dế Mèn bênh vực kẻ yếu, nêu ý nghĩa câu chuyện.

- Tiết trước các em đã biết cuộc gặp gỡ giữa Dế Mèn và chị Nhà Trò

- Bài hôm nay cho ta thấy cách Dế Mèn hành động trấn áp nhện ntn?

- Hướng dẫn chia đoạn.

- Tổ chức cho h.s đọc đoạn trước lớp.

- G chú ý sửa đọc cho h.s

- Hướng dẫn h.s hiểu một số từ  khó.

 GV đọc toàn bài.

* Gv nêu câu hỏi, nhận xét:

- Ngoài những nhân vật đã xuất hiện ở phần 1, ở phần này xuất hiện thêm nhân vật nào?

- Dế Mèn gặp bọn nhện để làm gì?

 Đoạn 1: 

+ Trận địa mai phục của bọn Nhện đáng sợ như thế nào?

+ Hiểu từ: sừng sững, lủng củng như thế nào?

+ Với trận địa đáng sợ như vậy bọn Nhện sẽ làm gì?

( Đ.1 cho em hình dung ra cảnh gì?

Đoạn 2:

+ Dế Mèn đã làm như thế nào dể bọn nhên phải sợ?

+ Dế Mèn đã dùng những lời lẽ nào để ra oai?

+ Thái độ của bọn nhện khi gặp Dế Mèn?

( Đoạn 2 nói lên điều gì?

 Đoạn 3:

+ Dế Mèn đã nói như thế nào với bọn Nhện để chúng nhận ra lẽ phải?

+ Sau lời lẽ đanh thép của Dế, bọn nhện đã hành động như thế nào?

+ Từ ngữ “ cuống cuồng “gợi cho em cảnh gì?

( Đoạn 3 nói lên điều gì?

+ Chúng ta có thể tặng cho Dế các danh hiệu nào?

+ Gv giải nghĩa tặng danh hiệu.

* GVKL: Các danh hiệu đó đều có thể phong cho Dế, nhưng phù hợp nhất là danh hiệu Hiệp sĩ.

- Nêu cách đọc, giọng đọc.

- Tổ chức cho h.s l.đọc diễn cảm:

+ GV mở bảng ghi đoạn luyện đọc

+ GV hướng dẫn, gợi ý

+ Tổ chức cho h.s thi đọc diễn cảm.

+ Nhận xét, đánh giá.

- Nội dung chính của đoạn trích?

- Học tập được đức tính gì ở Dế Mèn?

- Chuẩn bị bài sau.
	- H thực hiện

- Lớp nghe

- Chia làm 3 đoạn.

- Học sinh nối tiếp đọc đoạn trước lớp. (2 -3 lượt )

- H đọc theo nhóm 3.

- Một vài nhóm đọc nối tiếp đoạn trước lớp.

- H chú ý nghe .

* Hs đọc lướt, trả lời:

- Xuất hiện thêm bọn nhện

- Để đòi lại công bằng, bênh vực Nhà trò yếu ớt, không để kẻ khoẻ ăn hiếp kẻ yếu.

+ Chăng tơ từ bên nọ sang bên kia đường, sừng sững giữa lối đi, trong khe đá lủng củng những Nhện là nhện, rất hung dữ

+ Sừng sững: dáng một vật to lớn, đứng chắn ngang tầm nhìn.

Lủng củng: lộn xộn, nhiều, không có trật tự, không ngăn nắp, dễ đụng chạm

+ Để bắt Nhà trò phải trả nợ.

( Cảnh trận địa mai phục đáng sợ của bọn Nhện

- H đọc đoạn 2.

+ Chủ động hỏi: Ai đứng chóp bu bọn này?..

+ Khi thấy chúa Nhện, Dế ra oai, quay phắt lưng, phóng càng đập phanh phách.

+ Dùng lời thách thức: chóp bu bọn này, ta, để ra oai.

+ Lúc đầu cũng ngang tàng, đanh đá, nặc nô. Sau đó co rúm lại, rồi cứ rập đầu xuống đất như cái chày giã gạo.

( Dế Mèn ra oai với bọn nhện.

+ Dế Mèn thét lên, so.sánh bọn nhện giàu có, béo múp míp mà lại cứ đòi mãi món nợ bé tí tẹo.

+ Chúng sợ hãi, cùng rạ ran, cả bọn cuống cuồng chạy dọc chạy ngang, phá hết dây tơ chăng lối.

+ Gợi cảnh cả bọn nhện vội vàng rối rít vì quá lo lắng.

( Dế Mèn giảng giải để bọn nhện nhận ra lẽ phải.

+ HS chọn , phong tặng danh hiệu cho Dế.

- HS nêu .

  - HS thực hiện:

+ 1 HS đọc to đoạn đọc

+ HS phát biểu xây dựng cách đọc

+ HS luyện đọc, thi đọc hay

- 1 HS đọc toàn bài và trả lời: 
- HS nêu

- Lớp lắng nghe


TUẦN 2.

 TOÁN:
CÁC SỐ CÓ SÁU CHỮ SỐ.

I, MỤC TIÊU : 
1.Kiến thức :
- Biết mối quan hệ giữa đơn vị các háng liền kề

- Biết đọc và viết các số có đến 6 chữ số. 
2 Kĩ năng : Rèn kĩ năng đọc ,viết số có sáu chữ số
3. Thái độ : Giaó dục hs thích học toán
II, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  
- Hình biểu diễn đơn vị, chục, trăm, chục nghìn, trăm nghìn ( sgk)

- Các thể ghi số có thể gắn được trên bảng.

- Bảng các hàng của số có 6 chữ số.

III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :  
	 Thời gian
	 Nội dung
	     Hoạt động của gv
	      Hoạt động của hs

	2’

13’

20’

2’
	1, KTBC  
2, Bài mới 
2,1.GTB 
2.2, Ôn tập 
về các hàng 

2.3, GT số có 6 chữ số:

2.4, Luyện tập  
* Bài 1: Viết theo mẫu.

* Bài 2: Viết theo mẫu.

* Bài 3: Đọc số: 

* Bài 4(a, b) Viết số: 

3, Củng cố, dặn dò: 


	- Kiểm tra vở bài tập.

- Nêu nhận xét 

- Giới thiệu trực tiếp

- Yêu cầu quan sát H8 sgk.

- Nêu mối quan hệ của các hàng liền kề?

- G giới thiệu số 100 000 :

+ 1 trăm nghìn = 10 chục nghìn

+ 1 trăm nghìn viết là : 100 000

- Yêu cầu viết số 100 000.

- Nhận xét số các chữ số của số này?

- Treo bảng các hàng của số có 6 chữ số

- Vậy số có sáu chữ số gồm mấy hàng? là những hàng nào?

a, Giới thiệu số 432516:

- GV gắn bảng có các hàng (đã c.bị)

- Gv lần lượt gắn các thẻ: 100 000; 

10 000; …lên cột tương ứng 

- Vậy số 432516 gồm mấy trăm nghìn? mấy chục nghìn? …..

- GV làm tương tự với 1 vài số có 6 chữ số khác

b, Giới thiệu cách đọc, cách viết:

- Dựa vào cách viết số có năm chữ số, viết số có 4 trăm nghìn, 3 chục nghìn, 2 nghìn, 5 trăm, 1 chục và 6 đơn vị.

- Khi viết số này ta bắt đầu từ đâu? 

GV nêu: Đó là cách viết số có 6 chữ số.
c, Cách đọc số 432516.

- Yêu cầu h.s đọc.

- So sánh cách đọc  hai số: 432 516 và 32516 ?

- Yêu cầu h.s đọc một vài cặp số.

- Khi đọc ta cần làm gì trước ? rồi đọc như thế nào ?

* Rèn kĩ năng đọc và viết số có đến 6 chữ số.

- Chữa bài,  nhận xét.

- GV yêu cầu hs nêu yêu cầu 
- Yêu cầu hs làm tiếp phần còn lại 

- Chữa bài, nhận xét

- GVviết số, gọi h.s đọc số.
- Nhận xét.

- Gv chỉ định

- Tổ chức cho h.s viết theo tổ.

- Khen thưởng động viên h.s.

- Hướng dẫn luyện tập thêm.

- Chuẩn bị bài sau.
	- 1,2 HS mang vở lên

- Lớp quan sát

- H nêu: 

 10 đơn vị = 1chục.

 10 chục    = 1 trăm

 ………………..

- Lớp nghe

- HS viết số 100 000.

- Có sáu chữ số, đó là chữ số 1 và 5 chữ số 0 đứng bên phải số 1.

- HS quan sát

- Gồm sáu hàng: đơn vị, chục, trăm, nghìn, chục nghìn, trăm nghìn

- Lớp quan sát

- HS đếm rồi viết kết quả tương ứng trong mỗi cột.

- HS phân tích số và viết số vào bảng

- HS phát biểu xây dựng.

- HSviết số vào bảng con: 432 516.

- Viết từ trái sang phải, theo thứ tự từ hàng cao nhất đến hàng thấp.

- HS đọc số

- HS so sánh: cách đọc khác nhau ở lớp nghìn.

- HS đọc một vài cặp số. 

- Phân lớp trước khi đọc. Rồi đọc từng lớp theo cách đọc số có 3 chữ số.

* HS nêu  cầu của bài.

- HS viết vào vở bài tập.

- HS lên bảng đọc và viết số 313 214 

- Nêu yêu cầu của bài.

- Viết số: 523 453.

- Đọc số: Năm trăm hai mươi ba nghìn bốn trăm năm mươi ba.

- Lớp thực hiện

- HS làm bài vào vở.

- Nêu yêu cầu của bài.

- HS thi viết số theo tổ.


CHÍNH TẢ (Nghe - viết)  
MƯỜI NĂM CÕNG BẠN ĐI HỌC.
  I, MỤC TIÊU : 
1.Kiến thức :
- Nghe -viết đúng, trình bày đẹp đoạn văn Mười năm cõng bạn đi học.

- Viết đúng đẹp tên riêng: Vinh Quang, Chiêm Hoá, Tuyên Quang, Đoàn Trường Sinh, Hạnh.

- Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt s/x, ăn/ăng. Tìm đúng các chữ có vần ăn/ăng, có âm đầu s/x. 
2 Kĩ năng : Rèn kĩ năng nghe –viết đúng
3. Thái độ : Giaó dục hs tính cẩn thận
II, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
-  Bảng phụ viết bài tập 2 a.

III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :  
	 Thời gian
	Nội dung
	   Hoạt động của gv
	      Hoạt động của hs

	3’

20’

12’

3’

1’
	1, Kiểm tra bài cũ:  
2, Bài mới:

2.1, GTB:  
2.2, Hướng dẫn nghe viết :

2.3, Luyện tập

Bài 2:  
Bài 3a:  
3, Củngcố dặn dò:  
	- GV đọc một số từ để h.s viết
- HS viết một số từ  mắc lỗi nhiều: nở nang, béo lẳn, chắc nịch, loà xoà, lộn xộn

- Gv nhận xét  
- Giới thiệu trực tiếp

- GVđọc đoạn viết.

+ Bạn Sinh đã làm gì để giúp đỡ bạn Hạnh?

+Việc làm của bạn Sinh đáng trân trọng ở chỗ nào?

- Hướng dẫn h.s viết từ khó

- Yêu cầu học sinh đọc lại các từ vừa viết.

- GV đọc chậm từng câu, từng cụm từ để h.s nghe viết bài.

- GVđọc lại bài viết để h.s soát lỗi và chữa lỗi ra lề. 

- Thu một số bài chấm., chữa lỗi 

- Gọi Hs đọc yêu cầu của bài.

- Gv chỉ định

- Y/cầu h.s chọn từ, hoàn thành bài.

- Chữa bài, nhận xét.

- Yêu cầu h.s đọc câu chuyện.

- Truyện đáng cười ở chi tiết nào?

* Giải đáp các câu đố sau:

- Tổ chức cho h.s hỏi đáp câu đố, thảo luận nhóm đôi

- Nhận xét.

- Nhận xét tiết học. 

Chuẩn bị bài sau.
	- 2 HS viết bảng, lớp viết ra nháp

- Lớp nghe

- Lớp theo dõi SGK

- HS đọc đoạn viết.

+ Sinh cõng bạn đi học suốt mười năm.

+Tuy còn nhỏ nhưng Sinh đã không quản khó khăn, ngày ngày cõng bạn Hạnh tới trường với đoạn đường dài hơn 4 km qua đèo vượt suối, khúc khuỷu, gập ghềnh.

- 2 Hs viết bảng. Lớp viết nháp. 

- Hs đọc các từ khó.

- Hs chú ý nghe Gv đọc để viết bài.

- Soát lỗi.

- HS chữa lỗi.

- HS nêu yêu cầu của bài.

- HS làm bài vào vở.

- HS đọc truyện: Tìm chỗ ngồi.

- Đáng cười ở chi tiết: Ông tưởng người đàn bà xin lỗi ông, nhưng không phải như vậy mà là bà ta muốn tìm chỗ ngồi.

- 1 Hs đọc câu đố

- Cùng nhau thảo luận nhóm đôi đưa ra câu trả lời

- HS tìm, trả lời : sáo


KHOA HỌC:

 TRAO ĐỔI CHẤT Ở NGƯỜI. ( TIẾP THEO)

  I, MỤC TIÊU : 
1.Kiến thức :
-Kể được tên một số cơ quan trực tiếp tham gia vào quá trình trao đổi chất ở người: tiêu hoá, hô hấp, tuần hoàn, bài tiết

- Biết được nếu một số cơ quan trên ngừng hoạt động,cơ thể sẽ chết
2 Kĩ năng : Hiểu được sự trao đổi chất ở người .
3. Thái độ : Giaó dục hs thích nghiên cứu khoa học
II, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  
-  Hình vẽ trang 8 -9(sgk).

-  Phiếu bài tập.

-  Bộ đồ chơi “ Ghép chữ vào chỗ…trong sơ đồ”

III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :  
	 Thời gian
	Nội dung
	  Hoạt động của gv
	      Hoạt động của hs

	3’

15’

15’

5’
	1, Kiểm tra bài cũ:  
2, Dạy bài mới:

2.1, Xác định những cơ quan trực tiếp tham gia vào quá trình trao đổi chất ở người.

2.2,Tìm hiểu mối quan hệ giữa các cơ quan  trong việc thực hiến sự TĐC ở người :  
3, Củng cố dặn dò: 

	- Giải thích sơ đồ sự trao đổi chất ở người?

- Nhận xét, bổ sung, đánh giá.

Mục tiêu: Kể tên những biểu hiện bên ngoài của quá trình trao đổi chất và những cơ quan thực hiện quá trình đó. Nêu được vai trò của cơ quan tuần hoàn trong quá trình trao đổi chất xảy ra ở bên trong cơ thể đó.

- Yêu cầu h.s quan sát các hình trang 8-sgk, thảo luận theo cặp:

+ Nêu tên và chức năng của từng cơ quan.

+ Cơ quan nào trực tiếp thực hiện quá trình trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường bên ngoài?

- G tóm tắt ghi bảng:

Tên cơ quan   

Chức năng      

- Bổ sung những diễn biến xảy ra bên trong cơ thể và vai trò của cơ quan tuần hoàn.

- G.v kết luận:

+ Những biểu hiện bên ngoài của quá trình TĐC và các cơ quan thực hiện quá trình đó là: Trao đổi khí, trao đổi thức ăn, bài tiết.

+ Nhờ có cơ quan tuần hoàn mà máu đem các chất dinh dưỡng và ô xi tới tất cả các cơ quan của cơ thể và đem các chất thải, chất độc từ các cơ quan của cơ thể  ra ngoài.

Mục tiêu: Trình bày được sự phối hợp hoạt động của các cơ quan tiêu hoá, hô hấp, tuần hoàn, bài tiết trong việc thực hiện sự TĐC ở bên trong cơ thể với môi trường.

- Tổ chức cho h.s chơi trò chơi ghép chữ:

+ GV phát cho mỗi nhóm một bộ đồ chơi gồm sơ đồ, phiếu rời. 

- GV yêu cầu

- Đại diện các nhóm và giáo viên nhận xét.

- Hàng ngày cơ thể phải lấy từ môi trường và thải ra môi trường những gì?

- Nếu một cơ quan trong cơ thể ngừng hoạt động thì điều gì sẽ xảy ra?  

- Tóm tắt nội dung bài học.

- Chuẩn bị bài sau.      
	- HS nêu.

- Lớp nghe

- HS quan sát hình sgk.

- HS thảo luận nhóm 2.

- Các nhóm báo cáo kết quả thảo luận:

Dấu hiệu bên ngoài của quá trình trao đổi chất.

- HS nêu.

- HS chú ý nghe.

- HS chơi trò chơi theo nhóm:

+ Các nhóm thi đua lựa chọn các phiếu cho trước để gắn vào chỗ ở sơ đồ cho phù hợp.

- Các nhóm trình bày sản phẩm.

- HS trình bày.

- HS trình bày

- HS nghe


 TOÁN
 LUYỆN TẬP
  I, MỤC TIÊU : 
1.Kiến thức :
- Viết và đọc được các số có đến 6 chữ số.

- HS làm BT1,2. BT3(a,b,c). BT4(a,b). 
2 Kĩ năng : Rèn kĩ năng đọc và viết số
3. Thái độ : Giaó dục hs yêu thích môn học.

II , ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  
- Phấn màu

- Bảng ghi BT1

II, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 
	TG
	Nội dung
	     Hoạt động của gv
	      Hoạt động của hs

	(3’)

(6’)

(9’)

(8’)

(8’)

(5’)

(1’)
	1, Kiểm tra bài cũ:

 2, Bài mới:

* Ôn lại các hàng: 

* HD L tập:

Bài 1Viết theo mẫu:

Bài 2: 

Bài 3:(a, b, c)

Bài 4: (a.b)
3, Củng cố, dặn dò : 
	- Chữa bài tập luyện thêm.

- Kiểm tra vở bài tập của hs
- GV viết: 824716, yêu cầu

- GVviết một vài số có 6 chữ số

Củng cố về đọc, viết số có 6 chữ số.

- Yêu cầu h.s làm bài trên bảng.

- Yêu cầu h.s đọc số.

- Nhận xét, đánh giá  .

a, Đọc số.

b, Xác định giá trị của chữ số 5 trong các số trên.

- Tổ chức cho h.s thảo luận nhóm đôi.

- Nhận xét, đánh giá.

Viết các số sau:

4300; 24316; 24301; 180715; 307421; 

- Chữa bài, nhận xét.

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Yêu cầu h.s đọc từng dãy số.

- Nhận xét  .

- Hướng dẫn h.s luyện tập thêm .

- Chuẩn bị bài sau.

- Nhận xét tiết học.
	- HS xác định các hàng và chữ số tương ứng của mỗi hàng

- HS đọc to

- HS nêu yêu cầu của bài

- 1 HS lên bảng làm

- HS làm bài vào vở

- HS đọc số.

- HS nêu yêu cầu của bài.

- HS thảo luận làm bài theo nhóm đôi.

- HS nêu yêu cầu của bài.

- 3 HS lên bảng viết số.

- H làm bài vào vở.

- HS nêu yêu cầu của bài.

- HS điền số vào từng dãy số.

- HS đọc các số trong từng dãy số.

- HS nghe


LUYỆN TỪ VÀ CÂU:
MỞ RỘNG VỐN TỪ: NHÂN HẬU - ĐOÀN KẾT.

  I, MỤC TIÊU : 
1.Kiến thức :
- Biết thêm một số từ ngữ (gồm cả thành ngữ, tục ngữ và từ Hán việt thông dụng ) về chủ điểm “ thương người như thể thương thân” (BT1,BT4 )

- Nắm được cách dùng một số từ có tiếng”nhân” theo hai nghĩa khác nhau : người, lòng thương người.(BT2,BT3) 
2 Kĩ năng : Rèn kĩ năng mở rộng vốn từ nhân hậu –đoàn kết.
3. Thái độ : Giaó dục hs thích học tiếng việt.
II, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  :
- Các thẻ từ BT2, phiếu học tập.
III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :  
	TG
	Nội dung
	   Hoạt động của gv
	      Hoạt động của hs

	3’

10
	1, Kiểm tra bài cũ:

2, Dạy bài mới.

2.1, Giới thiệu bài:

2.2, HDlàm BT

Bài 1:  
	- Tìm tiếng chỉ người trong gia đình mà phần vần có một âm (vd: cô ), có hai âm (vd: cậu).

- Nhận xét,  
- GV nêu mục tiêu bài học.

*Tìm các từ ngữ.

- Tổ chức cho h.s thảo luận theo nhóm 6.

- Nhận xét bổ sung.
	- 2 HS lên bảng.

- HS tìm các tiếng và ghi vào nháp.

* HS nêu yêu cầu của bài.

- HS thảo luận nhóm.

- Các nhóm trình bày bài làm

	
	Thể hiện lòng nhân hậu, tình cảm yêu thương đồng loại.
	Trái nghĩa với nhân hậu hoặc yêu thương.
	Thể hiện tinh thần đùm bọc, giúp đỡ đồng loại.
	Trái nghĩa với đùm bọc hoặc giúp đỡ.

	
	M: lòng thương người, lòng nhân ái.
	M: độc ác
	M: cưu mang
	M: ức hiếp.

	10’
	Bài 2:  
Bài 3: Đặt câu với một từ ở bài tập 2.

3, Củng cố, dặn dò:  
	- Nhận xét bổ sung.

-Yêu cầu thảo luận theo cặp.
	- HS nêu yêu cầu của bài.

- HS thảo luận nhóm 2.

-1vài nhóm trình bày trước lớp.

	
	
	Tiếng nhân có nghĩa là người.
	Tiếng nhân có nghĩa là lòng thương người.

	
	
	Nhân dân, công nhân, nhân loại, nhân tài.
	Nhân ái, nhân đức, nhân từ, nhân hậu.

	5’

3’
	
	- H/dẫn h.s hiểu 1 số từ ở nhóm 2.

- Yêu cầu tìm thêm các từ có tiếng nhân ở cả 2 nhóm.

- Nhận xét.

- GV chỉ định

-Y/c h.s đặt 2 câu: 1 câu với từ ở nhóm 1, 1 câu với từ ở nhóm 2.

- Chuẩn bị bài sau.

	
	
	


KỂ CHUYỆN:

 KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC.

  I, MỤC TIÊU : 
1.Kiến thức :
- Hiểu câu chuyện thơ Nàng tiên ốc, kể lại đủ ý bằng lời của mình

- Hiểu được ý nghĩa câu chuyện: Con người cần yêu thương giúp đỡ lẫn nhau. 
2 Kĩ năng : Rèn kĩ năng kể chuyện
3. Thái độ : Giaó dục hs biết yêu thương giúp đỡ lẫn nhau.
II, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
Tranh minh hoạ câu chuyện trang 18 sgk.

III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 
	Thời gian
	Nội dung
	   Hoạt động của gv
	      Hoạt động của hs

	5’

6’

7-8’

18’

4’

3’
	1, Kiểm tra bài cũ: 
2, Bài mới:

2.1, GTB 
2.2, Tìm hiểu câu chuyện:

2.3, Hướng dẫn kể:

2.4, HD kể toàn bộ câu chuyện:  

2.5, Tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện:

3, Củng cố, dặn dò:  

	- Kể lại câu chuyện Sự  tích Hồ Ba Bể.

- Giáo viên treo tranh, giới thiệu câu chuyện

- GV đọc diễn cảm bài thơ.

- Yêu cầu h.s đọc lại bài thơ.

Đoạn 1:

- Bà lão nghèo làm gì để sống?

- Con ốc bà bắt được có gì lạ?

- Bà lão đã làm gì khi bắt được ốc?

Đoạn 2: 

- Từ khi có ốc bà lão thấy trong nhà có gì lạ?

Đoạn 3:

- Khi rình xem bà lão thấy điều gì lạ?

- Khi đó bà đã làm gì?

- Câu chuyện kết thúc như thế nào?

- Thế nào là kể lại câu chuyện bàng lời của mình?

- Yêu cầu h.s kể lại từng đoạn.

- Yêu cầu h.s kể lại từng đoạn câu chuyện theo nhóm.

Nhận xét lời kể của h.s.

- Y/cầu kể trong nhóm toàn bộ câu chuyện.

- Tổ chức để h.s thi kể trước lớp.

- Nhận xét cho điểm. 

- Tổ chức cho h.s thảo luận nhóm đôi nêu ý nghĩa câu chuyện.

- Gv nêu: Câu chuyện nói về tình thương yêu nhau giữa bà lão và nàng tiên. Bà thương không muốn bán, ốc biến thành nàng tiên giúp đỡ bà.

- Câu chuyện Nàng tiên ốc giúp em hiểu điều gì?

- Kể lại câu chuyện cho mọi người nghe, tìm đọc thêm những chuyện về lòng nhân hậu.


	- 2 HS nối tiếp kể.

- 1 HS kể lại toàn bộ câu chuyện.

- Nêu ý nghĩa câu chuyện.

- HS chú ý nghe.

- HS đọc bài thơ.

- Bà mò cua bắt ốc.

- Ốc rất xinh, vỏ biêng biếc xanh, không giống những con ốc khác.

- Bà thương không muốn bán, thả vào chum nước.

- Đi làm về bà thấy nhà cửa đã được dọn sạch sẽ, đàn lợn đã được cho ăn, cơm nước đã được nấu sẵn, vườn rau được nhặt sạch cỏ.

- Bà thấy nàng tiên từ trong chum  bước ra.

- Bà đập vỡ vỏ ốc, ôm lấy nàng.

- Bà lão và nàng tiên ốc sống hạnh phúc bên nhau.

- Đóng vai người kể kể lại câu chuyện.

- HS kể mẫu đoạn 1.

- HS. kể theo nhóm 4: Dựa vào bài thơ, dựa vào câu hỏi gợi ý gợi ý tìm hiểu nội dung câu chuyện.

- HS kể trong nhóm.

- HS thi kể trước lớp. 

- HS thảo luận nhóm.

- HS nêu ý nghĩa câu chuyện.

- HS nêu.


LỊCH SỬ
LÀM QUEN VỚI BẢN ĐỒ.(  Tiếp theo )

I, Mục tiêu:
- Nêu được các bước sử dụng bản đồ : đọc tên, xem bảng chú giải, tìm đói tượng lịch sử hay địa lý trên bản đồ

- Biết đọc tên bản đồ ở mức độ đơn giản ; Dựa vào kí hiệu màu sắc phân biệt đọ cao, nhận biết núi, cao nguyên, đòng bằng, vùng biển 
II, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam.

- Bản đồ hành chính Việt Nam.

III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 
	ND - TL
	GV
	HS

	1, KTBC: (2’)

2, Dạy bài mới:

2.1, GTB: (1’)

2.2, Cách sử dụng bản đồ:

     (15’)

2.3, Bài tập:

    (15’)

3, Củng cố, dặn dò: (3’)


	- Học lịch sử và địa lí cho em biết điều gì ?

- GV nhận xét, đánh giá

- GV nêu mục tiêu tiết học

- GV nêu câu hỏi, yêu cầu:

+ Tên bản đồ cho ta biết điều gì?

+ Đọc các kí hiệu của một số đối tượng địa lí ( ở tiết trước-H3)

+ Chỉ trên đường biên giới phần đất liền của Việt Nam với các nước và giải thích vì sao lại biết đó là biên giới quốc gia?

+ Khi sử dụng bản đồ thực hiện theo mấy bước? đó là những bước nào?

- Yêu cầu h.s thảo luận theo nhóm lần lượt làm các bài tập a,b trong sgk.

- GV nhận xét hoàn thiện câu trả lời.

+ Các nước láng giềng của Việt Nam là: Lào, Cam-pu-chia.

+ Vùng biển nước ta là một phần của Biển Đông.

+ Quần đảo của Việt Nam: Hoàng Sa, Trường Sa.

+ Một số đảo của Việt Nam: Phú Quốc, Côn Đảo, Cát Bà.

+ Một số sông chính : Sông Hồng, sông Thái Bình, Sông Tiền, sông Hậu.

- Gv treo bản đồ hành chính Việt Nam.

-Yêu cầu: Đọc tên bản đồ, Xác định hướng Bắc, Năm, Đông, Tây. Nêu vị trí một số tỉnh giáp với tỉnh mình đang sống.

- Nêu lại cách sử dụng bản đồ.

- Chuẩn bị bài sau.
	- 1,2 Hlên bảng nêu

- Lớp quan sát,trả lời:

+ Cho biết nội dung của BĐ.

+ Một số h.s đọc.

+ HS xác định đường biên giới đất liền.

+ Thực hiện theo 3 bước:

* Đọc tên bản đồ.

* Xem bảng chú giải để biết kí hiệu đối tượng lịch sử hoặc địa lí.

* Tìm đối tượng lịch sử hoặc địa lí trên bản đồ.

- HS thảo luận theo nhóm.

- Đại diện các nhóm trình bày.

- HS quan sát bản đồ.

- HS chỉ trên bản đồ vị trí các tỉnh láng giềng.

- HS nêu


TẬP ĐỌC:
Bài:  TRUYỆN CỔ NƯỚC MÌNH.

                                            ( Theo Lâm Thị Vỹ Dạ )

  I, MỤC TIÊU : 
1.Kiến thức :
- Bước đầu biết đọc diễn cảm một đoạn thơ với giọng tự hào, tình cảm

- Hiểu ND: Ca ngợi truyện cổ của nước ta vừa nhân hậu, thông minh vừa chứa đựng kinh nghiệm quý báu của cha ông. (trả lời được các câu hỏi trong SGK; thuộc 10 dòng thơđầu hoặc 12 dòng thơ cuối ) 
2 Kĩ năng : Rèn kĩ năng đọc diễn cảm
3. Thái độ : Giaó dục hs yêu truyện cổ nước nhà.
II, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  
- Tranh minh hoạ bài đọc.

-  Bảng phụ viết sẵn 10 câu thơ đầu.

-  Các tập truyện cổ Việt Nam hoặc truyện tranh: Tấm Cám, Thạch Sanh,Cây tre trăm đốt.

III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 
	TG
	Nội dung
	   Hoạt động của gv
	      Hoạt động của hs

	5’

3’

10’

10’

8’

2’
	1, Kiểm tra bài cũ:   
2, Dạy bài mới:

2.1, GTB:  
2.2,Hướng dẫn: 

a, Luyện đọc:

b, Tìm hiểu bài:

c, Đọc diễn cảm và học thuộc lòng bài thơ:
3, Củng cố,dặn dò:  

	- Đọc truyện Dế Mèn bênh vực kẻ yếu.

- Em thích hình ảnh nào về Dế Mèn? Vì sao?

- Theo em, Dế Mèn là người như thế nào?

- Đánh giá,  
- Treo tranh, giới thiệu nhân vật trong truyện cổ tích.

- Kể tên một số truyện cổ tích mà em đã được đọc hoặc nghe.

- ...Cùng xem vì sao nhà thơ yêu truyện cổ nước mình nhé

- GV hướng dẫn

- Tổ chức cho h.s đọc nối tiếp đoạn. Gv chỉnh sửa cách đọc 

- GV yêu cầu

- Gv chỉ định, nhận xét

- Gv chỉ định, đánh giá

- Gv đọc mẫu.

- Vì sao tác giả yêu truyện cổ nước nhà?

- Em hiểu “ Vàng cơn nắng, trắng cơn mưa” như thế nào?

- Từ nhận mặt có nghĩa như thế nào?

- Đoạn thơ cuối bài cho em hiểu điều gì?

+ Đoạn thơ gợi cho em nhớ đến truyện cổ nào? Chi tiết nào cho em biết điều đó?

- Ngoài ra em còn biết câu chuyện nào nói về lòng nhân hậu của người Việt Nam ta? Nêu ý nghĩa của truyện đó?

- Em hiểu ý hai dòng thơ cuối bài như thế nào?

- Bài thơ Truyện cổ nước mình nói lên điều gì?

- Hướng dẫn h.s đọc diễn cảm bài thơ.

- Tổ chức cho h.s thi đọc diễn cảm.

- Yêu cầu h.s đọc thầm cho thuộc bài thơ.

- Tổ chức cho h.s thi đọc thuộc lòng bài thơ.

- Nhận xét, cho điểm.

- Qua câu chuyện cổ, ông cha ta muốn khuyên con cháu điều gì?

- Đọc thuộc lòng bài thơ.

- Cbị bài sau.
	- HS đọc truyện.

- HS nêu.

- HS quan sát tranh.

- HS kể tên một số truyện cổ tích.

- HS chia đoan.

- HS đọc nối tiếp đoạn 2 - 3 lượt.

- HS đọc trong nhóm 3.

- Một vài nhóm đọc trước lớp.

- 1 - 2 h.s đọc toàn bài.

- Truyện cổ rất nhân hậu, có ý nghĩa sâu xa.

- Truyện cổ đề cao phẩm chất tốt đẹp của cha ông ta.

- Truyện cổ là những lời khuyên dạy của ông cha ta.

- Ông cha ta trải qua bao nắng mưa, qua thời gian để đúc rút những bài học kinh nghiệm cho con cháu.

- Giúp cho con cháu nhận ra truyền thống tốt đẹp, bản sắc của dân tộc, của ông cha ta từ bao đời nay.

- Ca ngợi truyện cổ đề cao lòng nhân hậu, ăn ở hiền lành.

- HS đọc thầm 6 dòng thơ cuối bài.

+ Truyện Tấm Cám - thị thơm.

+ Truyện Đẽo cày giữa đường - đẽo cày theo ý người ta.

- HS nêu tên và ý nghĩa một vài câu chuyện.

- Hai dòng thơ cuối bài là lời ông cha ta căn dặn con cháu: Hãy sống nhân hậu, độ lượng, công bằng, chăm chỉ, tự tin.

- 2 h.s đọc lại toàn bài và nêu nội dung bài thơ.

- HS phát biểu cáhc đọc hay.

- HS luyện đọc diễn cảm bài thơ.

- HS luyện đọc thuộc lòng bài thơ.

- 1,2 hs thi đọc trước lớp

- HS nêu.




 TẬP LÀM VĂN:

 Bài : KỂ LẠI HÀNH ĐỘNG CỦA NHÂN VẬT.

  I, MỤC TIÊU : 
1.Kiến thức :
-  Hiểu được hành động của nhân vật thể hiện tính cách nhân vật; nắm được cách kể hành động của nhân vật (ND ghi nhớ)

- Biết dựa vào tính cách để xác định hành động của từng nhân vật (Chim Sẻ, Chim Chích), bước đầu biết sắp xếp các hành động theo thứ tự trước- sau để thành câu chuyện
2 Kĩ năng : Rèn kĩ năng viết văn kể lại hành động nhân vật
3. Thái độ : Giaó dục hs thích viết văn .
II, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  
-  Phiếu thảo luận cho các nhóm:

	Hành động của cậu bé.
	Ý nghĩa của hành động.

	Giờ làm bài:
	

	Giờ trả bài:
	

	Lúc ra về:
	


- Bảng phụ ghi câu văn có dấu chấm để luyện tập.

-  6 thẻ từ mỗi loại: Chích , Sẻ.

III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :  
	 TG
	Nội dung
	    Hoạt động của gv
	    Hoạt động của hs

	3’

17-18’

5’

10’

1’
	1, Kiểm tra bài cũ  
2, Bài mới.

2.1,GTB 
2.2,Nhậnxét:

2.3,Ghi nhớ:

2.4, Luyện tập:  
3, Củng cố, dặn dò 

	- Thế nào là kể chuyện?

- Những điều gì thể hiện tính cách của nhân vật trong truyện?

- Đánh giá,  
Kể lại hành động của nhân vật.

- Đọc truyện: Bài văn bị điểm 0.

- Ghi vắn tắt những hành động của cậu bé bị điểm 0 trong truyện. Mỗi hành động nói lên điều gì?

- Thế nào là ghi vắn tắt?

- G nhận xét, bổ sung.

- Em hãy kể lại câu chuyện.

Gv nêu: Tình cha con là tình cảm tự nhiên, rất thiêng liêng. Hình ảnh cậu bé khóc khi bạn hỏi sao không tả ba của người khác đã gây xúc động trong lòng người đọc bởi tình yêu cha, lòng trung thực, tâm trạng buồn tủi vì mất cha của cậu bé.

- Các hành động nói trên được kể theo thứ tự như thế nào?

- Khi kể hành động của nhân vật cần chú ý điều gì?

Gv nêu: Hành động tiêu biểu của nhân vật là hànhđộng quan trọng nhất trong một chuỗi hành động của nhân vật.

- Gv yêu cầu

- Lấy ví dụ chứng tỏ khi kể chuyện chỉ kể các hành động tiêu biểu, hành động nào xảy ra trước thì kể trước?

- Yêu cầu h.s đọc bài tập.

- Tổ chức cho h.s thảo luận theo nhóm.

- Sắp xếp các hành động thành câu chuyện.

- Nhận xét cách sắp xếp của h.s.

- Kể lại câu chuyện theo dàn ý đã sắp xếp.

- Học thuộc phần ghi nhớ.

- Viết lại câu chuyện Chim sẻ và chim chích.

- Chuẩn bị bài sau.


	- 1,2 HS nêu

- HSđọc truyện .

- HS thảo luận nhóm 4. ghi kết quả vào phiếu.

- Ghi vắn tắt là ghi nội dung chính, quan trọng.

- Các nhóm báo cáo kết quả.

- HS kể lại câu chuyện.

- HS chú ý nghe.

- Hành động nào xảy ra trước thì kể trước, hành động nào xảy ra sau thì kể sau.

- Kể những hành động tiêu biểu của nhân vật.

- HS nêu ghi nhớ sgk.

- Lấy ví dụ.

- HS nêu yêu cầu của bài.

- HS thảo luận nhóm.

- HS nêu các hành động đã sắp xếp

- HS kể lại câu chuyện.




     TOÁN:

Bài:  HÀNG VÀ LỚP.

  I, MỤC TIÊU : 
1.Kiến thức :
- Biết được các hàng trong lớp đơn vị , lớp nghìn . 

- Biết giá trị của chữ số theo vị trí của từng chữ số đó trong mỗi số.

-Biết viêt số thành tổng theo mẫu
2 Kĩ năng : Rèn kĩ năng nhận biết hàng và lớp.
3. Thái độ : Giaó dục hs thích học toán
II, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  
-  Bảng kẻ sẵn các lớp, các hàng của số có 6 chữ số như sgk.

III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :  
	TG
	Nội dung
	Hoạt động của gv
	  Hoạt động của hs

	(5’)

(1’)

( 8’)

10’
10’
	1, Kiểm tra bài cũ: 

2, Bài mới:

2.1, GTB: 

2.2, Giới 

thiệu lớp đơn vị, lớp nghìn.

2.3, LTập :

* Bài 1: Viết theo mẫu 
* Bài 2: 


	- Chữa bài tập luyện thêm.

- Kiểm tra vở bài tập của h.s.

- Đánh giá,  
- GV nêu MT tiết học

- Nêu tên các hàng đã học theo thứ tự  từ bé đến lớn?

- GV giới thiệu: các hàng này được sắp xếp thành các lớp.

-  Lớp đơn vị gồm ba hàng, lớp nghìn gồm ba hàng.

- GV viết số 54 321 vào cột ghi tên hàng.

- Tương tự với các số khác.

- Yêu cầu h.s đọc các số trong bảng.

- Nhận xét, cho điểm.

a, Đọc các số sau và cho biết chữ số 3 ở mỗi số thuộc hàng nào, lớp nào?

- Nhận xét.

b, Hoàn thành bảng sau:
	- Hs mở vở bài tập

- HS nêu tên các hàng đã học từ bé đến lớn.

- HS chú ý nghe.

- HS nêu lại tên hàng trong lớp đơn vị, lớp nghìn.

- HS đọc số.

*  HS nêu y/c của bài 1.

- HS đọc số trong bảng.

- HS trả lời.

- HS. thực hiện.

	
	             Số
	46 307
	305 804
	960 783

	
	Giá trị của chữ số 3
	
	
	

	5’

1’
	* Bài 3: Viết số sau thành tổng ( theo mẫu):

 3, C.cố- dăn dò :  
	- GV hướng dẫn mẫu

52 314 = 50000+2000+300+10+4

- Nhận xét , đánh giá.

- Chuẩn bị bài sau.

- Nhận xét tiết học.
	- HS nêu y/c của bài.

- HS dựa vào mẫu làm bài

- HS nghe


KĨ THUẬT:

Bài : CẮT VẢI THEO ĐƯỜNG VẠCH DẤU.

I, Mục tiêu:

- H biết vạch dấu trên vải và cắt vải theo đường vạch dấu.

- Vạch được đường dấu trên vải (vạch đường thẳng, đường cong) và cắt được vải theo đường vạch dấu .Đường cắt có thể mấp mô

- Giáo dục ý thức an toàn lao động.

II, Đồng dùng dạy học:

- Mẫu một mảnh vải đã được vạch dấu theo đường thẳng, đường cong bằng phấn may và đã cắt được một đoạn khoảng 7-8 cm theo đường vạch dấu thẳng.

-  Vật liệu và dụng cụ cần thiết: Một mảnh vải có kích thước 20cm x 30cm;  kéo cắt vải, phấn, thước.

III, Các hoạt động dạy học:

	ND - TL
	GV
	HS

	1, Kiểm tra bài cũ: (2’)

2, Bài mới:

2.1, GTB:(1’) 

2.2, HD quan sát, nhận xét.

(5’)

2.3,H.dẫn thao tác kĩ thuật:

a, Vạch dấu trên vải:

(5’)

b, Cắt vải theo đường vạch dấu:

(7’)

c, Thực hành vạch dấu và cắt vải theo đường vạch dấu.

(12’)

d, Đánh giá kết quả học tập của h.s.

(6’)

3, Củng cố, dặn dò: (2’)


	- Kiểm tra sự chuẩn bị của h.s

- Nhận xét.

- Cắt vải theo đường vạch dấu.

- GV giới thiệu mẫu.

- GV cho lớp q/s vật mẫu, yêu cầu:

+ Hình dáng các đường vạch dấu

+ Đường vạch dấu có tác dụng gì?

- Nhận xét.

- GV yêu cầu

- Nêu cách vạch dấu đường thẳng, đường cong trên vải?

- G đính vải trên bảng.

* G nêu lưu ý cách vạch dấu. (sgk)

- GV nêu tiếp yêu cầu

- Nêu cách cắt vải theo đường vạch dấu.

* G.v nêu một vài lưu ý  như sgk.

- Kiểm tra sự chuẩn bị của h.s.

- Kiểm tra dụng cụ của h.s.

- Nêu thời gian và yêu cầu thực hành: vạch 2 đường dấu,mỗi đường dấu cách nhau 3 - 4cm, cát vải theo 2 đường dấu đó. 

- Tổ chức trưng bày sản phẩm.

- Nêu tiêu chẩn đánh giá.

- G.v nhận xét, đánh giá.

- Nhận xét tinh thần học tập của học sinh.

- Chuẩn bị bài sau.


	- HS q/s kĩ trả lời :

+ Hình dáng đường vạch dấu: đường thẳng, đường cong.

+ Có tác dụng: đường cắt thẳng, mịn, không cong queo.

- HS quan sát hình vẽ sgk.

- HS nêu cách vạch dấu.

- HS lên bảng thực hiện vạch dấu.

- HS quan sát hình vẽ.

- HS nêu cách cắt vải theo đường  vạch dấu.

- HS chuẩn bị đầy đủ vật liệu, dụng cụ để thực hành.

- HS thực hành.

- HS trưng bày sản phẩm.

- Lớp lắng nghe

- HS tự đánh giá sản phẩm của mình và của bạn.

- Lớp nghe


TOÁN:

Bài : SO SÁNH CÁC SỐ CÓ NHIỀU CHỮ SỐ.

  I, MỤC TIÊU : 
1.Kiến thức :
- Học sinh biết so sánh các số có nhiều chữ số 

- Biết sắp xếp 4 số tự nhiên có không quá sáu chữ số theo thứ tự từ bé đến lớn
2 Kĩ năng : Rèn kĩ năng so sánh số có nhiều chữ số.
3. Thái độ : Giaó dục hs thích học toán.
II, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  
- Phấn màu

- Bảng nhóm

II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
	TG
	Nội dung
	Hoạt động của gv
	Hoạt động của hs

	(3’)

(1’)

      (10’)

(8’)

(6’)

(10’)

(2’)
	1,Kiểm tra bài cũ: 

2, Bài mới:

2.1, GTB: 

2.2,Hướng dẫn so sánh các số có nhiều chữ số.

2.3, Luyện tập:

Bài 1: <, >, = ?

Bài 2: Tìm số lớn nhất trong các số: 

Bài 3: Xếp theo thứ tự  từ bé đến lớn: 

3, Củng cố dặn dò. 


	- Chữa bài tập ở nhà 

- KTvở bài tập 

- Nhận xét đánh giá 

- GV nêu mục tiêu tiết học

a, So sánh các số có nhiều chữ số khác nhau:

Số: 99 578 và 100 000

- So sánh hai số trên. Giải thích vì sao em biết?

- Khi so sánh các số có nhiều chữ số  khác nhau ta so sánh như thế nào?

b, So sánh các số có số các chữ số bằng nhau

Số: 693 251 và 693 500

- So sánh hai số trên.

- Khi so sánh các số có số các chữ số bằng nhau ta so sánh như thế nào?

Mục tiêu: Rèn kĩ năng so sánh các số có nhiều chữ số.

- Chữa bài, đánh giá.

- GV yêu cầu

- Chữa bài, nhận xét.

- GV yêu cầu, chỉ định

- Nhận xét, đưa ra đáp án đúng

- Cách so sánh các số có nhiều chữ số.

- Chuẩn bị bài sau.


	- HS lên bảng.

- 1 vài HS mang vở lên

- HS nêu .

+ 99 578 < 100 000.

+ Vì: số 99 578 có 5 chữ số; số 100 000 có 6 chữ số.

- Khi so sánh các số có nhiều chữ số khác nhau ta so sánh số các chữ số….

- HS nêu:

 + 693 251 < 693 500.

 + Vì: Cùng có 6 chữ số, lớp nghìn giống nhau nhưng lớp đơn vị của số 693 251 nhỏ hơn nên số đó nhỏ hơn.

 - Khi s/s các số có chữ số bằng nhau ta so sánh các hàng, các lớp với nhau.

- HS nêu yêu cầu của bài.

- HS làm bài.

 9 999 < 10 000 

 653 211 = 653 211

99 999 < 100 000

 43 256 < 432 510.

726 585 > 557 652

 845 713 < 854713 

- Nêu yêu cầu.

- HS làm bài.

Số 902 011 là số lớn nhất trong các số đã cho.

- HS nêu yêu cầu.

- HS làm bài.

Thứ tự từ bế đến lớn: 2 467; 28 092; 932 018; 943 567.

- HS nêu


  LUYỆN TỪ VÀ CÂU:

Bài : DẤU HAI CHẤM.

  I, MỤC TIÊU : 
1.Kiến thức :
- Hiểu được tác dụng của dấu hai chấm trong câu (ND Ghi nhớ)

- Nhận biết tác dụng của dấu hai chấm (BT1); Bước đầu biết dùng dấu hai chấm khi viết văn (BT2)
 2 Kĩ năng : Rèn kĩ năng sử dụng dấu hai chấm khi viết văn.
3. Thái độ : Giaó dục hs thích học tiếng việt
II, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Bảng phụ viết nội dung phần ghi nhớ.

III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 
	 TG
	Nội dung
	     Hoạt động của gv
	     Hoạt động của hs

	3’

7’

2’

25’

2’
	1, Kiểm tra bài cũ:  
2, Bài mới:

2.1, GTB:  
2.2, Phần nhận xét:  
2.3, Phần ghi nhớ:  
2.4, Phần Ltập:

Bài 1:  
Bài 2: 
3, Củng cố, dặn dò:  

	- Đọc các từ ngữ bài 1.

- Nêu các câu tục ngữ, thành ngữ nói về nhân hậu- đoàn kết.

- Nhận xét.

- Các em đã biết dấu hai chấm. Nó có tác dụng gì trong câu,cách sử dụng như thế nào? Bài học này các em sẽ biết đấy

- Đọc các câu văn, thơ  sgk - 22.

- Dấu hai chấm có tác dụng gì trong các câu? Nó được dùng phối hợp với dấu câu nào?

- Dấu hai chấm có tác dụng gì?

- G kết luận, yêu cầu

*Trong các câu sau, mỗi dấu hai chấm có tác dụng gì?

- Tổ chức cho h.s thảo luận nhóm đôi

- Chữa bài, nhận xét.

*Viết đoạn văn theo truyện Nàng tiên ốc, trong đó có ít nhất hai lần dùng dấu hai chấm..

- Khi dấu hai chấm dùng để dẫn lời nhân vật thi có thể dùng kết hợp với dấu câu nào?

- Khi dấu hai chấm dùng để báo hiệu lời giải thích thì được dùng kết hợp với dấu câu nào?

- Nhận xét, đánh giá.

- Dấu hai chấm có tác dụng gì?

- Chuẩn bị bài sau.
	- 1 HS đọc to

- 1,2 HS nêu

- Lớp nghe

- HS đọc câu văn, thơ sgk.

- Dấu hai chấm báo hiệu phần sau là lời của Bác Hồ. Nó dùng phối hợp với dấu ngoặc kép.

- Dấu hai chấm báo hiệu phần sau là lời của nhân vật nói ( hay lời giải thích cho bộ phận đứng trước). Phối hợp với dấu gạch đầu dòng.

- Dấu hai chấm báo hiệu lời giải thích.

- HS nêu ghi nhớ sgk.

* HS nêu yêu cầu của bài.

- HS thảo luận nhóm đôi.

- HS trình bày kết quả thảo luận.

* HS nêu yêu cầu.

- Dùng phối hợp với dấu ngoặc kép hoặc khi xuống dòng phối hợp với dấu gạch đầu dòng.

- Không cần dùng phối hợp với dấu câu nào.

- HS viết đoạn văn.

- HS đọc đoạn văn đã viết.

- HS chữa bài bổ sung.

- HS nêu


 KHOA HỌC:

Bài: CÁC CHẤT DINH DƯỠNG CÓ TRONG THỨC ĂN.

 VAI TRÒ CỦA CHẤT BỘT ĐƯỜNG.

  I, MỤC TIÊU : 
1.Kiến thức :
- Kể tên được các chất dinh dưỡng có trong thức ăn : chất bột đường, chất đạm, chất béo, vi-ta-min, chất khoáng

2 Kĩ năng :Kể tên những thức ăn chứa nhiều chất bột đường : gạo, bánh mì, khoai, ngô, sắn,… 
3. Thái độ : Giaó dục hs thích tìm hiểu các chất dinh dưỡng 
II, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  
-  Hình sgk - 10,11.

-  Phiếu học tập.

III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 
	 TG
	Nội dung
	    Hoạt động của gv
	   Hoạt động của hs

	3’

10’

12’

10’


	1, Kiểm tra bài cũ 
2, Bài mới:

2.1,GTB: 
2.2, Tập phân loại thức ăn:

2.3, Tìm hiểu vai trò của chất bột đường.

2.4, Xác định nguồn gốc của các thức ăn chứa nhiều chất bột đường.

 
	- Nêu tên các cơ quan thực hiện quá trình trao đổi chất ở người?

- Tổ chức cho h.s thảo luận nhóm 

+ Nói tên các thức ăn nước uống thường dùng hàng ngày.

+ Hoàn thành bảng sau:

- Nhận xét, bổ sung.

* Kết luận: Nêu các cách phân loại t/ăn.

- Yêu cầu quan sát H11 sgk.

- Nêu tên những loại thức ăn chứa nhiều chất bột đường có trong hình.

- Nêu vai trò của chất bột đường?

* Kết luận: sgk.

-  G.v phát phiếu cho h.s.

- Nhận xét, hoàn chỉnh phiếu.


	- 1,2 HS nêu

- HS thảo luận nhóm đôi

- Nhóm hoàn thành bảng, trình bày.

  Tên thức ăn đồ uống

Nguồn gốc

Thực vật

Động vật

Rau cải

X

Đậu cô ve

X

Bí đao

X

Lạc

X

Thịt gà

X

Sữa

X

Cam

X

Cá

X

Cơm

X

- HS quan sát hình vẽ sgk.

- Nêu tên các loại thức ăn có chứa nhiều chất bột đường có trong hình.

- HS nêu vai trò của chất bột đường.

- HS làm việc cá nhân trên phiếu học tập.

- Một vài h.s trình bày bài làm trên phiếu.



	
	     
	STT
	Tên thức ăn chứa nhiều chất bột  đường.
	Từ loại cây nào?

	
	
	1
	Gạo
	

	
	
	2
	Ngô
	

	
	
	3
	Bánh quy
	

	
	
	4
	Bánh mì
	

	
	
	5
	Mì sợi
	

	
	
	6
	Chuối
	

	
	
	7
	Bún
	

	
	
	8
	Khoai lang
	

	
	
	9
	Khoai tây
	

	2’
	3, Củng cố, dặn dò:  

	- Nêu tóm tát nội dung bài.

- Chuẩn bị bài sau.


	- Lớp nghe


                                                 TẬP LÀM VĂN:

Bài : TẢ NGOẠI  HÌNH CỦA NHÂN VẬT TRONG VĂN KỂ CHUYỆN.

  I, MỤC TIÊU : 
1.Kiến thức :
- Hiểu: Trong bài văn kể chuyện, việc tả ngoại hình của nhân vật là cần thiết để thể hiện tính cách của nhân vật (ND Ghi nhớ)

- Biết dựa vào đặc điểm ngoại hình để xác định tính cách nhân vật (BT1, mục III); Kể lại được một đoạn câu chuyện: Nàng tiên ốc có kết hợp tả ngoại hình bà lão hoặc nàng tiên (BT2) 
2 Kĩ năng : Rèn kĩ năng viết văn tả ngoại hình của nhân vật.
3. Thái độ : Giaó dục hs thích học tiếng việt .
II, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Phiếu bài tập 1.

- Bài tập 2 viết trên bảng lớp.

III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :  :

	 TG
	Nội dung
	  Hoạt động của gv
	    Hoạt động của hs

	4’

10’

5’

8’

10’

2’
	1, Kiểm tra bài cũ: 
2, Bài mới:

2.1, GTB:
2.2, Nhận xét: 
2.3, Ghi nhớ: sgk:
2.4, L tập:

Bài 1: 
Bài 2: 
3, Củng cố, dặn dò: 

	- Khi kể lại hành động của nhân vật cần chú ý điều gì?

- Kể lại câu chuyện tiết trước.

- Nhận xét.

- Tính cách của nhân vật thường biểu hiện qua những điểm nào?

-Hình dáng bên ngoài nói lên tính cách của nhân vật. Khi nào cần miêu tả ngoại hình của nhân vật?

- Đọc đoạn văn sgk.

- Tổ chức cho h.s thảo luận nhóm 4 hoàn thành phiếu học tập:

 Ghi tóm tắt đặc điểm ngoại hình của chị Nhà Trò:

+ Sức vóc:

+ Cánh:

+ Trang phục: 

- Nhận xét, bổ sung.

- Ngoại hình của chị Nhà Trò nói lên điều gì về tính cách và thân phận của nhân vật này?

* G kết luận: Những ngoại hình tiêu biểu có thể góp phần nói lên tính cách hoặc thân phận của nhân vật và làm cho câu chuyện thêm sinh động, hấp dẫn.

- Tìm đoạn văn tả ngoại hình của nhân vật có thể nói lên tính cách hoặc thân phận của nhân vật đó.

- Yêu cầu đọc đoạn văn.

- Chi tiết nào miêu tả đặc điểm ngoại hình của nhân vật chú bé liên lạc? Các chi tiết ấy nói lên điều gì về chú bé.

- Nhận xét, bổ sung.

- Kể lại câu chuyện nàng tiên ốc, kết hợp tả ngoại hình của các nhân vật.

- Nhận xét, bổ sung.

- Nêu ghi nhớ.

- Chuẩn bị bài sau.


	- 1 HS nêu

- HS kể.

- Lớp nghe

- HS đọc đoạn văn sgk.

- HS thảo luận nhóm 4.

- HS trình bày phiếu:

+ Sức vóc: gầy yếu, thân mình bé nhỏ, người bự những phấn như mới lột.

+ Cánh: Mỏng như cánh bướm non, ngắn chùn chùn.

+ Trang phục: Mặc áo thâm dài, đôi chỗ chấm điểm vàng.

- Nói lên tính cách của chị: yếu đuối.

- Nói lên thân phận: tội nghiệp, đáng thương, dễ bị bắt nạt.

- HS đọc ghi nhớ - sgk.

- HS tìm đoạn văn và nêu.

- HS nêu yêu cầu của bài.

- HS đọc đoạn văn.

- Chi tiết: người gầy, tóc húi ngắn, hai túi áo cánh nâu trễ xuống gần đầu gối, đôi bắp chân nhỏ luôn luôn động đậy, đôi mắt sáng và xếch.

- Chú bé là con gia đình nông dân nghèo, quen chịu đựng vất vả.

- Chú bé rất hiếu động.

- Chú bé rất nhanh nhẹn, thông minh và thật thà.

- Hs nêu yêu cầu của bài.

- HS kể câu chuyện theo nhóm đôi.

- Một vài nhóm kể trước lớp.


TOÁN
TRIỆU VÀ LỚP TRIỆU.

  I, MỤC TIÊU : 
1.Kiến thức :
- Nhận biết hàng triệu, hàng chục triệu, hàng trăm triệu và lớp triệu.

- Biết  viết các số đến lớp triệu. 
2 Kĩ năng : Rèn kĩ năng đọc ,viết các đến lớp triệu
3. Thái độ : Giaó dục hs thích học toán
II, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

- Bảng các lớp, hàng kẻ sẵn ở bảng phụ.

III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :  
	TG
	Nội dung
	      Hoạt động của gv
	   Hoạt động của hs

	(2’)

(1’)

(7’)

 8’ 

(8’)

10’

(1’)
	1, Kiểm tra bài cũ: 

2, Bài mới:

2.1, GTB: 

2.2, GT hàng triệu, chục triệu, trăm triệu và lớp triệu: 

2.3, Các số tròn triệu từ một triệu đến mười triệu

2.4, Các số tròn chục triệu từ 10 triệu đến 100 triệu :

2.5, L tập:

3, Củng cố, dặn dò: 


	- Nêu tên các hàng đã học?

- Các hàng đó được xếp vào những lớp nào? Mỗi lớp có bao nhiêu hàng?

- Nhận xét.

- Nêu MT tiết học

- Yêu cầu viết số:

+ Một trăm.

+ Một nghìn.

+ Mười nghìn.

+ Một trăm nghìn.

+ Mười trăm nghìn.

* GV nêu: 10 trăm nghìn còn gọi là 1 triệu.
- 1 triệu bằng mấy trăm nghìn?

  1 triệu là số có mấy chữ số?

- Viết số mười triệu.

  Mười triệu có mấy chữ số?

* G nêu: Mười triệu còn gọi là một chục triệu.

- Viết số 10 chục triệu.

*G nêu: 10 chục triệu còn gọi là 100 triệu.

 1 trăm triệu có mấy chữ số? Là những chữ số nào?

* G nêu : Các hàng triệu, chục triệu, trăm triệu tạo thành lớp triệu.

- Lớp triệu gồm mấy hàng, là những hàng nào?

- Kể tên các hàng các lớp đã học?

- Đếm thêm 1 triệu từ 1 triệu đến 10 triệu.

- Yêu cầu h.s viết các số tròn triệu.

- Yêu cầu đọc các số vừa viết được.

- Yêu cầu đếm thêm 1 chục triệu từ 10 triệu đến 10 chục triệu.

- Yêu cầu đọc từ 1 chục triệu đến 10 chục triệu theo cách khác.

- Viết các số vừa đọc.

Bài 3: Đọc và viết các số trong bài. Nêu số các chữ số 0 trong từng số.

- Chữa bài, nhận xét.

- Nhận xét tiết học

- Chuẩn bị bài sau.
	- 2,3 HS nêu

- Lớp nghe

- 1 HS viết bảng, lớp viết nháp:

+ 100.

+ 1 000.

+ 10 000.

+ 100 000.

+ 10 00 000.

- HS nghe

+ 1 000 000 = 10 trăm nghìn.

   Có 7 chữ số

+ 10 000 000.

   Có 8 chữ số

+ 100 000 000.

 Có 9 chữ số, 1 chữ số 1 và 8 chữ số 0

- HS nêu.

- 1,2 h nêu

- HS đếm.

- HS viết các số đó.

- HS đếm thêm.

- HS đọc theo cách khác.

- HS viết các số vừa đọc.

- HS nêu yêu cầu của bài.

- HS làm bài.




KĨ THUẬT:

BÀI : ĐÍNH KHUY 4 LỖ. ( TIẾT 1 )

I, Mục tiêu

- HS biết cách đính khuy 4 lỗ theo 2 cách.

- Đính được khuy 4 lỗ theo đúng quy trình, kĩ thuật.

- Giaó dục HS đức tính cẩn then, chu đáo.

II, Đồ dùng dạy học:

- Mảnh vảI hình chữ nhật có kích thước 10cm x 15 cm

- Khuy 4 lỗ. Chỉ khâu, kim, phấn vạch, kéo

III, Các hoạt động dạy học:

	GV
	HS

	- Kiểm tra sự chuẩn bị của h.s.

- Nêu nhận xét chung

- G nêu mục tiêu bài học

- G giới thiệu mẫu.

- Khâu thường còn gọi là khâu tới khâu luôn.

- Quan sát mặt trái, mặt phải của mẫu. Nhận xét gì về đường khâu mũi thường?

- Thế nào là khâu thường?

- Cách cầm vải, cầm kim: G.v thực hiện thao tác kĩ thuật.

- Cách lên kim, xuống kim.

- Thao tác kĩ thuật khâu thường:

+ G treo tranh quy trình.

+ Nêu cách vạch dấu đường khâu.

+ Cách khâu các mũi khâu thường  

- G hướng dẫn 2 lần kĩ thuật khâu .

-Khi khâu đến cuối đường dấu ta phải làm gì?                   

- G hướng dẫn cách khâu lại mũi, cách nút chỉ cuối đường khâu.

- G lưu ý h.s khi khâu: ( sgk).

- Tổ chức cho h.s khâu thường trên giấy kẻ ô li.

- Đặc điểm mũi khâu thường?

- Chuẩn bị bài sau.
	-Lớp mở đồ   dùng của tiết học

- Lớp nghe

- H quan sát mẫu.

- H quan sát mặt phải, mặt trái của mẫu.

- Nhận xét: đường khâu ở mặt phải và mặt trái giống nhau.

- H chú ý quan sát g.v làm mẫu.

- H quan sát tranh quy trình, nhận ra cách vạch dấu cách khâu các mũi khâu thường.

- H nêu để nhận ra cách khâu lại mũi và nút chỉ cuối đường khâu.

- H thực hành khâu tập trên giấy kẻ ô li.




TẬP ĐỌC:
Bài : THƯ THĂM BẠN

I, MỤC TIÊU: 1.Kiến thức :
- Bước đầu biết đọc diễn cảm như thể hiện sự cảm thông, chia sẻ với nỗi đau của bạn.

- Hiểu tình cảm của người viết thư: Thương bạn, muốn chia sẻ đau buồn cùng bạn.(trả lời các câu hỏi trong SGK; nắm được tác dụng của phần mở đầu, phần kết thúc bức thư)
2.Kĩ năng : Rèn kĩ năng đọc diễn cảm
3. Thái độ : Giaó dục hs biết yêu thương chia sẻ với bạn bè . 

II, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Tranh minh hoạ bài tập đọc.

- Bảng viết câu, đoạn hướng dẫn luyện đọc.

- Tranh, ảnh tư liệu về cảnh cứu đồng bào trong cơn lũ lụt.

III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	TG
	Nội dung
	     Hoạt động của gv
	     Hoạt động của hs

	4’

10’

10’

10’

3’
	1, Kiểm tra bài cũ:  
2, Bài mới:

2.1, GTB:   

2.2, HD :

a, Luyện đọc:  
b, Tìm hiểu bài:  
c, Đọc diễn cảm
3, Củng cố, dặn dò :


	- Đọc thuộc lòng bài thơ: Truyện cổ nước mình.

+ Bài thơ nói lên điều gì?

+ Ý hai dòng thơ cuối bài nói lên điều gì?

- Nhận xét.

- G giới thiệu bài thông qua tranh về hoạt động quyên góp ủng hộ, cứu đồng bào trong cơn nước lũ.

- Chia đoạn?

- Tổ chức cho h.s đọc nối tiếp đoạn.

- G sửa đọc cho h.s, hướng dẫn h.s hiểu nghĩa một số từ khó.

- G đọc mẫu.

* Đoạn 1:

- Bạn Lương có biết bạn Hồng từ trước không?

- Bạn Lương viết thư cho bạn Hồng để làm gì?

- Bạn Hồng đã mất mát đau thương như thế nào?

- Em hiểu “ hi sinh” nghĩa như thể nào?

- Đặt câu với từ “ hi sinh”.

 (Đoạn 1 nói lên điều gì?

* Đoạn 2 + 3:

- Những câu văn nào trong đoạn 2 + 3 cho thấy bạn Lương rất thông cảm với bạn Hồng?

- Những câu văn nào cho thấy bạn Lương biết cách an ủi bạn Hồng?

- Ở nơi địa phương bạn Lương, mọi người đã làm gì để động viên, giúp đỡ đồng bào lũ lụt?

- Riêng Lương đã làm gì để giúp đỡ Hồng?

- Từ “ bỏ ống” nghĩa như thế nào?

( Đoạn 2 + 3 nói lên ý gì?

- Đọc dòng mở đầu và kết thúc bức thư. Những dòng đó có tác dụng gì?

- Bức thư thể hiện nội dung gì?

- Yêu cầu đọc nối tiếp đoạn.

- Nêu giọng đọc của từng đoạn?

- Luyện đọc diễn cảm.

- Tìm cách đọc diễn cảm đoạn văn 2.

- G yêu cầu,chỉ định

 - Nhận xét, khen ngợi em đọc tốt

- Bạn Lương là người như thế nào?

- Em đã làm gì để giúp đỡ những người không may gặp hoạn nạn, khó khăn? 

- Chuẩn bị bài sau.


	- 1,2 HS lên đọc 

+ 1 hs trả lời câu hỏi

+ 1 hs trả lời

- Lớp quan sát, lắng nghe

- Chia làm 3 đoan.

- HS đọc nối tiếp đoạn 2-3 lượt.

- HS đọc đoạn trong nhóm 3.

- 1 vài nhóm đọc trước lớp.

- 1 - 2 h.s đọc toàn bài.

- H Schú ý nghe.

- Bạn lương không biết bạn Hồng từ trước, chỉ biết sau khi đọc báo.

- Bạn Lương viết thư cho bạn Hồng để động viên, chia sẻ cùng bạn Hồng.

- Cha bạn Hồng đã hi snh trong khi giúp đỡ mọi người thoát khỏi cơn nước lũ.

- “ Hi sinh”: chết vì nghĩa vụ, vì lí tưởng cao đẹp, tự nhận lấy cái chết cho mình để giành lại sự sống cho người khác.

( ý 1: Bạn Lương viết thư cho bạn Hồng để chia buồn cùng bạn.

- HS nêu các câu văn trong bài.

- HS nêu.

- Mọi người đang quyên góp giúp đỡ đồng bào gặp hoạn nạn.

- Lương giúp đỡ Hồng toàn bộ số tiền bỏ ống được.

- “ bỏ ống”: dành dụm, tiết kiệm.

( Lời an ủi động viên của Lương đối với Hồng và tấm lòng của mọi người đối với đồng bào bị lũ lụt.

- HS đọc.

- Ghi lời chúc, nhắn nhủ, họ tên người viết thư.

- Nội dung bài: Tình cảm bạn bè, sự chia sẻ đau buồn cùng với bạn khi bạn gặp đau thương mất mát trong cuộc sống.

- HS đọc nối tiếp đoạn .

- HS phát biểu xây dựng

- HS luyện đọc diễn cảm.

- HS thi đọc diễn cảm.

- HS thi đọc diễn cảm toàn bài

 


TUẦN 3.

                                              TOÁN
BÀI:  TRIỆU VÀ LỚP TRIỆU ( TIẾP THEO)

I, MỤC TIÊU: 
1.Kiến thức :
- Đọc, viết được một số đến lớp triệu.

- H được củng cố về các hàng, lớp đã học. 
2.Kĩ năng : Rèn kĩ năng đọc và viết số
3. Thái độ : Giaó dục hs thích học toán 

II, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-  Bảng các hàng, lớp ( đến lớp triệu)

-  Nội dung bảng bài 1.

III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
	TG 
	Nội dung
	Hoạt động của gv
	           Hoạt động của hs

	3’

10’

22’

1’
	1, Kiểm tra bài cũ: 

2, Bài mới:

2.1, GTB: 

2.2, HD đọc và viết số đến lớp triệu.

2.3,Ltập:

Bài 1: 

Bài 2: 

Bài 3: 

3, Củng cố, dặn dò
	- Kiểm tra vở bài tập.

- Nhận xét.

- GV nêu MT tiết học

- GV treo bảng các hàng và lớp.

- Viết các hàng của số gồm: 3 trăm triệu, 4 chục triệu, 2 triệu, 1 trăm nghìn, 5 chục nghìn, 7 nghìn, 4 trăm, 1 chục, 3 đơn vị.

- Yêu cầu viết số đó và đọc số đó.

- GV hướng dẫn thêm cách đọc tách thành các lớp, đọc từ trái sang phải.

- Tương tự như vậy các số:

342 157 413; ...

- Yêu cầu h.s đọc và viết số theo bảng đó

- Chữa bài, nhận xét.

- GV yêu cầu 

- Nhận xét phần đọc của h.s

- Chỉ định, yêu cầu

- Chữa bài, nhận xét.

- HD luyện tập thêm.

- Chuẩn bị bài sau.


	- 2,3 HS mang vở lên

- HS quan sát bảng hàng - lớp

- HS lên điền các c. số vào bảng

- HS lên viết và đọc:

 342 157 413: Ba trăm bốn mươi hai triệu một trăm năm mươi bảy nghìn bốn trăm mười ba

Trăm triệu

Chục triệu

Triệu

Trăm nghìn

Chục

nghin

N

 T   

C

ĐV

3

4

2

1

5

7

4

1

3

- HS nêu yêu cầu.

- HS quan sát bảng đọc và viết số.

- HS nhận xét 

- HS nêu yêu cầu của bài. Viết và đọc số theo bảng

- HS đọc số theo nhóm 2.

- Các nhóm nhận xét và bổ xung 

- HS nêu yêu cầu của bài.

- HS viết số.

- HS nêu yêu cầu của bài viết các số 

- HS làm bài cá nhân 

- Vài HS trình bày bài của mình. 1 HS làm vào phiếu khổ to dán bảng lớp và trình bày 

- Cả lớp nghe và nhận xét 

- HS làm bài 

- HS nghe


  CHÍNH TẢ: (NGHE-VIẾT )
CHÁU NGHE CÂU CHUYỆN CỦA BÀ.
I,MỤC TIÊU: 
1.Kiến thức :
- Nghe - viết và trình bày bài chính tả sạch sẽ; biết trình bày đúng các dòng thơ lục bát, các khổ thơ

- Làm đúng BT2a
2.Kĩ năng : Rèn kĩ năng nghe viết.
3. Thái độ : Giaó dục hs tính cẩn thận.
II, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Bảng phụ viết bài tập 2 a.

III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
	TG
	Nội dung
	   Hoạt động của gv
	      Hoạt động của hs

	4’

25’

8’

2’
	1, Kiểm tra bài cũ:

2, Bài mới

2.1, GTB:

2.2, HD nghe- viết:

2.3, HD làm BT2a:

3,Ccố- dặn dò:    

	- GV đọc cho h.s viết một số từ.

Xuất sắc, năng suất, sản xuất, xôn xao, cái sào, xào rau.

- Nhận xét. 

- GV nêu MT tiết học

- GV đọc bài thơ.

- Bạn nhỏ thấy bà có điều gì khác mọi ngày?

- Bài thơ nói lên điều gì?

- Trình bày bài thơ như thế nào?

-  GV yêu cầu và lưu ý h.s khi viết một số từ khó.

- GV đọc rõ ràng, chậm từng dòng thơ 

 - GV đọc để h.s soát lỗi.

- Thu một số bài chấm. 

- Nhận xét, hướng dẫn h.s sửa lỗi.

-Tổ chức cho h.s làm bài.

- Chữa bài, nhận xét, chốt lại lời giải :

Tre,chịu,trúc, cháy, tre,tre,trí,chiến, tre.

- “Trúc dẫu cháy đốt ngay vẫn thẳng” em hiểu nghĩa là gì?

- Đoạn văn muốn nói với ta điều gì?

- Hướng dẫn luyện tập thêm.

- Chuẩn bị bài sau.
	- 1,2 HS lên bảng viết, lớp viết nháp, nhận xét

- Lớp lắng nghe

- HS chú ý nghe.

- Bà vừa đi vừa chống gậy.

- Nói lên tình thương của hai bà cháu dành cho một bà cụ già bị lẫn đến mức không biết cả đường về nhà.

- HS nêu

- Lớp đọc thầm lại bài và ghi nhớ

- HS chú ý nghe để viết bài.

- HS soát lỗi.

- HS chữa lỗi.

- HS nêu yêu cầu của bài tập.

- HS làm bài vào vở.

- Cây trúc, cây tre có nhiều đốt thẳng dù bị đốt cháy nó vẫn có dáng thẳng

- Cây tre gần gũi thân thiết với con người, có nhiều đức tính như con người Việt Nam.

- HS nêu.

- HS nghe


          KHOA HỌC:
BÀI : VAI TRÒ CỦA CHẤT ĐẠM VÀ CHẤT BÉO.

I, MỤC TIÊU: 
1.Kiến thức :
- Kể tên được những thức ăn chứa nhiều chất đạm (thịt, cá, trứng, tôm, cua,…), chất béo ( mỡ, dầu, bơ, …)

- Nêu vai trò của chất béo và chất đạm đối với cơ thể:

+ Chất đạm giúp xây dựng và đổi mới cơ thể.

+ Chất béo giàu năng lượng và giúp cơ thể hấp thụ các vi-ta-min A, D, E, K
2.Kĩ năng : Nắm được vai trò của chất đạm và chất béo.
3. Thái độ : Giaó dục hs thích nghiên cứu khoa học. 

II, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Hình vẽ trang 12, 13 sgk.

- Phiếu học tập.

III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
	TG
	Nội dung
	       Hoạt động của gv
	Hoạt động của hs

	3’

12’

10’
	1, Kiểm tra bài cũ: (3’)

2, Dạy bài mới.

2.1, GTB: (1’) 

2.2, Tìm hiểu vai trò của chất đạm và chất béo : (12’)

2.3, Xác định nguồn gốc của các thức ăn chứa nhiều chất đạm và chất béo :  

       (10’)
	- Nêu vai trò của chất bột đường đối với cơ thể.

- GV giới thiệu trực tiếp

- Yêu cầu quan sát hình vẽ trang 12, 13 sgk.

- Tổ chức cho h.s thảo luận nhóm 2: nêu tên thức ăn chứa nhiều chất đạm và chất béo.

- Nêu vai trò của chất đạm, chất béo.

* GV kết luận: 

+ Chất đạm tham gia xây dựng và đổi mới cơ thể. Chất đạm rất cần cho sự phát triển của trẻ em.chất đạm có nhiều ở thịt cá, trứng, sữa chua, pho mát, đậu, lạc, vừng,

+ Chất béo rất giàu năng lượng và giúp cơ thể hấp thụ các loại vi ta min A,D,E,K. Thức ăn giàu chất béo là: dầu ăn, mỡ lợn, bơ, một số thịt cá và một số hạt có nhiều dầu như đậu nành, lạc, vừng

- Tổ chức cho h.s làm việc với phiếu học tập.
	-1,2 HS nêu

-Lớp nghe

- HS. quan sát hình vẽ sgk.

- HS t/ luận theo nhóm 2.

- HS trình bày.

- HS làm việc với phiếu học tập.


PHIẾU HỌC TẬP.

1, Hoàn thành bảng thức ăn chứa chất đạm.

	STT
	Tên thức ăn chứa nhiều đạm
	Nguồn gốc T.V
	Nguồn gốc Đ.V

	1
	Đậu nành
	X
	

	2
	Thịt lợn
	
	X

	3
	Trứng
	
	X

	4
	Thịt vịt
	
	X

	5
	Cá
	
	X

	6
	Đậu phụ
	X
	

	7
	Tôm
	
	X

	8
	Thịt bò
	
	X

	9
	Đậu Hà Lan
	X
	

	10
	Cua, ốc.
	
	X


2, Hoàn thành bảng thức ăn chứa nhiều chất béo.

	STT
	Tên thức ăn chứa nhiều chất béo
	Nguồn gốc T.V
	Nguồn gốc Đ.V

	1
	Mỡ lợn
	
	X

	2
	Lạc
	X
	

	3
	Dầu ăn
	X
	

	4
	Vừng
	X
	

	5
	Dừa
	X
	

	3. Củng cố dặn dò: (2’)
	- Nhận xét  phiếu học tập.

* Kết luận: Các loại thức ăn chứa nhiều chất đạm và chất béo có nguồn gốc từ động vật và thực vật.

- Nêu vai trò của chất đạm và chất béo dối với cơ thể.

- Chuẩn bị bài sau.


	- Lớp lắng nghe

- HS nêu

-  HS lắng nghe


TOÁN:
BÀI : LUYỆN TẬP.

I,MỤC TIÊU: 
1.Kiến thức :
- Đọc, viết được các số đến lớp triệu

- Bước đầu nhận biết được giá trị của mỗi chữ số theo vị trí của nó trong mỗi số
2.Kĩ năng : Rèn kĩ năng đọc viết số
3. Thái độ : Giaó dục hs thích học toán. 

II, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-  Bảng bài tập 1.

III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
	TG
	Nội dung
	     Hoạt động của gv
	      Hoạt động của hs

	(4’)

(1’)

(10’)

( 8’)

(8’)

(8’)

(1’)
	1, Kiểm tra bài cũ: 

2, Bài mới

a,GTB:

b, HDL tập.

Bài 1: Viết theo mẫu.

Bài 2: Đọc số sau:

Bài 3: Viết các số sau.

Bài 4: Nêu giá trị của mỗi chữ số 5 trong mỗi số sau: 

3, Củng cố, dặn dò: 


	-Gọi HS lên bảng.

- 2 hs lên bảng mỗi em viết 1 số có 9 chữ số và nêu cách đọc số đó.

- Yêu cầu1 hs nêu các chữ số trong số đó thuộc các hàng, các lớp?

- Gv nhận xét,  
- GV nêu nhiệm vụ tiết học

- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.

- Tổ chức cho h.s thảo luận, hoàn thành bài theo nhóm 2.

- Nhận xét.

? Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

- Gv yêu cầu hs viết số vào vở

- Chữa bài: yêu cầu hs nêu cách đọc số
- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- Tổ chức cho h.s đọc nối tiếp theo hàng dọc.

- Nhận xét cách đọc của h.s

- Gv đọc các số cho h.s viết số. Nhận xét.

- Hướng dẫn h.s kẻ bảng trình bày bài.

- Nhận xét.

- Nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị bài sau.
	- Lớp thực hiện theo yêu cầu

- HS nêu yêu cầu của bài.

- HS làm bài.

- HS nêu yêu cầu của bài.

- HSđọc số.

- HS nêu yêu cầu của bài.

- HS viết số: 613 000 000;

                   131 000 000; 

                    512 326 103

- Nêu yêu cầu của bài.

- HS làm bài: a,  5000

                     b, 500 000

- Lớp nghe


LUYỆN TỪ VÀ CÂU:

BÀI : TỪ ĐƠN, TỪ PHỨC.

I,  MỤC TIÊU: 
1.Kiến thức :
-  Hiểu được sự khác nhau giữa tiếng và từ,phân biệt được từ đơn, từ phức.

( ND Ghi nhớ)

- Nhận biết được từ đơn,từ phức trong đoạn thơ (BT1,mục III); bước đầu làm quen với từ điển(hoặc sổ tay từ ngữ) để tìm hiểu về từ( BT2,BT3)
 2.Kĩ năng : Rèn kĩ năng phân biệt từ đơn ,từ phức.
3. Thái độ : Giaó dục hs thích học tiến việt. 

II, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Bảng phụ viết đoạn văn để kiểm tra.

-  Bảng lớp viết câu văn: 

Nhờ/ bạn/ giúp đỡ/ lại/ có/ chí/ học hành/ nhiều/ năm/ liền/ Hanh/ là/ học sinh/ tiên tiến.

- Viết sẵn nội dung bài tập 1.

III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
	 TG
	Nội dung
	    Hoạt động của gv
	     Hoạt động của hs

	3’

5’

3’

3’

23’

3’


	1, Kiểm tra bài cũ: 
2, Bài mới:

2.1,GTB:
2.1, Phần nhận xét:

Bài 1
Bài 2: 
2.3, Phần ghi nhớ:
2.4, L tập:

Bài 1:  
Bài 2: 
Bài 3:  
3, Củng cố, dặn dò :  

	- Nêu tác dụng và cách dùng dấu hai chấm.?

- Đọc đoạn văn kể về câu chuyện Nàng tiên ốc kết hợp dùng dấu hai chấm.

- Nhận xét, đánh giá.

- GVnêu mục tiêu tiết học.

- GV đưa ra ví dụ câu văn như sgk, yêu cầu

- Mỗi từ trong câu được phân cách bằng dấu ghạch chéo. Câu văn có bao nhiêu từ? Số lượng tiếng trong mỗi từ như thế nào?

- Hãy chia các từ trong câu trên thành hai nhóm:

+ Nhóm: Từ chỉ gồm 1 tiếng

 (từ đơn)

+ Nhóm: từ gồm nhiều tiếng

 (từ phức)

- Nêu cấu tạo của tiếng?

- GV yêu cầu

- Nhận xét.

- GV yêu cầu, nêu câu hỏi:

+ Từ gồm có mấy tiếng?

+ Tiếng dùng để làm gì?

+ Thế nào là từ đơn, thế nào là từ phức?

+ Từ dùng để làm gì?

- GV yêu cầu

- Nêu một số từ đơn, một số từ phức.

 - Nhận xét.

- Tổ chức cho h.s làm bài theo nhóm 2.

- Nhận xét, nêu đáp án đúng

- GV đánh giá nhận xét nhanh

- Nhận xét, khen ngợi em có câu văn hay.

- Thế nào là từ đơn, cho ví dụ?

- Thế nào là từ phức, cho ví dụ?

- Chuẩn bị bài sau.


	- 1,2 HS nêu

- 1,2 HS đọc to

- Lớp nghe

- HSđọc câu văn ví dụ.

- Câu văn này có 14 từ. Có từ có một tiếng và có từ  có nhiều tiếng.

- HSnêu yêu cầu.

- HS sắp xếp từ vào hai nhóm.

+ Nhóm 1: Nhờ, bạn, lại, có, chí, nhiều, năm, liền, Hanh, là.

+ Nhóm 2: giúp đỡ, học hành, học sinh, tiên tiến.

- Từ gồm 1 hay nhiều tiếng.

- HS đọc ghi nhớ sgk.

- HS lấy ví dụ về từ đơn và từ phức.

- Lớp trả lời :

+ Từ gồm 1 hay nhiều tiếng

+ Tiếng dùng để cấu tạo từ

+ Từ gồm 1 tiếng gọi là từ đơn. Từ gồm 2 tiếng gọi là từ phức

+ Để biểu thị sự vật, hoạt động,đặc điểm ; để cấu tạo câu 

- HS nêu ghi nhớ

- HS lấy ví dụ

- HS nêu yêu cầu của bài.

- HS đọc đoạn thơ, chép vào vở đoạn thơ và dùng dấu gạch chéo để phân cách giữa các từ.

- 1HS làm bảng,lớp nhận xét

- HS nêu yêu cầu của bài.

- HS làm bài theo nhóm 2, Tìm và ghi lại từ đơn, từ phức có trong từ điển.

- Nối tiếp nêu miệng bài làm

- HS nêu yêu cầu của bài.

- HS đặt câu.

- HS đọc câu văn đã nêu.

- HS. nêu


KỂ CHUYỆN:

BÀI : KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC.

I, MỤC TIÊU: 1.Kiến thức :
-  H kể được câu chuyện (mẩu chuyện, đoạn truyện) đã nghe, đã đọc có nhân vật, có ý nghĩa, nói về lòng nhân hậu( theo gợi ý SGK)

- Lời kể rõ ràng, rành mạch, bước đầu biểu lộ tình cảm qua giọng kể. 
2.Kĩ năng : Rèn kĩ năng kể chuyện .
3. Thái độ : Giaó dục hs có tấm lòng nhân hậu.
II, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Sưu tầm các chuyện nói về lòng nhân hậu.

-  Bảng phụ viết phần gợi ý 3 sgk.

III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: :

	TG 
	Nội dung
	Hoạt động của gv
	     Hoạt động của hs

	3’

7’

7’

18’

1’
	1, Kiểm tra bài cũ:
2, Bài mới:

2.1,GTB:
2.2, HD kể chuyện:

a, Tìm hiểu đề bài:  
b, Kể chuyện trong nhóm:

c, Tổ chức cho h.s thi kể chuyện:

3, Củng cố, dặn dò: 

	- Kể lại câu chuyện Nàng tiên ốc.

- Nhận xét đánh giá.

- Tiết học kể cho nhau nghe những câu chuyện và xem ai kể hay nhất, hấp dẫn nhất

- Gv yêu cầu

- Gv ghi đề bài trên bảng.

- Gợi ý h.s xác định trọng tâm của đề.

- yêu cầu đọc phần gợi ý sgk.

- Lòng nhân hậu được biểu hiện như thếnào?

- Lấy ví dụ một truyện nói về lòng nhân hậu.

- Em đã sưu tầm câu chuyện của mình ở đâu?

- Gv tuyên dương những h.s có những câu chuyện ngoài sgk.

- Yêu cầu h.s đọc kĩ gợi ý 3 trên bảng.

- G.v đưa ra các tiêu chuẩn đánh giá:

+ Nội dung đúng chủ đề: 4 điểm.

+ Truyện ngoài sgk: + 1 điểm.

+ Cách kể hay, giọng kể hấp dẫn, cử chỉ điệu bộ thể hiện rõ: 3 điểm.

+ Nêu đúng ý nghĩa câu chuyện: 1 điểm.

+ Trả lời được câu hỏi hoặc đặt được câu hỏi cho bạn: 1 điểm.

- Tổ chức cho h.s kể chuyện theo nhóm 4.

- G.v gợi ý câu hỏi cho h.s thảo luận sau khi kể.

- Gv điều khiển

- Gv hướng dẫn h.s nhận xét, bình chọn bạn kể hay, hấp dẫn nhất.

- Nhận xét, tuyên dương h.s.

- Kể lại câu chuyện cho bạn bè, người thân nghe.

- Chuẩn bị bài sau.


	- 1 Hs kể

- Hs nghe

- Hs giới thiệu những câu chuyện đã chuẩn bị.

- 1Hs đọc đề

Đề bài: Kể một câu chuyện mà em đã được nghe, được đọc nói về lòng nhân hậu.

- Hs đọc to

- Hs nêu.

- Hs phát biểu

- 1 số Hs nêu

- Hs đọc gợi ý 3.

- Hs theo dõi tiêu chuẩn đánh giá.

- Hs đọc lại các tiêu chuẩn đánh giá.

- Hs kể chuyện theo nhóm 4.

- Hs trao đổi về nội dung, ý nghĩa câu chuyện.

- Hs tham gia thi kể chuyện.




LỊCH SỬ
NƯỚC VĂN LANG.

I, Mục tiêu:

- Nắm đượ một số sự kiện về nhà nước Văn Lang: thời gian ra đời, những nét chính về đời sống vật chất và tinh thần của người Việt cổ:

+ Khoảng 700 TCN nước Văn Lang, nhà nước đầu tiên trong lịch sử dân tộc ta ra đời

+ Người Lạc Việt biết làm ruộng, ươm tơ, dệt lụa, đúc đồng , làm vũ khí và công cụ sản xuất

+ Người Lạc Việt ở nhà sàn, họp nhau thành các làng, bản

+ Người Lạc Việt có tục nhuộm răng, ăn trầu; ngày lễ hội thường đua thuyền, đấu vật

II, Đồ dùng dạy học:

- Hình vẽ sgk.

- Phiếu học tập cho h.s.

- Lược đồ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	ND- TG
	GV
	HS

	1, Kiểm tra bài cũ: (2’)

2,Bài mới:

2.1,GTB:(1’)

2.2, N dung:

* Sự ra đời của nhà nước Văn Lang:(10’)

* Bộ máy nhà nước Văn Lang:

    (12’)

* Đời sống của người Lạc Việt:

   (1

0’)
	- Muốn sử dụng bản đồ ta phải sử dụng như thế nào?

- Nhận xét, đánh giá.

- GV nêu MT tiết học

- GV treo lược đồ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

- Vẽ trục thời gian và giới thiệu trục thời gian

- Xác định địa phận của nước Văn Lang và kinh đô Văn Lang trên bản đồ? Xác định thời điểm ra đời của nhà nước Văn Lang trên trục thời gian.

- G.v đưa ra khung sơ đồ còn để trống nội dung, tổ chức cho h.s thảo luận hoàn thành sơ đồ.

- Nhận xét, bổ sung.

- GV đưa ra khung bảng thống kê phản ánh đời sống tinh thần, vật chất của người Lạc Việt.

- Yêu cầu h.s đọc sgk, quan sát hình vẽ điền nội dung cho hợp lí.

- Nhận xét, bổ sung hoàn thiện bảng nội dung.
	- 1HS lên bảng nêu, lớp nhận xét

- Lớp nghe

- HS quan sát lược đồ.

- HS quan sát trục thời gian, ghi nhớ năm CN, năm TCN, năm SCN.

- HS xác định vị trí trên lược đồ.

- HS quan sát sơ đồ để trống, thảo luận nhóm hoàn thành sơ đồ.

- Lớp q/sát

- HS hoàn thành bảng phản ánh đời sống vật chất, tinh thần của người Lạc Việt.



	
	Sản xuất
	Ăn uống
	Mặc và trang điểm
	Ở
	Lễ hội

	
	- Lúa

- Khoai

- Cây ăn quả

- Ươm tơ, dệt vải

- Đúc đồng: giáo mác, tên,rìu, lưỡi cày. 

- Nặn đồ đất

- Đóng thuyền.


	-Cơm xôi

- Bánh trưng, bánh dày

- Uống rượu

- Làm mắm.
	- Phụ nữ dùng đồ trang sức, búi tóc hoặc cạo trọc đầu.
	- Nhà sàn

- Quây quần thành làng
	- Vui chơi, nhảy múa.

- Đua thuyền

- Đấu vật.

	3, Củng cố, dặn dò:

    (4’)
	- Địa phương em còn lưu giữ  những tục lệ nào của người Lạc Việt?

- Chuẩn bị bài sau.


	- HS phát biểu


TẬP ĐỌC:
BÀI : NGƯỜI ĂN XIN.

I, MỤC TIÊU: 
1.Kiến thức :
- Giọng đọc nhẹ nhàng, bước đầu thể hiện được cảm xúc, tâm trạng của nhân vật trong câu chuyện

- Hiểu nội dung: Ca ngợi cậu bé có tấm lòng nhân hậu biết đồng cảm thương xót trước nỗi bất hạnh của ông lão ăn xin nghèo khổ. 
2.Kĩ năng : Rèn kĩ năng đọc diễn cảm.
3. Thái độ : Giaó dục hs có tấm lòng nhân hậu. 

II, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Tranh minh hoạ bài đọc.

-  Bảng phụ viết sẵn câu, đoạn cần hướng dẫn luyện đọc.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	TG
	Nội dung
	  Hoạt động của gv
	       Hoạt động của hs

	3’

10’

12’

10’

3’
	1, Kiểm tra bài cũ: 
2, Bài mới:

2.1, GTB: 
2.2,HD :

a, Luyện đọc: 
b, Tìm hiểu bài: 
c, Đọc diễn cảm: 
3, Củng cố, dặn dò: 

	- Đọc bài Thư  thăm bạn.

- Nêu nội dung chính của bức thư.

- Nhận xét.

- G.v treo tranh, yêu cầu

- Bài học: Người ăn xin…

- Chia đoạn: 3 đoạn.

- Tổ chức cho h.s đọc nối tiếp đoạn.

- GV sửa đọc cho h.s

- Hướng dẫn h.s hiểu nghĩa một số từ ngữ khó.

- G đọc mẫu toàn bài.

*Đoạn 1:

- Cậu bé gặp ông lão ăn xin khi nào?

- Hình ảnh ông lão ăn xin đáng thương như thế nào?

- Điều gì đã khiến ông lão trông thảm hại như vậy?

* Đoạn 2:

- Cậu bé đã làm gì để chứng tỏ tình cảm của cậu với ông lão ăn xin?

- Hành động và lời nói ân cần của cậu chứng tỏ tình cảm của cậu với ông lão như thế nào?

- Em hiểu “tài sản”,“lẩy bẩy” như thế nào?

* Đoạn 3: 

- Cậu bé không có gì để cho ông lão nhưng ông lại nói với cậu như thế nào?

- Em hiểu là cậu bé đã cho ông lão cái gì?

- Những chi tiết nào thể hiện điều đó?

- Sau câu nói của ông lão, cậu bé cũng cảm thấy cậu được thứ gì đó từ ông. Theo em cậu bé đã nhận được thứ gì?

- Nội dung chính của bài?

 Hướng dẫn h.s đọc diễn cảm.

- Tổ chức cho h.s thi đọc diễn cảm.

 - Câu chuyện giúp em hiểu điều gì?

- Chuẩn bị bài sau.


	- 1,2 HS đọc và trả lời câu hỏi

- HS quan sát, nêu ND bức tranh

- HS theo dõi

- HS đọc nối tiếp đoạn trước lớp 

2 - 3 lượt.

- H.s hiểu nghĩa một số từ.

- Hs luyện đọc nhóm đôi

- 1  2 h.s đọc toàn bài.

- HS chú ý nghe G đọc mẫu.

* HS đọc đoạn 1.

- Gặp khi đang đi trên phố, ông đứng ngay trước mặt cậu.

- Ông lão già lọm khọm, đôi mắt đỏ đọc, giàn giụa nước mắt, đôi môi tái nhợt,..

- Sự nghèo đói khiến ông lão thảm hại như vậy.

 ý 1: Ông lão ăn xin thật đáng thương.
* HS đọc đoạn 2.

- Cậu bé lục tìm hết túi nọ đến túi kia để tìm một cái gì đó cho ông lão, cậu nắm chặt tay ông.

- Cậu nói với ông lão: Ông đừng giận cháu,cháu không có cái gì để cho ông cả.

-  Chứng tỏ cậu là người tốt bụng, cậu chân thành xót thương cho ông lão, tôn trọng và muốn giúp đỡ ông.

- Tài sản: của cải, tiền bạc.

- Lẩy bẩy: run rẩy, yếu đuối, không tự chủ được.

ý 2: Cậu bé xót thương ông lão, muốn giúp đỡ ông.

* HS đọc đoạn3.

-  Ông nói: Như vậy là cháu đã cho lão rồi.

- Cậu bé đã cho ông tình cảm, sự cảm thông và thái độ tôn trọng.

 - Cậu cố gắng lục tìm một thứ gì đó.

 - Cậu xin lỗi chân thành và nắm chặt tay ông.

- Cậu nhận được ông lão lòng biết ơn, sự đồng cảm. Ông đã hiểu được tấm lòng của cậu bé.

ý 3: Sự đồng cảm của ông lão ăn xin và cậu bé.
- Nội dung bài: Ca ngợi cậu bé có tấm lòng nhân hậu, biết đồng cảm, thương xót trước nỗi bất hạnh của ông lão ăn xin. 

- HS luyện đọc diễn cảm.

- HS thi đọc diễn cảm.

 1,2 HS nêu


TẬP LÀM VĂN

BÀI : KỂ LẠI LỜI NÓI, Ý NGHĨ CỦA NHÂN VẬT.

I, MỤC TIÊU: 
1.Kiến thức :
- Biết được hai cách kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật và tác dụng của nó: nói lên tính cách của nhân vật và ý nghĩa câu chuyện (ND ghi nhớ)

- Bước đầu biết kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vậttrong bài văn kể chuyện theo 2 cách: trực tiếp, gián tiếp.(BT mụcIII) 
2.Kĩ năng : Rèn kĩ năng viết văn.
3. Thái độ : Giaó dục hs thích học tiếng việt . 
II, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Bảng phụ ghi sẵn nội dung bài tập 1- Nhận xét.

- Bảng lớp viết sẵn nội dung bài tập 3.

- Phiếu: Lời dẫn trực tiếp, lời dẫn gián tiếp.

III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	TG
	Nội dung
	Hoạt động của gv
	Hoạt động của hs

	4’

15’

5’
8’

6’

1’
	1, Kiểm tra bài cũ 
2, Bài mới:

2.1, GTB: 1’

2.2, PhầnNX:

Bài 1:  
Bài 2:  
Bài 3:  
2.3, Ghi nhớ:

2.4, L tập:

Bài 1 
Bài 2 
Bài 3:  
3, Củng cố, dặn dò:  

	- Khi tả ngoại hình của nhân vật cần chú ý tả những gì?

- Tại sao cần phải tả ngoại hình của nhân vật?

- Hãy tả đặc điểm ngoại hình của nhân vật Ông lão ăn xin trong truyện Người  ăn xin.

- Nhận xét.

- GV nêu ND chính của bài học

- GV chỉ định yêu cầu

- Nhận xét.

-Lời nói, ý nghĩ của cậu bé nói lên điều gì?

- Nhờ đâu mà em đánh giá được tính nết của cậu bé?

- GV tổ chức cho h.s thảo luận theo cặp:

* G kết luận: 

+ Cách a: Tác giả dẫn trực tiếp.

+ Cách b: Tác giả thuật lại gián tiếp.

- Ta cần kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật để làm gì?

- Có những cách nào để kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật?

- Tìm những đoạn văn có lời dẫn trực tiếp và lời dẫn gián tiếp?

- Dựa vào dấu hiệu nào để nhận ra?

- GV kết luận.

- Tổ chức cho h.s thảo luận nhóm 

- Khi chuyển lời dẫn gián tiếp thành lời dẫn trực tiếp phải chú ý điều gì?

- Nhận xét, bổ sung.

( Tương tự bài 2) 

-
 Nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị bài sau.
	- HS nêu.

- HS nghe

- HS nêu yêu cầu của bài.

- HS tìm và nêu những câu văn ghi lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật cậu bé.

- HS nêu yêu cầu.

- Nói lên cậu bé là người nhân hậu, giàu tình thương yêu con người và thông cảm với nỗi khổ của ông lão.

- Nhờ lời nói và ý nghĩ của cậu bé mà đánh giá được tính nết của cậu.

- HS nêu yêu cầu của bài.

- HS thảo luận nhóm 2.

+ Cách a: Kể lại nguyên văn lời nói của ông lão và cậu bé,

+ Cách b: kể lại lời nói của ông lão bằng lời của mình.

- Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vậy để thấy rõ tính  cách của nhân vật.

- Có 2 cách: lời dẫn trực tiếp, lời dẫn gián tiếp.

- HS. nêu ghi nhớ sgk.

- HS tìm và nêu đoạn văn có lời dẫn trực tiếp và lời dẫn gián tiếp.

- Nêu yêu cầu của bài.

- HS tìm và nêu lời dẫn trong đoạn văn.

- Dựa vào dấu câu.

- HS nêu yêu cầu.

- HS thảo luận nhóm 4.

- Chú ý: Thay đổi từ xưng hô, đặt lời nói trực tiếp vào trong dấu ngoặc kép hay sau dấu gạch đầu dòng kết hợp với dấu hai chấm.

 ( Tương tự bài 2) 

-HS nghe


TOÁN:
LUYỆN TẬP.

I. MỤC TIÊU: 
1.Kiến thức :
- Đọc, viết thành thạo số đến lớp triệu

- Nhận biết được giá trị của mỗi chữ số theo vị trí của nó trong mỗi số
2.Kĩ năng : Rèn kĩ năng đọc ,viết số.
3. Thái độ : Giaó dục hs thích học toán. 

II, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Kẻ sẵn bảng thống kê trong bài tập 3, bảng bài tập 4.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	TG
	Nội dung
	Hoạt động của gv
	Hoạt động của hs

	(4’)

(1’)

(8’)

(8’)

(8’)

(10’)

(1’)
	1, Kiểm tra bài cũ: 

2, Bài mới:

2.1, GTB: 

2.2 HDLtập:

* Bài 1: 

* Bài 2: 

* Bài 3: 

* Bài 4: 

3, Củng cố, dặn dò: 


	- Chữa bài tập luyện thêm.

- Kiểm tra vở bài tập.

- GV nêu nội dung tiết học

- Nêu giá trị của chữ số 3 trong mỗi số.

- Nhận xét. 

- Yêu cầu làm bài vào vở.

- Chữa bài, nhận xét.

- GV treo bảng số liệu.

- Bảng số liệu thống kê nội dung gì?

- Nêu số dân của từng nước trong bảng.

- Nhận xét, đánh giá.

* Giới thiệu lớp tỉ: 

+ Cách đọc: Một tỉ

+ Cách viết: 1 000 000 000.

+ Mối quan hệ với 1 trăm triệu: gấp 10 lần

- 1 tỉ gồm mấy chữ số là những chữ số nào?

- Viết các số từ 1 tỉ đến 10 tỉ.

- Yêu cầu hoàn thành bảng.

- Nhận xét.

- Chuẩn bị bài sau.
	- HS nêu yêu cầu của bài.

- HSđọc số. Xác định giá trị của chữ số 3 trong mỗi số.

- HS nêu yêu cầu của bài.

- HS viết số: 5 760 342; 

                   5 706 342; 

- Nêu yêu cầu của bài.

- Quan sát bảng số liệu.

- Bảng thống kê dân số một nước vào tháng 12/ 1999.

- HS trả lời các câu hỏi sgk.

* HS phát biểu xây dựng

- HS nêu

- HS viết

- HS hoàn thành bảng.

-HS nghe


 TOÁN:
DÃY SỐ TỰ NHIÊN.

I, MỤC TIÊU: 
1.Kiến thức :
- Bước đầu nhận biết về số tự nhiên , dãy số tự nhiên và  một số đặc điểm của dãy số tự nhiên
2.Kĩ năng : nắm được đặc điểm của dãy số tự nhiên.
3. Thái độ : Giaó dục hs thích học toán. 

II, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Vẽ sẵn tia số như sgk.

III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  

	TG
	Nội dung
	  Hoạt động của gv
	  Hoạt động của hs

	(3’)

(1’)

(6’)

(4’)

( 7’)

( 7’)

(5’)

(5’)

(1’)
	1, Kiểm tra bài cũ: 

2, Bài mới:

2.1, GTB: 

2.2, Ndung:

*Giới thiệu số tự nhiên và dãy STN: 

* Giới thiệu một số đặc điểm của dãy 

STN : 

2.4, Luyện tập:

Bài 1: 

Bài 2: 

Bài 3: 

Bài 4: 

3, Củng cố, dặn dò: 


	- Chữa bài tập luyện thêm.

- Kiểm tra vở bài tập của h.s.

- Nhận xét.

- GV nêu MT tiết học

- Lấy ví dụ một vài số đã học.

- Đọc các số mà bạn vừa nêu.

* GVnêu: Các số đó là các số tự 

                nhiên.

- Kể thêm một vài số tự nhiên khác

- G.v nêu ra một vài số không phải là số tự nhiên.

- Sắp xếp số tự nhiên từ bé đến lớn.

- Dãy số trên là dãy các số gì? Được sắp xếp theo thứ tự nào?

* G.v: Dãy số đó được gọi là dãy

           số tự nhiên.

- Nhận biết dãy số tự nhiên.

- GV giới thiệu tia số biểu diễn các số tự nhiên.

+ Điểm gốc của tia số biểu diễn số nào?

+ Cách biểu diễn các số tự nhiên trên tia số.

- Tìm STN lớn nhất ?

- Còn STN bé nhất ?

- Nhận xét gì về 2 STN liền kề ?

- Muốn tìm số tự nhiên liền sau của một STN ta làm như thế nào?

- Chữa bài, nhận xét.

- Cách tìm số tự nhiên liền trước?

- Chữa bài, nhận xét.

- Viết số tự nhiên vào chỗ trống để có 3 số tự nhiên liên tiếp.

- Chữa bài, nhận xét.

- Viết số tự nhiên thích hợp vào chỗ chấm trong mỗi dãy số sau.

- Yêu cầu h.s nhận xét dãy số trước khi điền.

- Chữa bài, nhận xét.

- Chuẩn bị bài sau.
	- HS lấy ví dụ.

- HS đọc.

- HS nêu thêm một vài số tự nhiên.

- HS sắp xếp các số tự nhiên tìm được theo thứ tự.

- HS nêu

- HS chú ý nghe.

+ Biểu diến số 0.

+ Khi thêm 1 vào bất kì số tự nhiên nào ta được số liền sau của số đó.

- Không có STN lớn nhất.

- 0 là số tự nhiên nhỏ nhất.

- Hai số tự nhiên liên tiếp hơn kém nhau 1 đơn vị.

- HS nêu yêu cầu bài tập.

- Ta cộng thêm 1 vào số đó.

- HS làm bài.

- HS nêu yêu cầu của bài.

- Ta lấy số đó trừ đi 1 thì được số tự nhiên liền trước.

- HS làm bài.

- HS nêu yêu cầu của bài.

- HS làm bài.

- HS nêu yêu cầu của bài.

- HS. làm bài vào vở.

-HS phát biểu

-HS nghe


LUYỆN TỪ VÀ CÂU:

MỞ RỘNG VỐN TỪ: NHÂN HẬU - ĐOÀN KẾT.

I, Mục tiêu: MỤC TIÊU: 
1.Kiến thức :
- Biết thêm một số từ ngữ (gồm cả thành ngữ, tục ngữ và từ Hán Việt thông dụng) về chủ điểm Nhân hậu- Đoàn kết

- Biết cách mở rộng vốn từ có tiếng hiền, tiếng ác
2.Kĩ năng : Rèn kĩ năng mở rộng vốn từ nhân hậu –đoàn kết
3. Thái độ : Giaó dục hs có tấm lòng nhân hậu 

II, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-  Bài tập 1, 2 sgk.

- Từ điển.

III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	TG
	Nội dung
	Hoạt động của gv
	Hoạt động của hs

	3’

10’

10’

5’

8’

1’
	1, Kiểm tra bài cũ: 
2, Bài mới:

2.1, GTB: 1’

2.2,HDlàmBT:

Bài 1: Tìm các từ: 
Bài 2: Xếp các từ vào nhóm thích hợp:
Bài 3: Hoàn chỉnh các TN sau: 
Bài 4: 
3, Củng cố, dặn dò: 

	- Tiếng dùng để làm gì?

- Từ dùng để làm gì?

- Thế nào là từ đơn, từ ghép?ví dụ.

- GV giới thiệu trực tiếp

- Tổ chức cho h/s hoạt động theo nhóm 

+ Chứa tiếng hiền.

+ Chứa tiếng ác.
- Nhận xét, bổ sung.

- Giải nghĩa một số từ vừa tìm được, đặt câu với một vài từ đó.

- Yêu cầu h.s làm bài cá nhân.

- N/x, chốt lại lời giải đúng.

-
 Em thích câu thành ngữ nào nhật? Vì sao?

- Nhận xét, bổ sung cho h.s.

- Câu thành ngữ, tục ngữ này có thể dùng trong tình huống nào?

- Học thuộc lòng câu thành ngữ, tục ngữ trong bài.

- Nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị bài sau.


	- Hs nêu

- 1 Hs khác trả lời

- Vài hs nêu

- Lớp nghe

- HS nêu yêu cầu.

- HS hoạt động theo nhóm 4.

+ hiền dịu, hiền lành, hiền hậu, hiền hoà, hiền từ, hiền thục, 

+ hung ác, ác nghiệt, ác độc, ác ôn, ác hại, ác khẩu, tàn ác, 

- HS giải nghĩa từ và đặt câu với một số từ vừa tìm.
- HS nêu yêu cầu.

- HS làm bài, trao đổi bài trong nhóm 4.

- Nêu bài làm

- HS nêu yêu cầu.

- HS trả lời miệng

- HS nêu yêu cầu.

- HS đọc câu thành ngữ, tục ngữ.

- HS nêu ý nghĩa câu thành ngữ, tục ngữ.
- Hs nghe và thực hiện.


KHOA HỌC:
VAI TRÒ CỦA VITAMIN, CHẤT KHOÁNG, XƠ.

I,  MỤC TIÊU: 
1.Kiến thức :
- Kể được những thức ăn chứa nhiều vi- ta-min (cà rốt, lòng đỏ trứng, các loại rau,..); chất khoáng (thịt,cá,trứng,các loại rau có lá màu xanh thẫm,…) và chất xơ ( các loại rau)

- Nêu được vai trò của vi-ta min, chất khoáng và chất xơ đối với cơ thể :

+ Vi- ta min rất cần cho cơ thể, nếu thiếu cơ thể sẽ bị bệnh

+ Chất khoáng tham gia xây dựng cơ thể, tạo men thúc đẩy và điều khiển hoạt động sống, nếu thiếu cơ thể sẽ bị chết

+ Chất sơ không có giá trị dinh dưỡng nhưng rất cần thiết để đảm bảo hoạt động bình thường của bộ máy tiêu hóa
2.Kĩ năng : Rèn kĩ năng nắm được vai trò của các chất.
3. Thái độ : Giaó dục hs thích nghiên cứu khoa học. 

II, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Hình vẽ sgk trang 14, 15 .

- Phiếu dùng cho các nhóm.

III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
	TG
	Nội dung
	Hoạt động của gv
	Hoạt động của hs

	3’

15’
	1, Kiểm tra bài cũ:  
2, Bài mới:

2.1, GTB:

2.2,TĂchứa nhiều VTM  khoáng,  xơ.
	- Kể tên 1 số loại thức ăn chứa nhiều chất đạm và chất béo?

- Nêu vai trò của chất đạm và chất béo đối với cơ thể.

- GV nêu ND tiết học

- Thảo luận nhóm 6.  Hoàn thành bảng:
	- HS nêu.

- HS thảo luận nhóm.

- Các nhóm báo cáo kết quả.

	
	Tên thức ăn
	Ng.gốc đ.v
	Ng. gốc t.v
	Chứavitamin
	Chứa chất khoáng
	Chứa chất xơ.

	
	Rau cải

...
	
	
	
	
	

	15’

3’
	2.3, Vai trò của VTM, khoáng, chất xơ và nước.

3, Ccố, d dò:
	- Nhận xét.

- Kể tên một số vitamin mà em biết. 
- Vai trò của vitamin đó?

GV nêu: VTM là những chất không tham gia trực tiếp vào việc xây dựng cơ thể.(.SGK)

- Kể tên một số chất khoáng mà em biết. Nêu vai trò của chất khoáng đó?

- Nêu vai trò của nhóm thức ăn chứa chất khoáng đối với cơ thể.

* Kết luận: sgk.

- Tại sao hàng ngày ta phải ăn các loại thức ăn có chứa chất xơ?

- Hàng ngày cần uống bao nhiêu lít nước? Tại sao cần uống đủ nước?

- Đọc mục Bạn cần biết sgk. Chuẩn bị bài sau.
	- HS nêu.

- HS kể tên.

- HS nêu lại kết luận.

- HS trả lời.


TẬP LÀM VĂN:

VIẾT THƯ.

I, MỤC TIÊU: 
1.Kiến thức :
- Nắm chắc mục đích của việc viết thư, nội dung cơ bản và kết cấu thông thường của một bức thư.

- Vận dụng kiến thức đã học để viết những bức thư thăm hỏi, trao đổi thông tin với bạn 
2.Kĩ năng : Rèn kĩ năng viết thư.

3. Thái độ : Giaó dục hs thích viết văn.
II, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Bảng phụ viết phần ghi nhớ.

- Bảng lớp viết săn đề bài phần luyện tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	TG
	Nội dung
	Hoạt động của gv
	Hoạt động của hs

	3’

10’

3’

20’

1’
	1, Kiểm tra bài cũ: (3’)

2, Bài mới:

2.1, GTB:
2.2, Phần nhận xét: 
2.3, Ghi nhớ:

2.4, Luyện tập:

3, Củng cố, dặn dò: 

	- Đọc bài tập đọc: Thư thăm bạn.

- Phần đầu và cuối thư cho ta biết điều gì?

- GV nêu ND tiết học

- Gv chỉ định, yêu cầu

- Gv nêu câu hỏi

+ Trong bài Thư thăm bạn - sgk trang 25, Bạn Lương viết thư cho bạn Hồng để làm gì?

+ Theo em người ta viết thư để làm gì?

+ Đầu thư bạn Lương viết gì?

+ Lương hỏi thăm (và chia buồn ) tình hình gia đình và địa phương của Hồng Như thế nào?

+ Bạn Lương thông báo với Hồng tin gì?

+ Theo em nội dung bức thư cần có những gì?

+ Em có nhận xét gì về phần mở đầu và kết thúc của một bức thư?

a, Tìm hiểu đề:

- Xác định trọng tâm của đề.

- Tổ chức cho h. s thảo luận theo các

 nội dung:

+ Đề bài yêu cầu viết thư cho ai?

+ Mục đích viết thư là gì?

+ Thư viết cho bạn cùng tuổi cần xưng hô như thế nào?

+ Cần hỏi thăm bạn những gì?

+ Em cần kể cho bạn nghe những gì?

+ Em nên chúc, hứa hẹn điều gì với bạn?

b, Viết thư:

- Yêu cầu dựa vào gợi ý để viết.

- Chú ý: dùng từ thân mật, gần gũi, tình cảm bạn bè chân thành.

- Nhận xét đánh giá.

- Nêu nội dung chính của một bức thư

- Chuẩn bị bài sau.


	- H đọc bài Thư thăm bạn.

- H trả lời.

+ Viết thư thăm hỏi, động viên

+ HS nêu

+ Nêu lí do và mục đích viết thư.

+ HS nêu

+ HS nêu

+ Thăm hỏi người nhận thư.

+ Thông báo tình hình người viết thư.

+ Nhận xét: 

   - Phần đầu: Ghi địa điểm, thời gian viết thư, lời chào hỏi.

   - Phần cuối: Ghi lời chúc, lời hứa hẹn.

- HS đọc ghi nhớ sgk.

- HS đọc đề.

- Đề bài yêu cầu: viết thư cho bạn ở trường khác để hỏi thăm, kể tình hình lớp, trường em.

- HS thảo luận theo các gợị ý.

- H.S viết thư.

- HS đọc bức thư đã viết.

- 1, 2 học sinh nêu lại


 TOÁN
VIẾT SỐ TỰ NHIÊN TRONG HỆ THẬP PHÂN.

I,MỤC TIÊU: 
1.Kiến thức :
- Biết sử dụng 10 chữ số để viết số trong hệ thập phân.

- Nhận biết được giá trị của mỗi chữ số theo vị trí của nó trong số đó. 
2.Kĩ năng : Rèn kĩ năng viết số tự nhiên trong hệ thập phân
3. Thái độ : Giaó dục hs thích học toán. 

II, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Bảng phụ , phấn màu
III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: :

	TG
	Nội dung
	Hoạt động của gv
	Hoạt động của hs

	(2’)

(1’)

(8’)

(8’)

8’

(5’)

(5’)

(2’)
	1, Kiểm tra bài cũ: 

2, Bài mới:

2.1, GTB: 

2.2, Đặc điểm của hệ thập phân: 

2.3, Cách viết số trong hệ thập phân: 

2.4, L tập:

Bài 1: Viết theo mẫu: 

Bài 2: Viết mỗi số sau thành tổng.

( Theomẫu)

  Bài 3: Ghi giá trị của chữ số 5 trong mỗi số sau.

3, Củng cố, dặn dò: 


	- Đặc điểm của dãy số tự nhiên?

- Nhận xét.

-  G nêu ND tiết học

- Hoàn thành bài tập sau:

10 đơn vị = …chục

10 chục   = …trăm.

10 trăm   = …nghìn.

….nghìn = 1 chục nghìn.

- Trong hệ thập phân cứ 10 đơn vị của 1 hàng thì tạo thành mấy đơn vị của hàng trên liền tiếp nó?

- Ta gọi đây là hệ thập phân . Hệ thập phân là gì?

- Hệ thập phân có bao nhiêu chữ số là những chữ số nào?

- Sử dụng 10 chữ số trên để viết các số

- GVvới 10 chữ số ta có thể viết được mọi số tự nhiên.

- G .v đọc 

- Hãy nêu giá trị của mỗi chữ số trong số 999.

* Cùng là chữ số 9 nhưng đứng ở vị trí khác nhau thì có giá trị khác nhau. Giá trị mỗi chữ số phụ thuộc vào vị trí của nó trong mỗi số.

- GV phân tích mẫu.

- Tổ chức cho h.s làm bài.

- Nhận xét, đánh giá.

- Chữa bài, nhận xét.

- Hướng dẫn h.s trình bày bài theo bảng.

- Nhận xét.

- Chuẩn bị bài sau.
	- 1,2 HS nêu

- Lớp nghe

- HS lên bảng hoàn thành bài tập.

- Tạo thành 1 đơn vị ở hàng trên liền nó.

- Hệ thập phân là: cứ 10 đơn vị ở hàng này thì tạo thành 1 đơn vị ở hàng trên liền với nó.

- Có 10 chữ số là: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9.

- HS viết: 999, 2006, 685 402 793….

- HS nêu.

- Nêu yêu cầu.

- Quan sát mẫu.

- HS làm bài theo mẫu.

- HS nêu yêu cầu.

- Quan sát mẫu.

- HS làm bài.

- HS nêu yêu cầu.

- HS làm bài.




KĨ THUẬT:

 KHÂU THƯỜNG 

I, Mục tiêu:

- HS biết cách khâu và khâu được các mũi khâu thường theo đường vạch dấu.

- Rèn luyện tính kiên trì, sự khéo léo của đôi tay.

II, Đồ dùng dạy học:

- Tranh quy trình.

- Mảnh vải sợi bông trắng hoặc màu 20x30cm.

- Len (chỉ) khác màu vải.

- Kim khâu len, chỉ, thước, kéo, phấn vạch.

III, Các hoạt động dạy học :

	ND-TG
	GV
	HS

	1, Kiểm tra bài cũ:(3’)

2, Bài mới:

2.1, GTB:1’

2.2, Thực hành: (28’)

2.3, Đánh giá sản phẩm:(6’)

3, Củng cố, dặn dò:(1’)


	- Nêu quy trình khâu thường.

- Khi khâu cần chú ý điều gì?

- Nhận xét.

- GVnêu nhiệm vụ tiết học

- GV yêu cầu, chỉ định

- GV nhắc lại và hướng dẫn thêm cách kết thúc đường khâu.

- GV giới hạn thời gian và yêu cầu thực hành: Khâu đường khâu thường từ đầu đến cuối đường vạch dấu.

- GV theo dõi, uốn nắn những thao tác chưa đúng.

- Tổ chức cho h.s trưng bày sản phẩm.

- GV đưa ra các tiêu chí đánh giá sản phẩm.

- GV nhận xét, đánh giá tuyên dương em có sản phẩm đẹp 

- Nhận xét ý thức thực hành của h.s.

- Chuẩn bị bài sau.
	- 1,2 HS nêu

- 1,2 HS nêu lại cách khâu thường

- Lớp nghe, quan sát kĩ lại

- Lớp nghe

- HS thực hành khâu thường.

- HS trưng bày sản phẩm.

- Lớp nghe

- HS tự nhận xét sản phẩm của mình và của bạn.

- Lớp cổ vũ


KĨ THUẬT:

TIẾT 6: KHÂU GHÉP HAI MÉP VẢI BẰNG MŨI KHÂU THƯỜNG.

( TIẾT 1)

I, Mục tiêu:

H biết cách khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường.

Có ý thức rèn luyện kĩ năng khâu thường để áp dụng vào cuộc sống.

II, Đồ dùng dạy học:

 Mẫu khâu ghép hai mép vải.

 Vật liệu: 2 mảnh vải hoa giống nhau mỗi mảnh kích thước 20x30 cm.

 Chỉ khâu hoặc len.

 Kim khâu, kéo, thước, phấn vạch.

III, Các hoạt động dạy học:

	1, Kiểm tra bài cũ:

- Nêu quy trình khâu thường?

- Thực hiện khâu thường.

- Nhận xét.

2, Dạy bài mới:

2.1, Hướng dẫn quan sát nhận xét mẫu:

- G giới thiệu mẫu.

- Nhận xét gì về đường khâu, mũi khâu?

- G giới thiệu một số sản phẩm có đường khâu ghép hai mép vải.

- Kết luận về đường khâu ghép hai mép vải và ứng dụng của nó.

2.2, Hướng dẫn thao tác kĩ thuật:

- Hình 1,2,3 sgk.

- Mỗi hình vẽ nêu nên điều gì?

-G lưu ý: Vạch dấu trên mặt trái của vải, áp mặt phải của hai mảnh vải vào nhau rồi khâu lược, vuốt sợi chỉ và vải phẳng sau vài mũi khâu.

3, Củng cố, dặn dò:

- Nắm chắc các bước thực hiện.

- Chuẩn bị bài sau: thực hành.
	- H quan sát mẫu.

- H nhận xét.

- H quan sát một số sản phẩm có đường khâu ghép.

- H quan sát các hình vẽ sgk.

+ H1: Cách vạch dấu.

+ H2,3: Cách khâu lược, khâu ghép hai mép vải.




TẬP ĐỌC:

BÀI : MỘT NGƯỜI CHÍNH TRỰC.

I,MỤC TIÊU: 
1.Kiến thức : 
- Biết đọc phân biệt lời các nhân vật, bước đầu đọc diễn cảm được một đoạn trong bài.

- Hiểu nội dung bài: Ca ngợi sự chính trực, thanh liêm, tấm lòng vì dân vì nức của Tô Hiến Thành - Vị quan nổi tiếng cương trực thời xưa. 
2.Kĩ năng : Rèn kĩ năng đọc diễn cảm
3. Thái độ : Giaó dục hs tính trung thực ,mình vì mọi người. 

II, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
- Tranh minh hoạ trang 26 sgk.

-  Bảng phụ viết câu, đoạn cần luyện đọc.

III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	TG
	Nội dung
	Hoạt động của gv
	       Hoạt động của hs

	3’

10’

10’

10’

5’
	1, Kiểm tra bài cũ: 
2, Bài mới:

2.1,GTB:
2.2, H. dẫn:

a,Luyệnđọc:

b, Tìm hiểu bài 
c, Luyện đọc diễn cảm:

3, Củng cố, dặn dò: 

	- Đọc nối tiếp đoạn bài Người ăn xin.

- Nêu nội dung chính của bài.

- Nhận xét.

- GV giới thiệu chủ điểm: Măng mọc thẳng.

- GV giới thiệu bài.

- Chia đoạn: 3 đoạn.

- Tổ chức cho h.s đọc nối tiếp đoạn trước lớp.

- GV sửa phát âm, giúp h.s hiểu nghĩa một số từ.

- GV đọc mẫu.

* Đoạn 1:

- Tô Hiến Thành làm quan triều nào?

- Mọi người đánh giá ông là người như thế nào?

- Sự chính trực của Tô Hiến Thành thể hiện như thế nào trong việc lập ngôi vua?

- Đoạn 1 kể chuyện gì?

* Đoạn 2:

- Khi Tô Hiến Thành ốm nặng, ai thường xuyên chăm sóc ông?

- Còn gián nghị đại phu Trần Trung Tá thì sao?

- Đoạn 2 ý nói gì?

* Đoạn 3:

- Đỗ Thái hậu hỏi với ông điều gì?

- Tô Hiến Thành đã tiến cử ai thay ông đứng đầu triều đình?

- Vì sao Thái hậu lại ngạc nhiên khi ông tiến cử Trần Trung Tá?

- Trong việc tìm người giúp nước, sự chính trực của ông Tô Hiến Thành thể hiện như thế nào?

- Vì sao nhân dân ca ngợi những người chính trực như ông Tô Hiến Thành?

- Đoan 3 kể chuyện gì?

- Gọi h.s đọc toàn bài.

- Hướng dẫn h.s tìm ra giọng đọc phù hợp.

- GV mở bảng ghi đoạn đọc, hướng dẫn, tổ chức.

- Nhận xét, đánh giá, khen ngợi em đọc tốt

- Nêu nội dung bài.

- GV hoàn thiện câu trả lời, y/c

- Chuẩn bị bài sau.


	- 1,2 HS đọc và trả lời câu hỏi

- Lớp q/sát tranh chủ điểm, nêu ND tranh

- Lớp lắng nghe

- HS đánh dấu đoạn.

- HS đọc nối tiếp đoạn trước lớp 2-3 lượt.

- HS đọc trong nhóm 3.

- HS chú ý nghe.

- Triều Lí.

- Ông là người nổi tiếng chính trực.

- Không nhận vàng bạc đút lót để làm sai di chiếu của vua. Ông cứ theo di chiếu lập Thái tử Long Cán.

- ý1: Kể chuyện thái độ chính trực của Tô Hiến Thành trong việc lập ngôi vua.

- Quan tham tri chính sự ngày đêm hầu hạ bên giường bệnh.

- Do bận nhiều việc nên không đến thăm ông được.

- ý2: Tô Hiến Thành lâm bệnh có Vũ Tán Đường hầu hạ.

- Hỏi ai sẽ thay ông.

- Ông tiến cử quan Gián nghị đại phu.

- HS nêu.

- Ông cử người tài giúp nước chứ không cử người ngày đêm hầu hạ ông.

- Vì ông quan tâm đến triều đình, tìm người tài giỏi để giúp nước, giúp dân. Không vì tình riêng, không màng danh lợi

 - ý 3: Kể chuyện Tô Hiến Thành tiến cử người giỏi giúp nước.

- 1,2 h.s đọc to.

- HS phát biểu xây dựng

- HS tìm cách đọc hay, thi đọc diễn cảm 

- Lớp cổ vũ

- 1,2 HS nêu

- Lớp ghi vở


TUẦN 4

TOÁN:
BÀI : SO SÁNH VÀ XẾP THỨ TỰ CÁC SỐ TỰ NHIÊN.

I,  MỤC TIÊU: 
1.Kiến thức : 
Bước đầu hệ thống hoá một số hiểu biết ban đầu về so sánh hai số tự nhiên, xếp thứ tự các số tự nhiên .
 2.Kĩ năng : Rèn kĩ năng so sánh số tự nhiên
3. Thái độ : Giaó dục hs thích học toán
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 - Bảng phụ , phấn màu
III,CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	TG
	Nội dung
	      Hoạt động của gv
	Hoạt động của hs

	(3’)

(1’)

(10’)

(4’)

(6’)

 (7’)

( 7’)


	1, Kiểm tra bài cũ: 

2, Bài mới:

2.1, GTB: 

* So sánh các 

số tự nhiên:

*  Xếp thứ tự các STN: 

2.3, Ltập:

Bài 1: Điền dấu <, >, =

Bài 2: Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

Bài 3: Viết theo thứ tự từ lớn đến bé:

  3, Củng cố, dặn dò: (1’)


	- Chữa bài tập luyện thêm.

- Nhận xét, đánh giá. 

- GV nêu nhiệm vụ tiết học

-  Cách so sánh 2 STN bất kì:

+ Yêu cầu so sánh 2 số: 99 và 100.

+ Yêu cầu so sánh 2 số: 123 và 456.

 GV tóm lại 3 trường hợp:

* Số các chữ số không bằng nhau.

* Chữ số bằng nhau, các hàng không bằng nhau.

* Chữ số bằng nhau, các hàng bằng nhau

- So sánh 2 số tự nhiên trong dãy số và trên tia số:

+ Hãy so sánh 5 và 7?

+ Vị trí của 5 và 7 trong dãy số tự nhiên như thế nào?

GVnêu: Số đứng trước bé hơn số đứng

             sau

- Vẽ tia số, biểu diễn số tự nhiên trên tia số.

+ So sánh 4 và 10.

+ Trên tia số, số nào gần gốc 0 hơn, số nào xa gốc 0 hơn?

GV nêu: Số nào gần điểm gốc thì số đó bé hơn

* Gv kết luận:  Luôn thực hiện được phép so sánh với 2 số tự nhiên bất kì.
- GV nêu yêu cầu, viết bảng: 7 698;

 7 968; 7 869.

+ Xếp các số đó theo thứ tự từ bé đến lớn?

+ Xếp các số đó theo thứ tự từ lớn đến bé?

- GV giao nhiệm vụ, chữa bài, nhận xét.

- Gv chỉ định

- Tổ chức cho h.s làm bài.

- Chữa bài, nhận xét, yêu cầu

( Hoạt động tương tự)

- Hướng dẫn luyện thêm.

- Chuẩn bị bài sau.
	- Lớp mở BT

- Lớp nghe

+ H Sso sánh: 99 < 100, nêu rõ cách so sánh

+ HS so sánh: 123 < 456, nêu rõ cách so sánh

- Lớp nghe, nhận biết:

* Số nhiều chữ số hơn thì lớn hơn.

* So sánh lần lượt các hàng, bắt đầu từ hàng cao nhất: c/s hàng nào lớn hơn thì lớn hơn.

* Hai số đó bằng nhau.

+ HS so sánh: 5 < 7.

+ Vị trí của 5 và 7 trong dãy số tự nhiên: 5 đứng trước 7.

+ H Sso sánh: 4 < 10.

+ trên tia số số 4 gần gốc 0 hơn so với số 10.

- HSxếp thứ tự các số tự nhiên.

 +  7 698; 7 869; 7 968.

  + 7 968; 7 869; 7 698.

- HS nêu yêu cầu.

-1 H làm bảng, lớp làm vở

1 234 > 999                             8754 < 87 540      

39 680 = 39 000 + 680.

- HS nêu rõ lại cách so sánh

- HS nêu yêu cầu.

-2 HS làm bảng, lớp làm vở

8 136; 8 316; 8 361.

5 724; 5 740; 5 742.

- HS nêu cách sắp xếp thứ tự các số

  ( Hoạt động tương tự)

1 984; 1 978; 1 952; 

1 942.

- Lớp ghi nhớ


CHÍNH TẢ:Nhớ-viết
TRUYỆN CỔ NƯỚC MÌNH.
I, MỤC TIÊU: 
1.Kiến thức : 
- Nhớ, viết đúng 10 dòng thơ đầu và trình bày bài chính tả sạch sẽ, biết trình bày đúng các dòng thơ lục bát.

- Làm đúng bài tập chính tả phân biệt r/d/gi 
2.Kĩ năng : Rèn kĩ năng nghe viết
3. Thái độ : Giaó dục hs tính cẩn thận. 

II, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

- Phiếu bài tập 2a hoặc 2b.

III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	 TG
	Nội dung
	Hoạt động của gv
	Hoạt động của hs

	3’

25’

8’

2’
	1, Kiểm tra bài cũ:   
2, Bài mới:

2.1, GTB: 
2.2, HD viết chính tả: 
2.3, Luyện tập:

3, Củng cố, dặn dò:   

	- Kiểm tra 2 nhóm thi tiếp sức viết đúng, nhanh tên các con vật bắt đầu bằng ch/ tr

- Gv tuyên dương nhóm tìn được nhiều từ.

- GV nêu MT tiết học

- Đọc đoạn thơ.

+ Vì sao tác giả lại yêu truyện cổ nước nhà?

+ Qua những câu chuyện cổ ông cha ta muốn khuyên răn con cháu điều gì?

- Gv đọc từ khó, gọi 2hs lên bảng viết.

- HS nêu cách trình bày bài thơ lục bá

- GVnhắc nhở h.s nhớ lại bài thơ để viết bài, lưu ý trình bày rõ ràng, sạch đẹp.

- Thu một số bài chấm, nhận xét, chữa lỗi.

Bài 2a: Điền vào chỗ chấm tiếng có âm đầu r/d/gi?

- Tổ chức cho h.s làm bài trên phiếu học tập.

- Chữa bài, nhận xét, đánh giá.

- Hướng dẫn luyện tập thêm.

- Chuẩn bị bài sau.

- Nhận xét tiết học.


	- 2 Hsviết trên bảng, lớp viết nháp

- Lớp nghe

- Lớp nghe, trả lời miệng:

+ Vì những câu chuyện cổ rất sâu sắc, nhân hậu.

+ Khuyên răn con cháu sống hiền lành, nhân hậu

- Lớp viết nháp, 2 hs viết bảng lớp

- Hs nêu.

- Hs nhớ lại bài thơ để viết chính tả một đoạn theo yêu cầu.

- Hs chữa lỗi.

- HS nêu yêu cầu của bài.

- HS làm bài vào phiếu.

- Trình bày bài.




KHOA HỌC:

 TẠI SAO CẦN PHẢI ĂN PHỐI  HỢP NHIỀU LOẠI THỨC ĂN?

I, MỤC TIÊU: 
1.Kiến thức : 
- Biết phân loại thức ăn theo nhóm chất dinh dưỡng
- Biết được để có sức khỏe tốt phải ăn phối hợp nhiều loại thức ăn và thường xuyên thay đổi món.

- Chỉ vào bảng tháp dinh dưỡng cân đối và nói: cần ăn đủ nhóm thức ăn chứa nhiều chất bột đường, nhóm chứa nhiều vi-ta-min và khoáng chất; ăn vừa phải nhóm thức ăn chứa nhiều chất đạm; ăn có mức độ nhóm thức ăn chứa nhiều chất béo; ăn ít đ

đường và hạn chế muối
2.Kĩ năng : Rèn kĩ năng phân loại thức ăn theo nhóm dinh dưỡng
3. Thái độ : Giaó dục hs ăn uống đủ chất dinh dưỡng.
II, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

-  Hình sgk trang 16, 17.

-  Các tấm phiếu ghi tên hay tranh ảnh các loại thức ăn.

-  Sưu tầm các loại đồ chơi bằng nhựa như: gà, tôm, cá, cua.

III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	TG
	Nội dung
	Hoạt động của gv
	    Hoạt động của hs

	3’

10’

12’

12’

2’
	1, Kiểm tra bài cũ:   
2, Bài mới.

2.1, GTB:
2.2, Nội dung:

*Sự cần thiết phải ăn phối hợp nhiều loại TĂ và thường xuyên thay đổi món ăn 
* Tìm hiểu tháp dinh dưỡng:

* Trò chơi đi chợ:  
3, Củng cố, dặn dò:  

	- Nêu vai trò của vi-ta-min ? Kể tên một số thức ăn có chứa nhiều 

vi- ta-min ? 
 Nêu vai trò của chất khoáng? Kể tên một số thức ăn có chứa nhiều chất khoáng.
- Nêu vai trò của chất xơ? Kể tên một số thức ăn
- Hàng ngày em ăn những loại thức ăn nào?

- Nếu hàng ngày em chỉ ăn một loại thức ăn, em cảm thấy như thế nào?

=> Gv gthiệu và ghi bảng tên bài - Tại sao cần ăn phối hợp các loại thức ăn? Bài học hôm nay sẽ giúp các em hiểu  được điều này
- Tổ chức cho h.s thảo luận nhóm.

+ Tại sao chúng ta nên ăn phối hợp nhiều loại thức ăn và thường xuyên thay đổi món ăn?

* GV kết luận ( sgk)

- Treo tranh vẽ tháp dinh dưỡng.

- Thảo luận theo cặp:

+ Nói tên các nhóm thức ăn cần đủ, vừa phải, có mức độ, ăn ít, ăn hạn chế?

* GV. kết luận.

- GV hướng dẫn cách chơi.

- Tổ chức cho h.s thi kể, vẽ, viết tên  các thức ăn đồ uống hàng ngày?

- GV và h.s nhận xét, bổ sung.

- Tuyên dương nhóm, cá nhân hoàn thành tốt phần chơi.

- Tại sao cần phải ăn phối hợp nhiều loại thức ăn?

- Chuẩn bị bài sau.

- Nhận xét tiết học.
	- 3 HS trả lời miệng

- HS nêu ý kiến

- Chán ăn, không muốn ăn, không thể ăn được

- Lớp nghe

- HSthảo luận nhóm.

+ HS nêu.

- HS chú ý nghe.

- Quan sát tháp dinh dưỡng.

- HS thảo luận theo cặp các y/c.

+ HS trình bày.

- HS chú ý cách chơi. Hs tham gia chơi thử và chơi thật .

- Lớp nghe

- Lớp cổ vũ

- HS nêu mục Bạn cần biết - sgk.




  TOÁN
Bài : Luyện tập.

I, MỤC TIÊU: 
1.Kiến thức : 
 - Viết, so sánh được các số tự nhiên.
- Bước đầu làm quen dạng x < 5, 2 < x < 5 với x là số tự nhiên
- HS làm BT1, BT3, BT4. Với HSKG làm hết các BT
2.Kĩ năng : Rèn kĩ năng tính toán
3. Thái độ : Giaó dục hs thích học toán 

II, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

- Hình vẽ bài tập 4.

III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	TG
	Nội dung
	        Hoạt động của gv
	Hoạt động của hs

	(3’)

(10’)

(12’)

(10’)

(3’)


	1, Kiểm tra bài cũ: 

2, HD L tập.

Bài 1: 

Bài 3: Viết chữ số thích hợp vào ô trống: 

Bài 4: tìm số tự nhiên x : 

3, Củng cố, dặn dò:


	Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn

- 65478, 56874, 56487, 65784

- Gv nhận xét,  
a, Viết số bé nhất có 1,2,3 chữ số.

b, Viết số lớn nhất có 1,2,3 chữ số.

- Chữa bài, nhận xét.

- Tìm thêm các số lớn nhất và nhỏ nhất có 4,5,6 chữ số.

- GV viết  bảng 

    M: 859...67 < 859 167.

- Hs nêu rõ tại sao điền chữ số đó.

Gv yêu cầu hs tự làm các phần còn lại
- Chữa bài, nhận xét.

- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
a)  x < 5

b) 2 < x < 5.

- Chữa bài, nhận xét.

- Hướng dẫn luyện thêm.

Tìm x biết:   120 < x < 150

a. x là số chẵn.b. x là số lẻ
c. x là số tròn chục  Gv nhận xét,  
- Chuẩn bị bài sau.
	- Lớp mở BT

- 1 HS lên bảng
- HS nhận xét
- HS nêu yêu cầu của bài.

- HS làm bài.

- HS tìm thêm các số lớn nhất và bé nhất có 4,5,6 chữ số.

- HS nêu yêu cầu của bài.

- 1 HS lên bảng điền và giải thích rõ:

(Ta xét hàng trăm.)

Nên có: 859 067 < 859167.

- HS làm bài các phần a,c,d.

- HS nêu yêu cầu.

- HS xác định giá trị của x.

a) x = 0,1,2,3,4

b) x = 3,4

- 3 HS lên bảng làm

- Lớp làm vào nháp

- HS giải thích tại sao


 LUYỆN TỪ VÀ CÂU:
BÀI : TỪ  GHÉP - TỪ  LÁY.

I, MỤC TIÊU: 
1.Kiến thức : 
- Nhận biết được hai cách chính cấu tạo từ phức tiếng Việt : ghép những tiếng có nghĩa lại với nhau (từ ghép); phối hợp những tiếng có âm hay vần (hoặc cả âm đầu và vần) giống nhau (từ láy)

- Bước đầu phân biệt được từ ghép với  từ láy đơn giản; tìm được các từ ghép và từ láy chứa tiếng đã cho
2.Kĩ năng : Rèn kĩ năng phân biệt từ ghép, từ láy.
3. Thái độ : Giaó dục hs thích học tiếng việt
II, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

 - Từ điển, giấy, bút dạ.
III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	TG
	Nội dung
	Hoạt động của gv
	Hoạt động của hs

	3’

8’

3’

10’

14’

1’
	1, Kiểm tra bài cũ: 
2, Bài mới:

2.1, GTB:

2.2, Phần nhận xét:

2.3, Phần ghi nhớ: 
2.4, Phần luyện tập:

Bài 1: 
Bài 2: 
3, Củng cố, dặn dò:

	- Đọc thuộc các câu tục ngữ, thành ngữ chủ đề nhân hậu - đoàn kết.

- Từ đơn và từ phức khác nhau ở điểm nào?

- GVgiới thiệu trực tiếp

- Cho ví dụ :

a,      Tôi nghe truyện cổ thầm thì

   Lời ông cha dạy cũng vì đời sau.

b, Thuyền ta chầm chậm vào Ba Bể

     Núi dựng cheo leo hồ lặng im

     Lá rừng với gió ngân se sẽ

     Hoạ tiếng lòng ta với tiếng chim.

+ Xác định những từ phức trong ví dụ trên?

+ Tìm những từ phức do những tiếng có nghĩa tạo thành?

+ Tìm từ phức do những tiếng có âm, vần lặp lại tạo thành?

* Kết luận:

-  Những từ do các tiếng có nghĩa ghép lại với nhau gọi là từ ghép.

- Những từ có tiếng chứa âm đầu hay vần phối hợp với nhau gọi là từ láy.

- Gv chỉ định

- Lấy ví dụ về từ ghép, từ láy?

- Xếp các từ phức sau thành hai nhóm: từ ghép và từ láy.

+ Từ ghép

+ Từ láy

- Chữa bài, nhận xét.

- Tìm từ ghép, từ láy chứa những tiếng sau: ngay, thẳng, thật.

+ Ngay

+ Thẳng

+ Thật

- Chữa bài, nhận xét.

- Hướng dẫn luyện thêm .

- Chuẩn bị bài sau.
	- 1,2 HS lên thực hiện

- Lớp nghe

- HSđọc ví dụ.

+ Từ phức: truyện cổ, thầm thì, ông cha, chầm chậm, cheo leo, lặng im, se sẽ. 

+ Từ phức do những tiếng có nghĩa tạo thành: truyện cổ, ông cha, lặng im.

+ Từ phức do những tiếng có âm, vần lặp lại tạo thành: thầm thì, chầm chậm, se sẽ, cheo leo.

- HS đọc ghi nhớ sgk.

- HS lấy ví dụ.

- Hs nêu yêu cầu của bài.

- 1 HS làm bảng, lớp làm vở, nhận xét

+ ghi nhớ, đền thờ, bờ bãi, tưởng nhớ.
+ nô nức.

- HS nêu yêu cầu của bài.

- HS làm bài, nối tiếp nhau nêu từ em vừa tìm được

+ Ngay: ngay thẳng, ngay thật, ngay lưng, ngay đơ- ngay ngắn
+ Thẳng: thẳng băng, thẳng cánh, thẳng đứng, thẳng đuột,…- thẳng thắn, thẳng thớm

+ Thật: chân thật, thành thật, thật lòng, thật lực, thật tâm, thật 

tình,…- thật thà

-HS nghe


KỂ CHUYỆN:

 MỘT NHÀ THƠ CHÂN CHÍNH.

I, MỤC TIÊU: 
1.Kiến thức : 
- Nghe-kể lại được từng đoạn câu chuyện theo câu hỏi gợi ý (SGK); kể nối tiếp được toàn bộ câu chuyện Một nhà thơ chân chính (do GV kể) 

-  Hiểu được ý nghĩa câu chuyện: Ca ngợi nhà thơ chân chính, có khí phách cao đẹp, thà chết chứ không chịu khuất phục cường quyền. 
2.Kĩ năng : Rèn kĩ năng kể chuyện
3. Thái độ : Giaó dục hs tính kiên trì mạnh mẽ . 

II, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

- Tranh  minh hoạ truyện.

III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
	TG
	Nội dung
	Hoạt động của gv
	Hoạt động của hs

	4’

6’

25’

4’
	1, Kiểm tra bài cũ: 
2, Bài mới: 

2.1,GTB: 
2.2, GV Kể chuyện 
2.3, HD kể lại câu  chuyện:

3, Củng cố, dặn dò:  

	- Kể lại câu chuyện đã nghe đã đọc về lòng nhân hậu.

- G.v treo tranh, giới thiệu câu chuyện.

- GV kể chuyện:

+ Lần 1: Kể toàn bộ câu chuyện.

+ Lần 2: Kể kết hợp chỉ tranh minh hoạ.

a, Tìm hiểu truyện:

- Tổ chức cho h.s thảo luận trả lời các câu hỏi sgk:

+ Trước sự bạo ngược của vua, dân chúng phản ứng bằng cách nào?

+ Nhà vua làm gì khi biết dân chúng truyền tụng bài ca lên án mình?

+ Trước sự đe doạ của vua, thái độ của mọi người như thế nào?

+ Vì sao vua phải thay đổi thái độ?

b, Kể chuyện, trao đổi  ý nghĩa câu chuyện:

- Nhận xét, đánh giá.

- Kể lại toàn bộ câu chuyện.

- Chuẩn bị bài sau.
	- 1 HS lên kể

- Lớp q/s, lắng nghe

- HS chú ý nghe g.v kể .

- HS chú ý quan sát tranh.

- HS thảo luận nhóm 2 trả lời các câu hỏi sgk.

+ Truyền nhau hát một bài hát lên án thói hống hách, bạo tàn của nhà vua

+ Ra lệnh bắt kì được kẻ sáng tác bài hát đó

+ Các nhà thơ đều khuất phục. Duy chỉ có một nhà thơ im lặng

+ Khâm phục, kính trọng khí phách của nhà thơ 

- HS kể chuyện trong nhóm 3.

- Một vài HS kể chuyện trước lớp, nêu ý nghĩa câu chuyện

- Lớp nghe, đưa ra câu hỏi trao đổi với bạn




LỊCH SỬ:

 NƯỚC ÂU LẠC.

I, Mục tiêu:

- Nắm được một cách sơ lược cuộc kháng chiến chống Triệu Đà của nhân dân Âu Lạc:

Triệu Đà nhiều lần kéo quân sang xâm lược Âu Lạc. Thời kì đầu do đoàn kết, có vũ khí lợi hại nên giành được thắng lợi; nhưng về sau do An Dương Vương chủ quan nên cuộc kháng chiến bị thất bại  

II, Đồ dùng dạy học:

-  Lược đồ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.Hình SGK.

-  Phiếu học tập của học sinh.

III, Các hoạt động dạy học:

	ND-TG
	GV
	HS

	1, Kiểm tra bài cũ : (3’)

2, Bài mới:

2.1, GTB:(1’)

2.2, Nội dung:

* Cuộc sống của người Âu Việt: ( 15’)

2.3, Nhà nước Âu Lac: ( 15’)

3, Củng cố, dặn dò:  (6’)
	- Trình bày hiểu biết của em về nhà nước Văn Lang.

- GV giới thiệu trực tiếp

- GV yêu cầu, nêu câu hỏi, n/ x :

+ Cuộc sống của người Âu Việt có gì giống với cuộc sống của người Lạc Việt?

 Gv nêu: Cuộc sống của người Âu việt và người Lạc việt có điểm tương đồng và họ sống hoà hợp với nhau.

- Xác định vị trí đóng đô của nhà nước Âu Lạc trên lược đồ?

- So sánh sự khác nhau về nơi đóng đô của nhà nước Văn Lang và Âu Lạc?

- GV giới thiệu trên lược đồ.

- GV giới thiệu tác dụng của nỏ và thành Cổ Loa.

- GV kể lại cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Triệu Đà của nhân dân Âu Lạc.

- Vì sao cuộc xâm lược của 

quân Triệu Đà lại thất bại?

- Vì sao năm 179 TCN nước Âu Lạc lại rơi vào ách đô hộ của phong kiến phương bắc?

- Khái quát về buổi đầu dựng nước.

-Chuẩn bị bài sau.
	- 1,2 HS nêu miệng

- Lớp nghe

- HS dựa vào sgk, trả lời:

+ Cùng sống trên một địa bàn

    Đều biết chế tạo đồ đồng

    Đều biết rèn sắt

    Đều trồng lúa và chăn nuôi

    Tục lệ có nhiều điểm giống nhau

- HS xác định trên lược đồ.

- HS so sánh.

- HS chú ý nghe, quan sát.

- HS chú ý lắng nhe

- Lớp tập trung nghe   

- HS nêu: Do đoàn kết và có vũ khí lợi hại

- Do An Dương Vương chủ quan nên cuộc kháng chiến thất bại

- HS nêu




TẬP ĐỌC:

BÀI : TRE VIỆT NAM.

I, MỤC TIÊU: 
1.Kiến thức : 
 - Bước đầu biết đọc diễn cảm một đoạn thơ lục bát với giọng tình cảm.
-  Hiểu nội dung của bài: Qua hình tượng cây tre, tác giả ca ngợi những phẩm chất cao đẹp của con người Việt Nam: giàu tình thương yêu, ngay thẳng, chính trực( trả lời được các câu hỏi 1,2; thuộc khoảng 8 dòng thơ
2.Kĩ năng : Rèn kĩ năng đọc diễn cảm
3. Thái độ : Giaó dục hs tính ngay thẳng ,chính trực. 

II, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

 - Tranh minh hoạ nội dung bài - trang 41 sgk.
- Tranh ảnh về cây tre.

-  Bảng phụ viết đoạn thơ cần luyện đọc 

III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	TG
	Nội dung
	  Hoạt động của gv
	    Hoạt động của hs

	3’

10’

10’

10’

5’
	1, Kiểm tra bài cũ:    
2, Bài mới.

2.1,GTB:  
2.2, Hướng dẫn:

a, Luyện đọc:

b, Tìm hiểu bài:   
c, Đọc diễn cảm và học thuộc lòng:

3, Củng cố, dặn dò:

      
	- Đọc bài Một người chính trực.

- Nêu nội dung bài.

- Cây tre rất quen thuộc và gần gũi với mỗi người dân Việt Nam…Tre có những phẩm chất đáng quí…Bài học hôm nay giúp em hiểu được điều đó.

- GV chia đoan: 4 đoạn.

- GV sửa phát âm, giúp h.s hiểu nghĩa một số từ ngữ khó.

- GV đọc mẫu toàn bài.

Đoạn 1:

- Những câu thơ nào nói lên sự gắn bó lâu đời của cây tre với người Việt Nam?

 Gv nêu: Không ai biết tre có tự bao giờ, tre chứng kiến mọi chuyện xảy ra với con ngươiù từ ngàn xưa, tre là bầu bạn của người Việt Nam.

Đoạn 2, 3:

- Hình ảnh nào của tre tượng trưng cho tính cần cù?

- Những hình ảnh nào của cây tre gợi lên phẩm chất đoàn kết, tượng trưng cho tình yêu thương đồng loại?

GV nêu: Tre giàu đức hi sinh, nhường nhịn, biết yêu thương, đùm bọc, che chở cho nhau. Nhờ thế tre tạo nên luỹ nên thành, tạo nên sức mạnh, sự bất diệt

- Những hình ảnh nào của cây tre tượng trưng cho tính ngay thẳng?

GV nêu: Tre có tính cách như người ngay thẳng, khảng khái, khoẻ khoắn, bất khuất

- Em thích hình ảnh nào của cây tre hoặc búp măng? Vì sao?

Đoạn 4:

- Đoạn thơ kết thúc bài có ý nghĩa gì?

GVnêu: Điệp từ được sử dụng để nói lên sự kế tiếp liên tục của các thế hệ tre già măng mọc.

- Yêu cầu h.s đọc nối tiếp bài thơ.

- G.v hướng dẫn h.s đọc diễn cảm một đoạn

- Tổ chức cho h.s thi đọc diễn cảm, đọc thuộc lòng một đoạn hoặc cả bài.

- Nhận xét tuyên dương h.s.

- Qua hình tượng cây tre, tác giả muốn nói lên điều gì?

- Học thuộc lòng bài thơ.

- Chuẩn bị bài sau.


	- 1 HS thực hiện, lớp theo dõi

- Lớp lắng nghe

- HS đọc nối tiếp đoạn trước lớp 2, 3 lượt.

- HS đọc trong nhóm 4.

- HS chú ý nghe g.v đọc mẫu.

- HS đọc đoạn 1.

- HS nêu các câu thơ.

  Tre xanh….bờ tre xanh

- Lớp nghe

- HS đọc thầm đoạn 2,3.

- Ở đâu tre…bạc màu

  Rễ siêng….cần cù

- Bão bùng ….gần nhau thêm

 Thương nhau…mọc thành luỹ

  Lưng trần…..nhường cho con

-  Nòi tre đâu chịu mọc cong, chưa lên đã thẳng… lạ thường

Búp măng  …thân tròn của tre

- HS nêu .

- HS đọc đoạn 4.

- Ý nghĩa: Ca ngợi phẩm chất tốt đẹp của cây tre.

- HS đọc nối tiếp đoạn một lượt.

- HS chú ý cách đọc diễn cảm.

- HS luyện đọc diễn cảm và đọc thuộc lòng.

- HS thi đọc diễn cảm và thuộc lòng bài thơ.

- HS nêu: 


TẬP LÀM VĂN:

 CỐT TRUYỆN.

I, MỤC TIÊU: 
1.Kiến thức : 
- Hiểu được thế nào là cốt truyện và 3 phần cơ bản: mở đầu, diễn biến, kết thúc 

 (nội dung ghi nhớ)

- Bước đầu biết sắp xếp các sự việc chính cho trước thành cốt chuyện Cây khế và luyện tập kể lại chuyện đó ( BT mục III). 
2.Kĩ năng : Rèn kĩ năng lập cốt truyện
3. Thái độ : Giaó dục hs thích học tiếng việt
II, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

-  Phiếu học tập.
III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	TG 
	Nội dung
	Hoạt động của gv
	Hoạt động của hs

	4’

7’

3’

10’

14’

1’
	1, Kiểm tra bài cũ: 
2, Bài mới:

2.1, GTB:
2.2, Nhận xét:   
2.3, Ghi nhớ: sgk:  
2.4, Ltập:

Bài 1: 
Bài 2:  ( 14’)

3, Củng cố, dặn dò: 

	- Một bức thư thường gồm những phần nào? Nêu nội dung của từng phần?

- Yêu cầu h.s đọc bức thư đã viết.

- Gv giới thiệu trực tiếp

- G đưa ra ví dụ như sgk.

- Theo em thế nào là sự việc chính?

 - Y/c đọc lại truyện Dế Mèn bênh vực kẻ yếu, tìm các sự việc chính?

- Nhận xét, bổ sung.

* G nêu: Chuỗi các sự việc chính đó được gọi là cốt truyện.

- Cốt truyện là gì?

- Cốt truyện gồm những phần nào? Nêu tác dụng của từng phần?

- Đọc câu chuyện Chiếc áo rách, tìm cốt truyện của câu chuyện ấy.

Goí HS đọc yêu cầu của bài.

- HS thảo luận đánh số thứ tự vào sgk

- Tổ chức cho h.s kể chuyện.

- GV chốt

- Yêu cầu hs tập kể theo nhóm
Lần 1: HS kể đúng nội dung

Lần 2: Gv tổ chức cho hs kể = cách thêm bớt 1 số câu văn cho nội dung câu chuyện thêm sinh động

- Cốt truyện là gì? Cốt truyện gồm mấy phần?

- Câu chuyện "Cây khế" khuyên ta điều gì?

- Chuẩn bị bài sau.
	- 1 HS nêu, lớp theo dõi nhận xét

- 2,3 HS đọc to bài làm

- Lớp nghe

- HS đọc ví dụ trên bảng.

- Sự việc chính là sự việc quan trọng quyết định diễn biến của câu chuyện mà khi thiếu nó câu chuyện không còn đúng ND và ý nghĩa nữa.

- HS đọc, tìm  các sự việc chính, nêu rõ.

- Cốt truyện là một chuỗi sự việc làm nòng cốt cho diễn biến của truyện.

- Cốt truyện gồm ba phần: Mở đầu, diễn biến, kết thúc….

- HSđọc ghi nhớ sgk.

- HS đọc câu chuyện Chiếc áo rách và tìm cốt truyện của câu chuyện.

- HS nêu yêu cầu của bài.

- HS sắp xếp các sự việc để được cốt truyện của truyện Cây khế.

- HS dựa vào cốt truyện, kể lại câu chuyện Cây khế.

- HS nêu.
- Hoạt động nhóm 2

- Thi kể theo nhóm.


TOÁN:

Bài : YẾN - TẠ - TẤN.

I, MỤC TIÊU: 
1.Kiến thức : 
- Bước đầu nhận biết về độ lớn của yến, tạ, tấn; mối quan hệ của yến, tạ, tấn với kg.

- Biết chuyển đổi đơn vị đo giữa tạ, tấn và ki-lô-gam

- Thực hiện phép tính với các số đo: tạ, tấn
2.Kĩ năng : Rèn kĩ năng đổi đơn vị đo khối lượng.
3. Thái độ : Giaó dục hs thích học toán. 

II, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

  - Bảng phụ, phấn màu
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	TG
	Nội dung
	Hoạt động của gv
	Hoạt động của hs

	(3’)

(1’)

(8’)

(8’)

(12’)

( 6’)

( 2’)
	1, Kiểm tra bài cũ: 

2, Bài mới:

2.1, GTB: *Giới thiệu đơn vị đo yến, tạ, tấn: 

* Luyện tập:

Bài 1: Viết vào chỗ chấm:

Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

Bài 3: Tính:

3, Củng cố, dặn dò:  


	- Chữa bài tập luyện thêm.

- Kiểm tra vở bài tập.

- Nhận xét.

- GV nêu nhiệm vụ tiết học

a, Yến: 

- Nêu tên đơn vị đo khối lượng đã học?

- Để đo vật nặng hơn ta dùng đơn vị là yến: 

                10 kg = 1 yến;

1 yến = 10 kg.

- Một người mua 10 kg tức là mua mấy yến?

b, Tạ:

- Để đo các vật nặng hàng chục yến ta dùng đơn vị đo là tạ.

 10 yến = 1 tạ

                 1tạ = 10 yến.

                1 tạ = ? kg

- Gv đưa ra một vài ví dụ 

c, Tấn:

10 tạ = 1 tấn; 1 tấn = 10 tạ

1 tạ = 10 yến; 1 tấn = ? yến.

1 tấn = ? kg.

- G.v lấy thêm ví dụ.

- Tổ chức cho h.s làm bài.

- Chữa bài, nhận xét.

- Hướng dẫn h.s làm tính với các số đo khối lượng.

- Chữa bài, nhận xét.

- GVchỉ định 1 vài phép đổi, yêu cầu

- Gv chỉ định.

- Gv yêu cầu

- Nhận xét, đánh giá

- Mối quan hệ giữa yến, tạ, tấn.

- Chuẩn bị bài sau.
	- Lớp mở VBT

- HS. nêu tên các đơn vị đo khối lượng đã học.

- HS chú ý để nắm được mối quan hệ giữa yến, tạ, tấn và với các đơn vị đã học.

- Tức là mua 1 yến.

1 tạ = 100 kg.

-  h.s đổi đơn vị đo.

1 tấn = 100 yến; 

1 tấn = 1000 kg.

- HS đổi

- HS nêu yêu cầu của bài.

- HS làm bài:  

  Con bò nặng 2 tạ.

  Con gà nặng 2 kg

  Con voi nặng 2 tấn.

- HSnêu yêu cầu của bài.

- HS làm bài

- HS nêu rõ cách đổi

- HS nêu yêu cầu của bài.

- HS thực hiện tính số đo khối lượng.

- HS nêu




KĨ THUẬT:

 KHÂU GHÉP HAI MÉP VẢI BẰNG MŨI KHÂU THƯỜNG. 

( TIẾP THEO)

I, Mục tiêu:

- Biết cách khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường.

-  H khâu ghép được hai mép vải bằng mũi khâu thường. Các mũi khâu có thể chưa đều nhau. Đường khâu có thể bị dúm

-  Có ý thức rèn luyện kĩ năng khâu thường để áp dụng vào cuộc sống.

II, Đồ dùng dạy học:

- Bộ kĩ thuật lớp 4

III, Các hoạt động dạy học chủ yếu.

	ND-TG
	GV
	HS

	1, Kiểm tra bài cũ: ( 2’)

2, Bài mới:

2.1,GTB: (1’)

2.2, Thực hành khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường:  (28’)

2.3, Đánh giá kết quả thực hành của h.s:

      (6’)

3, Củng cố, dặn dò: (2’)


	- Nêu thao tác kĩ thuật khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường?

- GV nêu nhiệm vụ tiết học

- Yêu cầu nhắc lại các bước tiến hành?

- Kiểm tra sự chuẩn bị của h.s.

- Gv nêu yêu cầu và thời gian thực hành.

- Gv chú ý quan sát, nhắc nhở h.s thực hành nghiêm túc, đảm bảo an toàn tập luyện.

- Tổ chức cho h.s trưng bày sản phẩm.

- G.v đưa ra các tiêu chí đánh giá sản phẩm.

- G.v và h.s nhận xét, xếp loại sản phẩm của h.s.

- Nhận xét tinh thần học tập của h.s.

- Chuẩn bị bài sau.


	- 1 HS nêu to

- Lớp nghe

- HS nêu.

- Lớp mở vật dụng

- HS thực hành khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường.

- HS trưng bày sản phẩm.

- HS căn cứ vào các tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm của mình và của bạn.




TOÁN:

 BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG.
I, MỤC TIÊU: 
1.Kiến thức : 
- Nhận biết được tên gọi, kí hiệu, độ lớn của đề-ca-gam, héc-tô-gam; quan hệ của đề-ca-gam, héc-tô-gam và gam 

- Biết chuyển đổi đơn vị đo khối lượng

- Biết thực hiện phép tính với số đo khối lượng
2.Kĩ năng : Rèn kĩ năng đổi đơn vị đo khối lượng.
3. Thái độ : Giaó dục hs thích học toán. 

II, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

 -  Bảng đơn vị đo khối lượng kẻ sẵn trên bảng ( để trống)
III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	TG
	Nội dung
	Hoạt động của gv
	Hoạt động của hs

	( 3’)

(1’)

( 5’)

(10’)

(10’)

(10’)

(1’)
	1, Kiểm tra bài cũ: 

 2, Bài mới:

2.1, GTB: 

2.2, GT Đề-ca-gam, Héc-tô-gam: 

2.3, Bảng đơn vị đo khối lượng: 

2.4, Luyện tập:

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

Bài 2: Tính:

3, Củng cố, dặn dò:   


	- Thực hiện phép tính các đơn vị đo khối lượng.

- Nhận xét.

- Để đo các vật nặng hơn, người ta còn dùng: Đề-ca-gam,

                 Héc- tô- gam

a, Đềcagam:


1 đềcagam = 10 gam.


Đềcagam kí hiệu là: dag.

b, Héctôgam:

          1 héctôgam = 100 gam.

            Héctôgam kí hiệu là: hg.

- G mở bảng trống, nêu câu hỏi:

+ Kể tên các đơn vị đo khối lượng đã học?

+ Những đơn vị nhỏ hơn kg?

+ Những đơn vị lớn hơn kg?

                  1 dag = ? g

1 hg = ? dag

+ Tương tự như vậy, g.v giúp h.s hoàn thành bảng đơn vị đo khối lượng.

+ Mỗi đơn vị đo khối lượng gấp mấy lần đơn vị nhỏ hơn và liền với nó?

- GV đánh giá, chỉ định một vài phép đổi, yêu cầu

- Tổ chức cho h.s làm bài.

- Chữa bài, nhận xét.

 Lưu ý: Điền tên đơn vị đo vào kết quả mỗi phép tính

- Nêu lại bảng đơn vị đo khối lượng.

- Chuẩn bị bài sau.


	- 2 HS lên thực hiện

- Lớp nghe

- HS chú ý theo dõi.

10 g = 1 dag.

1 hg = 1 dag = 100 g.

- Lớp thực hiện theo y/c:

+ HSkể tên các đơn vị đo khối lượng.

+ Nêu, lên điền bảng lớp

+ 1 HS khác lên, điền bảng

+ HS nêu để hoàn thành bảng đơn vị đo khối lượng.

+ Gấp kém nhau 10 lần.

- 1 HS đọc to y/c bài

- Lớp tự làm vở

- 1 số HS lên làm bảng, lớp nhận xét, chữa bài bạn

- HSnêu rõ cách nhẩm đổi

- HS nêu yêu cầu của bài.

- HS làm bài.

- 1,2 HS nêu to


LUYỆN TỪ VÀ CÂU:

LUYỆN TẬP VỀ TỪ GHÉP - TỪ LÁY.

I, MỤC TIÊU: 
1.Kiến thức : 
- Qua luyện tập, bước đầu nắm được hai loại từ ghép (có nghĩa tổng hợp, có nghĩa phân loại)- BT1, BT2.

- Bước đầu nắm được 3 nhóm từ láy (giống nhau ở âm đầu, vần, cả âm đầu và vần)- BT3 2.Kĩ năng : Rèn kĩ năng phân biệt từ ghép, từ láy.
3. Thái độ : Giaó dục hs thích học tiếng việt. 

II, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

- Từ điển.

-  Bảng bài tập 1,2.

III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

	TG
3’

10’

10’

10’
	Nội dung

1, Kiểm tra bài cũ:  
2, Bài mới:

2.1, GTB:
2.2, HDL tập:

Bài 1:  
Bài 2:  
Bài 3:  


	Hoạt động của gv

- Lấy ví dụ về từ ghép, từ láy?

- Nhận xét, đánh giá.

- GV nêu nhiệm vụ tiết học

- Tổ chức cho h.s thảo luận nhóm 

so sánh hai từ ghép: Bánh trái và bánh rán.

- Chữa bài, nhận xét.

- GV chỉ định, yêu cầu và nhấn mạnh: 

     Các con chỉ cần tìm được:

+ 3 từ ghép có nghĩa tổng hợp.

+ 3 từ ghép có nghĩa phân loại.

- Giải thích tại sao lại xếp các từ. vào bảng như vậy?

- Chữa bài, nhận xét.
	Hoạt động của hs

- 1 HS lên bảng viết, lớp làm nháp, nhận xét

- HS nêu y/c bài,thảo/l nhóm4.

+ Bánh trái: có nghĩa tổng hợp, chỉ bao quát chung.

+ Bánh rán: có nghĩa phân loại, chỉ một loại bánh.

- HS nêu yêu cầu, làm bài:

+ Từ ghép có nghĩa tổng hợp: ruộng đồng, làng xóm, núi non, gò đống, bãi bờ, hình dáng, màu sắc.

+ Từ ghép có nghĩa phân loại: Đường ray, xe đạp, tàu hoả, xe điện, máy bay.

- HS. giải thích lí do.

- HS nêu y/c của bài, làm bài.



	
	
	Từ láy có hai tiếng giống nhau ở âm đầu.
	Từ láy có hai tiếng giống nhau ở vần.
	Từ láy có hai tiếng giống nhau cả âm đầu và vần.

	
	
	Nhút nhát
	Lao xao, lạt xạt.
	Rào rào.



	3’
	3, Củng cố, dặn dò:  

	- Có những loại từ ghép nào?

- Có những loại từ láy nào?

- Chuẩn bị bài sau.


	- HS nêu


KHOA HỌC:

TẠI SAO PHẢI ĂN PHỐI HỢP  ĐẠM ĐỘNG VẬT VỚI ĐẠM THỰC VẬT.

I, MỤC TIÊU: 
1.Kiến thức : 
- Biết được cần ăn phối hợp đạm động vật và đạm thực vật để cung cấp đầy đủ chất cho cơ thể’

- Nêu ích lợi của việc ăn cá: đạm của cá dễ tiêu hơn đạm gia súc gia cầm 
2.Kĩ năng : Nắm được ích lợi của đạm động vật 

3. Thái độ : Giaó dục hs ăn uống đủ chất.
II, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

- Hình vẽ sgk .

- Phiếu học tập.

III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 


	TG
	Nội dung
	     Hoạt động của gv
	     Hoạt động của hs

	2’
18’

17’

1’
	1, K.tra:  
2, Bài mới:

2.1, GTB:  
2.2, Nội dung:

* Các món ăn chứa nhiều chất đạm:

* Tại sao phải ăn phối hợp đạm động vật với đạm thực vật?  
3, Củng cố, dặn dò:  
	-Tại sao cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn?

- Thức ăn chứa nhiều chất đạm có rất nhiều món. Ta có cần phối hợp các loại thức ăn này không? Vì sao? Bài học hôm nay các em sẽ được hiểu .

* HĐ 1: Trò chơi " Kể tên các món ăn chứa nhiều chất đạm
- Tổ chức trò chơi: 

Mục tiêu: lập ra được danh sách tên các món ăn chứa nhiều chất đạm.

+ GV nêu luật chơi: Lần lượt kể tên món ăn chứa nhiều chất đạm.

+ GV điều khiển

- Tổ chức cho hs chơi tc

- Gv kết luân đội thắng

=> Gv chốt và chuyển ý

* HĐ 2: Tìm hiểu lí do cần ăn phối hợp đạm động vật và đạm thực vật

​Mục tiêu: Kể tên một số món ăn vừa cung cấp đạm ĐV vừa cung cấp đạm TV. Giải thích được tại sao không nên chỉ ăn đạm ĐV hoặc chỉ ăn đạm TV

+ Vì sao chúng ta nên ăn nhiều cá?

=> Gv kết luận và mở rộng thêm
- Gv treo bảng phụ thông tin về giá trị dinh dưỡng của một số loại thức ăn

- Gv yêu cầu hs thảo luận nhóm theo định hướng nghiên cứu bảng thông tin, qsát hình sgk:
- GVcùng lớp đánh giá, khen ngợi đội thắng cuộc

- Những món ăn nào mà các bạn vừa kể có nguồn gốc động vật, những món ăn nào có nguồn gốc thực vật?

- GV đưa ra thông tin về giá trị dinh dưỡng của một số thức ăn chứa đạm.

- Tại sao không nên ăn đạm động vật hoặc chỉ ăn đạm thực vật?

- Trong nhóm đạm động vật tại sao nên ăn cá?

GV lưu ý: Không nên ăn quá nhiều đạm trong một ngày, vì cơ thể không dự trữ được đạm, nếu ăn nhiều sẽ lãng phí. Nên ăn nhiều đậu phụ và sữa đậu nành vừa đảm bảo cơ thể có đạm thực vật vừa có khả năng phòng chống các bệnh tim mạch và ung thư.

* HĐ 3: Cuộc thi tìm hiểu những món ăn vừa cung cấp đạm TVvừa cung cấp đạm ĐV

Mục tiêu: Giúp hs biết những món ăn phối hợp vừa cung cấp đạm Đv, đạm TV
- Gv yêu cầu hs thi kể về những món ăn vừa cung cấp đạm TV vừa cung cấp đạm động vật(mỗi hs nêu tên món ăn, các thực phẩm dùng chế biến, cảm nhận khi ăn các món ăn đó.
- Nêu nội dung chính của bài.
- Chuẩn bị bài sau.


	- 1,2 HS nêu miệng

- Lớp lắng nghe

+ HS chú ý nghe để nắm được cách chơi.

+ 2 đội cử 1 bạn viết bảng nhóm tên TĂ mà đội mình đưa ra trong vòng 10’. Nếu đội nào nói chậm, nói sai dừng ngay cuộc chơi

- Lớp cổ vũ

- HS phân loại món ăn chứa đạm động vật và món ăn chứa đạm thực vật.

- HS đọc thông tin.

- HS trả lời

- Vì đạm cá dễ tiêu hoá, tối thiểu mỗi tuần nên ăn 3 bữa 

- HS chú ý nghe.

- HS đọc 

- HS thảo luận nhóm 4
- Đại diện nhóm trình bày

- Nhóm khác nhận xét, bổ sung

- HS thi kể ( VD: đậu đũa xào thịt bò )

- HS nhận xét
- HS đọc mục bạn cần biết




TẬP LÀM VĂN:

BÀI:  LUYỆN TẬP XÂY DỰNG CỐT TRUYỆN.

I, MỤC TIÊU: 
1.Kiến thức : 
Dựa vào gợi ý về nhân vật và chủ đề (SGK) xây dựng được cốt chuyện có yếu tố tưởng tượng gần gũi với lứa tuổi thiếu nhi và kể lại vắn tắt câu chuyện đó. 
2.Kĩ năng : Rèn kĩ năng viết văn xây dựng cốt truyện.
3. Thái độ : Giaó dục hs thích học tiếng việt. 

II, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

- Tranh minh họa cốt truyện nói về lòng hiếu thảo, tính trung thực của người con khi mẹ bị ốm

III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	TG
	Nội dung
	Hoạt động của gv
	Hoạt động của hs

	3’

5’

15’

15’

1’
	1, Kiểm tra bài cũ:   
2, Bài mới:

2.1, GTB:  
2.2, HD làm BT 

a, Tìm hiểu đề bài:   
b, Lựa chọn chủ đề và xây dựng cốt truyện:  
c, Kể chuyện:

3, Củng cố, dặn dò:  

	- Thế nào là cốt truyện? Cốt truyện gồm có mấy phần?

- Yêu cầu hs kể lại chuyện"Câykhế"?

- HS đọc cốt truyện về tính ngay thẳng, thật thà mà em đã được đọc, được nghe

- Gv nhận xét,  
- GV giới thiệu trực tiếp

- GV đưa ra đề bài: Hãy tưởng tượng và kể lại vắn tắt một câu chuyện có ba nhân vật: bà mẹ ốm, người con của bà mẹ bằng tuổi em và một bà tiên.

Phân tích đề: Gạch chân dưới những từ ngữ, ba nhân vật, bà mẹ ốm, người con, cô tiên

- Muốn xây dựng cốt truyện cần chú ý điều gì
GV nêu: Khi xây dựng cốt truyện chỉ cần ghi vắn tắt các sự việc chính. Mỗi sự việc ghi lại bằng một câu.

- Hướng dẫn h.s chọn chủ đề

(SGK)

* Lựa chọn chủ đề và xây dựng cốt truyện

Gợi ý 1:  Gv treo bảng phụ

1. Người mẹ ốm ntn?

2. Người con chăm sóc bà mẹ ra sao?

3. Để chữa bệnh cho mẹ gặp những khó khăn gì?

4. Người con quyết tâm như thế nào?

Gợi ý 2: HD tương tự gợi ý 1
- Tổ chức cho h.s kể trong nhóm 4

- Thi kể chuyện trước lớp.

- Nhận xét, cho điểm.

- Kể lại câu chuyện cho người thân nghe.

- Chuẩn bị bài sau.


	- 1,2 HS nêu miệng

- Lớp nghe

- HS đọc đề bài.

- HSxác định yêu cầu của đề.

- Chú ý đến lí do xảy ra câu chuyện, kết thúc câu chuyện.

- HS chú ý nghe.

- HS đọc gợi ý sgk: Gợi ý 1,2

- HS. lựa chọn chủ đề, xây dựng cốt chuyện, ghi vở

- HS kể chuyện trong nhóm 4.

- HS thi kể trước lớp.

- HS. nhận xét phần kể của bạn.

-Lớp nghe




GIÁO DỤCTẬP THỂ

AN TOÀN GIAO THÔNG: BÀI 3

( Theo tài liệu)

GIÁO DỤCTẬP THỂ

AN TOÀN GIAO THÔNG: BÀI 2

( Theo tài liệu)TOÁN
BÀI: GIÂY - THẾ KỈ.

I, MỤC TIÊU: 
1.Kiến thức : 
- Biết đơn vị giây, thế kỉ.

- Biết mối quan hệ giữa giây và phút, giữa năm và thế kỉ.

- Biết xác định một nămcho trước thuộc thế kỉ. 
2.Kĩ năng : Rèn kĩ năng đổi đơn vị đo thời gian.
3. Thái độ : Giaó dục hs thích học toán. 

II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

-  Đồng hồ thật có đủ ba kim: kim giờ, kim phút, kim giây.

-  Bảng phụ vẽ trục thời gian.

III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	TG
	Nội dung
	Hoạt động của gv
	Hoạt động của hs

	(2’)

(1’)

(15’)

(10’)

( 8’)

(2’)
	1, Kiểm tra bài cũ:  

2,Bài mới:

2.1, GTB: 

2.2, Nội dung:

* Giới thiệu giây, thế kỉ:

2.3, Thực hành:

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

Bài 2:  

3, Củng cố, dặn dò:   


	- Kể tên các đơn vị đo khối lượng?

- Mối quan hệ giữa các đơn vị đo khối lượng liền kề nhau?

- Nhận xét.

- GV giới thiệu trực tiếp

a, Giây:

- G treo đồng hồ thật.

- G giới thiệu: khoảng thời gian kim giờ đi từ một số nào đó đến một số liền kề là mấy giờ?

- Khoảng thời gian kim phút đi từ một vạch đến vạch tiếp liền  là mấy phút?

1 giờ = ? phút

- Kim còn lại trên mặt đồng hồ này là kim chỉ gì?

- Khoảng thời gian kim giây đi từ vạch này đến vạch liền với nó là 1 giây.

- Yêu cầu h.s quan sát chuyển động của kim phút và kim giây trên mặt đồng hồ.

b, Thế kỉ:

1 thế kỉ = 100 năm.

- G.v hướng dẫn h.s tính mốc thế kỉ:

+ Từ năm 1 đến năm 100 là thế kỉ thứ nhất.

+ Từ năm 101 đến năm 200 là thế kỉ thứ hai.

+ Từ năm 201 đến năm 300 là thế kỉ thứ ba.

- Năm 1879 ở vào thế kỉ nào?

- Năm 1945 ở vào thế kỉ nào?

- G.v: để ghi thế kỉ thứ mấy người ta dùng chữ số La Mã.

- Tổ chức cho h.s làm bài.

- Chữa bài, nhận xét.

- Tổ chức cho h.s thảo luận nhóm.

- Chữa bài, nhận xét.

- Mối quan hệ giữa giờ, phút, giây.

- Chuẩn bị bài sau. 


	- 1,2 HS nêu miệng

- Lớp nghe

- HS quan sát đồng hồ.

- Là một giờ.

- Là một phút.

1 giờ = 60 phút.

- Kim giây.

- HS quan sát nhận ra:

 1 phút = 60 giây.

- HS chú ý.

- Lớp lắng nghe

- HS phát biểu : + TK 19

                        + TK 20

- HS nêu yêu cầu của bài.

- HS làm bài vào vở, nối tiếp nhau lên làm bảng

- HS nêu yêu cầu.

- HS thảo luận nhóm 2 trả lời các câu hỏi: a) TKXIX

                         TKXX

                     b) TKXX




KĨ THUẬT:

 KHÂU ĐỘT THƯA. ( TIẾT 1 )

I, Mục tiêu:

- H biết cách khâu đột thưa và ứng dụng của khâu đột thưa.

- Khâu được các mũi khâu đột thưa. Các mũi khâu có thể chưa đều nhau. Đường khâu có thể bị dúm 

- Hình thành thói quen làm việc kiên trì, cẩn then.

II, Đồ dùng dạy học:

- Tranh quy trình khâu đột thưa.

- Mẫu khâu đột thưa.

- Vật liệu, dụng cụ cần thiết.

III, Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	ND-TG
	GV
	HS

	1, KT bài cũ:

      (2’)

2, Bài mới:

2.1, GTB:  (1’)

2.2, HD quan sát và nhận xét:

       (15’)

2.3,  HD thao tác kĩ thuật: 

       (20’)

3, Củng cố, dặn dò:  (2’)


	- Kiểm tra sự chuẩn bị của h.s.

- Nêu nhận xét chung

- G giới thiệu trực tiếp

- G giới thiệu mẫu khâu đột thưa.

- Đặc điểm của đường khâu đột thưa?

- So sánh mũi khâu đột thưa ở mặt phải với mũi khâu thường?

- G lưu ý: Khâu đột thưa phải khâu mũi một ( sau mỗi mũi khâu phải rút chỉ một lần)

- Thế nào là khâu đột thưa?

- Treo tranh quy trình.

- Yêu cầu q/ sát các hình 2,3,4.

- G hướng dẫn thao tác kĩ thuật khâu đột thưa.

- Nêu cách kếtthúcđườngkhâu?

- G lưu ý h.s khi khâu:

+ Chiều khâu từ phải sang trái.

+ Khi khâu: khâu lùi một mũi, tiến 3 mũi.

+ Rút chỉ vừa phải 

+ Kết thúc đường khâu giống khâu thường.

- Nêu lại các bước tiến hành khâu đột thưa.

- Chuẩn bị bài sau.


	- Lớp mở đồ dùng của tiết học

- H quan sát mẫu.

- H nêu.

- Giống nhau.

- H. nhận biết đường khâu 

- H.q/sát quy trình .

- H quan sát các hình vẽ sgk.

- H chú ý thao tác kĩ thuật.

- H nêu.

- H lưu ý khi khâu.

- H nêu lại các bước khâu đột thưa.


TẬP ĐỌC:

BÀI: NHỮNG HẠT THÓC GIỐNG.

                                          Truyện dân gian Khmer.

I, MỤC TIÊU: 
1.Kiến thức : 
- Biết đọc với giọng kể chậm rãi, phân biệt lời các nhân vật với lời người kể chuyện. 

- Hiểu nội dung: Ca ngợi chú Chôm trung thực, dũng cảm, dám nói lên sự thật. (trả lời được các câu hỏi 1,2,3. Học sinh khá giỏi trả lời được câu hỏi 4 SGK) 
2.Kĩ năng : Rèn kĩ năng đọc diễn cảm.  
3. Thái độ : Giaó dục hs tính trung thực ,dũng cảm. 

II, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 - Tranh minh hoạ bài tập đọc sgk.
- Bảng viết sẵn câu, đoạn cần luyện đọc.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	TG 
	Nội dung
	Hoạt động của gv
	Hoạt động của hs

	\3’

10’

12’

10’

2’
	1, Kiểm tra bài cũ:  
2, Bài mới:

2.1, GTB: 
2.2, Hướng dẫn:

a, Luyện đọc:

b, Tìm hiểu bài:  
c, Đọc diễn cảm:   
3, Củng cố, dặn dò: 

	- Đọc thuộc lòng bài Tre V Nam.

- Bài thơ ca ngợi những phẩm chất tốt đẹp nào của ai?

- Trung thực là một đức tính đáng qúy được đề cao. Qua bài đọc hôm nay, các em thấy người xưa đã đề cao tính trung thực như thế nào nhé

- Chia đoạn: 4 đoạn.

-Tổ chức cho h.s đọc nối tiếp đoạn trước lớp

- G.v chú ý sửa phát âm, ngắt giọng cho h.s.

- G.v giúp h.s hiểu nghĩa từ khó.

- G.v đọc mẫu toàn bài.

- Nhà vua chọn người như thế nào để truyền ngôi?

* Đoạn 1:

+ Nhà vua làm cách nào để tìm người trung thực?

+ Những hạt thóc giống của vua có nảy mầm được không? Vì sao?

- Tại sao vua lại giao cho mọi người mang thóc đó đi gieo? Vua có mưu kế gì trong việc này?

* Đoạn 2:

+ Theo lệnh vua, chú bé Chôm đã làm gì? Kết quả ra sao?

+ Đến kì nộp thóc cho vua chuyện gì đã xảy ra? Hành động của cậu bé Chôm có gì khác mọi người?

* Đoạn 3:

+ Thái độ của mọi người như thế nào khi nghe Chôm nói?

* Đoạn 4:

+ Nhà vua đã nói như thế nào?

+ Vua khen cậu bé Chôm những gì?

+ Cậu bé Chôm được hưởng những gì nhờ tính thật thà dũng cảm của cậu?

+ Theo em vì sao người trung thực là người đáng quý.

+ Câu chuyện có ý nghĩa như thế nào?

- Hướng dẫn h.s đọc diễn cảm
- Tổ chức cho h.s luyện đọc diễn cảm.

- Nhận xét, tuyên dương h.s đọc tốt.

- Câu chuyện muốn nói với ta điều gì?. Gv nhận xét

- Chuẩn bị bài sau.


	- 1 H S lên bảng thực hiện

- Lớp lắng nghe

- Chia đoan.

- H.s nối tiếp đọc đoạn trước lớp 2 -3 lượt.

- H.s đọc đoạn theo nhóm 4.

- Một vài nhóm đọc trước lớp.

- H.s chú ý nghe g.v đọc mẫu.

- Nhà vua chọn người trung thực để truyền ngôi.

- HS đọc thầm, tìm ý trả lời:

+ Phát cho mỗi người một thong thóc đã luộc kĩ và truyền cho mọi người đem về  gieo, hết mùa ai không có thóc sẽ bị phạt.

+ Những hạt thóc đó không nảy mầm được vì đã chín rồi.

- Vì vua muốn tìm người trung thực….

- H.s đọc đoạn 2.

+ Chôm gieo trồng, em dốc công chăm sóc mà thóc vẫn không nảy mầm…

+ Mọi người nô nưc đem thóc về kinh đô còn Chôm không có thóc, em lo lắng thành thật tâu vua.

- H.s đọc đoạn 3.

+ Mọi người sững sờ, ngạc nhiên vì lời thú tội của Chôm. Mọi người lo lắng vì nghĩ có lẽ Chôm sẽ nhận được sự trừng phạt.

- H.s đọc đoạn 4.

+ Vua nói sự thật là thóc đã luộc chín rồi.

+ Vua khen Chôm trung trhực, dũng cảm.

+ Chôm được vua truyền ngôi và trở thành ông vua hiền minh.

+Vì người trung thực bao giờ cũng nói thật, không vì lợi ích của mình nói dối làm hỏng việc chung….

+ Nội dung chính: Câu chuyện ca ngợi cậu bé Chôm trung thực, dũng cảm nói lên sự thật và cậu được hưởng hạnh phúc.

- Lớp phát biểu xây dựng cách đọc hay

- H.s luyện đọc diễn cảm.

- H.s thi đọc diễn cảm.

- Hs nêu


TUẦN 5.

TOÁN:

LUYỆN TẬP.

I, MỤC TIÊU: 
1.Kiến thức : 
 - Biết số ngày của từng tháng trong năm, của năm nhuận và năm không nhuận

- Chuyển đổi dược đơn vị đo giữa ngày, giờ, phút, giây.

- Xác định được 1 năm cho trước thuộc thế kỉ nào
 2.Kĩ năng : Rèn kĩ năng đổi đơn vị đo thời gian.
3. Thái độ : Giaó dục hs thích học toán. 

II, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

 -Bảng nhóm, phiếu học tập
III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
	TG
	Nội dung
	  Hoạt động của gv
	 Hoạt động của hs

	3’

10’

15’

3’
	1, Kiểm tra bài cũ:  
2, Bài mới:

2.1, GTB: 
2.2, HD Ltập:

Bài 1:  
Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

Bài 3:   
3, Củng cố, dặn dò: 

	- Nêu các đơn vị đo khối lượng đã học? Viết bảng 1 vài phép đổi

- Nhận xét

- G giới thiệu trực tiếp.

+ Những tháng có 30, 31, 28 hoặc   29 ngày là những tháng nào?

GV nêu: 

Năm nhuận tháng 2 có 29 ngày.

Năm thường tháng 2 có 28 ngày.

+ Năm nhuận có bao nhiêu ngày ?

- GV chỉ định

- Tổ chức hs làm bài

- G chỉ định 1 vài phép đổi

- Chữa bài, nhận xét.

- Tổ chức cho h.s làm bài.

- Chữa bài, nhận xét.

- Hướng dẫn luyện tập thêm.

- Chuẩn bị bài sau.
	- H nêu và đổi một số đơn vị đo 

- Lớp nghe, ghi đầu bài.

- H.s nêu yêu cầu của bài.

+   30 ngày: Tháng 4,6,9,11.

     31 ngày:Tháng 1,3,5,7,8,10,12                                  

     28 hoặc 29 ngày: Tháng 2.

+ Năm nhuận có 366 ngày.

- H.s nêu y/c, làm bài.

- H lên làm bảng, nêu rõ cách đổi các phép đổi :

3 ngày = 72 giờ.

4 giờ = 240 phút.

8 phút = 480 giây.


[image: image1.wmf]3
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ngày = 480 phút.

4 phút 20 giây = 260 giây

- H.s làm bài : a) TK18

                        b) TK14




 CHÍNH TẢ: Nghe-viết: 
NHỮNG HẠT THÓC GIỐNG.
I,  MỤC TIÊU: 
1.Kiến thức : 
- Nghe-viết đúng và trình bày bài chính tả sạch sẽ; biết trình bày đoạn văn có lời nhân vật.

- Làm đúng bài chính tả : BT2a 
2.Kĩ năng : Rèn kĩ năng nghe viết.  

3. Thái độ : Giaó dục hs tính cẩn thận. 

II, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 
- Bảng ghi BT2

III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
	TG 
	Nội dung
	Hoạt động của gv
	Hoạt động của hs

	3’

25’

8’

2’


	1, Kiểm tra bài cũ:  (3’)

2, Bài mới:

2.1, GTB:  
2.2,Hướng dẫn nghe - viết 

2.3, Luyện tập:

3, Củng cố, dặn dò:   

	- G.v đọc một số từ để h.s viết.

- Nhận xét.

- G nêu nhiệm vụ tiết học

- Đọc đoạn viết.

+ Nhà vua chọn người như thế nào để truyền ngôi?

+ Vì sao người trung thực là người đáng quý?

- Hướng dẫn h.s viết các từ khó.

- G.v lưu ý h.s cách trình bày bài 

- G.v đọc chậm, rõ từng câu, cụm từ để cho h.s nghe - viết .

- G.v đọc cho h.s soát lỗi.

- G.v thu một số bài để chấm, chữa lỗi.

Bài 2: Tìm những chữ bị bỏ trống bắt đầu bằng l hoặc n  điền vào đoạn văn- GV gắn bảng ghi nội dung BT2

- Chữa bài, nhận xét.

- Hướng dẫn luyện viết thêm.

- Chuẩn bị bài sau.
	- 2 H viết bảng, lớp viết vở

- Lớp nghe

- H.s nghe đoạn viết.

- H.s đọc lại đoạn viết.

+ Chọn người trung thực để truyền ngôi.

+ H.s nêu.

- H.s luyện viết một số từ khó 

- H.s chú ý nghe g.v đọc để viết chính tả.

- H.s soát lỗi.

- H.s chữa lỗi.

- 1 H.s nêu yêu cầu của bài.

- H.s tìm các chữ: lời, nộp, này, làm, lâu, lòng, làm.

- 1 H nêu miệng bài làm

- H nêu nội dung đoạn văn


KHOA HỌC

 SỬ DỤNG HỢP LÍ CHẤT BÉO VÀ  MUỐI ĂN.

I. MỤC TIÊU: 
1.Kiến thức : 
- Biết được cần ăn phối hợp chất béo có nguồn gốc động vật và chất béo có nguồn gốc thực vật.

- Nêu lợi ích của muối i-ốt (giúp cơ thể phát triển về thể lực, trí tuệ), tác hại của thói quen hay ăn mặn (dễ gây bệnh huyết áp cao). 
2.Kĩ năng : Rèn kĩ năng sử dụng hợp lí chất béo và muối ăn.  

3. Thái độ : Giaó dục hs ăn uống hợp lí để cơ thể phát triển tốt. 

II, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 
- Hình vẽ sgk - 20,21.

- Tranh, ảnh, thông tin, nhãn mác quảng cáo về các loại thực phẩm có chứa iốt và vai trò của iốt đối với sức khoẻ.

III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	TG 
	Nội dung
	Hoạt động của gv
	Hoạt động của hs

	4’

10’

10’

10’

4’
	1, Kiểm tra bài cũ:   
2, Bài mới:

2.1, GTB: 
2.2, Nội dung:

* Các món ăn cung cấp nhiều chất béo:  
* Phối hợp chất béo có nguồn gốc động vật và chất béo có nguồn gốc thực vật:    
* Ich lợi của muối iốt cho cơ thể và tác hại của việc ăn mặn:    
3, Củng cố, dặn dò:   

	- Tại sao cần phải ăn phối hợp đạm động vật với đạm thực vật?

- Nhận xét.

- G giới thiệu trực tiếp

- G.v chia lớp làm 2 nhóm.

- Tổ chức cho h.s thảo luận 

- G.v nhận xét bổ sung.

- Phân loại thức ăn vừa chứa chất béo động vật vừa chứa chất béo thực vật?

- Tại sao chúng ta nên ăn phối hợp chất béo động vật với chất béo thực vật?

- GV nêu: Hạn chế ăn thịt mỡ, óc, phủ tạng động vật vì những thứ đó chứa nhiều chất làm tăng huyết áp, các bệnh về tim  mạch.

- Yêu cầu nêu ích lợi của muối iốt

- Làm thế nào để bổ sung iốt cho cơ thể?

- Tại sao không nên ăn mặn?

- Tại sao phải sử dụng hợp lí các chất béo và muối?

- Chuẩn bị bài sau.
	- 1 H nêu miệng, lớp nghe nhận xét

- Lớp nghe

- H.s thảo luận theo nhóm.

- H.s nêu các thức ăn chứa nhiều chất béo.

- H.s phân loại .

- H.s nêu lí do cần ăn phối hợp.

- H.s lưu ý.

- H.s nêu.

- Nên ăn muối có bổ sung iốt.

- H.s nêu

- H nêu




THỂ DỤC:

 TRÒ CHƠI: BỊT MẮT BẮT DÊ.

I, Mục tiêu:

- Củng cố và nâng cao kĩ thuật: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác, tương đối đều, đẹp, đúng khẩu lệnh.

- Trò chơi: Bịt mắt bắt dê. Yêu cầu rèn luyện, nâng cao khả năng tập trung chú ý, khả năng định hướng, chơi đúng luật, hào hứng nhiệt tình trong khi chơi.

II, Địa điểm - phương tiện:

- Sân trường sạch sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện.

- Chuẩn bị: 1 còi, 2 - 6 chiếc khăn sạch.

III, Nội dung, phương pháp:

	Nội dung
	Định lượng
	Phương pháp, tổ chức.

	1, Phần mở đầu:

- G.v nhận lớp, phổ biến nội dung tập luyện.

- Tổ chức cho h.s khởi động.

- Trò chơi Tìm người chỉ huy.

2, Phần cơ bản:

2.1, Đội hình đội ngũ:

- Ôn tập hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại.

+ Tập bước đệm tại chỗ.

2.2, Trò chơi: Bịt mắt bắt dê.

- G.v nêu tên trò chơi.

- H.s nhắc lại cách chơi.

- Tổ chức cho h.s chơi.

3, Phần kết thúc:

- Chạy một vòng quanh sân.

- Đi chậm vòng tròn, thực hiện động tác thả lỏng.

- Hệ thống nội dung bài.

- Nhận xét tiết học.
	6-10 phút

18-22 phút

5-6 phút


	  * * * * * * * * * *

  * * * * * * * * * *

  * * * * * * * * * *

- H.s ôn luyện:

+ G.v điều khiển, sửa sai sót cho h.s.

+ H.s tập luyện theo tổ.

- H.s chơi trò chơi.

* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * 

Đội hình xuống lớp


TOÁN:

 TÌM SỐ TRUNG BÌNH CỘNG

I. MỤC TIÊU: 
1.Kiến thức : 
- Bước đầu hiểu biết về số trung bình cộng của nhiều số.

- Biết cách tìm số trung bình cộng của 2,3,4 số. 
2.Kĩ năng : Rèn kĩ năng tìm số trung bình cộng.  
3. Thái độ : Giaó dục hs thích học toán. 

II, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 
- Bảng phụ vẽ hình bài toán a,b 

III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
	TG
	Nội dung
	Hoạt động của gv
	Hoạt động của hs

	3’

18’

16’

2’
	1, Kiểm tra bài cũ:    
2, Bài mới:

2.1, GTB:  
2.2, Nội dung:

* Giới thiệu trung bình cộng và cách tìm số trung bình công:   
* Thực hành:

Bài 1:Tìm số TBC của các số

Bài 2:  
3, C cố, dặn dò: 
	- Kiểm tra vở bài tập của h.s.

- Nêu nhận xét và nhắc nhở, nếu có

- GV giới thiệu trực tiếp

Bài toán1: - GV chỉ định

+ Có tất cả bao nhiêu lít dầu?

+ Nếu rót đều số dầu ấy vào 2 can thì mỗi can có bao nhiêu lít dầu?..

 Gv nêu: Ta nói trung bình mỗi can có 5 lít dầu. Số 5 được gọi là trung bình cộng của 2 số 4 và 6.

- Tìm số TBC của 4 và 6?

- Nhận xét

Bài toán 2: - GV chỉ định, y/cầu

+ Muốn tìm trung bình mỗi lớp có bao nhiêu h.s ta làm như thế nào?

+ 28 được gọi là gì?

-Muốn tìm tbc của 3 số ta làm ntn?

- Tìm số tbc của 34,43,52 và 39?

- Nhận xét

 Quy tắc :- Vậy muốn tìm tbc của nhiều số ta làm như thế nào ?

- Gv chỉ định, tổ chức cho h.s làm.

- Nhận xét.

- Hướng dẫn h.s xác định yêu cầu của bài.

- Đánh giá, hoàn thiện bài giải .

- Tìm số tbc của n/số?Cbị bài sau.
	- Lớp mở vở BT

- Lớp nghe

- H.s đọc bài toán.

+ Có tất cả: 4 + 6 = 10 lít dầu.

+ Ta lấy 10 : 2 = 5 lít dầu.

- 1 H.s lên bảng làm bài, h.s cả lớp làm nháp.

- H tự phát biểu thành lời

-1 H đọc to đề, nêu dữ kiện BT

+ Lấy tổng số h.s của ba lớp chia cho 3.

+ Là số tbc của 3 số: 25; 27và 32

- H.s nêu.

- 1 H.s làm bảng, lớp làm nháp 

- H tự nêu

- H tự rút ra quy tắc chung

- H.s nêu y/c bài, làm bài

- H nối tiếp làm bảng, lớp nhận xét sửa chữa : 

a, ( 42 + 52) : 2 = 47.

b, (36 + 42 + 57) : 3 = 45

c, (34 + 43 + 52 + 39) = 168

- H.s nêu yêu cầu của bài.

- 1 H.s tt và giải, lớp làm vở, n/x:

TB mỗi em cân nặng là:

(36 + 38 + 40 + 34) : 4=37(kg)

            Đáp số: 37 kg.

- H.s nêu 


LUYỆN TỪ VÀ CÂU:

 MỞ RỘNG VỐN TỪ: TRUNG THỰC - TỰ  TRỌNG.

I,  MỤC TIÊU: 
1.Kiến thức : 
      -Biết thêm một số từ ngữ (gồm cả thành ngữ, tục ngữ và từ Hán Việt thông dụng) về chủ điểm Trung thực- Tự trọng ( BT4); tìm được1,2 từ đồng nghĩa, trái nghĩa với từ trung thực và đặt câu với 1 từ tìm được ( BT1, BT2); nắm được nghĩa từ “ tự trọng” ( BT3) 
2.Kĩ năng : Rèn kĩ năng mở rộng vốn từ trung thực ,tự trọng .
3. Thái độ : Giaó dục hs thích học tiếng việt.
II, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Phiếu bài tập 1. Từ điển.

- Phiếu bài tập 2,3; Bút dạ nhiều màu.

III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
	TG 
	Nội dung
	Hoạt động của gv
	Hoạt động của hs

	3’

15’

10’

5’

5’

1’
	1, Kiểm tra bài cũ:  
2, Bài mới:

2.1, GTB: 
2.2, H D Ltập:

Bài 1: 
Bài 2:  
Bài 3:  
Bài 4:  
3, Củng cố, dặn dò:  
	- Thế nào là từ ghép,từ láy?

- Nhận xét.

- GV giới thiệu trực tiếp

- Tổ/chức h.s thảo luận nhóm 4.

- GV đánh giá đưa ra các đáp án đúng:

+ Từ cùng nghĩa với trung thực: M: thật thà.

+ Từ trái nghĩa với trung thực:

M: Gian dối.

- Yêu cầu đọc câu đã đặt.

- Nhận xét, khen ngợi nhanh em có câu văn hay

- Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ tự trọng?

- Nhận xét, nêu đáp án đúng: c)

- Chọn một trong các thành ngữ để nói về tính trung thực hoặc lòng tự trọng?

- Hướng dẫn h.s hiểu nghĩa các thành ngữ, tục ngữ.

- Nhận xét: b,e (a,c,d nói về tính trung thực)

- Nhận xét tiét học. 

- Chuẩn bị bài sau.
	- 1,2 H nêu

- Lớp nghe

- H.s nêu yêu cầu của bài.

- H.s thảo luận làm bài.

- Đại diện 1 nhóm đưa ra bài làm, nhóm khác nhận xét bổ xung:

+ Thẳng thắn, ngay thẳng, chân thật, thật lòng, thật tâm, chính trực, bộc trực, thành thật, thật tình

+ Điêu ngoa, xảo trá, gian lận, lưu manh, gian manh, gian trá, gian giảo.

- 1hs nêu y/c bài, lớp làm cá nhân

- HS nối tiếp nhau đọc bài làm: đặt câu với từ cùng nghĩa (trái nghĩa) với từ trung thực

- H.s nêu yêu cầu của bài.

- H.s đọc nội dung bài, trao đổi nhóm 3

- H phát biểu ý kiến

- H.s lựa chọn thành ngữ, tục ngữ nói về trung thực hoặc lòng tự trọng.

- H nghe, suy nghĩ, nêu ý kiến


KỂ CHUYỆN

 KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC.

Đề bài: Kể một câu chuyện mà em đã được nghe, được đọc về tính trung thực.

I, MỤC TIÊU: 
1.Kiến thức : 
- Dựa vào gợi ý SGK, biết chọn và kể lại được câu chuyện đã nghe, đã đọc có nội dung nói về tính trung thực.

- Hiểu câu chuyện và nêu được nội dung chính của truyện. 
2.Kĩ năng : Rèn kĩ năng kể chuyện.

3. Thái độ : Giaó dục hs tính trung thực .
II, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 
-  Sưu tầm những mẩu chuyện về tính trung thực.

III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
	TG
	Nội dung
	Hoạt động của gv
	Hoạt động của hs

	4’

32’

1’
	1, Kiểm tra bài cũ:   
2, Bài mới:

2.1, GTB:
2.2, HD kể chuyện: 
3, Củng cố, dặn dò:  

	- Kể lại câu chuyện: Một nhà thơ chân chính, nêu nội dung câu chuyện 

- Nhận xét.

- Đang được học CĐ nói về những con người trung thực, tự trọng. Các em còn được học, được nghe nhiều câu chuyện khác nữa ca ngợi những con người trung thực. Tiết học này… 

- G.v viết đề bài trên bảng.

- Yêu cầu h.s đọc gợi ý sgk.

+ Tính trung thực biểu hiện như thế nào? Lấy ví dụ một truyện nói về tính trung thực mà em biết.

+ Em được đọc câu chuyện đó ở đâu?

- G.v đưa ra tiêu chí đánh giá.

- Tổ chức cho h.s k/c theo nhóm 

- G.v theo dõi, gợi ý các câu hỏi thảo luận.

- Tổ chức cho h.s thi kể chuyện, trao đổi về ý nghĩa nội dung câu chuyện.

- Khuyến khích h.s đọc truyện, tìm các câu chuyện.

- Chuẩn bị bài sau.


	- 1 H lên thực hiện

- Lớp lắng nghe

- H.s đọc đề bài.

- H.s đọc gợi ý sgk.

+ H.s nêu, lấy ví dụ câu chuyện nói về tính trung thực.

+ H.s nêu.

- H.s theo dõi các tiêu chuẩn đánh giá.

- H.s kể chuyện theo nhóm 4.

- H.s tham gia thi kể chuyện trước lớp trao đổi về nội dung, ý nghĩa câu chuyện.




LỊCH SỬ

NƯỚC TA DƯỚI ÁCH ĐÔ HỘ CỦA TRIỀU ĐẠI PHONG KIẾN PHƯƠNG BẮC.

I, Mục tiêu:

- Biết dược thời gian đô hộ của phong kiến phương Bắc đối với nước ta: từ năm 179 TCN đến năm 938

- Nêu đôi nét về đời sống cực nhục của nhân dân ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc :

   + Nhân dân ta phải cống nạp sản vật quý

   + Bọn đô hộ đưa người Hán sang ở lẫn với nhân dân ta, bắt nhân dân ta phải học chữ Hán, sống theo phong tục của người Hán2.Kĩ năng : Rèn kĩ năng  
II, 
- Phiếu học tập của học sinh.

III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
	ND-TG
	GV
	HS

	1, Kiểm tra bài cũ :  (3’)

2, Bài mới:

2.1, GTB: ( 1’)

2.2, Nội dung:

* Tình hình nước ta trước và sau khi bị các triều đại phong kiến phương bắc đô hộ:  ( 12’)
	- Nêu hiểu biết của em về nhà nước Âu Lạc?

- Nhận xét.

- Sau sự thất bại của nhân dân ta trước quân Triệu Đà, đời sống nhân dân ta ra sao? Bài học hôm nay các em sẽ được biết

- G.v phát phiếu cho h.s, nêu nhiệm vụ

- Nhận xét, bổ sung.
	- 1,2 H nêu miệng

- Lớp nghe

- 1 H.s đọc y/c câu hỏi 1 .

- H.s làm việc cá nhân hoàn thành phiếu.


PHIẾU HỌC TẬP

	                 Thời gian

Các mặt                                  
	Trước năm 179 TCN
	Từ năm 179 TCN đến năm 938.

	Chủ quyền

Kinh tế

Văn hoá.
	- Là một nước độc lập.

- Độc lập và tự chủ.

- Có phong tục tập quán riêng.


	- Trở thành quận, huyện của phong kiến phương Bắc.

- Bị phụ thuộc

-  Phải theo phong tục người Hán, học chữ Hán, nhưng nhân dân ta vẫn giữ gìn bản sắc dân tộc.


	* Các cuộc khởi nghĩa:

   (12’)

3, Củng cố, dặn dò:(2’)
	- Tổ chức cho h.s làm việc với phiếu học tập

- Nhận xét hoàn thành nội dung phiếu

- Nêu tóm tắt ND bài.

- Chuẩn bị bài sau.

- Nhận xét tiết học.
	- Lớp làm bài cá nhân

- H nối tiếp nhau báo cáo bài làm trước lớp:

	
	
	Thời gian
	    Các cuộc khởi nghĩa

	
	
	Năm 40

Năm 248

Năm 542

Năm 550

Năm 722

Năm 766

Năm 905

Năm 931

Năm 938
	- Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

- Khởi nghĩa Bà Triệu

- Khởi nghĩa Lí Bí

- Kn Triệu Quang Phục

- Khởi nghĩa Mai Thúc Loan

- Khởi nghĩa Phùng Hưng

- Khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ

- Kn Dương Đình Nghệ

- Chiến thắng Bạch Đằng.

	
	
	- Lớp lắng nghe


TẬP ĐỌC:

BÀI : GÀ TRỐNG VÀ CÁO.

I,MỤC TIÊU: 
1.Kiến thức : 
- Bước đầu biết đọc diễn cảm một đoạn thơ lục bát với giọng vui, dí dỏm.

- Hiểu ý nghĩa: Khuyên con người hãy cảnh giác, thông minh như Gà Trống, chớ tin những lời lẽ ngọt ngào của kẻ xấu như Cáo ( trả lời được các câu hỏi, thuộc được đoạn thơ khoảng 10 dòng) 
2 Kĩ năng : Rèn kĩ năng đọc diễn cảm .  
3. Thái độ : Giaó dục hs tính cảnh giác trước kẻ xấu. 

II, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 
- Tranh minh hoạ nếu có.

-  Bảng phụ viết nội dung câu, đoạn cần luyện đọc.

III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  

	TG 
	Nội dung
	Hoạt động của gv
	Hoạt động của hs

	4’

10’

10’

10’

2’
	1, Kiểm tra bài cũ:     
2, Bài mới:

2.1, GTB: 
2.2, Luyện Đọc và Tìm hiểu bài:

a, Luyện đọc:

b, Tìm hiểu bài:

c, Đọc diễn cảm và thuộc lòng bài thơ:   
3, Củng cố, dặn dò:   

	- Đọc bài: Những hạt thóc giống.
- Vì sao người trung thực là người đáng quý?

- Bài thơ kể về một con Cáo xảo trá định ăn thịt Gà Trống. Bài thơ khuyên các em điều gì tiết học giúp các em hiểu rõ

- Chia đoan: 3 đoạn.

- Tổ chức cho h.s đọc nối tiếp đoạn.

- G.v sửa phát âm, giúp h.s hiểu nghĩa một số từ khó.

- G.v đọc toàn bài.

- G nêu y/c, câu hỏi, đánh giá:

+ Gà trống và cáo đứng ở vị trí khác nhau như thế nào?

+ Cáo đã làm gì để dụ gà xuống đất?

- Giải nghĩa từ: đon đả, từ rày.

+ Tin tức cáo đưa ra là sự thật hay bịa đặt? Cáo đưa ra tin đó nhằm mục đích gì?

- Giải nghĩa từ: thiệt hơn.
+ Thái độ của Cáo như thế nào khi nghe lời gà nói?

+ Cáo bỏ chạy, thái độ của Gà ra sao?

+ Theo em Gà thông minh ở điểm nào?

- Tổ chức cho h.s luyện đọc thuộc lòng và đọc diễn cảm bài thơ.

- Tổ chức thi đọc 

- N/x, khen ngợi em đọc hay.

- GV chỉ định, yêu cầu

- Đánh giá, hoàn thiện câu trả lời

- Nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị bài sau.
	- 1 H thực hiện, lớp theo dõi, nhận xét

- Lớp nghe

- H.s chia đoạn.

- H.s đọc nối tiếp đoạn trước lớp 2 - 3 lượt.

- H.s đọc trong nhóm 3.

- Một vài nhóm đọc trước lớp.

- 1 – 2 h.s đọc cả bài.

- Lớp lắng nghe

- Lớp đọc lướt, tìm ý trả lời:

+ Gà ở trên cây, Cáo ở dưới đất.

+ Cáo đon đả mời gà xuống để báo tin.

+ Cáo đưa tin bịa đặt nhằm dụ Gà xuống đất để ăn thịt gà.

+ Cáo khiếp sợ, hồn lạc phách bay, quắp đuôi, co cẳng bỏ chạy.

+ Gà khoái chí khi thấy Cáo bỏ chạy.

+ Gà rất thông minh, giả bộ tin lời Cáo, mừng rỡ khi Cáo báo tin.

- H.s luyên đọc thuộc lòng và diễn cảm bài thơ.

- H.s thi đọc.

- Lớp cổ vũ

- 1 em đọc diễn cảm toàn bài, nêu ND ý nghĩa bài thơ

- Lớp ghi vở


TẬP LÀM VĂN:

 VIẾT THƯ - KIỂM TRA VIẾT.

I, MỤC TIÊU: 
1.Kiến thức : 
Viết được một lá thư thăm hỏi, chúc mừng hoặc chia buồn đúng thể thức (có đủ 3 phần: đầu thư, phần chính, phần cuối bức thư) 
2.Kĩ năng : Rèn kĩ năng làm văn viết thư. 

3. Thái độ : Giaó dục hs thích quan tâm đến mọi người. 

II, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 
- Bảng phụ viết phần ghi nhớ sgk - 34.

- Phong bì thư. ( mua hoặc tự chọn).

III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
	TG
	Nội dung
	Hoạt động của gv
	Hoạt động của hs

	2’

3’

32’

1’
	1, Kiểm tra bài cũ:   
2, Bài mới:

2.1, GTB:   
2.2, Tìm hiểu đề bài:  
2.3, Viết thư:

3, Củng cố, dặn dò:  

	- Nêu nội dung của một bức thư?

- Đọc lại ghi nhớ trên bảng phụ.

- G nêu nhiệm vụ tiết học

- G.v gắn bảng ghi đề bài .

- G.v lưu ý:

+ Có thể chọn 1 trong 4 đề đã cho

+ Lời lẽ thân mật, chân thành.

+ Viết xong bỏ phong bì, ghi đủ địa chỉ người nhận.

- Em chọn viết thư cho ai? Viết thư với mục đích gì?

- Thu bài, chấm một số bài tại lớp, nhận xét.

- Nhận xét chung bài viết của h.s.

- Chuẩn bị bài sau.
	- 1, 2 H nêu

- 1 H đọc to

- Lớp mở vở viết văn

- H.s đọc đề bài.

- H.s chú ý nghe để thực hiện

- H.s nối tiếp nhau nêu miệng

- H.s viết bài.




TOÁN:

 LUYỆN TẬP.

I,MỤC TIÊU: 
1.Kiến thức : 
- Tính được trung bình cộng của nhiều số.

-  Bước đầu biết giải bài toán về tìm số trung bình cộng 
2.Kĩ năng : Rèn kĩ năng tính toán. 
3. Thái độ : Giaó dục hs thích học toán. 

II, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Bảng nhóm

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

	TG 
	Nội dung
	Hoạt động của gv
	Hoạt động của hs

	4’

12’

10’

10’

1’
	1, Kiểm tra bài cũ:   
2, Bài mới:

2.1, GTB:  
2.2, HD L tập:

Bài 1: Tìm số TBC của các số

 Bài 2:   
Bài 3:   
3, Củng cố, dặn dò:  
	- Tìm TBC của : 10, 25, 3,14

- Nêu quy tắc tìm số trung bình cộng của nhiều số.

- G.v nêu mục tiêu của bài.

- Nêu cách tìm số tbc các số

- Đánh giá, nêu bài làm đúng

- GV chỉ định

- Hướng dẫn h.s xác định yêu cầu của bài.

- Gv nêu tiếp yêu cầu

- Nhận xét, hoàn thiện bài giải

- GV chỉ định

- Hướng dẫn xác định yêu cầu của bài.

  ( Hoạt động tương tự BT2)

- Hướng dẫn luyện tập thêm ở nhà.

- Chuẩn bị bài sau.


	- 1 H lên bảng thực hiện

- 1 vài H nêu quy tắc

- Lớp nghe

- H.s nêu yêu cầu của bài.

- H.s nêu quy tắc tìm số tbc các số.

- H.s làm bài vào vở

- 2 H lên bảng làm, lớp n/xét

- H.s nêu yêu cầu của bài.

- Lớp phát biểu xây dựng

- Lớp tóm tắt và giải bài toán vào vở, 1 H làm bảng nhóm, trình bày: 

Trung bình mỗi năm số dân của xã đó là:

(96 + 82 + 71):3 = 83(người)

                  Đáp số: 83 người.

- H.s nêu yêu cầu của bài.

- H.s tóm tắt và giải bài toán.

Tổng số đo chiều cao của h.s là:

138+132+130+136+134=670 ( cm)

TB số đo chiều cao của mỗi 

em là:

670 : 5 = 134 ( cm).

                          Đáp số: 134 cm.


KĨ THUẬT:

KHÂU GHÉP HAI MÉP VẢI BẰNG MŨI KHÂU THƯỜNG. 

I, Mục tiêu:

- H biết cách khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường.

- Khâu đươcj hai mép vải bằng mũi khâu thường. Các mũi khâu có thể chưa đều nhau. Đường khâu có thể bị dúm.

- Có ý thức rèn luyện kĩ năng khâu thường để áp dụng vào cuộc sống.

II, Đồ dùng dạy học:

-   Mẫu khâu ghép hai mép vải.

-  Vật liệu: 2 mảnh vải hoa giống nhau mỗi mảnh kích thước 20x30 cm.

-  Chỉ khâu hoặc len.

-   Kim khâu, kéo, thước, phấn vạch.

III, Các hoạt động dạy học:

	ND-TG
	GV
	HS

	1, Kiểm tra bài cũ:  ( 3’)

2. Bài mới:

2.1, GTB: (1’)

2.2, Nội dung :

* HD quan sát- n/ xét mẫu:

      (12’)

* Hướng dẫn thao tác kĩ thuật:  (18’)

3, Củng cố, dặn dò:     (5’)
	- Nêu quy trình khâu thường?

- Thực hiện khâu thường.

- Nhận xét.

- Có 2 mảnh vải muốn ghép lại thành 1 mảnh ta cần khâu 2 mép vải của 2 mảnh vải đó lại. Tiết này cô sẽ HD các em cách khâu 2 mép vải bằng mũi khâu thường.

- G giới thiệu mẫu.

- Nhận xét gì về đường khâu, mũi khâu?

- G giới thiệu một số sản phẩm có đường khâu ghép hai mép vải.

- Kết luận về đường khâu ghép hai mép vải và ứng dụng của nó.

- GV yêu cầu.

- Mỗi hình vẽ nêu nên điều gì?

G lưu ý: Vạch dấu trên mặt trái của vải, áp mặt phải của hai mảnh vải vào nhau rồi khâu lược, vuốt sợi chỉ và vải phẳng sau vài mũi khâu.

- Nắm chắc các bước thực hiện.

- Chuẩn bị bài sau: thực hành.


	- 1 H lên thực hiện, lớp theo dõi

- Lớp nghe

- H quan sát mẫu.

- H nhận xét.

- H quan sát một số sản phẩm có đường khâu ghép.

- H quan sát các hình vẽ sgk  - H nêu:

+ H1: Cách vạch dấu.

+ H2,3: Cách khâu lược, khâu ghép hai mép vải.

- H nêu to lại các bước thực hiện


THỂ DỤC:

TIẾT 10: QUAY SAU, ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI-VÒNG TRÁI, ĐỨNG LẠI.

TRÒ CHƠI: BỎ KHĂN.

I, Mục tiêu:


Củng cố, nâng cao kĩ thuật: Quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi sai nhịp. Yêu cầu thực hiện đúng động tác, dều, đúng khẩu lệnh.

Trò chơi: Bỏ khăn. Yêu cầu biết cách chơi, nhanh nhẹn, khéo léo, chơi đúng luật, hào hứng nhiệt tình trong khi chơi.

II, Địa điểm, phương tiện:

 Sân trường: sạch sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện. Chuẩn bị 1 còi, khăn sạch để chơi trò chơi

III, Nội dung, phương pháp:

	Nội dung
	Định lượng
	Phương pháp, tổ chức.

	1, Phần mở đầu:

- G.v nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu tập luyện.

- Tổ chức cho h.s khởi động.

- Trò chơi: Làm theo khẩu lệnh.

2, Phần cơ bản:

2.1, Đội hình đội ngũ:

- Ôn quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại, đổi chân khi đi đều sai nhịp.

2.2, Trò chơi: Bỏ khăn.

- Tập hợp đội hình chơi

- G.v giải thích cách chơi và luật chơi.

- Tổ chức cho h.s chơi.

3, Phần kết thúc.

- Tập hợp đội hicnhf 3 hàng ngang.

- Cả lớp hát và vỗ tay một bài.

- Hệ thống nội dung bài.

- Nhận xét đánh giá kết quả TL
	6-10 phút

1-2 phút

2-3 phút

2-3 phút

18-22 phút

10-12 phút

6-8 phút

4-6 phút
	- H.s tập hợp hàng,điểm số báo cáo.  

  * * * * * * * * * 

  * * * * * * * * * 

  * * * * * * * *  *

- G.v điều khiển, cả lớp tập luyện.

- Chia tổ, tập luyện theo tổ.

- Tổ chức thi đua giưa các tổ.

- H.s tập hợp đội hình chơi.

- H.s chơi trò chơi.

* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * 


TOÁN:

 BIỂU ĐỒ.

I, MỤC TIÊU: 
1.Kiến thức : 
-  Bước đầu có hiểu biết về biểu đồ tranh.

-  Biết đọc thông tin trên biểu đồ tranh
.Kĩ năng : Rèn kĩ năng tính và vẽ biểu đồ. 
3. Thái độ : Giaó dục hs thích học toán. 

II, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
-  Biểu đồ Các con của 5 gia đình.

III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	TG
	Nội dung
	Hoạt động của gv
	Hoạt động của hs

	2’

10’

10’

10’

4’
	1, Kiểm tra bài cũ:   
2, Bài mới:

2.1, GTB:  
2.2, Nội dung:

* Tìm hiểu biểu đồ Các con của 5 gia đình

* Luyện tập:

Bài 1:      
Bài 2: 
3, Củng cố, dặn dò:  

	- Cách tìm số TBC của các số?

- Nhận xét

- Gv giới thiệu trực tiếp bài học

- G.v giới thiệu biểu đồ.

+ Biểu đồ gồm mấy cột, mỗi cột cho biết gì?

+ Biểu đồ cho biết các con của của gia đình nào?

+ Gia đình Cô Mai có mấy con, con trai hay gái? ( tương tự hỏi với các gia đình khác)

+ Gia đình có một con gái là gia đình nào?

+ Gia đình có một con trai là gia đình nào?

-Hướng dẫn HS, nêu các câu hỏi:

- Chữa bài, nhận xét.

- Gv chỉ định

- Yêu cầu h.s làm bài.

- Nhận xét, hoàn thiện bài giải cho HS

- Hướng dẫn luyện tập thêm: đọc các biểu đồ khác .

- Chuẩn bị bài sau.


	- 1, 2 H nêu

- Lớp nghe

- H.s quan sát, trả lời :

+ Biểu đồ có 2 cột:
 Cột bên trái: Tên các gia đình.

 Cột bên phải: Số con, con của mỗi gia đình là trai hay gái.

+ Biểu đồ cho biết các con của gia đình cô Mai, cô Lan, cô Hồng, cô Đào, cô Cúc.

+ Gia đình cô Mai có 2 con, con gái.

+ Gia đình có một con gái là gia đình cô Đào, cô Hồng.

+ Gia đình có một con trai là gia đình cô Lan, cô Hồng.

- H.s nêu yêu cầu của bài.

- H.s quan sát biểu đồ, trả lời:

+ Những lớp được nêu trong biểu đồ là 4a, 4b,4c.

+ Khối lớp 4 tham gia 4 môn thẻ thao: bơi, nhảy dây, cờ vua, đá cầu.

- H.s nêu yêu cầu của bài.

- H.s làm bài vào vở, 1 h.s làm bảng nhóm, trình bày bài:

a, Số thóc gia đình bác Hà thu hoạch được năm 2002 là:

10 x 5 = 50 (tạ)

đổi 50 tạ = 5 tấn.

b, Năm 2000 gia đình bác thu hoạch được:

4 x 10 = 40 ( tạ )

 Năm 2002 gia đình bác thu hoạch hơn năm 2000 là: 

50 - 40 = 10 ( tạ )

               Đáp số: a/ 5 tấn

                             b/ 10 tạ




LUYỆN TỪ VÀ CÂU:

 DANH TỪ.

I,MỤC TIÊU: 
1.Kiến thức : 
-  Hiểu: danh từ là những từ chỉ sự vật ( người, vật, hiện tượng)

- Nhận biết được danh từ chỉ khái niệm trong các số danh từ cho trước và tập đặt câu 2.Kĩ năng : Rèn kĩ năng xác định danh từ .  
3. Thái độ : Giaó dục hs thích học tiếng việt . 

II, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Bảng phụ chép bài tập 1 

- Tranh ảnh về con sông, cây dừa, trời mưa, quyển truyện.

III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

	TG
	Nội dung
	Hoạt động của gv
	Hoạt động của hs

	3’

10’

8’

4’

1’
	1, Kiểm tra bài cũ:  
2, Bài mới:

2.1, GTB: 
2.2, N/ dung:

* Phần n/ xét:

Bài 1:  
Bài 2:  
* Ghi nhớ:  
3, Củng cố, 
dặn dò: 
	- Tìm từ cùng nghĩa, trái nghĩa với trung thực.

- Nhận xét.

- Cùng học một loại của từ loại đó là : Danh từ. Vậy những từ như thế nào được gọi là DT? Bài học hôm nay chúng ta…

- GV chỉ định, yêu cầu

- GV nêu:Những từ này được gọi là danh từ. Danh từ là gì? để trả lời trọn vẹn câu hỏi trên chúng ta sang BT2

+ Danh từ chỉ người là gì?

+ Danh từ chỉ vật?

+ DT chỉ hiện tượng 

- Vậy thế nào là DT?

- Lấy ví dụ về danh từ.

- Yêu cầu đọc câu đã đặt.

- Nx, khen em có câu văn hay

- Hướng dẫn luyện tập thêm.

- Chuẩn bị bài sau.


	- 2 H lên bảng, lớp làm nháp

- Lớp nghe

- H.s nêu yêu cầu của bài.

- H.s xác định các từ chỉ sự vật trong đoạn thơ: truyện cổ, cuộc sống, tiếng xưa, cơn, nắng, mưa, con, sông, rặng, dừa, đời, cha ông, chân trời, ông cha.

- H.s đọc các từ chỉ sự vật vừa tìm được.

- H.s xác định yêu cầu của bài, làm bài, nêu bài làm:

+ Từ chỉ người: ông cha, cha ông.

+ Từ chỉ vật: sông dừa, chân trời.

+ Từ chỉ hiện tượng: nắng, mưa

- Danh từ là những từ chỉ người, vật, hiện tượng.

- H nối tiếp nhau tìm thêm một số DT

- H.s đọc ghi nhớ sgk.




ĐỊA LÍ:

TRUNG DU - BẮC BỘ.

I, Mục tiêu:

- Nêu được một số đặc điểm tiêu biểu về địa hình của trung du Bắc Bộ :

Vùng đồi với đỉnh tròn, sườn thoải, xếp cạnh nhau như bát úp

- Nêu được một số hoạt động sản xuất chủ yếu của người dân trung du Bắc Bộ :

    + Trồng chè và cây ăn quả là những thứ mạnh của vùng trung du

    + Trồng rừng được đẩy mạnh

- Nêu tác dụng của việc trồng rừng ở trung du Bắc Bộ : che phủ đồi, ngăn cản tình trạng đất đang bị xấu đi  

II, Đồ dùng dạy học:

- Bản đồ hành chính Việt Nam.

- Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam.

- Tranh, ảnh vùng trung du Bắc Bộ nếu có.

III, Các hoạt động dạy học: 

	ND-TG
	GV
	HS

	1, Kiểm tra bài cũ: (3’)

2, Bài mới:

2.1, GTB:(1’)

2.2, Nộidung:

* Vùng đồi với đỉnh tròn sườn thoải.

     (12’)

* Chè và cây ăn quả ở trung du.

      (10’)

* Hoạt động trồng rừng và cây công nghiệp: (12’)

3, Củng cố, dặn dò: (1’)


	- Nêu hiểu biết của em về hoạt động sản xuất của người dân ở Hoàng Liên Sơn.

- Tranh, ảnh vùng trung du B Bộ.

- Vùng trung du bắc bộ là vùng đồi, núi hay đồng bằng?

- Các đồi ở đây như thế nào?

   Mô tả sơ lược vùng trung du?

   Nêu những nét riêng biệt của vùng trung du?

- Xác định trên bản đồ những tỉnh có vùng trung du: Thái nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Giang.

- Yêu cầu h.s thảo luận nhóm 6.

+ Trung du Bắc Bộ thích hợp cho việc trồng các loại cây gì?

+ Cây nào có nhiều ở Thái Nguyên, Bắc Giang?

+ Em biết gì về Thái nguyên?

+ Chè được trồng để làm gì?

+ Nêu quy trình chế biến chè?

- G.v giới thiệu tranh, ảnh đồi trọc.

- Vì sao ở vùng trung du bắc bộ lại có những nơi đất trống đồi trọc?

-Để khắc phục tình trạng đó người dân nơi đây đã trồng những loại cây gì?

- Nhận xét gì về diện tích rừng trồng mới ở Phú Thọ trong những năm gần đây?

- G.v liên hệ thực tế.

- Nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị bài sau.


	- 1 Hs nêu

- H.s quan sát tranh.

- Là vùng đồi.

- H.s nêu, mô tả.

- H.s xác định vị trí trên bản đồ.

- H.s thảo luận nhóm 6, dựa vào nội dung sgk nêu.

+ chè và cây ăn quả

+ chè

+ Hs nêu

+ H.s mô tả quy trình sản xuất chè.

- H.s quan sát các hình ảnh về đồi trọc.

- Vì rừng bị khai thác cạn kiệt do phá rừng làm nương rẫy để trồng trọt và khai thác gỗ bừa bãi.

- H.s nêu.




KHOA HỌC:

ĂN NHIỀU RAU VÀ QUẢ CHÍN. 

SỬ DỤNG THỰC PHẨM SẠCH VÀ AN TOÀN.

I,MỤC TIÊU:
1.Kiến thức : 
- Biết dược hàng ngày cần ăn nhiều rau và quả chín, sử dụng thực phẩm sạch và an toàn

- Nêu được :

    + Một số tiêu chuẩn của thực phẩm sạch và an toàn (Giữ được chất dinh dưỡng; được nuôi, trồng, bảo quản và chế biến hợp vệ sinh; không bị nhiễm khuẩn, hóa chất; không gây ngộ độc hoặc gây hại lâu dài cho sức khỏe con người)

 2.Kĩ năng : Rèn kĩ năng thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm (chọn thức ăn tươi, sạch, có giá trị dinh dưỡng, không có màu sắc, mùi vị lạ; dùng nước sạch để rửa thực phẩm, dụng cụ và để nấu ăn; nấu chín thức ăn, nấu xong nên ăn ngay; bảo quản đúng cách những thức ăn chưa dùng hết
3. Thái độ : Giaó dục hs giữ vệ sinh an toàn thực phẩm hàng ngày. 

II, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
-  Hình sgk trang 22, 23.

-  Sơ đồ tháp dinh dưỡng cân đối.

-   H.s chuẩn bị theo nhóm: một số rau, quả ( tươi và héo úa), một số đồ hộp hoặc vỏ hộp.

III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

	TG
	Nội dung
	Hoạt động của gv
	Hoạt động của hs

	4’

12’

6’

13’

3’
	1, Kiểm tra bài cũ: 
2, Bài mới:

2.1, GTB: 
2.2, Nội dung:

* Tại sao phải ăn nhiều rau và quả chín?

* Tiêu chuẩn thực phẩm sạch và an toàn: 
* Biện pháp giữ vệ sinh an toàn thực phẩm: 
3, Củng cố, dạn dò: 

	- Tác dụng của chất béo và muối ăn đối với cơ thể?

- Tại sao phải sử dụng hợp lí các chất béo và muối ăn?

- Còn đối với rau và quả chín ta cần sử dụng như thế nào ? Bài …

- G.v đưa tháp dinh dưỡng cân đối.

- Rau và quả chín được ăn với số lượng như thế nào?

- Kể tên một số rau và quả vẫn ăn hàng ngày?

- Nêu ích lợi của việc ăn rau và quả?

 Kết luận: Nên ăn phối hợp nhiều loại rau quả để có đủ vitamin, chất khoáng cần thiết cho cơ thể. Chất xơ trong rau, quả giúp chống táo bón.

- Hình vẽ sgk.

- yêu cầu đọc mục Bạn cần biết.

- Theo em thế nào là thực phẩm sạch và an toàn?

- Tổ chức cho h.s thảo luận nhóm về các cách lựa chọn thực phẩm.

- Nêu tác dụng của việc ăn nhiều rau, quả chín?

- Tại sao phải sử dụng thực phẩm sạch, an toàn?

- Chuẩn bị bài sau.


	- 1 H nêu 

- Lớp nghe

- H.s quan sát tháp dinh dưỡng.

- Ăn với số lượng nhiều.

- H.s kể tên.

- H nêu

- H.s quan sát hình vẽ sgk.

- H.s đọc mục Bạn cần biết.

- Rau, quả sạch, an toàn là loại rau quả được nuôi trồng theo quy trình hợp vệ sinh.

- H.s thảo luận nhóm:

+ Cách chọn thức ăn tươi sạch.

+ Cách nhận ra thực phẩm ôi thiu

+ Cách chọn thức ăn, đồ hộp và chọn những thức ăn được đóng gói.

+ Sử dụng nước sạch để rửa thực phẩm, dụng cụ nấu ăn.

+ Sự cần thiết phải nấu thức ăn chín.

- H.s nêu.




ÂM NHẠC:

TIẾT 5: ÔN TẬP BÀI HÁT: BẠN ƠI LẮNG NGHE.

GIỚI THIỆU HÌNH NỐT TRẮNG. BÀI TẬP TIẾT TẤU.

I, Mục tiêu:

 H.s hát thuộc và tong nhóm trình diễn bài hát với một số động tác phụ hoạ.

 Biết và thể hiện giá trị độ dài của nốt trắng.

II, Chuẩn bị:

Một số động tác đơn giản phụ hoạ.

Nhạc cụ quen dùng.

Bảng phụ chép bài tập tiết tấu.

III, Các hoạt động dạy học:

	1, Phần mở đầu:

- Cả lớp hát ôn bài Bạn ơi lắng nghe.

- Bài hát này là dân ca của dân tộc nào?

- Đồng bào Tây Nguyên có loại nhạc cụ nào đặc biệt làm từ tre nứa?

2, Phần hoạt động:

2.1, Hát kết hợp phụ hoạ:

- yêu cầu h.s ôn lại bài hát.

- G.v hướng dẫn một vài động tác phụ hoạ.

- Tổ chức cho h.s hát kết hợp phụ hoạ.

- yêu cầu một vài nhóm lên thể hiện.

2.2,Giới thiệu hình nốt trắng.Bài tập tiết tấu.

- Gv giới thiệu:độ dài nốt trắng = 2 nốt đen.

- Nếu quy định độ dài nốt đen = 1 phách thì độ dài nốt trắng = 2 phách.

- Hướng dẫn h.s thể hiện hình nốt trắng. So sánh độ dài hình nốt trắng với nốt đen.

- Bài tập tiết tấu: Hướng dẫn h.s thay thế các âm tượng thanh hoặc dùng lời.

3, Kết thúc:

- Cả lớp vỗ tay mỗi hình tiết tấu một lần.

- Hướng dẫn luyện tập: đặt lời cho các hình tiết tấu trên.
	- H.s hát ôn bài hát.

- H.s nêu.

- H.s hát ôn.

- H.s theo dõi các động tác phụ hoạ.

- H.s ôn bài hát kết hợp động tác phụ hoạ.

- Một vài nhóm thể hiện trước lớp.

- H.s chú ý.

- H.s thực hiện bài tập tiết tấu.




TẬP LÀM VĂN:

 ĐOẠN VĂN TRONG BÀI VĂN KỂ CHUYỆN.

I,MỤC TIÊU: 
1.Kiến thức : 
- Có hiểu biết ban đầu về đoạn văn kể chuyện (ND Ghi nhớ)

- Biết vận dụng những hiểu biết đã có để tập tạo dựng  một đoạn văn kể chuyện 
2.Kĩ năng : Rèn kĩ năng viết đoạn văn.  
3. Thái độ : Giaó dục hs thích viết văn . 

II, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Tranh minh hoạ hai mẹ con và bà tiên sgk trang 54.

- Bảng nhóm

III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	TG
	Nội dung
	Hoạt động của gv
	Hoạt động của hs

	3’

5’

5’

5’

5’

15’

1’
	1, Kiểm tra bài cũ:    
2, Bài mới:

2.1, GTB:  
2.2, Phần n/xét:

Bài 1:  
Bài 2:   
Bài 3:   
2.3, Ghi nhớ: sgk:    
2.4, Luyện tập:

3, Củng cố, dặn dò 

	- Cốt truyện là gì?

- Cốt truyện gồm những phần nào?

- GV nêu mục tiêu tiết học

- Gv chỉ định

- G.v tổ chức cho h.s thảo luận 

- G.v nhận xét chốt lại kết quả đúng.

- Dấu hiệu nào giúp em nhận ra chỗ mở đầu và kết thúc đoạn văn?

- Ở đoạn 2, em có nhận xét gì về dấu hiệu này?

- Mỗi đoạn văn trong bài văn kể chuyện?

- Đoạn văn được nhận ra nhờ dấu hiệu nào?

G.v nêu: Mỗi bài văn kể chuyện có thể có nhiều sự việc. Mỗi sự việc được viết thành một đoạn văn làm nòng cốt cho diễn biến của truyện. Khi hết một đoạn văn cần chấm xuống dòng.

- Gv chỉ định

- Tìm một đoạn văn bất kì trong bài tập đọc, kể chuyện và chỉ ra sự việc được nêu trong đoạn văn.

- Viết tiếp phần còn thiếu vào đoạn 3 để cốt truyện Hai mẹ con và bà tiên hoàn chỉnh.

- Câu chuyện kể lại chuyện gì?

- Đoạn nào hoàn chỉnh, đoạn nào còn thiếu?

- Đoạn 1 kể chuyện gì?

- Đoạn 2 kể sự việc gì?

- Đoạn 3 còn thiếu phần nào?

- Theo em phần thân đoạn kể lại gì?

- Yêu cầu h.s làm bài.

- Nhận xét.

- Viết lại đoạn văn cho hoàn chỉnh.

- Chuẩn bị bài sau.


	- 1 H nêu

- Lớp nghe

- H.s nêu yêu cầu.

- H.s đọc lại truyện Những hạt thóc giống.

- H.s thảo luận nhóm.

+ Sự việc1: Nhà vua muốn tìm.

+ Sự việc 2: Chú bé dốc lòng..

+ Sự việc 3: Chôm dám…

+ Sự việc 4: Nhà vua khen…

- Nêu yêu cầu, trả lời:

*Mở đầu: đầu dòng lùi vào một chữ, chữ cái đầu dòng viết hoa.

*Kết thúc: chấm xuống dòng.

- Đoạn 2: Khi viết hết lời thoại cũng xuống dòng, nhưng không phải là hết đoạn văn.

- H.s nêu yêu cầu.

- Mỗi đoạn văn kể về một sự việc trong một chuỗi sự việc làm nòng cốt truyện.

- Đoạn văn được nhận ra nhờ dấu chấm xuống dòng.

- H.s nêu ghi nhớ sgk.

- H.s tìm và nêu đoạn văn.

- H.s nêu yêu cầu.

- H làm bài

- Kể về một em bé vừa hiếu thảo, vừa trung thực thật thà.

- Đoạn 1,2 đã hoàn chỉnh, đoạn 3 còn thiếu.

- H.s nêu

- H.s viết hoàn chỉnh đoạn văn.




GIÁO DỤC TẬP THỂ

AN TOÀN GIAO THÔNG: BÀI 4

( Theo tài liệTOÁN
                BIỂU ĐỒ. ( tiếp theo)
I,MỤC TIÊU: 
1.Kiến thức : 
- Bước đầu biết về biểu đồ hình cột 

- Biết đọc một số thông tin trên biểu đồ cột
2.Kĩ năng : Rèn kĩ năng đọc ,viết thông tin trên biểu đồ . 
3. Thái độ : Giaó dục hs thích học toán .
II, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
     Biểu đồ Số chuột của 4 thôn đã diệt.

III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	TG
	Nội dung
	Hoạt động của gv
	Hoạt động của hs

	2’

12’

12’

10’

1’
	1, Kiểm tra bài cũ:  
2, Bài mới:

2.1, GTB: 
2.2, N. dung:

* Giới thiệu biểu đồ Số chuột của 4 thôn đã diệt

* Luyện tập:

Bài 1:  
Bài 2: 
3, Củng cố, dặn dò:  
	- Yêu cầu đọc lại biểu đồ bài tập tiết 24.

- Gv nêu nội dung tiết học

- G.v giới thiệu biểu đồ, nêu câu hỏi:

+ Biểu đồ gồm có mấy cột.

+ Dưới chân các cột ghi gì?

+ Trục bên trái của biểu đồ ghi gì?

+ Số được ghi trên đầu mỗi cột là gì?

- Gợi ý để học sinh đọc biểu đồ:

+ Biểu đồ biểu diễn số chuột đã diệt của thôn nào?

+ Thôn Đông diệt được bao nhiêu chuột? Vì sao biết?

+ Nêu số chuột đã diệt của thôn: Đoài, Trung, Thượng.

+ Như vậy cột cao hơn sẽ biểu diễn số con chuột nhiều hơn hay ít hơn?

- G.v tổ chức cho h.s trao đổi các nội dung qua các câu hỏi gợi ý.

- G.v nhận xét.

- GV yêu cầu, hướng dẫn h.s làm việc với sgk.

 - Nhận xét.

- Hướng dẫn luyện tập thêm.

- Chuẩn bị bài sau.


	- HS thực hiện theo yêu cầu

- Lớp nghe

- H.s quan sát biểu đồ, trả lời :

+ Gồm 4 cột.

+ Ghi tên thôn.

+ Biểu diễn số chuột đã diệt.

+ Số chuột được biểu diễn ở cột đó.

- H.s đọc biểu đồ dựa vào câu hỏi gợi ý.

+ …Của 4 thôn: Đông, Đoài, Trung, Thượng

+ …Được 2000 con vì cột biểu diễn của thôn Đông ứng với 2000 con

+ Đoài 2200 con, Trung 1600 con, Thượng 2750 con

+ Biểu diễn số chuột nhiều hơn

- H.s nêu yêu cầu của bài.

- H.s thảo luận nhóm 2, làm bài, nêu to bài làm

- H.s nêu yêu cầu của bài.

- H.s viết tiếp vào chỗ chấm trong biểu đồ.




ĐẠO ĐỨC:

         BIẾT BÀY TỎ Ý KIẾN. ( TIẾT 1)

I, Mục tiêu: MỤC TIÊU: 1.Kiến thức : 
- Biết được: Trẻ em cần phải được bày tỏ ý kiến về những vấn đề có liên quan đến trẻ em.

2.Kĩ năng : Rèn kĩ năng  - Bước đầu biết bày tỏ ý kiến của bản thân và lắng nghe, tôn trọng ý kiến của người khác 3. Thái độ : Giaó dục hs 

II, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
-  Bộ thẻ ( màu xanh, đỏ, trắng).

-  Đồ dùng hoá trang để điễn tiểu phẩm.

III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

	ND-TG
	GV
	HS

	1, Kiểm tra bài cũ: (3’)

2. Bài mới:

2.1, GTB:(1’)

2.2, Nội dung:

* Trò chơi  “diễn tả”

    (10’)

* Hoạt động thảo luận nhóm: (10’)

* Thảo luận nhóm bài tập 1 sgk (6’)

*Tổ chức cho h.s bày tỏ ý kiến-BT 2:

      (6’)

3, Củng cố, dặn dò:  (2’)


	- Nêu một số tấm gương vượt khó trong học tập?

- Nhận xét.

- Gv nêu nội dung tiết học

- Tổ chức cho h.s thảo luận nhóm 

- Mỗi nhóm thảo luận về một bức tranh.

- Ý kiến của cả nhóm có giống nhau không?

Gv nêu: Mỗi người có thể có ý kiến, nhận xét khác nhau về cùng sự vật.

- Tổ chức cho h.s thảo luận nhóm 4 các câu hỏi sgk.

- Điều gì sẽ xảy ra nếu em không được bày tỏ ý kiến về những việc liên quan đến bản thân em, đén lớp em?

G.v kết luận: Nên bày tỏ ý kiến để mọi người xung quanh hiểu khả năng, mong muốn, nhu cầu, ý kiến của mình, điều đó rất có lợi .

Mỗi người, mỗi trẻ em có quyền có ý kiến riêng và cần bày tỏ ý kiến của mình.

- Tổ chức cho h.s thảo luận nhóm.

Kết luận: Việc làm của Dung là đúng, còn việc làm của Hồng và Khánh là không đúng

- Hướng dẫn h.s bày tỏ ý kiến thông qua màu sắc thẻ.

- Yêu cầu h.s giải thích lí do lựa chọn.

G.v kết luận: ý kiến đúng: a,c,d.
- Thực hiện yêu cầu bài tập 4.

- Tập tiểu phẩm Một buổi tối trong gia đình bạn Hoa.

- Chuẩn bị bài sau.
	- Vài H nêu

- Lớp nghe

- H.s thảo luận nhóm.

- H.s chơi trò chơi.

- H.s thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi sgk.

- H.s nêu.

- H.s chú ý nghe.

- H.s thảo luận giải quyết bài tập.

- H.s bày tỏ ý kiến ở mỗi tình huống.

- H.s giải thích lí do lựa chọn.




GIÁO DỤC TẬP THỂ

SINH HOẠT LỚP.

1) Lớp hát vang bài : Lớp chúng mình đoàn kết

2) Đánh giá thi đua:

- Các tổ trưởng lên báo cáo điểm theo dõi thi đua của tổ bạn

- Lớp trưởng xếp loại, công bố kết quả thi đua- Lớp cổ vũ

- Lớp trưởng nêu nhận xét chung nề nếp của lớp trong tuần 5

- GVCN lên nhắc nhở, căn dặn lớp - Lớp trưởng nghe, bổ xung vào bản phương hướng hoạt động của lớp:

     + Tiếp tục thực hiện tốt mọi nề nếp lớp

     + Vừa học vừa ôn tích cực để nắm chắc kiến thức ở các môn học

     + Thực hiện nghiêm túc mọi nội quy của nhà trường. Đề cao các tiết học Giáo dục tập thể như: Chào cờ, Thể dục giữa giờ, Buổi lễ kỉ niệm…

     + Phát động phong trào thi đua dành nhiều điểm tốt chào mừng ngày Giải phóng Thủ đô: 10/10, tiến tới kỉ niệm 1000 năm TL- ĐĐ- HN 

- Lớp trưởng thông qua phương hướng hoạt động của lớp trong tuần 6

- Lớp phát biểu xây dựng trao đổi 

3 ) Các tổ trưởng lên thách thức thi đua với tổ bạn

4) Lớp vui văn nghệ: hát, đọc thơ, diễn kịch, làm trò hề…

TËp ®äc
 NçI D»N VÆT CñA AN - §R¢Y -CA
I MỤC TIÊU: 
1 KiÕn thøc
- Biết đọc với giọng kể chậm dãi, tình cảm, bước đầu biết phân biệt lời nhân vật với giọng người kể chuyện.

- Hiểu nội dung: Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca thể hiện trong tình yêu thương, ý thức, trách nhiệm với người thân, lòng trung thực và sự nghiêm khắc với lỗi lầm của bản thân (trả lời được các câu hỏi SGK) 

2 .Kü n¨ng: rÌn kü n¨ng ®äc diÔn c¶m . 
3 Th¸i ®é :Gi¸o dôc hs cã ý thøc tr¸ch nhiÖm víi ng­êi th©n
II, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
-  Tranh minh hoạ bài tập đọc.

-  Bảng phụ viết câu, đoạn cần luyện đọc.

III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	TG
	Néi dung
	Ho¹t ®éng cña GV
	Ho¹t ®éng cña HS

	3

 1
10

13-14’
7

3’
	1, Kiểm tra :    

2, Bài mới: 

2.1, GTB:

2.2, Hương dẫn:

a, Luyện đọc:

b, Tìm hiểu bài:  
c, Đọc diễn cảm:  
3, Củng cố, dặn dò:  

	- Đọc TL bài Gà trống và Cáo.

- Câu chuyện khuyên ta điều gì?

- Bài học cho các em biết An-đrây-ca có những phẩm chất đáng quý mà không phải ai cũng có. Đó là phẩm chất gì ? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu

- Chia đoạn: 2 đoạn.

- Tổ chức cho h.s đọc nối tiếp 

- G.v sửa phát âm, ngắt giọng , hiếu nghĩa một số từ ngữ khó.

- G.v đọc mẫu.

Đoạn 1:

+ Khi câu chuỵên xảy ra An-đrây-ca mấy tuổi, hoàn cảnh gia đình cậu bé như thế nào?

+ Khi mẹ bảo An-đrây-ca đi mua thuốc, thái độ của cậu bé như thế nào?

+ An-đrây-ca đã làm gì trên đường đi mua thuốc cho ông?

- GV hướng dẫn tìm giọng đọc

- GV điều khiển

Đoạn 2:

+ Chuyện gì xảy ra khi cậu bé mang thuốc về nhà?

+ An-đrây-ca đã tự dằn vặt mình như thế nào?

+ An-đrây-ca là cậu bé như thế nào?

- GV tổ chức 

- Câu chuyện nêu lên điều gì?

- Gv đánh giá, hoàn thiện câu trả lời

- Hướng dẫn h.s đọc diễn cảm.

- Tổ chức cho h.s thi đọc diễn cảm.

- Nhận xét, tuyên dương h.s.

- Nêu nội dung chính của bài.

- Chuẩn bị bài sau.
	- 1,2 HS thực hiện

- Lớp nghe

- H.s chia đoan.

- H.s đọc nối tiếp đoạn trước lớp 2-3 lượt.

- H.s đọc bài trong nhóm 3.

- H.s chú ý nghe g.v đọc mẫu.

- H.s đọc đoạn 1.

+ Khi cậu bé lên 9 tuổi, cậu sống với mẹ và ông ngoại, ông đang ốm nặng.

+ Cậu bé nhanh nhẹn đi ngay.

+ Cậu bé gặp bạn và đá bóng cùng các bạn.

- Lớp phát biểu

- HS luyện đọc, thi đọc hay đoạn 1

- H.s đọc đoạn 2.

+ Cậu hoảng hốt khi thấy mẹ đang khóc nấc lên, ông đã qua đời.

+ Cậu dằn vặt mình: cả đêm không ngủ, ngồi bên gốc cây táo do tay ông vun trồng, tự trách mình cho đến khi đã lớn.

+ An-đrây-ca là cậu bé rất thương ông, không tha thứ cho mình, nghiêm khắc với mình, trung thực,..

- 1,2 HS luyện đọc hay 1 vài câu trong đoạn

- H nêu

- H.s luyện đọc diễn cảm.

- H.s thi đọc diễn cảm toàn bài




TUÇN 6 :
  TOÁN
 LUYÖN TËP.

I, MỤC TIÊU:
1 KiÕn thøc :
 Đọc được thông tin trên biểu đồ 
2 Kü n¨ng : RÌn kü n¨ng ®äc th«ng tin trªn b¶n ®å 

3 Th¸i ®é : Gi¸o dôc hs thÝch häc to¸n
II, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 
 Bảng phụ vẽ biểu đồ bài tập 3.

III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
	TG

(3’
33

2 Ph)
	 Néi dung 
1, Kiểm tra :  

2, Bài mới:

* GTB: 

* HD Ltập:

Bài 1: Điền Đ,S vào ô trống dựa vào biểu đồ:  

Bài 2:  

3, Củng cố, dặn dò: 


	Ho¹t ®éng cña GV
- Kiểm tra vở bài tập của h.s.

- Nêu nhận xét chung

-GV nêu nội dung tiết học

- GV chỉ định

- Tổ chức cho h.s hỏi đáp theo cặp.

- GV yêu cầu một vài cặp hỏi đáp trước lớp.

- Nhận xét.

- Biểu đồ: Số ngày có mưa trong ba tháng của năm 2004. Hãy q/s số liệu trên biểu đồ để trả lời 3 câu hỏi trên

- Nhận xét.

- Nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị bài sau.
	Ho¹t ®éng cña hs
- 1 số HS mang vở BT lên

- Lớp nghe

- HS nêu yêu cầu.

- HS trao đổi theo cặp.

1.S             3.S            5.S

2.Đ.           4.Đ

- Lớp thực hiện

- HS nêu yêu cầu của bài.

- HS làm bài vở, 3 H làm bảng:

+ Thàng 7 có 18 ngày mưa.

+ Tháng 8 mưa nhiều hơn tháng 9 số ngày là: 15 - 3 = 12 ( ngày)

+ Trung bình mỗi tháng mưa số ngày là:

 ( 18 + 15 + 3 ) : 3 = 12 ( ngày).

- HS nghe.


CHÍNH TẢ ( nghe – viÕt )
  Ng­¬i viÕt truyÖn thËt thµ
I, MỤC TIÊU : 

1  KiÕn thøc :
- Nghe - viết đúng và trình bày bài chính tả sạch sẽ; trình bày đúng lời đối thoại của nhân vật trong bài 

- Làm đúng BT2 ( CT chung), BTCT phương ngữ 3 phần a 
2 Kü n¨ng : RÌn kü n¨ng viÕt ®óng , ®Ñp

3 Th¸i ®é : Gi¸o dôc hs cã tÝnh cÈn thËn
II, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

   Sổ tay chính tả, phiếu học tập.

III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	TG
	Néi dung
	Ho¹t ®éng cña GV
	Ho¹t ®éng cña HS

	3’
1’
20’
7’
3’

	1, Kiểm tra 
2, Bài mới:

 2.1, GTB: (
2.2, HD nghe - viết chính tả:

Bài 2: Tập phát hiện và sửa lỗi chính tả : 
Bài 3: Tìm các từ láy có phụ âm đầu là s/x

 ( theo mẫu).

3 Cñng cè – dÆn dß       
  
	- G.v đọc để h.s viết một số từ  có phụ âm đầu là l/n.

- Đánh giá.

- GV nêu ND tiết học

- G.v đọc bài viết.

- Nêu nội dung câu chuyện.

- Hướng dẫn h.s viết một số từ tiếng khó viết.

- G.v đọc chậm, rõ ràng từng câu, cụm từ 

- G.v đọc lại để h.s soát lỗi.

- Thu một số bài chấm, nhận xét.

- Yêu cầu sửa các lỗi có trong bài: Người viết truyện thật thà.

- GV đánh giá, nêu n/x chung

- Chữa bài, nhận xét.

Gv nhËn xÐt giê

	- 2 H.s lên viết bảng, lớp viết nháp nhận xét

- Lớp nghe

- H.s chú ý nghe.

- H.s đọc lại bài viết.

- ND: Ban- dắc là người nổi tiếng trong viết văn, truyện, ông là người sống rất thật thà.

- H.s nghe để viết bài.

- H.s soát lỗi.

- H.s nghe, sửa lỗi chung

- 1 H.s đọc y/c và ND bài2

- Lớp đọc thầm lại

- H.s tự phát hiện lỗi sai trong bài viết của mình, sửa lỗi vào vở. 

- Một số HS viết sai sửa lỗi vào bảng nhóm, lên gắn bảng lớp, các bạn nhận xét  

- H.s nêu yêu cầu.

- H.s quan sát mẫu.

- H.s làm bài.

+ sục sôi, sùng sục, suôn sẻ,..

+ xám xịt, xốn xang, xông xáo, xối xả, xó xỉnh, xẹo xọ..

 


 KHOA HỌC
  Mét sè c¸ch b¶o qu¶n thøc ¨n
I, MỤC TIÊU:
1 KiÕn thøc :
-  Kể được tên một số cách bảo quản thức ăn: làm khô, ướp lạnh, ướp mặn, đóng hộp,…

- Thực hiện một số biện pháp bảo quản thức ăn ở nhà
2 Kü n¨ng : RÌn kü n¨ng biÕt b¶o qu¶n thøc ¨n ë nhµ 

3 Th¸i ®é : Gi¸o dôc hs biÕt b¶o qu¶n thøc ¨n hµng ngµy .
II, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Hình vẽ sgk trang 24-25.

-  Phiếu học tập.

III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
	TG 
	Néi dung 
	Ho¹t ®éng cña GV
	Ho¹t ®éng cña HS

	3’
10’
10’
13’
3’

	1, Kiểm tra   
2, Bài mới:

2.1, GTB:
2.2, Tìm hiểu cách bảo quản thức ăn: 
.3, Cơ sở khoa học của các cách bảo quản thức ăn 
2.4, Tìm hiểu một số cách bảo quản thức ăn ở nhà: 

3, Cñng cố, dÆn dß: 

	- Nêu các biện pháp giữ vệ sinh an toàn thực phẩm?

- Nhận xét.

- GV giới thiệu trực tiếp

- G.v giới thiệu hình vẽ sgk, yêu cầu nêu tên các cách bảo quản thức ăn?

 Gv nêu: Có nhiều cách bảo quản t/ăn.          

- Thức ăn tươi có nhiều nước và các chất dinh dưỡng, đó là môi trường thích hợp cho vi sinh vật phát triển. Vì vậy dễ bị hư hỏng. Muốn bảo quản thức ăn ta phải làm như thế nào?

- Nêu nguyên tắc chung của việc bảo quản thức ăn là gì?

- Trong các cách bảo quản thức ăn dưới đây, cách nào làm cho vi sinh vật không có điều kiện hoạt động? Cách nào không cho các vi sinh vật xâm nhập vào thực phẩm.

+ Phơi khô, nướng, sấy.

+ Ướp muối, ngâm nước mắm.

+ Ướp lạnh

+ Đóng hộp.

+ Cô đặc với đường.

-GV  nhận xét giờ.

- Những cách bảo quản thức ăn nêu trên chỉ giữ thức ăn được trong thời gian nhất định. Vì vậy khi mua thức ăn phải lưu ý xem hướng dẫn sử dụng và hạn sử dụng ghi trên bao bì, vỏ hộp.

- Chuẩn bị bài sau.
	- 1, 2 H.s nêu

- Lớp nghe

- H.s quan sát hình vẽ, trả lời: 

+ Phơi khô        + Làm mứt.

+ Đóng hộp.      + Ướp lạnh

+ Làm mắm.      + Ướp muối.

- H.s chú ý nghe.

- Làm cho thức ăn khô để các vi sinh vật không phát triển được hoặc ngăn không cho vi sinh vật xâm nhập vào thức ăn.

- H.s nêu:

- Học sinh làm việc với phiếu học tập.

Tên thức ăn

Cách bảo quản.

1.

2.

- H.s chú ý theo dõi.


THỂ DỤC:

 TẬP HỢP HÀNG NGANG, DÓNG HÀNG

ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI- VÒNG TRÁI

TRÒ CHƠI KẾT BẠN.

I, Mục tiêu:

- Củng cố và nâng cao kĩ thuật: Tập hợp hàng ngang, dàn hàng, đi đều vòng phải, vòng trái. Yêu cầu tập hợp và dàn hàng ngang không xô đầy nhau, đến chỗ vòng tương đối đều và đẹp. 

- Trò chơi: Kết ban. Yêu cầu tập trung chú ý, phản xạ nhanh, chơi đúng luật, hào hứng, nhiệt tình trong khi chơi.

II, Địa điểm, phương tiện:

- Sân trường sạch sẽ đảm bảo an toàn tập luyện.

- Chuẩn bị 1 còi.

III, Nội dung, phương pháp:

	Nội dung
	Định lượng
	Phương pháp, tổ chức.

	1, Phần mở đầu:

- G.v nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu tập luyện.

- Tổ chức cho h.s khởi động.

- Trò chơi: Diệt các con vật có hại.

- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát một bài.

2, Phần cơ bản:

2.1, Đội hình đội ngũ:

- Ôn: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái,đổi chân khi đi đều sai nhịp.

2.2, Trò chơi vận động:

- Trò chơi: kết bạn.

- G.v nêu tên trò chơi.

- Hướng dẫn cách chơi, luật chơi.

- Tổ chức cho h.s chơi thử.

- Tổ chức cho h.s chơi trò chơi.

3, Phần kết thúc:

- Tập hợp hàng.

- Đứng tại chỗ hát một bài.

- G.v cùng h.s hệ thống bài.

- Thực hiện một vài động tác thả lỏng.

- Nhận xét tiết học.
	6-10 phút

18-22 phút

4-6 phút
	- H.s tập hợp hàng, điểm số báo cáo.

  * * * * * * * 

  * * * * * * * 

  * * * * * * *

- H.s ôn luyện:

+ Tập hợp hàng ngang, dóng hàng.

+ Đi đều vòng trái, vòng phải.

- H.s ô luyện theo tổ.

- G.v quan sát sửa sai cho h.s

- Tổ chức thi đua giữa các tổ.

- H.s chơi trò chơi.

* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *


  TOÁN
  LuyÖn tËp chung
I, MỤC TIÊU: 
1 KiÕn thøc:
- Viết, đọc được các số tự nhiên; nêu được giá trị của mỗi chữ số trong một số.

- Đọc được thông tin trên biểu đồ cột. 

- Xác định được một năm thuộc thế kỉ nào 
2Kü n¨ng : RÌn kü n¨ng ®æi ®¬n vÞ ®o khèi l­îng vµ thêi gian 

3 Th¸i ®é : Gi¸o dôc hs thÝch häc to¸n
II, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	TG 
	Néi dung
	Ho¹t ®éng cña GV
	Ho¹t ®éng cña HS

	3’
33’
4’
	1, Kiểm tra :  

2,  Bài mới:

*GTB: 

*HDLuyện tập

Bài 1: 

Bài 3: 

Bài 4:  

3, Củng cố, dặn dò: 
	- Chữa bài tập luyện thêm.

- Kiểm tra vở bài tập.

- GV nêu nhiệm vụ tiết học

- Nêu cách tìm số tự nhiên liền trước, liền sau của một số?

- Yêu cầu h.s hoàn thành bài.

- Chữa bài, nhận xét.

- Dựa vào biểu đồ dưới đây để viết tiếp vào chỗ chấm:

- Chữa bài, nhận xét.

- GV yêu cầu, chỉ định

- Chữa bài, nhận xét.

- Hướng dẫn luyện tập thêm.

- Chuẩn bị bài sau.


	- Lớp nghe

- HS nêu yêu cầu của bài.

- H.s nêu cách tìm số liền trước, liền sau.

- H.s làm bài:

a, 2 835 918    c, Đọc số.

b, 2 835 916.   d, Nêu giá trị của

                            chữ số 2.

- H.s nêu yêu cầu của bài.

- H.s làm bài:

a, Khối lớp 3 có 3 lớp đó là các lớp: 3a, 3b, 3c.

b, Lớp 3a có 18 h.s giỏi toán. Lớp 3b có 27 h.s giỏi toán. Lớp 3c có 21 h.s giỏi toán.

c, Trong khối lớp 3, lớp 3b có nhiều HS giỏi toán nhất, lớp 3a có ít HS giỏi toán nhất

- H.s nêu y/c của bài, làm bài:

 a, 2000 – XX    

 b, 2005 - XXI

- HS nghe .


 LuyÖn tõ vµ c©u
  Danh tõ chung vµ danh tõ riªng
I, Mục tiêu:

1 KiÕn thøc : Gióp hs
- Nhận biết được danh từ chung và danh từ riêng dựa trên dấu hiệu về ý nghĩa khái quát của chúng.

- Nắm được quy tắc viết hoa danh từ riêng và bước đầu vận dụng quy tắc đó vào thực tế
2 Kü n¨ng : RÌn kü n¨ng viÕt ®óng danh tõ riªng 

3 Th¸i ®é : Gi¸o dôc hs thÝch häc tiÕng viÖt
II, Đồ dùng dạy học:

- Bản đồ tự nhiên Việt Nam, tranh ảnh vua Lê Lợi. 

- Phiếu bài tập.

III, Các hoạt động dạy học: 

	TG
	Néi dung 
	Ho¹t ®éng cña GV
	Ho¹t ®éng cña HS

	3
33


	1, Kiểm tra  :

2, Dạy bài mới:

2.1, G thiệu bài:

2.2, Phần nhËn xét:

Bài1:Tìm từ ứng với nghĩa của từ cho phù hợp:


	- Danh từ là gì? Lấy ví dụ về danh từ.

- Gv nêu nội dung bài học

- Gv chỉ định

- Tổ chức cho h.s làm bài trên phiếu học tập.

- Nhận xét.

a) Dßng n­íc ch¶y t­¬ng ®èi lín , thuyÒn bÌ qua l¹i ®­îc .
b ) Ng­êi ®øng ®Çu nhµ n­íc phong kiÕn .

c) VÞ vua cã c«ng ®¸nh ®uæi giÆc Minh
	- 1,2 Hs nêu

- Lớp lắng nghe

- H.s nêu yêu cầu của bài.

- H.s làm bài.
· s«ng

          vua

·  Lª Lîi 

	3
	Bài 2: So sánh sự khác nhau về nghĩa giữa các từ: a - b; c - d.

Bài 3: 

2.3, Ghi nhớ: 

2.4, Luyện tập:

* Bài 1: 

* Bài 2: 

3, Củng cố, dặn dò:
	- GV chỉ định

- Gv yêu cầu

G.v: Những từ gọi chung một sự vật, một vật gọi là danh từ chung, gọi tên riêng của vật gọi là danh từ riêng.

- So s¸nh cách viết các từ trên có gì k/nhau?
- Gv chỉ định

- Lấy VD về danh từ chung và danh từ riêng.

- Gv chỉ định

- Xác định danh từ chung, danh từ riêng trong đoạn văn.

- Nhận xét.

-Viết tên 3 bạn nam, 3 bạn nữ trong lớp

- Hướng dẫn luyện tập thêm .

- Chuẩn bị bài sau.
	- H.s nêu yêu cầu.

- H.s xác định: 

           a,b: chỉ chung.

           c,d: chỉ riêng.

- H.s nêu.

- H.s đọc ghi nhở sgk.

- H.s lấy ví dụ.

- H.s nêu yêu cầu.

- Hs trả lời:

+ Dtừ chung: núi, dòng, …

+ Dtừ riêng: Chung, Lam,...

- H.s nêu yêu cầu.

- H.s viết tên 3 bạn trong lớp.

 


 KÓ chuyÖn
  KÓ chuyÖn ®· nghe ®· ®äc
Đề bài: Kể một câu chuyện về lòng tự trọng mà em đã được nghe, được đọc.

I, Mục tiêu: 

1 KiÕn thøc :
- Dựa vào gợi ý SGK, biết chọn và kể lại được câu chuyện đã nghe, đã đọc, nói về lòng tự trọng 

- Hiểu câu chuyện và nêu được nội dung chính của truyện 
2 Kü n¨ng : RÌn kü n¨ng kÓ chuyÖn 

3 Th¸i ®é : Gi¸o dôc hs cã lßng tù träng
II, Đồ dùng dạy học:

- Một số truyện viết về lòng tự trọng.

- Bảng phụ viết gợi ý 3, tiêu chuẩn đánh giá.

III, Các hoạt động dạy học:

	TG 
	Néi dung
	Ho¹t ®éng cña GV
	Ho¹t ®éng cña HS

	4

1

32

2
2


	1, Kiểm tra 
2, Bài mới.

2.1, GTB:

2.2, HD học sinh kể chuyện:

3, Củng cố, dặn dò: 

	- Kể câu chuyện dẫ nghe, đã đọc về lòng trung thực.

- Nhận xét.

- Gv nêu mục tiêu tiết học

* Tìm hiểu yêu cầu của đề 

- Tự trọng là gì?

- Nêu tên câu chuyện nói về tự trọng.

* Thực hành kể chuyện, trao đổi về nội dung ý nghĩa câu chuyện.

- G.v đưa ra tiêu chuẩn đánh giá.

- Tổ chức cho h.s kể chuyện trong nhóm.

- Tổ chức thi kể trước lớp.

- Nhận xét, tuyên dương h.s.

- Chuẩn bị bài sau- Nhận xét tiết học. 
	- 1 HS kể

- Lớp nghe

- H.s đọc đề bài.

- H.s xác định trọng tâm của đề.

- H.s đọc gợi ý sgk.

- H.s nối tiếp giới thiệu câu chuyện chọn kể.

- Lớp nghe

- H.s kể chuyện trong nhóm 3, trao đổi về nội dung, ý nghĩa câu chuyện.

- H.s thi kể chuyện trước lớp.

- H.s theo dõi các tiêu chuẩn đánh giá để nhận xét phần kể của bạn và của mình.


LÞch sö 
  Khëi nghÜa hai bµ tr­ng
I, Mục tiêu:
1 KiÕn thøc :
- Kể ngắn gọn cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng :

+ Nguyên nhân khởi nghĩa: Do căm thù quân xâm lược, Thị Sách bị Tô Định giết hại ( trả nợ nước, thù nhà )

+ Diễn biến: Mùa xuân năm 40 tại cửa sông Hát, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa…Nghĩa quân làm chủ Mê Linh, chiếm Cổ Loa rồi tấn công Luy Lâu, trung tâm của chính quyền đô hộ 

+ Y nghĩa : Đây là cuộc khởi nghĩa đầu tiên thắng lợi sâu hơn 200 năm nước ta bị các triều đại phong kiến phương Bắc đô hộ, thể hiện tinh thần yêu nước của nhân dân ta.

· Sử dụng lược đồ để kể lại nét chính về diễn biến cuộc khởi nghĩa .
2 Kü n¨ng : RÌn kü n¨ng kÓ l¹i cuéc khëi nghÜa Hai Bµ Tr­ng ,vµ n¾m ®­îc ý nghÜa cña cuéc khëi nghÜa ®ã .

3 Th¸i ®é : Gi¸o dôc hs tá lßng biÕt ¬n c¸c anh hïng d©n téc .

II, Đồ dùng dạy học:

- Hình sgk, lược đồ khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

- Phiếu học tập.

III, Các hoạt động dạy học:

	TG

3

33

3
	 Néi dung
1, Ktra bài 
2, Bài mới:

2.1, GTB:
2.2, Nội dung :

* Nguyên nhân dẫn đến khởi nghĩa: 
* Diễn biến cuộc khởi nghĩa:
* Y nghĩa thắng lợi của cuộc khởi nghĩa: 
3,  Cñng cè –dÆn dß   
   
	            Ho¹t ®éng cña GV

- KT VBT của HS

- GV giới thiệu trực tiếp

- Giao chỉ tên vùng đất B/Bộ và BT Bộ nước ta dưới ách đô hộ của Hán.

- Tổ chức cho h.s thảo luận nhóm 2 tìm nguyên nhân dẫn đến khởi nghĩa Hai Bà Trưng?

G.v nêu: Việc Thi Sách bị giết hại chỉ là cái cớ để cuộc khởi nghĩa nổ ra, nguyên nhân sâu xa là do lòng căm thù giặc của Hai Bà Trưng.

- Lược đồ.

- G.v: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng diẽn ra trên một phạm vi rộng. Lược đồ chỉ phản ánh khu vực nổ ra khởi nghĩa.

- Yêu cầu trình bày lại diễn biến của khởi nghĩa.

- Tổ chức cho h.s thảo luận nhóm:

G.v nêu: Sau hơn hai trăm năm bị phong kiến nước ngoài đô hộ, lần đầu tiên nước ta giành được độc lập. Sự kiện đó chứng tỏ nhân dân ta vẫn duy trì được truyền thống bất khuất chống giặc ngoại xâm.

- Tóm tắt nội dung bài. C bị bài 
sau

.
	           Ho¹t ®énh cña HS

- 1 vài HS mang vở lên

- H.s chú ý nghe.

- Lớp nghe

- H.s thảo luận nhóm.

Nguyên nhân: do căm thù giặc

- H.s quan sát lược đồ.

- H.s chú ý.

- H.s trình bày lại diễn biến cuộc khởi nghĩa.

- H.s t/luận để thấy được ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa.

- Lớp nghe

- HS nghe.


MĨ THUẬT:

TIẾT 6: VẼ THEO MẪU: VẼ QUẢ DẠNG  HÌNH CẦU.

I, Mục tiêu:

H.s nhận biết hình dáng, đặc điểm và cảm nhận được vẻ đẹp của một số loại quả dạng hình cầu.

H.s biết cách vẽ và vẽ được một vài quả dạng hình cầu, vẽ màu theo mẫu hoặc theo ý thích.

H.s yêu thiên nhiên, biết chăm sóc và bảo vệ cây trồng.

II, Chuẩn bị:  Mẫu một vài loại quả dạng hình cầu.

 Tranh ảnh, bài vẽ quả dạng hình cầu.

 Giấy, bút vẽ.

III, Các hoạt động dạy học:

	1, Kiểm tra bài cũ:

- Kiểm tra sự chuẩn bị của h.s.

2, Dạy học bài mới:

2.1, Giới thiệu bài:

2.2, Hướng dẫn quan sát, nhận xét.

- Mẫu quả dạng hình cầu.

- Đó là quả gì?

- Nhận xét gì về hình dáng, đặc điểm, màu sắc của từng loại quả?

- Tìm thêm các loại quả dạng hình cầu mà em biết? Miêu tả hình dáng, đặc điểm và màu sắc của chúng?

2.3, Hướng dẫn vẽ:

- G.v đưa ra hình gợi ý cách vẽ.

- Hướng dẫn cách sắp xếp bố cục trong tờ giấy vẽ.

2.4, Thực hành:

- Lưu ý: 

+ Có thể vẽ theo mẫu của tổ.

+ Quan sát kĩ mẫu để nhận ra đặc điểm của mẫu trước khi vẽ.

- G.v quan sát để hướng dẫn bổ sung.

2.5, Nhận xét, đánh giá.

- G.v đưa ra các tiêu chuẩn đánh giá.

- Lựu chọn một số bài vẽ để nhận xét.

- Xếp loại các bài vẽ.

3, Củng cố, dặn dò:- Quan sát hình dáng, màu sắc các loại quả.

- Chuẩn bị bài sau.
	- H.s quan sát mẫu.

- H.s nhận xét quả mẫu.

- H.s tìm thêm các loại quả dạng hình cầu.

- H.s quan sát hìn gợi ý cách vẽ, nhận ra các bước vẽ.

- H.s bày mẫu của tổ.

- H.s thực hiện vẽ theo mẫu.

- H.s theo dõi các tiêu chuẩn đánh giá

- H.s tự nhận xét bài vẽ của mình và của bạn.


 TËp ®äc 
chÞ em t«i 
I, Mục tiêu:
1 KiÕn thøc :
- Biết đọc với giọng kể nhẹ nhàng, bước đầu diễn tả được nội dung câu chuyện.

- Hiểu ý nghĩa: Khuyên HS không nói dối vì đó là một tính xấu làm mất lòng tin, sự tôn trọng của mọi người đối với mình ( trả lời được các câu hỏi SGK) 
2 Kü n¨ng : RÌn kü n¨ng ®äc diÔn c¶m 

3 Th¸i ®é : Gi¸o dôc hs cã ®øc tÝnh thËt thµ
II, Đồ dùng dạy học:

- Tranh minh hoạ bài tập đọc.

- Bảng phụ ghi đoạn văn, câu đoan cần luyện đọc.

III, Các hoạt động dạy học:

	TG 
	Néi dung
	Ho¹t ®éng cña GV
	Ho¹t ®éng cña HS

	3

1

10

12

8

3
	1, Kiểm tra 

2, Bài mới:

2.1, GTB: (1’)

2.2, Hướng dẫn:

a, Luyện đọc:

b, Tìm hiểu bài:

c, Đọc diễn cảm:

3, Củng cố, dặn dò:  

	- Đọc truyện Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca, nêu ND bài đọc

- Nhận xét

- Bài học hôm nay kể về một cô chị đã sửa được tính nói dối nhờ sự giúp đỡ của cô em.

- Chia đoạn: 3 đoạn.

- Tổ chức cho h.s đọc nối tiếp đoạn.

- G.v sửa đọc cho h.s, giúp h.s hiểu nghĩa một số từ khó.

- G.v đọc mẫu.

Đoạn 1:

+ Cô chị xin phép ba đi đâu?

+ Cô chị có đi học nhóm thật không? Em đoán xem cô chị đi đâu?

+ Cô chị nói dối ba như vậy đã nhiều lần chưa? Vì sao cô lại nói dối được nhiều lần như vậy?

+ Thái độ của cô sau mỗi lần nói dối ba như thế nào?

+ Vì sao cô lại cảm thấy ân hận?

Đoạn 2:

+ Cô em đã làm gì để cô chị thôi nói dối?

+ Cô chị nghĩ ba sẽ làm gì khi biết cô hay nói dối?

+ Thái độ của người cha lúc đó như thế nào?

Đoạn 3:

+ Vì sao cách làm của cô em lại giúp cô chị tỉnh ngộ?

+ Sau khi ba biết, thái độ của cô chị thay đổi như thế nào?

+ Câu chuyện muốn nói với ta điều gì?

- Hướng dẫn h.s luyện đọc diễn cảm.

- Tổ chức cho h.s thi đọc diễn cảm.

- Nhận xét, tuyên dương h.s.

- Vì sao chúng ta không nên nói dối?

- Em hãy đặt tên khác cho truyện.

- Chuẩn bị bài sau.


	- 1 H.s lên thực hiện

- Lớp nghe

- H.s chia đoạn.

- H.s đọc nối tiếp đoạn trước lớp 2-3 lượt.

- H.s đọc đoạn theo nhóm 3.

- Một vài nhóm đọc trước lớp.

-1,2 h.s đọc toàn bài.

- H.s chú ý nghe g.v đọc 

-  H.s đọc đoạn 1.

+ Cô chị xin phép ba đi học nhóm.

+ Cô không đi học nhóm mà đi chơi, đi xem ca nhạc cùng bạn bè,..

+ Cô đã nói dối nhiều lần 

( không nhớ nổi)

+Vì ba rất tin tưởng ở cô nên cô đã nói dối được nhiều lần.

 Cô ân hận nhưng rồi tặc lưỡi cho qua.

+ Cô cảm thấy ân vì phụ lòng tin của ba.

- H.s đọc đoạn 2.

+ Cô em đã nói dối ba, rồi đi lướt qua trước mặt cô chị, cô chị thấy vậy tức giận bỏ về.

+ Cô chị nghĩ ba sẽ mắng mỏ, thèm gì đánh hai chị em.

+ Cha chỉ buồn dầu khuyên hai chị em cố gắng học cho giỏi.

- H.s đọc đoạn 3.

+ Vì cô chị nghĩ rằng em mình đã bắt chước mình nói dối nên cô tình ngộ.

+ Cô không bao giờ nói dối nữa. Cô cười mỗi khi nhớ lại cách em gái đã giúp mình tỉnh ngộ.

+ Nội dung bài:

- H.s chú ý nghe hướng dẫn đọc diễn cảm.

- H.s luyện đọc diễn cảm.

- H.s thi đọc diễn cảm.

- Lớp nêu ý kiến


 TËp lµm v¨n
  Tr¶ bµi v¨n viÕt th­
I, Mục tiêu: 

1 KiÕn thøc :
     Biết rút kinh nghiệm về bài tập làm văn viết thư (đúng ý, bố cục rõ, dùng từ, đặt câu và viết đúng chính tả,…); tự sửa được các lỗi đã mắc trong bài viết theo sự hướng dẫn của
2 Kü n¨ng : RÌn kü n¨ng rót kinh nghiÖm vµ biÕt söa lçi .

3 Th¸i ®é : Gi¸o dôc hs thÝch  häc tiÕng viÖt .
II, Đồ dùng dạy học:

- Bảng phụ viết sẵn 4 đề bài Tập làm văn.

- Phiếu học tập cá nhân có sẵn nội dung:

	Các loại lỗi
	Lỗi sai
	Sửa lỗi.

	Lỗi chính tả
	
	

	Lỗi dùng từ
	
	

	Lỗi về câu
	
	

	Lỗi diễn đạt
	
	

	Lỗi về ý.
	
	


III, Các hoạt động dạy học:

	1, Trả bài:

- G.v trả bài cho h.s.

- Nhận xét chung về kết quả làm bài:

+ Ưu điểm:

+ Nhược điểm:

2, Hướng dẫn h.s sửa lỗi:

- G.v hướng dẫn h.s sửa lối trên phiếu.

- Yêu cầu: Đọc lại lời nhận xét của g.v; đọc các lỗi sai trong bài, viết ra phiếu và sửa lỗi.

- G.v liệt kê một số lỗi phổ biến, sửa chung cho cả lớp.

- G.v đọc một số bài văn, đoạn văn hay cho cả lớp nghe.

3, Củng cố, dặn dò:

- Viết thư gửi cho bạn bè, người thân.

- Chuẩn bị bài sau.




To¸n 

LuyÖn tËp 

I, Mục tiêu: 
 1 KiÕn thøc: cñng cè vÒ
- Viết đọc được các số tự nhiên  ; nêu được giá trị của chữ số trong một số.

- Chuyển đổi được đơn vị đo khối lượng , thời gian .

- Đọc được thông tin trên biểu đồ cột.

-  Tìm được số trung bình cộng.
2 Kü n¨ng : RÌn kü n¨ng ®æi ®¬n vÞ ®o khèi l­îng vµ gi¶i to¸n cã lêi v¨n  

3 Th¸i ®é : Gi¸o dôc hs thÝch häc to¸n 
II, Đồ dùng :

- Bảng nhóm

III, Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	TG 
	 Néi dung
	Ho¹t ®éng cña GV
	Ho¹t ®éng cña HS

	3
33
2
	1, Kiểm tra 
2, Hướng dẫn luyện tập.

* Bài 1: 
* Bài 2: 
3, Củng cố, dặn dò: 
	- Chữa bài tập luyện thêm.

- Kiểm tra vở bài tập của h.s.

- Gọi 2 HS đọc yêu cầu của bài
- Chia lớp thành 3 nhóm cho HS thảo luận.

 - Chữa bài, nhận xét.

Biểu đồ chỉ số sách các bạn đã đọc trong một năm.

- Dựa vào biểu đồ trả lời các câu hỏi.

- Nhận xét

 Hướng dẫn luyện tập thêm.

- Chuẩn bị bài sau.
	- HS thực hiện theo yêu cầu

- H.s nêu yêu cầu của bài.

- Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D. Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

- HS thảo luận 3 nhóm.

-Đại diện các nhóm trả lời 

- Các nhóm nhận xét bổ xung.

- H.s làm bài:

a, D                       d, C

b, B.                       e, C.

c, C.

- H.s nêu yêu cầu của bài.

- H.s lần lượt trả lời các câu hỏi.

+ Hiền đã đọc 33 quyển sách.

+ Hoà đã đọc 40 quyến sách.

+ Hoà đọc nhiều hơn Thục:

          40 - 25 = 15 ( quyển sách)

+ Trung đọc ít hơn Thực 3 quyển sách.

- HS nghe.




KĨ THUẬT:

 KHÂU GHÉP HAI MÉP VẢI BẰNG MŨI KHÂU THƯỜNG. 

I, Mục tiêu:

- H biết cách khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường.

- Có ý thức rèn luyện kĩ năng khâu thường để áp dụng vào cuộc sống.

II, Đồ dùng dạy học:

- Mẫu khâu ghép hai mép vải.

- Vật liệu: 2 mảnh vải hoa giống nhau mỗi mảnh kích thước 20x30 cm.

- Chỉ khâu hoặc len.

- Kim khâu, kéo, thước, phấn vạch.

III, Các hoạt động dạy học:

	ND-TG
	GV
	HS

	1, Kiểm tra bài cũ:   (5’)

2, Bài mới:

2.1, GTB : (1’) 

2.2, Nội dung :

*  HD q/sát -n/xét mẫu:

      (12’)

* Hướng dẫn thao tác kĩ thuật:

      (20’)

3, Củng cố, dặn dò:  (2’)


	- Nêu quy trình khâu thường?

- Thực hiện khâu thường.

- Nhận xét.

- GV nêu nhiệm vụ tiết học

- GV giới thiệu mẫu.

+ Nhận xét gì về đường khâu, mũi khâu?

+ GV giới thiệu một số sản phẩm có đường khâu ghép hai mép vải.

 - GV nêu kết luận về đường khâu ghép hai mép vải và ứng dụng của nó.

- Hình 1,2,3 sgk.

+ Mỗi hình vẽ nêu nên điều gì?

 GV lưu ý: Vạch dấu trên mặt trái của vải, áp mặt phải của hai mảnh vải vào nhau rồi khâu lược, vuốt sợi chỉ và vải phẳng sau vài mũi khâu.

- Nắm chắc các bước thực hiện.

- Chuẩn bị bài sau: thực hành.
	- 1 H.s lên thực hiện

- Lớp lắng nghe

- H.s quan sát mẫu.

+ H.s nhận xét.

+ H.s quan sát một số sản phẩm có đường khâu ghép.

- Lớp nghe

- H quan sát các hình vẽ sgk.

+ H.s1: Cách vạch dấu.

+ H.s2,3: Cách khâu lược, khâu ghép hai mép vải.




THỂ DỤC:

 ĐI ĐỀU VÒNG TRÁI, VÒNG PHẢI. 

TRÒ CHƠI

I, Mục tiêu:

Củng cố, nâng cao kĩ thuật: đi đều vòng trái, vòng phải, đứng lại. Yêu cầu đi đế chỗ vòng không xô lệnh hàng, biết cách đổi chân khi di đều sai nhịp.

Trò chơi: Ném bóng trúng đích. Yêu cầu tập trung chú ý, bình tĩnh, khéo léo, ném chính xác vào đích.

II, Địa điểm, phương tiện:

 Sân trường sạch sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện.

 Chuẩn bị một còi, 4-6 quả bang, vật làm đích, kẻ sân chơi.

III, Nội dung, phương pháp:

	Nội dung
	Định lượng
	Phương pháp, tổ chức

	1, Phần mở đầu

- G.v nhận lớp, phổ biến yêu cầu tập luyện.

- Tổ chức cho h.s khởi động.

- Trò chơi: Thi đua xếp hàng

2, Phần cơ bản:

2.1, Đội hình đội ngũ.

- Ôn đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại.

2.2, Trò chơi vận động:

- Trò chơi: ném bóng trúng đích.

- G.v giải thích luật chơi, cách chơi.

- Tổ chức cho h.s chơi thử, chơi thật.

- Khen ngợi, tuyên dương h.s.

3, Phần kết thúc:

- Tập một số động tác thả lỏng.

- Đứng tại chỗ hát, vỗ tay một bài.

- Trò chơi: Diệt con vật có hại.

- Hệ thồng nội dung bài.

- Nhận xét, hướng dẫn tập luyện.
	6-10 phút

18-22 phút

4-6 phút


	- H.s tập hợp hàng, điểm số, báo cáo sĩ số.

 * * * * * * * * * * *

 * * * * * * * * * * *

 * * * * * * * * * * *

- G.v điều khiển cả lớp tập luyện.

- H.s tập luyện theo tổ.

- H.s tham gia thi trình diễn giữa các tổ.

- G.v điều khiển cả lớp để củng cố.

- H.s chú ý nghe hướng dẫn cách chơi.

- H.s chơi trò chơi.

* * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * *


To¸n 
phÐp c«ng
I, Mục tiêu:
1 KiÕn thøc :
      Biết đặt tính và biết thực hiện phép cộng các số có đến sáu chữ số không nhớ hoặc có nhớ không quá 3 lượt và không liên tiếp
2 Kü n¨ng : rÌn kü n¨ng ®Æt tÝnh vµ tÝnh . 

3 Th¸i ®é : Gi¸o dôc hs thÝch häc to¸n
II, Đồ dùng :

- Bảng nhóm

III, Các hoạt động dạy học:

	TG 
	Néi dung
	Ho¹t ®éng cña GV
	Ho¹t ®éng cña HS

	10

10

7

10

3

	1, KiÓm tra:

2, Bài mới:

2.1, GTB: 

2.2, Nội dung:

* Củng cố cách thực hiện phép cộng:  

* Luyện tập:

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

Bài 2:Dòng 1,3 Tính:

Bài 3: 

3, Củng cố, dặn dò:  


	- Gv nêu mục tiêu tiết học

- G.v đưa ra phép cộng:

      48 352 + 21 026

- Nêu cách thực hiện cộng

- Yêu cầu h.s thực hiện tiếp:                                                                                                                                     367 859 + 541 728.

- Yêu cầu h.s làm bài.

- Chữa bài, nhận xét.

- Chữa bài, nhận xét.

- Hướng dẫn h.s đọc đề, xác định yêu cầu của đề.

- GV yêu cầu

- Chữa bài, nhận xét.

- Nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị bài sau.
	- Lớp nghe

- H.s chú ý ví dụ.

- H.s nêu cách thực hiện.

- H.s thực hiện tính:     48 352

                                  +  21 026

                                     69 378

- H.s thực hiện tiếp, nhận xét:

Là phép cộng có nhớ

- H.s nêu yêu cầu của bài.

- H.s thực hiện đặt tính rồi tính.

- H.s nêu yêu cầu

- H.s làm bài.

- H.s đọc đề, xác định yêu cầu của bài.

- H.s tóm tắt và giải bài toán vào vở, 1 H.s làm bảng nhóm, trình bày:

Huyện đó trồng được số cây là:

325164 + 60830=385 994(cây)

                Đáp số: 385 994 cây.

- Lớp nghe


LuyÖn tõ vµ c©u
  Më réng vèn tõ : trung thùc – tù träng
I, Mục tiêu:
1 KiÕn thøc :
Biết thêm được nghĩa một số từ ngữ về chủ điểm Trung thực- Tự trọng (BT1, BT2); bước đầu biết sắp xếp các từ HánViệt có tiếng “trung” theo hai nhóm nghĩa (BT3) và đặt câu được với một từ trong nhóm (BT4).
2 Kü n¨ng : RÌn kü n¨ng më réng vèn tõ trung thùc – tù träng  

3 Th¸i ®é : gi¸o dôc hs cã tÝnh trung thùc , tù träng
II, Đồ dùng dạy học:

- Phiếu bài tập 1,2,3.

- Từ điển.

III, Các hoạt động dạy học:

	TG 
	 Néi dung
	Ho¹t ®éng cña GV
	Ho¹t ®éng cña HS

	3

33
3

	1, KiÓm tra 

2, Bài mới:

2.1, GTB: 

2.2, HD làm BT:

Bài 1: 

Bài 2: Chọn từ ứng với mỗi nghĩa sau: 

Bài 3: Xếp từ thành hai nhóm.

Bài 4: Đặt câu:

3, Củng cố, dặn dò:   
, dặn dò:   

	- Viết 5 danh từ chung gọi tên các sự vật.

- Viết 5 danh từ riêng chỉ tên riêng của người, sự vật 

- Nhận xét.

- GV nêu nội dung tiết học

- Chọn từ điền vào chỗ trống trong đoạn văn. 

- N/ xét chốt lại lời giải đúng.

- Tổ chức cho h.s làm bài.

- Chữa bài, nhận xét.

- GV chỉ định

- Nhận xét, đánh giá.

- Yêu cầu đọc câu đã đặt.

- Đánh giá, khen ngợi nhanh những em có câu văn hay

- Nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị bài sau.
	- 1 H.s viết các danh từ chung, riêng.

- 1 H.s lên thực hiện

- H.s nêu yêu cầu của bài.

- H.s làm bài:

    1- tự trọng          4- tự tin      
    2- tự kiêu           5- tự ái           
    3- tự ti
                6- tự hào.

- H.s nêu yêu cầu.

- H.s dùng từ điển để hiểu đúng nghĩa của từ.

- H.s nối từ với nghĩa của từ cho phù hợp.

- H.s nêu yêu cầu.

- 1 H.s làm bảng, lớp làm vở.

Trung:

 ở giữa

Trung:

 một lòng một dạ

Trung thu trungbình trung tâm

Trung thành

 trung nghĩa

 trung thực

 trung hậu

 trung kiên.

- H.s đặt câu với từ ở bài 3.

- H.s nối tiếp đọc câu đã đặt.


ĐỊA LÍ:

 TÂY NGUYÊN.

I, Mục tiêu:

- Nêu được một số đặc điểm tiêu biểu về địa hình, khí hậu của Tây Nguyên:

     + Các cao nguyên xếp tầng cao thấp khác nhau Kon Tum, Đắk Lắk, Lâm Viên, Di Linh .

     + Khí hậu có hai mùa rõ rệt: mùa khô, mùa mưa.

- Chỉ được các cao nguyên ở Tây Nguyên trên bản đồ ( lược đồ) tự nhiên Việt Nam: Kon Tum, Plây Ku, Đắk Lắk, Lâm Viên, Di Linh 
II, Đồ dùng dạy học:

- Bản đồ đại lí Tự nhiên Việt Nam.

- Tranh, ảnh và các tư liệu về các cao nguyên ở Tây Nguyên.

III, Các hoạt động dạy học

	ND-TG
	GV
	HS

	1, KT bài cũ:

     (3’)

2, Bài mới:

2.1, GTB: (1’)

2.2, Nội dung:

* Tây Nguyên, xứ sở của các cao nguyên xếp tầng: (16’)

* Tây Nguyên có hai mùa rõ rệt: mùa mưa và mùa khô:   (16’)

3, Củng cố, dặn dò:  (3’)


	- Trình bày hiểu biết của em về vùng trung du Bắc Bộ.

- Nhận xét, đánh giá.

- GV giới thiệu trực tiếp

- G.v giới thiệu vị trí của các cao nguyên trên bản đồ.

GV nêu:Tây Nguyên là vùng đất cao, rộng lớn gồm các cao nguyên xếp tầng cao thấp khác nhau.

- Xác định vị trí của các cao nguyên trên lược đồ.

- Xếp các cao nguyên từ thấp đến cao.

- Đặc điểm tiêu biểu của các cao nguyên?

- Nhận xét.

- G.v giới thiệu bảng số liệu mùa mưa và mùa khô.

- ở Buôn Ma Thuột mùa mưa vào những tháng nào? mua khô vào những tháng nào?

- ở Tây Nguyên có mấy mùa trong một năm, là những mùa nào?

- Mô tả cảnh mùa mưa và mùa khô ở Tây Nguyên?

- G.v tóm tắt ý chính.

- Nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị bài sau.


	- H.s nêu.

- Lớp nghe

- H.s quan sát bản đồ.

- H.s xác định vị trí của các cao nguyên trên lược đồ.

- H.s sắp xếp dựa vào bảng phân tầng của các cao nguyên.

Đắc Lắc, Kon Tum, Di Linh, Lâm Viên.

 - H.s nêu dựa vào tranh ảnh về các cao nguyên.

- H.s xem bảng số liệu.

- Mùa mưa là tháng: 5,6,7,8,9,10.

- Mùa khô là tháng: 11,12,1,2,3,4.

- Có hai mùa: mùa mưa và mùa khô.

- H.s mô tả: có những ngày mưa kéo dài liên miên, cả rừng núi bị phủ một bức màn mưa trắng xoá.

 Mùa khô: trời nắng gay gắt, đất khô vụn bở, nứt nẻ.


 KHOA HỌC 
Phßng mét sè bÖnh do thiÕu chÊt dinh d­ìng

I, MỤC TIÊU: 
1 KiÕn thøc :
- Nêu cách phòng tránh một số bệnh do ăn thiếu chất dinh dưỡng:

+ Thường xuyên theo dõi cân nặng của em bé.

+ Cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng và năng lượng.

-Đưa trẻ đi khám để chữa trị kịp thời 
2  Kü n¨ng : RÌn kü n¨ng phßng mét sè bÖnh do ¨n thiÕu chÊt dinh d­ìng . 

3 Th¸i ®é : Gi¸o dôc hs ¨n uèng ®ñ chÊt

II, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 - Hình vẽ trang 26, 27 sgk.

III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	TG 
	 Néi dung
	Ho¹t ®«ng cña GV
	Ho¹t ®éng cña HS

	3’
12’
14’
8’
2’
	1 KiÓm tra 
2, Bài mới:

2.1, GTB: 

2.2, Nội dung:

* Nhận dạng một số bệnh do thiếu chất dinh dưỡng.

* Cách phòng bệnh do thiếu chất dinh dưỡng:

4, Trò chơi: 
3, Củng cố, dặn dò:

          
	- Nêu các cách bảo quản thức ăn mà em biết?

- Nhận xét.

- GV nêu nội dung tiết học

- G.v giới thiệu hình 1,2 sgk 

- Mô tả các dấu hiệu của bệnh còi xương, suy dinh dưỡng và bướu cổ.

- Nguyên nhân nào dẫn đến các bệnh trên?

- Nêu tên một số bệnh khác do thiếu chất dinh dưỡng?

- Nêu cách phòng bệnh và phát hiện bệnh do thiếu dinh dưỡng?

- G.v tổ chức cho h.s chơi:

- Nhận xét phần chơi của h.s.

- Tóm tắt nội dung bài.

- Chuẩn bị bài sau.


	- H.s nêu.

- Lớp lắng nghe

- H.s quan sát hình vẽ sgk.

- H.s mô tả các dấu hiệu nhận ra bệnh.

- H.s nêu nguyên nhân dẫn đến các bệnh: do không được ăn đủ lượng và đủ chất, đặc biệt thiếu chất đạm sẽ bị suy dinh dưỡng, nếu thiếu vitamin D sẽ bị còi xương.

- Bệnh quáng gà, khô mắt, bệnh phù, bệnh chảy máu chân răng.

- Cần ăn đủ lượng và đủ chất. Đối với trẻ em cần theo dõi cân nặng thường xuyên. Nếu phát hiện trẻ bị các bệnh do thiếu dinh dưỡng thì phải điều chỉnh thức ăn cho hợp lí và nên đưa trẻ đến bệnh viện để khám và chữa 

- H.s tham gia chơi trò chơi.

+ Một đội nói tên bệnh.

+ Một đội nói nguyên nhân do thiếu chất gì.




ÂM NHẠC:

TIẾT 6: TẬP ĐỌC NHẠC SỐ 1 - GIỚI THIỆU NHẠC CỤ DÂN TỘC.

I, Mục tiêu:

H. s đọc được bài tập đọc nhạc số 1, thể hiện đúng độ dài các nốt đen, nốt trắng.

Phân biệt được các loại nhạc cụ dân tộc và gọi đúng tên:Đàn nhị,đàn tam,đàn tứ,đàn tì bà

II, Chuẩn bị:

Nhạc cụ quen dùng.

Hình vẽ các nhạc cụ, bài tập cao độ, tiết tấu, TĐN số 1.

Thanh phách, sách vở nhạc.

III, Các hoạt động dạy học :

	1, Phần mở đầu:

- ôn bài tập tiết tấu tiết 5.

- Giới thiệu bài tập đọc nhạc số 1: Son La Son.

2, Phần nội dung.

2.1, Nội dung 1:

- Luyện đọc cao độ: Đô, rê, mi, son, la.

- Luyện tập tiết tấu TĐN số 1: Son la son và bài tập phát triển.

2.2, Nội dung 2:

- G.v giới thiệu nhạc cụ dân tộc: đàn nhị, đàn tam, đan tứ, đàn tì bà.

-Tổ chức cho h.s nghe băng trích đoạn nhạc do từng nhạc cụ diễn tấu. 

3, Phần kết thúc.

- Hát lời và gõ đệm bài TĐN số 1.

- Nhận xét tiết học.
	- H.s ôn bài tập tiết tấu tiết trước.

- H.s luyện đọc cao độ các nốt: đô, rê, mi, son, la.

- H.s luyện tập vỗ tay hoặc gõ phách, có thể dùng tiếng tượng thanh.

+ Nói tên nốt.

+ Vỗ tay, gõ tiết tấu.

+ Đọc cả cao độ ghép với hình tiết tấu.

+ Ghép lời ca.

- H.s quan sát hình ảnh các nhạc cụ dân tộc.

- H.s nghe băng.




 TẬP LÀM VĂN
  LuyÖn tËp x©y dùng ®o¹n v¨n kÓ chuyÖn
I,MỤC TIÊU: 

1 KiÕn thøc :
- Dưạ vào 6 tranh minh hoạ truyện Ba lưỡi rìu và những lời dẫn giải dưới tranh để kể lại được cốt truyện ( BT1)

- Biết phát triển ý nêu dưới 2,3 tranh để tạo thành 2,3 đoạn văn kể truyện (BT2)
2 Kü n¨ng : RÌn kü n¨ng viÕt ®o¹n v¨n kÓ chuyÖn 

3 Th¸i ®é : Gi¸o dôc hs thÝch häc m«n tiÕng viÖt .
II, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- 6 tranh minh hoạ truyện.

- Phiếu trả lời theo nội dung tranh 1 làm mẫu.

- Viết sẵn câu trả lời theo 5 tranh 2,3,4,5,6

III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	TG 
	 Néi dung
	Ho¹t ®éng cña GV
	Ho¹t ®éng cña HS

	3’
1’
12’
23’
2’
	 1 KiÓm tra :
2, Bài mới:

2.1, GTB:  

2.2, HD làm BT:

Bài 1: Dựa vào tranh kể lại cốt truyện Ba lưỡi rìu: 

Bài 2: Phát triển ý nêu dưới mỗi tranh thành một đoạn văn kể chuyện: 

3, Củng cố, dặn dò:  

	- Đọc đoạn văn đã bổ sung trong câu chuyện Hai mẹ con và bà tiên.

- Nhận xét

- GV nêu nội dung tiết học

- G.v giới thiệu 6 tranh. Câu chuyện 6 sự việc gắn với 6 tranh.

- Yêu cầu h.s đọc nội dung bài.

- Giúp h.s hiểu: tiều phu.

- Truyện có mấy nhân vật?

- Nội dung truyện nói về điều gì?

Quan sát lần lượt từng tranh và đọc lời dưới mỗi bức tranh.

- Yêu cầu dựa vào tranh kể lại.

- Nhận xét.

- G.v: Để phát triển ý thành đoạn văn, cần quan sát kĩ từng tranh, hình dung nhân vật trong tranh đang làm gì, nói gì, ngoại hình như thế nào?

- G.v đưa ra mẫu theo tranh 1, hỏi:

+ Nhân vật làm gì?

+ Nhân vật nói gì?

+ Ngoại hình của nhân vật?

+ Lưỡi dìu sắt như thế nào?

- G.v yêu cầu, nhận xét

- Yêu cầu xây dựng đoạn văn.

- G.v đánh giá đưa ra nội dung chính của từng đoạn văn lên bảng.

- GV khen ngợi em có phần trình bày tốt 

- Nêu lại cách phát triển câu chuyện trong bài.

- Chuẩn bị bài sau.


	- H.s thực hiện.

- Lớp nghe

- H.s nêu yêu cầu của bài.

- H.s quan sát tranh.

- H.s đọc nội dung bài.

- H.s nêu: có hai nhân vật: chàng tiều phu và cụ già.

- H.s quan sát tranh và đọc lời dưới mỗi tranh.

- H.s dựa vào tranh, kể lại câu chuyện.

- H.s nêu yêu cầu.

- Lớp nghe

- 1 số H.s phát biểu, lớp theo dõi nhận xét 

- H tập xây dựng đoạn văn của H1

- Lớp làm tiếp H2,3,4,5,6 vào vở

- H nêu bài làm từng tranh

- H.s theo dõi mẫu.

- H kể chuyện theo nhóm 3 từng đoạn

- H thi kể từng đoạn, toàn truyện trước lớp

- H nêu


GIÁO DỤC TẬP THỂ

AN TOÀN GIAO THÔNG: BÀI 5
TOÁN
  phÐp trõ
I, MỤC TIÊU: 

1 KiÕn thøc
          Biết đặt tính và biết thực hiện phép trừ các số có đến 6 chữ số không nhớ hoặc có nhớ không quá 3 lượt và không liên tiếp
2 Kü n¨ng : rÌn kü n¨ng tÝnh to¸n 

3 Th¸i ®é :gi¸o dôc hs thÝch häc to¸n 

II, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

           Bảng phụ

II, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	TG 
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	3’
1’
10’
10’
5’
10’
2’
	 1 KiÓm tra :

2, Bài mới:

2.1, GTB: 
2.2, Nội dung:

* Củng cố cách thực hiện tính trừ:  
* Luyện tập:

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 
Bài 2: Tính: 
Dòng 1.

Bài 3:  
3, cñng cè, dặn dò:

     
	- Cách thực hiện tính cộng?

- Nhận xét.

- GV nêu nhiệm vụ tiết học

- G.v đưa ra phép trừ:

      865 279 -450 237 =?

 Muốn thực hiện phép trừ ta làm như thế nào?

- Yêu cầu h.s thực hiện tiếp một vài ví dụ.

- Yêu cầu h.s làm tính phần a.

- Chữa bài, nhận xét.

- GV chỉ định

- Yêu cầu

- Chữa bài, nhận xét.

 Hướng dẫn h.s xác định được yêu cầu của bài.

- Nhận xét, hoàn thiện bài giải.

- HD luyện tập thêm.

- C.bị bài sau
	- H.s nêu

- Lớp nghe

- H.s nêu cách và thực hiện trừ.

          865 279

        - 450 237

          415 042

- H.s thực hiện một số ví dụ.

- H.s nêu yêu cầu của bài.

- H.s thực hiện tính.

   987 864               969 696

 -  783 251            -  656 565

   204 613               313 131

- H.s nêu yêu cầu của bài.

- H.s thực hiện tính:

2a) 48600 - 9455 = 39145

    ) 80 000 - 48765 = 31 235. 

- H.s nêu đề bài.

- H.s tóm tắt và giải bài toán vào vở, 1 H làm bảng nhóm, trình bày:

Quãng đường xe lửa từ Nha Trang đến thành phố Hồ Chí Minh là:

      1730 - 1315 = 415 ( km)

               Đáp số: 415 km.




ĐẠO ĐỨC:

 BIẾT BÀY TỎ Ý KIẾN.

( TIẾP THEO)

I, Mục tiêu:

- H.s nhận thức được: Trẻ em cần phải được bày tỏ ý kiến về những vấn để có liên quan đến trẻ em.

- Bước đầu biết bày tỏ ý kiến của bản thân và lắng nghe, tôn trộng ý kiến của người khác.

II, Tài liệu, phương tiện:

- 1 micrô không dây để chơi trò chơi phóng viên.

- Một số đồ dùng hoá trang để đóng tiểu phẩm.

III, Các hoạt động dạy học:

	ND-TG
	GV
	HS

	1, K tra bài cũ:

2, Dạy bài mới:

2.1, G thiệu bài:

2.2, HD L tập.

* Hoạt động 1: Tiểu phẩm: Một buổi tối trong gia đình bạn Hoa.

* Hoạt động 2: Trò chơi:

      Phóng viên.

* Hoạt động 3: Bài tập 4 sgk.

3, Củng cố, dặn dò:
	- Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.

- GV nêu nội dung tiết học

- Nội dung tiểu phẩm: có 3 nhân vật: Hoa, bố Hoa, mẹ Hoa.

- Tổ chức cho h.s thảo luận để đóng vai.

- Các nhóm đóng vai.

- Trao đổi ý kiến:

+ Em có nhận xét gì về ý kiến của mẹ Hoa, bố Hoa về việc học tập của Hoa?

+ Hoa đã có ý kiến giúp đỡ gia đình như thế nào?

+ Nếu là Hoa em sẽ giải quyế ra sao?

G.v kết luận: Mỗi gia đình đều có vướng mắc riêng, là con cái trong gia đình các em phải tìm cách tháo gỡ, giải quyết vướng mắc cùng bố mẹ. Phải biết bày tỏ ý kiến rõ ràng, lễ độ.

- G.v nêu cách chơi.

- Tổ chức cho h.s chơi .

- Nhận xét về cách bày tỏ ý kiến của h.s trong khi chơi.

Kết luận: Mỗi người đều có quyền có những suy nghĩ riêng và có quyền bày tỏ ý kiến của mình.

- Tổ chức cho h.s hoàn thành bài tập.

- Nhận xét.

* Kết luận chung:

- Phát biểu ý kiến của em về các vấn đề xung quanh bản thân.

- Chuẩn bị bài sau. Nhận xét tiết học.
	- Hs báo cáo

- Lớp lắng nghe

- H.s chú ý theo dõi nội dung tiểu phẩm.

-H.s trao đổi về tiểu phẩm.

- Một vài nhóm đóng vai tiểu phẩm.

- Các nhóm cùng trao đổi ý kiến về tiểu phẩm.

- H.s chú ý .

- H.s chú ý cách chơi 

- H.s chơi trò chơi.

- H.s chú ý.

- H.s hoàn thành bài tập.




SINH HOẠT LỚP 

Nhận xét tình hình hoạt động của tuần 6

Kế hoạch hoạt động t

GIÁO DỤC TẬP THỂ

SINH HOẠT LỚP.TUẦN 6

1) Lớp hát vang bài : Lớp chúng mình đoàn kết

2) Đánh giá thi đua:

- Các tổ trưởng lên báo cáo điểm theo dõi thi đua của tổ bạn

- Lớp trưởng xếp loại, công bố kết quả thi đua- Lớp cổ vũ

- Lớp trưởng nêu nhận xét chung nề nếp của lớp trong tuần 6

- GVCN lên nhắc nhở, căn dặn lớp - Lớp trưởng nghe, bổ xung vào bản phương hướng hoạt động của lớp:

     + Tiếp tục thực hiện tốt mọi nề nếp lớp: Đi học đều, đúng giờ, truy bài nghiêm túc hiệu quả, học và làm bài đầy đủ, trong lớp tích cực phát biểu xây dựng bài, vệ sinh lớp sạch sẽ.

     + Vừa học vừa ôn tích cực để nắm chắc kiến thức ở các môn học

     + Thực hiện nghiêm túc mọi nội quy của nhà trường. Đề cao các tiết học Giáo dục tập thể như: Chào cờ, Thể dục giữa giờ, Buổi lễ kỉ niệm…

     + Phát động phong trào thi đua dành nhiều điểm tốt chào mừng ngày Giải phóng Thủ đô: 10/10, tiến tới kỉ niệm 1000 năm TL- ĐĐ- HN 

     + Chi đội tổ chức sinh hoạt sao theo chủ điểm: 

Em yêu Thủ đô anh hùng

Thành phố vì hòa bình

Thăng Long- Hà Nội ngàn năm yêu dấu

- Lớp trưởng thông qua phương hướng hoạt động của lớp trong tuần 7

- Lớp phát biểu xây dựng trao đổi 

3 ) Các tổ trưởng lên thách thức thi đua với tổ bạn

4) Lớp vui văn nghệ: hát, đọc thơ, diễn kịch, làm trò hề…với nội dung về Hà Nội mến yêu

TẬP ĐỌC

 TËp ®äc 
TiÕt 13 : Trung thu ®éc lËp

I,  Môc tiªu
 1 KiÕn thøc
- Bước đàu biết đọc diễn cảm đoạn văn phù hợp với nội dung.

- Hiểu nội dung bài: Tình thương yêu các em nhỏ của anh chiến sĩ ; mơ ước của anh về tương lai đẹp đẽ của các em và của đất nước( TL được các CH trong SGK)

2. Kü n¨ng: rÌn kü n¨ng ®äc . 
3 .Th¸i ®é: gi¸o dôc hs biÕt yªu th­¬ng mäi ng­êi
II §å dïng d¹y häc  
- Tranh minh hoạ bài.

- Tranh ảnh về một số thành tựu kinh tế xã hội của đất nước ta những năm gần đây.

 III c¸c ho¹t®éng d¹y häc
	TG
	Néi dung
	Ho¹t ®éng cña GV
	Ho¹t ®éng cña HS

	4’
1’
10’
12’
10’
3’

	1, KT bài cũ:

2, Bài mới:

2.1, GT bài:
2.2, Hướng dẫn:

a, Luyện đọc:

b, Tìm hiểu bài:

c, Đọc diễn cảm: 
3, Củng cố, dặn dò:  

	- Đọc bài: Chị em tôi. Nêu nội dung chính của bài.

- Nhận xét

- G.v giới thiệu chủ điểm, giới thiệu bài.

- Chia đoạn: 3 đoạn.

- Tổ chức cho h.s đọc nối tiếp đoạn.

+ G.v sửa phát âm, ngắt giọng cho h.s.

+ G.v giúp h.s hiểu nghĩa một số từ khó.

- G.v đọc mẫu toàn bài.

+ Anh chiến sĩ nghĩ tới trung thu và các em nhỏ vào thời điểm nào?

G.v:Trung thu là Tết của thiếu

        nhi của các em nhỏ

+ Trăng trung thu độc lập có gì đẹp?

+ Anh chiến sĩ tưởng tượng đất nước trong những đêm trăng tương lai ra sao?

+ Vẻ đẹp đó có gì khác so với đêm trung thu độc lập?

+ Cuộc sống hiện nay,theo em có gì giống với mong ước của anh chiến sĩ năm xưa?

+ Em mơ ước đất nước ta mai sau sẽ phát triển như thế nào?

- G.v hướng dẫn h.s đọc diễn cảm.

- Tổ chức cho h.s thi đọc đọc diễn cảm.

- Nhận xét, tuyên dương h.s.

- Nội dung chính của bài?

- Chuẩn bị bài sau.
	- 1 H.s thực hiện

- Lớp nghe

- Chia đoạn

- H.s đọc nối tiếp đoạn trước lớp 2-3 lượt.

- H.s đọc trong nhóm 3.

- Một vài nhóm đọc trước lớp.

- 1-2 h.s đọc toàn bài.

- H.s chú ý nghe g.v đọc mẫu.

- H.s đọc đoạn 1.

+ Vào thời điểm anh đứng gác ở trại trong đêm trung thu độc lập đầu tiên.

+ Trăng trung thu đẹp vẻ đẹp của núi sông tự do, độc lập: trăng ngàn gió núi bao la , trăng soi sáng xuống nước Việt Nam độc lập.

- H.s đọc thầm đoạn 2.

+ Anh tưởng tượng: dưới ánh trăng dòng thác nước đổ xuống làm chạy máy phát điện, giữa biển rộng cờ đỏ sao vàng phấp phới bay trên những con tàu lớn.

+ Đó là vẻ đẹp của đất nước hiện đại, giàu có hơn nhiều so với những ngày độc lập đầu tiên.

+ Ước mơ của anh chiến sĩ năm xưa dã trở thành hiện thực: có nhà máy, có thuỷ điện, có những con tàu lớn.

+ H.s nói lên mơ ước của mình về một tương lai.

- H.s luyện đọc diễn cảm.

- H.s tham gia thi đọc diễn cảm.

- H.s nêu
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TuÇn 7 :
To¸n
TIÕT 31 :  LuyÖn tËp
I,  môc tiªu :
1 KiÕn thøc :
- Có kĩ năng thực hiện phép cộng, phép trừ và biết cách thử lại phép cộng,  phép trừ.

- Biết tìm 1 thành phần chưa biết trong phép cộng, phép trừ.
2. KÜ n¨ng: rÌn kü n¨ng tÝnh to¸n 

3. Th¸i ®é: gi¸o dôc hs thÝch häc to¸n
II,  ®å dïng d¹y häc :
 III . c¸c ho¹t ®éng d¹y häc
	TG 
	Néi dung 
	Ho¹t ®éng cña GV
	Ho¹t ®éng cña HS

	3’
12’
12’
10’
2’

	1 KiÓm tra:

2, Bài mới :

2,1.GTB :
2,2. Nội dung :

Bài 1: Thử lại phép cộng sau.

Bài 2: Thử lại phép trừ.

Bài 3: Tìm x.

  3, Củng cố, dặn dò:    


	- Yêu cầu thực hiện một số phép tính trừ.

- Nhận xét.

- GV nêu ND tiết học

- G.v đưa ra 1 phép cộng, yêu cầu h.s đặt tính rồi tính.

- G.v hướng dẫn cách thử lại: lấy tổng trừ đi một trong hai số hạng, kết quả là số hạng kia.

- Yêu cầu h.s làm bài vào vở.

- Chữa bài, nhận xét

- G.v đưa ra 1 phép trừ, yêu cầu đặt tính rồi tính.

- G.v hướng dẫn cách thử lại.

- Yêu cầu h.s làm bài.

- Chữa bài, nhận xét.

- Yêu cầu xác định thành phần chưa biết của phép tính.

- Nêu cách tìm?

- Yêu cầu h.s làm bài.

- Chữa bài, nhận xét, đánh giá.

- Chuẩn bị bài sau.NhËn xÐt giê

	- 2 H.s lên làm bảng, lớp làm nháp

- Lớp nghe

- H.s nêu yêu cầu của bài.

- H.s thực hiện phép cộng.

- H.s thực hiện cách thử lại phép cộng.

- H.s làm bài.

- H.s thực hiện phép trừ.

- H.s thực hiện cách thử lại phép trừ.- H tự nêu cách thử lại của phép trừ

- Lớp làm tiếp vào vở

- H.s nêu yêu cầu của bài.

- H.s xác định thành phần chưa biết.

- H.s nêu cách tìm.

- H.s làm bài.

               


ChÝnh t¶ ( nhí – viÕt )
                               TIÕT 7 : Gµ trèng vµ c¸o    
I,  môc tiªu :
1 KiÕn thøc
- Nhớ - viết đúng  bài chính tả; trình báy đúng các dòng thư lục bát.

- Làm đúng BT2 
2. Kü n¨ng: rÌn kü n¨ng viÕt ®óng , ®Ñp 

3. Th¸i ®é : gi¸o dôc hs tÝnh cÈn thËn
II,  ®å dïng d¹y häc:

- Phiếu bài tập 2a,2b.

- Băng giấy nhỏ để chơi trò chơi.

 III c¸c ho¹t ®éng d¹y häc :

	TG 
	 Néi dung
	Ho¹t ®éng cña GV
	Ho¹t ®éng cña HS

	3’
25’
8’
2’
2’
	1 KiÓm tra :

2, Bài mới.

2.1, GTB: (1’)

2.2, HD viết chÝnh t¶ : nhí viÕt
2.3, HDluyện tập.

Bài 2: Điền những tiếng đúng vào chỗ chấm:  

3, Củng cố, dặn dò:   

	- Viết hai từ láy có tiếng chứa âm s, hai từ có âm x.

- Nhận xét

- GV giới thiệu trực tiếp

- Yêu cầu h.s đọc thuộc lòng đoạn viết.

- Nêu nội dung của đoạn?

- Nêu cách trình bày?

- Yêu cầu h.s nhớ – viết lại đoạn trong bài Gà trống và Cáo.

- Thu một số bài chấm, n/ xét.

- GV gọi H.s nêu yêu cầu của bài.

- G.v dán băng giấy viết sẵn nội dung bài.

- Bài 2 yêu cầu chúng ta làm gì?

- Cho H.s thảo luận nhóm đôi làm bài?

- G.v theo dõi và hướng dẫn H.s làm bài .

- Nhận xét, chốt lại lời giải đúng: trí tuệ, phẩm chất, trong lòng đất, chế ngự, chinh phục, vũ trụ, chủ nhân

 - Nhận xét tiết học.
- Chuẩn bị bài sau.
	- 1 H.s viết bảng, lớp làm nháp

- Lớp lắng nghe

- H.s đọc thuộc đoạn viết.

- H.s nêu.

- 1,2 hs nêu

- H.s nhớ – viết bài.

- H.s chữa lỗi.

- H.s nêu yêu cầu của bài.

- H.s quan sát.

- H.s nêu ,vài H.s nhận xét.

- H.s thảo luận làm bài theo nhóm.

- Đại diện các nhóm trình bàybài.

- Các nhóm nhận xét bổ xung.

- H.s làm bài.

- Vài H.s đọc lại bài

- H.s làm bài vào vở.

 


Khoa häc 
 TIÕT 13  :                              PHßNG BÖNH BÐO PH× 
 I , MôC TI£U
1 KiÕn thøc :
 Nêu cách phòng bệnh béo phì:

- Ăn uống hợp lí, điều độ, ăn chậm, nhai kĩ.

- Năng vận động cơ thể, đi bộ và luyện tập TDTT

2. Kü n¨ng : rÌn kü n¨ng ¨n uèng ®iÒu ®é , ®ñ chÊt 

3. Th¸i ®é: gi¸o dôc hs ¨n uèng hîp lÝ

II,  §å DïNG D¹Y HäC :

- Hình sgk trang 28, 29.

- Phiếu học tập của học sinh.

 Iii . C¸C HO¹T §Enh d¹y häc:
	TG
	 Néi dung
	Ho¹t ®éng cña GV
	Ho¹t ®éng cña HS

	 3’
1’
13’
13’
8’
2’
	1 KiÓm tra :

2, Bài mới:

2.1, GTB: 

2.2, Nội dung:

* Tìm hiểu về bệnh béo phì.

* Nguyên nhân và cách phòng bệnh: 
* Đóng vai:

3, Củng cố, dặn dò:  

	- Các biện pháp phòng bệnh thiếu chất dinh dưỡng mà em biết?

- Nhận xét.

- Béo phì là một căn bệnh rất nguy hiểm. Phòng bệnh này không quá khó. Vậy ta phải làm như thế nào? bài hôm nay …

- Tổ chức cho h.s thảo luận nhóm để hoàn thành phiếu bài tập.

- G.v kết luận: 

+ Một em bé được xem là béo phì khi: Cân năng hơn mức TB so với chiều và cân nặng là 20%. Có những lớp mỡ quanh đùi, cánh tay trên và cằm, vú. Bị hụt hơi khi gắng sức.

+ Tác hại của bệnh béo phì: Mất sự thoải mái trong cuộc sống, giảm hiệu xuất lao động và sự lanh lợi trong sinh hoạt, có nguy cơ bị tim mạch, huyết áp cao, bệnh tiểu đường, sỏi mật.

- Nguyên nhân gây béo phì là gì?

- Làm thế nào để phòng tránh béo phì?

- Cần phải làm gì khi bé hoặc bản thân bị béo phì hay có nguy cơ bị béo phì?

- Tổ chức cho h.s thảo luận đóng vai theo 3 nhóm.

- Nhận xét.

- Nêu cách phòng bệnh béo phì.

- Chuẩn bị bài sau.
	- 1,2 H.s nêu

- Lớp lắng nghe

- H.s thảo luận hoàn thành phiếu học tập.

PHIẾU HỌC TẬP:

1, Theo em, dấu hiệu nào dưới đây không phải là béo phì đối với trẻ em:

b, Mặt với hai má phúng phính.

2, Chọn ý đúng nhất:

2.1, Người bị  béo phì thường mất sự thoải mái trong cuộc sống thể hiện:

d, Tất cả các ý trên.

2.2, Người béo phì thường giảm hiệu suất lao động và sự lanh lợi trong sinh hoạt biểu hiện:

d, Tất cả các ý trên.

2.3, Người bị béo phì có nguy cơ bị:

e, Bệnh tim mach, huyết áp cao, bệnh tiểu đường, bị sỏi mật.

- Nguyên nhân: do thói quen không tốt về ăn uống, chủ yếu do bố mẹ cho ăn quá nhiều, ít vận động.

- Cần có thói quen ăn uống hợp lí, ăn đủ.

- Giảm ăn vặt, giảm lượng cơm, tăng thức ăn ít năng lượng, ăn đủ đạm, vitamin và khoáng.

- H.s thảo luận nhóm, đưa ra cách xử lí tình huống, đóng vai tình huống đó.

- H.s trao đổi ý kiến sau khi đóng vai.
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TIÕT 32 :                                BiÓu thøc cã chøa hai ch÷  
 I , môc tiªu :
1 KiÕn thøc 
- Nhận biết được biểu thức đơn giản có chứa hai chữ.

- Biết tính giá trị một số biểu thức đơn giản có chứa hai chữ
2. Kü n¨ng :.rÌn kü n¨ng tÝnh d¹ng to¸n biÓu thøc cã chøa ch÷. 

3 .Th¸i ®é: gi¸o dôc hs thÝch häc to¸n
 II, ®å dïng d¹y häc :

Bảng phụ viết ví dụ sgk.

 III , c¸c ho¹t ®éng d¹y häc :
	TG 
	Néi dung
	Ho¹t ®éng cña GV
	Ho¹t ®éng cña HS

	2’
1’
15’
7’
7’
7’
1’
	1 KiÓm tra :

2, Bài mới:

2.1, GTB: 
2.2, Nội dung:

* Giới thiệu biểu thức có chứa hai chữ:

* Luyện tập:

Bài 1:  
Bài 2: 
Bài 3: 
3, Củng cố, dặn dò:  

	- Chữa bài tập luyện thêm.

- Kiểm tra vở bài tập của học sinh.

- Gv nêu mục tiêu tiết học

- G.v đưa ra ví dụ sgk ở bảng phụ.

- G.v giải thích đề bài: hãy viết số, chữ phù hợp vào chỗ chấm.

- G.v làm mẫu:

Anh câu được 3 con cá, em câu được 2 con cá, cả hai anh em câu được

            2 + 3 = 5 con cá.

- G.v hướng dẫn h.s hoàn thành bảng.

- Biểu thức a + b có chứa hai chữ.

- Mỗi lần thay chữ bằng số ta tính được giá trị của biểu thức a + b.

- Gọi H.s nêu yêu cầu của bài.

Tính giá trị của c + d nếu:

a, c = 10; d = 25.

b, c = 15; d = 45.

- Chữa bài, nhận xét.

- Gv chỉ định

- Tổ chức cho h.s làm bài.

- Chữa bài, nhận xét.

- GV chỉ định

- Gv yêu cầu

- Chữa bài, nhận xét.

- Hướng dẫn luyện tập thêm.

- Chuẩn bị bài sau.
	- Lớp nghe

- H.s quan sát ví dụ.

- H.s chú ý mẫu.

- H.s hoàn thành bảng:

 Số cá    của anh

Số cá của em

Số cá của hai anh em

3

4

0

.

a

2

0

1

.

b

3 + 2

4 + 0

0 + 1

.....

a+ b

- H.s nêu yêu cầu của bài.

- H.s làm bài:

a,Với c = 10;d = 25 thì

 c + d =10 + 25 = 35

b,Với c = 15;d = 45 thì

 c + d =15 + 45 = 60

- H.s nêu yêu cầu của bài.

- H.s làm bài.

a, Nếu a=32; b=20 thì 

   a - b = 32 – 20 = 12.

b, Nếu a = 45; b= 36 thì

 a - b = 45 – 36 = 9.

- H.s nêu yêu cầu của bài.

- H.s hoàn thành bảng theo mẫu.

a

12

28

60

b

3

4

6

a x b

36

112

360

a: b

4

7

10

-H.s nghe.
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TIÕT 13 :         C¸ch viÕt tªn ng­êi , tªn ®Þa lÝ viÖt nam
 I . môc tiªu : 
1. KiÕn thøc :
      Nắm được quy tắc viết hoa tên người tên địa lí Việt Nam; biết vận dụng quy tắt đă học để viết đúng một số tên riêng Việt Nam , tìm và viết đúng một vài tên riêng VN.

2. Kü n¨ng : rÌn kü n¨ng viÕt ®óng c¸c danh tõ riªng 

3. Th¸i ®é : gi¸o dôc hs thÝch häc tiÕng viÖt
 II , ®å dïng d¹y häc :

-  Bản đồ hành chính của địa phương.

-  Phiếu học tập.

 III , c¸c ho¹t ®éng d¹y häc :
	TG
	 Néi dung
	Ho¹t ®éng cña GV
	Ho¹t ®éng cña HS

	 3’
1’
10’
3’
6’
8’
8’
2’
	1KiÓm tra :

2, Bài mới:

2.1, GTB: 
2.2, Phần n.xét:

2.3, Ghi nhớ: sgk:    
2.4, Luyện tập:

Bài 1:    
Bài 2:  
Bài 3:  
3, Củng cố, dặn dò:  

	- KT vở BT của HS

- Nêu nhận xét chung

- GV giới thiệu trực tiếp

- G.v đưa ra một số ví dụ tên người: Nguyễn Huệ, Hoàng văn Thụ, Nguyễn Thị Minh Khai.

- Tên riêng thường gồm mấy tiếng? Mỗi tiếng cần được viết như thế nào?

- Nhận xét về cách viết tên người? tên địa lí

- Khi viết tên người, tên địa lí Việt Nam cần viết như thế nào?

- Lấy ví dụ 5 tên người, 5 tên địa lí.

 Viết tên em và địa chỉ của

 gia đình em.

- Chữa bài, nhận xét.

- Viết tên một xã, huyện thuộc tỉnh em.

- Chữa bài, nhận xét.

- GV yêu cầu

a, Các quận, huyện, thị xã ở tỉnh em.

b, Các danh lam thắng cảnh,..

- Chữa bài, nhận xét.

- Chuẩn bị bài sau.   
	- 1 số HS  mang VBT lên

- H.s đọc ví dụ tên người, tên địa danh.

- H.s nêu.

- H.s nêu: Viết hoa chữ cái đầu mỗi tiếng.

- H.s đọc ghi nhớ sgk.

- H.s nối tiếp lấy ví dụ.

- H.s nêu yêu cầu.

- H.s viết tên mình và địa chỉ của gia đình.

- H.s nêu yêu cầu.

- H.s chọn tên một xã, huyện thuộc tỉnh mình đang ở.

- H.s quan sát trên bản đồ.

- H.s tìm tên và viết tên quận huyện, thị xã, danh lam thắng cảnh ở tỉnh.

- HS viết 


 KÓ chuyÖn
Lêi ­íc d­íi tr¨ng  
I,  môc tiªu :
1 KiÕn thøc :
- Nghe- kể lại được từng đoạn câu chuyện theo tranh minh hoạ (SGK) ; kể nối tiếp được toàn bộ câu chuyện Lời ước dưới trăng (do GV kể).

- Hiểu được ý nghĩa câu truyện: Những điều ước cao đẹp mang lại niềm vui và hạnh phúc cho mọi người
2.Kü n¨ng : rÌn kü n¨ng kÓ chuyÖn 

3.Th¸i ®é : gi¸o dôc hs biÕt ­íc m¬ nh÷ng ®iÒu tèt ®Ñp ®Õn víi mäi ng­êi .
II,  ®å dïng d¹y häc:

- Tranh minh hoạ tong đoạn trong câu chuyện trang 69 sgk.

- Bảng phụ ghi các câu hỏi gợi ý cho tong đoạn.

 III , c¸c ho¹t ®éng d¹y häc:

	TG
	  Néi dung
	Ho¹t ®éng cña GV
	Ho¹t ®éng cña hs HS

	 3’
1’
8’
25’
5’
	1 KiÓm tra:

2, Bài mới:
2.1, GTB:  
2.2, Kể chuyện:

2.3, Hướng dẫn kể chuyện:

3, Củng cố, dặn dò:  

	- Kể câu chuyện về lòng tự trọng.

- Nhận xét.

- GV nêu ND tiết học

- G.v treo tranh minh hoạ

- Yêu cầu đọc lời dưới mỗi bức tranh.

- Câu chuyện kể về ai? Có nội dung gì?

- G.v kết hợp tranh minh hoạ kể toàn bộ câu chuyện.

- Tổ chức cho h.s kể theo nhóm.

- Tổ chức cho h.s thi kể chuyện trước lớp.

- Nhận xét.

- Tổ chức cho h.s thảo luận nhóm về nội dung ý nghĩa của truyện theo câu hỏi gợi ý sgk.

- N/ xét, tuyên dương h.s.

- Qua câu chuyện này em hiểu được điều gì?

- Chuẩn bị bài sau.


	- 1 HS lên kể

- Lớp lắng nghe

- H.s quan sát tranh.

- H.s đọc lời dưới mỗi bức tranh.

- Câu chuyện kể về cô gái có tên là Ngàn bị mù. Cô cùng các bạn cầu ước một điều gì đó rất thiêng liêng và cao đẹp.

- H.s chú ý nghe g.v kể.

- H.s thảo luận, kể chuyện theo nhóm 4: kể từng đoạn theo từng tranh, kể toàn bộ truyện.

- Một vài nhóm kể nối tiếp đoạn trước lớp.

- Một vài h.s tham gia thi kể chuyện trước lớp.

- H.s cả lớp cùng nhận xét, trao đổi về nội dung ý nghĩa câu chuyện.

- Trong c/ sống nên có lòng nhân ái bao la, biết thông cảm và chia sẻ những đau khổ của người khác. Những việclàm…. 


LÞch sö
  TiÕt 5  :   ChiÕn th¾ng b¹ch ®»ng do ng« quyÒn l·nh ®¹o
( N¨m 938 )
 I , môc tiªu
1 KiÕn thøc :
Học xong bài này h.s biết:

- Vì sao có trận đánh Bạch Đằng.

- Kể lại được diễn biến chính của trận Bạch Đằng.

- Trình bày được ý nghĩa của trận Bạch Đằng đối với lịch sử dân tộc.

2.Kü n¨ng: rÌn kü n¨ng kÓ c¸c trËn ®¸nh vµ ý nghÜa cña chóng .

3 Th¸i ®é : gi¸o dôc hs thÝch häc m«n lÞch sö

 II , ®å dïng d¹y häc
- Hình sgk phóng to.

- Bộ tranh vẽ diễn biến trận Bạch Đằng.

- Phiếu học tập của h.s.

 III , c¸c ho¹t ®éng d¹y häc :
	TG
	Néi dung
	Ho¹t ®éng cña GV
	Ho¹t ®éng cña HS

	3’
1’
5’
16’
10’
4’
	1, KT bài cũ:

2, Bài mới:

2.1, GTB:  
2.2, Một số nét về tiểu sử Ngô Quyền: 
2.3, Diễn biến trận Bạch Đằng.

2.4, ý nghĩa của   chiến     thắng Bạch   Đằng.

3, Củng cố, dặn dò:    
	- Trình bày diễn biến và ý nghĩa của khởi nghĩa Hai Bà Trưng?

- Nhận xét.

-
 GV giới thiệu trực tiếp

-Yêu cầu: Đánh dấu x vào thông tin đúng về tiểu sử Ngô Quyền.

- Cửa sông Bạch Đằng nằm ở địa phương nào?

- Quân Ngô Quyền dựa vào thuỷ triều để làm gì?

-Trận đánh diễn ra như thế nào?

- Kết quả trận đánh ra sao?

- Sau khi đánh tan quân Nam Hán, Ngô Quyền đã làm gì? Điều đó có ý nghĩa như thế nào?

- 
Nêu hiểu biết về c/thắng  B Đ?

- Chuẩn bị bài sau.


	- 1 HS lên thực hiện

- Lớp nghe

- H.s chọn thông tin đúng dựa vào sgk, làm vào phiếu HT

+ Ngô Quyền là người Đường Lâm.

+ Ngô Quyền là con rể Dương Đình Nghệ

+ Ngô Quyền chỉ huy quân dân ta đánh quân Nam Hán.

- Cửa sông Bạch Đằng - Quảng Ninh.

- Dựa vào thuỷ triều để cắm cọc gỗ đầu nhọn xuống nơi hiểm yếu ở sông Bạch Đằng.

- HS nêu

- Quân Nam Hán chết quá nửa, Hoàng Tháo tử trận, quân Nam Hán hoàn toàn thất bại.

- Mùa xuân năm 939, Ngô Quyền xưng vương, đóng đô ở Cổ Loa. Đất nước độc lập sau hơn một nghìn năm bị phong kiến phương Bắc đô hộ.


...Bæ sung ....
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 TËp ®äc 
 TiÕt 14 :                             ë v­¬ng quèc t­¬ng lai 
 I , môc tiªu
1KiÕn thøc : 
- Đọc rành mạch một đoạn kịch; bước đầu biết đọc lời nhân vật với giọng hồn nhiên

- Hiểu nội dung: Ước mơ của các bạn nhỏ về một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc, có những phát minh độc đáo của trẻ em 

2.Kü n¨ng: rÌn kü n¨ng ®äc diÔn c¶m , ®äc ®óng giäng nh©n vËt . 

3.Th¸i ®é: gi¸o dôc hs biÕt ­íc m¬ vÒ t­¬ng lai
 II , ®å dïng d¹y häc
- Tranh minh hoạ, bảng phụ chép sẵn câu đoạn cần luyện đọc.

- Kịch bản Con chim xanh của Mát- téc- lích.( nếu có).

 III , c¸c ho¹t ®éng d¹y häc :

	TG
	 Néi dung
	Ho¹t ®éng cña GV
	Ho¹t ®éng cña HS 

	 4’
1’
15’
15’
5’
	1, KT bài cũ:

2, Bài mới:

2.1, GTB:  
2.2, HD Lđọc,  tìm hiểu bài.

a, Màn 1: Trong công xưởng xanh.

b, Màn 2: Trong khu vườn kì diệu.

3, Củng cố, dặn dò:  

	- Đọc bài Trung thu độc lập.

- Nêu nội dung bài.

- GV g/ thiệu nét chính vở  kịch

- Yêu cầu

- G.v đọc mẫu.

- Chia đoạn: 3 đoạn.

- Yêu cầu đọc chú giải.

- G.v giới thiệu từng nhân vật qua tranh.

- Tổ chức cho h.s thảo luận nhóm

+ Câu chuyện diễn ra ở đâu?

+ Tin-tin và Mi-tin đến đâu và gặp những ai?

+ Vì sao nơi đó có tên là vương quốc tương lai?

+ Các bạn nhỏ đó đã sáng chế ra những gì?

+ Từ ngữ: sáng chế?

+ Các phát minh ấy thể hiện ước mơ gì của con người?

* Màn 1 nói lên điều gì?

 - Tổ chức cho h.s  đọc diễn cảm:

- Tranh minh hoạ.

+ Câu chuyện diễn ra ở đâu?

* Màn 2 cho biết điều gì?

- Tổ chức cho h.s  đọc diễn cảm:

- Bài đọc nói lên điều gì?

 Tổ chức cho h.s chơi trò chơi: đóng vai các nhân vật.

- Chuẩn bị bài sau.


	- 1 HS lên thực hiện

- Lớp nghe

- H.s đọc thầm, g.thiệu vở kịch

- H.s chú ý nghe g.v đọc mẫu.

- H.s chia đoan.

- H.s đọc phần từ chú giải.

- H.s quan sát tranh để nhận ra các nhân vật.

- Lớp thảo luận nhóm, trả lời:

+ Diễn ra trong công xưởng xanh.

+ Đến Vương quốc tương lai gặp và trò chuyện vơi những bạn nhỏ sắp ra đời.

+ Vì ở đây các bạn chưa ra đời, các bạn mơ ước làm được điều kì lạ cho cuộc sống.

+ Các bạn sáng chế ra nhiều thứ: vật làm cho con người hạnh phúc, ba mươi vị thuốc trường sinh,…

+ Ước mơ được sống hạnh phúc, sống lâu, ...

*ý 1: Những phát minh của các em thể hiện ước mơ của loài người.

- H.s luyện đọc diễn cảm theo hình thức phân vai (người dẫn chuyện, cùng các nhân vật)

- H.s quan sát tranh.

+ Diễn ra trong khu vườn kì diệu.

* ý 2: Giới thiệu những trái cây kì lạ ở Vương quốc tương lai.

- H.s luyện đọc diễn cảm theo hình thức phân vai

- Nội dung: Ước mơ của các bạn nhỏ về cuộc sống đầy đủ, hạnh  phúc, ở  đó  trẻ  em  là những nhà phát minh giàu trí sáng tạo, góp sức mình phục vụ cuộc sống.

- Lớp thực hiện


 Bæ sung: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  TËp lµm v¨n
  LuyÖn tËp x©y dùng ®o¹n v¨n kÓ chuyÖn
I,  MôC TI£U :
1 KiÕn thøc :
  
Dựa vào hiểu biết về đoạn văn đã học, bước đầu biết hoàn chỉnh một đoạn văn của câu chuyện Vào nghề gồm nhiều đoạn ( đã cho sẵn cốt truyện).

2 Kü n¨ng : RÌn kü n¨ng viÕt v¨n kÓ chuyÖn . 

3 Th¸i ®é : Gi¸o dôc hs thÝch häc tiÕng viÖt
 Ii , §å DïNG D¹Y HäC:

- Tranh minh hoạ truyện Ba lưỡi rìu - kiểm tra bài.

- 4 phiếu, mỗi tờ phiếu viết nội dung chưa hoàn chỉnh của một đoạn văn, có chỗ trống ở những đoạn chưa hoàn chỉnh để h.s làm bài.

 Iii , C¸C HO¹T §Eng d¹y häc:

	TG
	 Néi dung
	       Ho¹t ®éng cña GV
	       Ho¹t ®éng cña HS

	3’
33’
3’
3’
	1 KiÓm tra:
2, Bài mới:

2.1, GTB: 

2.2, HD làm BT:

Bài 1:

Bài 2: 

3, Củng cố, dặn dò: 
	- Phát triển ý nêu dưới mỗi bức tranh minh hoạ truyện Ba lưỡi rìu thành một đoạn văn hoàn chỉnh.

- Nhận xét.

- GV nêu nhiệm vụ tiết học

- Y cầu đọc cốt truyện Vào nghề.

- G.v g/thiệu tranh m.hoạ truyện.

-Nêu các sự việc chính trong cốt truyện trên?

- Nhận xét.

- Yêu cầu, phát phiếu 

-Yêu cầu h.s trình bày thứ tự từng đoạn văn.

- Nhận xét, bổ sung.

- G.v kết luận những đoạn văn hay nhất.

- Viết lại cho hoàn chỉnh đoạn văn.

- Chuẩn bị bài sau.


	- H.s trình bày 

- Lớp nghe

- H.s nêu yêu cầu của bài.

- H.s đọc cốt truyện Vào nghề.

- H.s quan sát tranh minh hoạ.

- H.s nêu: có 4 sự việc chính

 ( mỗi lần chấm xuống dòng đánh dấu một sự việc)

-H.s nêu yêu cầu.

- H.s chọn đoạn văn để hoàn chỉnh vào vở, 4 học sinh mỗi em hoàn chỉnh một đoạn khác nhau vào phiếu
- H.s đọc đoạn văn của mình.

- H.s nhận xét bổ sung đoạn văn của các bạn.

- Nhận xét đoạn văn ở phiếu của 4 bạn.

- H.s nghe.


To¸n 
TiÕt 33 :              tÝnh chÊt giao ho¸n cña phÐp céng
 I  môc tiªu
 1 KiÕn thøc :
 Giúp học sinh:

- Biết tính chất giao hoán của phép cộng.

- Bước đầu sử dụng tính chất giao hoán của phép cộng trong một số trường hợp đơn giản
2.Kü n¨ng : RÌn kü n¨ng sö dông tÝnh chÊt giao ho¸n ®Ó tÝnh nhanh .

3 Th¸i ®é : Gi¸o dôc hs thÝch häc to¸n
II,  ®å dïng d¹y häc
- Bảng trống, phấn màu

 II , c¸c ho¹t ®éng d¹y häc :

	TG
	Néi dung


	Ho¹t ®éng cña GV
	Ho¹t ®éng cña HS

	 3’
15’
20’
3’
2’
	1, KiÓm tra :
2, Bài mới:

2,1,GTB:

2.2,Nhận biết tính chất giao hoán    của  phép  cộng:

2.3, L. tập:

Bài 1: Nêu kết quả tính.

Bài 2; Viết số hoặc số thích hợp vào chỗ chấm:  
3, Củng cố, dặn dò:  

	- Chữa bài tập luyện thêm.

- Kiểm tra vở bài tập của h.s.

- GV giới thiệu trực tiếp

- G.v kẻ bảng.

+ Lần lượt cho a, b nhận các giá trị khác nhau.

+ Yêu cầu h.s tính giá trị của 
a + b và b + a.

- So sánh giá trị của a+b với
 b + a.

- Nhận xét gì về vị trí của a và b trong biểu thức a + b và b + a?

- Yêu cầu h.s nêu miệng kết quả 

- Chữa bài, nhận xét.

- GV chỉ định

- Yêu cầu hs làm bài

- Chữa bài, đánh giá.

- Nêu t/chất g/ hoán  phép công.

- Chuẩn bị bài sau.


	- Lớp tự sửa

- 2,3 H mang vở lên

- H.s q.sát bảng, h. thành bảng

a

20

350

1208

b

30

250

2764

a + b

50

600

3972

b + a

50

600

3972

- So sánh giá trị của a + b so với
 b + a.

- a+b: a đứng thứ 1, b thứ 2 

  b+a: a đứng thứ 2, b thứ 1

- H.s nêu yêu cầu của bài.

- H.s nêu kết quả phép tính.

    a,      847

    b,     9385

    c,     4344.

- H.s nêu yêu cầu của bài.

- H.s dựa vào tính chất giao hoán của phép cộng để làm bài.

 a, 48 + 12   = 12 + 48.

     65 + 297 = 297 + 65 

     177 + 89 = 89 + 177   

- H nhắc lại


KĨ THUẬT:

 KHÂU ĐỘT THƯA. 

I, Mục tiêu:

- H biết cách khâu đột thưa và ứng dụng của khâu đột thưa.

- Khâu được các mũi khâu đột thưa theo đường vạch dấu. Các mũi khâu có thể chưa đều nhau, đường khâu có thể bị dúm

-  Hình thành thói quen làm việc kiên trì, cẩn thận.

II, Đồ dùng dạy học:

- Tranh quy trình khâu đột thưa.

- Mẫu khâu đột thưa.

- Vật liệu, dụng cụ cần thiết.

III, Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	ND-TG
	GV
	HS

	1, KT bài cũ:

     (3’)

2, Bài mới:

2.1,GTB: (1’)

2.2, HD q/ sát và nhận xét:

     (10’)

2.3,  Hướng dẫn thao tác kĩ thuật:

     (25’)

3, Củng cố, dặn dò: (2’)


	- Kiểm tra sự chuẩn bị của h.s.

- Nhận xét

- Trong cắt may, nhiều  khi  cần  khâu  đột thưa. Vậy khâu đột thưa là như thế nào ? Hôm nay chúng mình cùng học cách khâu 

- G.v giới thiệu mẫu khâu đột thưa.

- Đặc điểm của đường khâu đột thưa?

- So sánh mũi khâu đột thưa ở mặt phải với mũi khâu thường?

- G.v lưu ý: Khâu đột thưa phải khâu tong mũi một ( sau mỗi mũi khâu phải rút chỉ một lần)

- Thế nào là khâu đột thưa?

- Treo tranh quy trình.

- Yêu cầu quan sát các hình 2,3,4.

- G h/ dẫn thao tác kĩ thuật khâu đột thưa.  

- Nêu cách kết thúc đường khâu?

- G.v lưu ý h.s khi khâu:

+ Chiều khâu từ phải sang trái.

+ Khi khâu: khâu lùi một mũi, tiến 3 mũi.

+ Rút chỉ vừa phải để không bị rúm.

+ Kết thúc đường khâu giống khâu thường.

- Nêu lại các bước tiến hành khâu đột thưa.

- Chuẩn bị bài sau.
	- Lớp mở bộ kĩ thuật lớp 4

- Lớp nghe

- H.s quan sát mẫu.

- H.s nêu.

- Giống nhau.

- H.s nhận biết đường khâu đột thưa.

- H.s quan sát quy trình khâu đột thưa.

- Hs quan sát  hình vẽ .

- H.s chú ý thao tác kĩ thuật.

- H.s nêu.

- H.s lưu ý khi khâu.

- H.s nêu lại các bước khâu đột thưa.


THỂ DỤC

 QUAY SAU, ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI, ĐỔI CHÂN KHI ĐI ĐỀU SAI NHỊP. 

TRÒ CHƠI: NÉM BÓNG TRÚNG ĐÍCH.

I, Mục tiêu:

-    Củng cố và nâng cao kĩ thuật:quay sau, đi đều vòng phải - vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp. Yêu cầu quay sau đúng hướng, không lệch hàng, đi đều đén chỗ vòng và chuyển hướng không xô lệch hàng, biết cách đổi chân khi đi đều sai nhịp.

-    Trò chơi: Ném bóng trúng đích. Yêu cầu tập trung chú ý, bình tĩnh khéo léo, né chính xác vào đích.

II, Địa điểm, phương pháp.

- Sân trường sạch sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện.

- Chuẩn bị 1 còi, 4 -6 quả bóng, vật làm đích, kẻ sân chơi.

III, Nội dung, phương pháp:

	Nội dung
	Định lượng
	Phương pháp, tổ chức

	1, Phần mở đầu:

- G.v nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu tập luyện.

- Tổ chức cho h.s khởi động.

- Trò chơi: Tìm người chỉ huy.

2, Phần cơ bản:

2.1, Đội hình đội ngũ:

- Ôn quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp.

2.2, Trò chơi vận động:

- Trò chơi: Ném bóng trúng đích.

3, Phần kết thúc.

- Thực hiện một số động tác thả lỏng

- Hát và vỗ tay một bài.

- Trò chơi: Diệt con vật có hại.

- Nhận xét tiết học.
	6-10 phút

18-22 phút

4-6 phút
	- H.s tập hợp hàng, điểm số báo cáo sĩ số.

   * * * * * * * * * * 

   * * * * * * * * * *

   * * * * * * * * * * 

- G.v điều khiển lớp tập luyện.

- Chia tổ tập luyện. G.v quan sát nhận xét, sửa sai cho h.s.

- H.s tập luyện theo tổ.

- H.s luyện tập cả lớp.

 - H.s tập hợp đội hình chơi.

- Nhắc lại cách chơi.

- H.s chơi trò chơi.

- G.v quan sát, tuyên dương.

- Tập hợp hàng.

  * * * * * * * * *

  * * * * * * * * *

  * * * * * * * * *


.

 TOÁN
                              TiÕt 34 :  BiÓu thøc cã chøa ba ch÷    
I, MỤC TIÊU:
1 KiÕn thøc :
 Giúp học sinh:

- Nhận biết một số biểu thức đơn giản có chứa ba chữ.

- Biết tính giá trị của một số biểu thức đơn giản có chứa ba chữ.
2. Kü n¨ng : RÌn kü n¨ng tÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc cã chøa ch÷ .

3 Th¸i ®é : Gi¸o dôc hs thÝch häc to¸n
II, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

  -Viết sẵn ví dụ, kẻ bảng như sgk.

III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	TG 
	 Néi dung


	Ho¹t ®éng cña GV
	Ho¹t ®éng cña HS

	3’
15’

	1,  KiÓm tra
2, Bài mới:

2.1 GTB:  

2.2, GT biểu thức ba chữ.


	- Tính chất giao hoán của phép cộng? Cho 1 ví dụ ?

- Nhận xét.

- GV nêu ND tiết học

- G.v nêu ví dụ viết sẵn ở bảng phụ.

+Yêu cầu h.s giải thích mỗi chỗ chấm trong ví dụ chỉ gì?

+ Yêu cầu viết số vào chỗ chấm.

- GV hướng dẫn
	- HS lên thực hiện

- Lớp nghe

- H.s theo dõi ví dụ, nêu: 

+ Chỗ chấm đầu tiên chỉ số cá câu được của An

   Chỗ chấm thứ 2,3 chỉ số cá câu được của Bình, Cường

   Chỗ chấm 4 chỉ số cá câu được của cả 3 người

+ 1 HS lên viết

- Lớp phát biểu để cùng hoàn thành bảng

	
	Số cá của An


	Số cá của Bình
	Số cá của Cường
	Số cá của ba người

	
	2

5

1

.

a
	3

1

0

.

b
	4

0

2

.

c
	2 + 3 + 4

5 + 1 + 0

1 + 0 + 2

.....

a + b + c

	20’
2’
	2.3, Giá trị của biểu thức có chứa ba chữ.

2.4, LT,t/ hành:

Bài 1:  
Bài 2: 
3, Củng cố, dặn dò:  

	 GV nêu:  a + b + c là biểu thức có chứa ba chữ.

- Biểu thức a + b + c.

+ Nếu a = 2, b = 3, c = 4 

thì a + b + c = 2 + 3 = 4 = 9

+ 9  là  giá  trị  của  biểu  thức

 a + b + c. 

- Nhận xét về giá trị của biểu thức a + b + c  với mỗi lần thay các giá trị của a, b, c ?

- GV chỉ định

- Chữa bài, nhận xét.

- Yêu cầu tính giá trị của biểu thức:

- Chữa bài, nhận xét.

-
 Hướng dẫn luyện tập thêm.

- Chuẩn bị bài sau.


	+ H.s chú ý mẫu.

+  H.s dựa vào mẫu để tính tiếp giá trị của biểu thức a + b + c với các giá trị khác của a, b, c.

- H.s nhận xét: Ta lại nhận được một giá trị mới của a+b+c

- H.s nêu yêu cầu.

- 1 H.s làm mẫu, nêu cách làm

a, Nếu a = 9, b = 5, c = 2 thì

    a x b x c = 9 x 5 x 2 = 90.

b,  Nếu a = 15, b = 0, c = 37 thì 

     a x b x c = 15 x 0 x 37 = 0.

- Lớp tự làm tiếp vào vở

- H.s nêu yêu cầu của bài 2

- 1 H.s làm bài mẫu, nêu cách làm

- Lớp nghe, làm tiếp vở:

a) Khi a = 4, b =3, c = 5 thì:

  a x b x c = 4 x 3 x 5 = 60

b) Với a = 15, b = 0, c = 37 thì:

  a x b x c = 15 x 0 x 37 = 0

- H.s nghe.


                                              LuyÖn tõ vµ c©u
TIÕT 14 :   LuyÖn tËp viÕt tªn ng­êi ,tªn ®Þa lÝ viÖt nam  
 I  MôC TI£U :
1 KiÕn thøc :
     Biết vận dụng những hiểu biết về quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí Việt Nam để viết đúng một số tên riêng Việt Nam trong BT1. Viết đúng một vài tên riêng  trong BT2

2 Kü n¨ng  : RÌn kü n¨ng viÕt tªn ng­êi tªn ®Þa lÝ viÖt nam. 

3 Th¸i ®é : Gi¸o dôc hs thÝch häc tiÕng viÖt
 Ii  §å DïNG D¹Y HäC :
- Phiếu ghi bài tập 1.

- Bản đồ địa lí Việt Nam.

 Iii  C¸C HO¹T §éng d¹y häc
	TG
	Néi dung
	Ho¹t ®éng cña GV


	Ho¹t ®éng cña HS

	 3’
32’
3’
3’
	1,  KiÓm tra  
2, Bài mới:

2.1, GTB:   
2.2, HDlàm BT:

Bài 1:  
Bài 2:   
3, Củng cố, dặn dò:  

	- Quy tắc viết tên người, tên địa lí Việt Nam?

- Ví dụ về tên người, tên địa lí Việt Nam.

- Gv nêu mục tiêu tiết học

- Gv chỉ định, yêu cầu

- Giải nghĩa từ: Long Thành.

- Nhận xét, đưa ra bài viết  đúng

- G.v treo bản đồ ĐLTN VNam.

- Tổ chức cho h.s chơi trò chơi: 

           Du lịch trên bản đồ.
- Yêu cầu:

+ Tìm nhanh và ghi tên đúng chính tả các tỉnh, thành phố của nước ta.

+ Tìm và ghi nhanh tên các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử của nước ta.

- Nhận xét phần chơi của h.s.

- Nhắc lại quy tắc viết tên riêng, tên địa lí Việt Nam.

- Chuẩn bị bài sau.


	- H.s nêu.

- H.s lấy ví dụ.

- Lớp nghe

- H.s nêu yêu cầu của bài.

- HS đọc to toàn bài

- H.s viết lại bài ca dao cho đúng.

- H.s nêu yêu cầu của bài.

- Lớp quan sát

- H.s chú ý cách chơi.

- H.s chơi trò chơi.

Hai đội, mỗi đội 3 em  viết nhanh  vào ba phiếu, dán lên bảng.

- Đội nào tìm đúng và nhanh, đội đó sẽ chiến thắng




ĐỊA LÍ:

MỘT SỐ DÂN TỘC Ở TÂY NGUYÊN.

I, Mục tiêu:

- Biết Tây Nguyên có nhiều dân tộc cùng sinh sống ( Gia Lai, Ê-đe, Ba- na, Kinh,…) nhưng lại là nơi thưa đan nhất nước ta .

- Sử dụng được tranh ảnh để mô tả trang phục của một số dân tộc Tây Nguyên : Trang phục truyền thống: nam thường đóng khố, nữ thường quấn váy.

II, Đồ dùng dạy học:

Tranh ảnh về nhà ở, buôn làng, trang phục, lễ hội, các loại nhạc cụ dân tộc của Tây Nguyên.

III, Các hoạt động dạy học:

	ND-TG
	GV
	HS

	1, KT bài cũ:

     (3’)

2, Bài mới:

2.1, GTB: (1’)

2.2, Nội dung:

*Tây nguyên- nơi có nhiều dân tộc sinh sống: (13’)

* Nhà Rông ở Tây Nguyên:

    (  8’)

* Trang phục, lễ hội:  (13’)

3, Củng cố, dặn dò:  (2’)


	- Vị trí của Tây Nguyên, các cao nguyên?

- Đặc điểm của các cao nguyên?

- …Tây Nguyên có những dân tộc nào ? Mỗi dân tộc họ có những phong tục, tiếng nói, trang phục độc đáo như thế nào nhé !

- Yêu cầu đọc mục 1 sgk.

- Kể tên một số dân tộc sống ở Tây Nguyên?

- Trong các dân tộc kể trên, những dân tộc nào sống lâu đời ở Tây Nguyên? Những dân tộc nào từ nơi khác đến?

- Mỗi dân tộc ở Tây Nguyên có những đặc điểm gì riêng biệt?

- Để Tây Nguyên ngày càng giàu đẹp, nhà nước cùng các dân tộc đã và đang làm gì?

- Tổ chức cho h.s thảo luận nhóm.

- Mỗi buôn ở Tây Nguyên thường có ngôi nhà gì đặc biệt?

- Nhà rông được dùng để làm gì? 

- Sự to đẹp của nhà rông chứng tỏ điều gì?

- Dựa vào sgk, thảo luận nhóm:

- Người dân Tây Nguyên thường mặc như thế nào?

- Nhận xét về trang phục truyền thống của các dân tộc H 1,2,3?

- Lễ hội ở Tây Nguyên thường được tổ chức khi nào?

- Kể tên một số lễ hội đặc sắc ở Tây Nguyên.

- ở Tây Nguyên người dân thường sử dụng những loại nhạc cụ độc đáo nào?

- Tóm tắt nội dung bài.

- Chuẩn bị bài sau. 
	- H.s nêu.

- H.s đọc sgk.

- H.s nêu

- Gia-rai, Ê-đê, Ba-na, Xơ- đăng.

 Kinh, Mông, Tày, Nùng.

- Tiếng nói riêng, tập quán riêng.

- Chung sức xây dựng Tây Nguyên.

- H.s thảo luận nhóm.

- Nhà rông.

- Nhà chung dùng để sinh hoạt, tổ chức lễ hội, tiếp khách

- Chứng tỏ sự giàu có, thịnh vượng của buôn làng.

- H.s thảo luận.

- Nam đóng khố, nữ quấn váy.

- Trang phục ngày hội được trang trí hoa văn nhiều màu sắc, mang đồ trang sức bằng kim loại.

- H.s kể.

- H.s nêu.

- Đàn tơ-rưng, đàn krông-pút


KHOA HỌC
  Phßng mét sè bÖnh l©y qua ®­êng tiªu ho¸
I, MỤC TIÊU :
1 kiÕn thøc : Sau bài học học sinh có thể:

- Kể tên một số bệnh lây qua đường tiêu hoá và nhận thức được mối nguy hiểm của các bệnh này.

- Nêu được nguyên nhân gây ra một số bệnh lây qua đường tiêu hoá: uống nước  ă uống không vệ sinh , dùng thức ăn ôi thiu 

2 Kü n¨ng : RÌn kü n¨ng cách phòng tránh một số bệnh lây qua đường tiêu hoá.

3 Th¸i ®é : Có ý thức giữ gìn vệ sinh để phòng bệnh 

II, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Hình sgk trang 30, 31.

III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	TG 
	Néi dung
	Ho¹t ®éng cña GV

	Ho¹t ®éng cña HS

	3’
10’
10’
15’
2’

	1, KT bài cũ.

2, Bài mới:

2.1, GTB:   

2.2, Nội dung:

* Một số bệnh lây qua đường tiêu hoá.

      (10’)

2.3, Nguyên nhân và cách phòng : 
2.4, Vẽ tranh cổ động :   
3, Củng cố, dặn dò:  
	- Nêu nguyên nhân gây bênh béo phì?

- Nhận xét.

- GV giới thiệu trực tiếp

- Đã bạn nào bị đau bụng hoặc bị tiêu chảy? Khi đó em cảm thấy thế nào?

- Kể tên một số bênh lây qua đường tiêu hoá mà em biết?

- G.v nêu: Triệu chứng của một số bệnh:

+ Tiêu chảy: Đi ngoài lỏng, nhiều nước, nhiều lần

+ Bệnh tả: Gây ra ỉa chảy nặng, nôn mửa,..

+ Bệnh lị: Đau quặn vùng bụng dưới

- G.v kết luận về sự nguy hiểm của các bệnh

- G.v giới thiệu hình sgk 

- Nêu nội dung của từng hình?

- Việc làm nào của cá bạn trong hình có thể dẫn tới bị lây bệnh qua đường tiêu hoá? Tại sao?

- Nguyên nhân và cách phòng bệnh lây qua đường tiêu hoá?

- Tổ chức cho h.s thảo luận nhóm: 3 nhóm.

- Thảo luận xây dựng bản cam kết giữ vệ sinh phòng bệnh lây qua đường tiêu hoá.

- Tìm ý cho nội dung tranh tuyên truyền cổ động mọi người cùng giữ vệ sinh phòng bệnh.

- Nhận xét, đánh giá.

- Tóm tắt nội dung bài. Chuẩn bị bài sau.
	-1, 2 HS trả lời

- Lớp nghe

- Mệt mỏi, khó chịu, lo lắng, đau.

- Bệnh tả, bệnh lị, tiêu chảy

- H.s chú ý nghe.

- H.s quan sát hình.

- H.s nêu.

- Việc làm của các bạn ở hình 1, 2.

- H.s nêu.

- H.s thảo luận nhóm

 x. định n/dung tranh, vẽ tranh.

-Trưng bày tranh vẽ của nhóm, thuyết minh tranh.




TIẾT 7: ÔN BÀI HÁT: EM YÊU HOÀ BÌNH, BẠN ƠI LẮNG NGHE.

I, Mục tiêu:

H.s hát tốt hai bài hát, thuộc lời và biểu diễn thuần thục với yêu cầu cà thể hiện sắc thái,tình cảm từng bài.

Nắm vững cao độ các nốt đô, rê, mi, son, la, thể hiện được các hình tiết tấu, phân biệt tương quan trường độ nốt trắng, nốt đen, nốt móc đơn. Biết đọc bài tập đọc nhạc số 1 Son la son.

II, Đồ dùng dạy học:

 Bảng phụ chép sẵn hai bài hát, các hình tiết tấu, bài tập đọc nhạc số 1.

Một số nhạc cụ gõ.

III, Các hoạt động dạy học:

	1, Phần mở đầu:

- G.v tóm tắt nội dung các bài đã học từ bài 1 đến bài 6.

2, Phần hoạt động:

2.1, Nội dung 1:

* Ôn tập bài hát: Em yêu hoà bình.

- G.v hướng dẫn học sinh hát ôn.

* Ôn tập bài hát: Bạn ơi lắng nghe.

- Gvhướng dẫn h.s hát đúng sắcthái tình cảm.

2.2, Nội dung 2:

* Ôn tập cao độ nốt: đô rê, mi, son, la.

- G.v đọc mẫu.

- Hướng dẫn h.s ôn.

* Ôn bài tập tiết tấu:

- G.v chép sẵn bài tập tiết tấu hướng dẫn h.s ôn.

* Ôn bài tập TĐN số 1: Son la son.

- Tổ chức cho h.s ôn.

3, Phần kết thúc:

- Tổ chức cho h.s hát kết hợp vận động phụ hoạ hai bài hát.
	- H.s chú ý nghe.

- H.s ôn bài hát: ôn theo bàn, tổ, cả lớp.

- H.s hát ôn, chú ý thể hiện đúng sắc thái tình cảm.

- H.s ôn tập cao độ.

- H.s ôn bài tập tiết tấu.

- Ôn bài tập TĐN .

- H.s hát kết hợp vận động phụ hoạ.


TẬP LÀM VĂN:

LUYỆN TẬP PHÁT TRIỂN CÂU CHUYỆN.

I, MỤC TIÊU :
- Làm quen với tao tác phát triển câu chuyện dựa theo trí tưởng tượng 
- Biết sắp xếp các sự việc theo trình tự thời gian.

II, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Viết sẵn đề bài và các gợi ý.

III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
	TG
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	3’

1’

35’

1’
	1, KT bài cũ:

2, Bài mới:

2.1,GTB :  
2.2, Hướng dẫn làm bài tập:

3, Củng cố, dặn dò:   

	- Đọc đoạn văn đã hoàn chỉnh của truyện Vào nghề.

- Nhận xét.

- GV nêu nhiệm vụ tiết học

- G.v đưa ra đề bài và các gợi ý.

- Gọi H.s đọc các gợi ý của bài.

- Hướng dẫn h.s xác định yêu cầu của đề.

- Gạch dưới những từ ngữ quan trọng trong bài : Giấc mơ, bà tiên cho ba điều ước,trình tự thời gian.

- Cho H.s làm bài cá nhân.

- Cho H.s kể trong nhóm.

- Tổ chức cho h.s kể chuyện.

- Nhận xét chốt lại ý đúng…khen nhóm kể hay.

- Yêu cầu h.s viết bài vào vở.

- Yêu cầu đọc bài viết.

- GV chấm điểm và tuyên dương những em có ý thức.

- Yêu cầu sửa lại bài viết ở nhà.

- Chuẩn bị bài sau.


	- H.s đọc đoạn văn đã hoàn chỉnh của tiết trước.

- Lớp lắng nghe

- H.s đọc đề bài

- 2 H.s đọc , cả lớp đọc thầm.

- Xác định yêu cầu trọng tâm của đề.

- H.s kể chuyện.

- H.s tham gia thi kể chuyện trước lớp.

- Đại diện các nhóm lên kể.

- Các nhóm nhận xét bổ xung.

- H.s viết bài vào vở.

- 3 HS đọc lại bài viết cho HS nghe.

- Về nhà sửa lại câu chuyện đẫ viết ở lớp và kể lại cho người thân nghe.


TTiÕt 35  :  tÝnh chÊt kÕt hîp cña phÐp céng
 I  môc tiªu :
1KiÕn thøc :
- Nhận biết tính chất kết hợp của phép cộng.

- Vận dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng để tính bằng cách thuận tiện nhất.

2 KÜ n¨ng : RÌn kÜ n¨ng tÝnh nhanh 

3 Th¸i ®é : Gi¸o dôc hs thÝch häc to¸n .
II   ®å dïng d¹y häc :
- Bảng trống, phấn màu

III  c¸c ho¹t ®éng d¹y häc :

	TG
	 Néi dung
	Ho¹t ®éng cña GV
	             Ho¹t ®éng cña HS

	3’
1’
15’
	1, KT bài cũ:

2. Bài mới.

2.1, GTB:
2.2, Nhận biết tính chất kết hợp của phép cộng:
	- Tính giá trị của biểu thức:

 a - b + c , với a = 15, b = 7, c = 2.

- Nhận xét.

- G.v mở bảng, lần lượt đưa ra từng trường hợp của a,b,c. Yêu cầu
	- H.s làm bài tập.

- H.s tính giá trị của các biểu thức.

	
	a
	b
	c
	( a + b) + c
	a + ( b + c)

	
	5
	4
	6
	          ( 5 + 4) + 6 = 9 + 6 + 15
	5 + ( 4 + 6) = 5 + 10 = 15

	
	35
	15
	20
	    ( 35 + 15) + 20 = 50 + 20 = 70
	35 +( 15 + 20 ) = 35 + 35

= 70

	
	28
	49
	51
	    ( 28 + 49) + 51 = 77 + 51 = 128
	28 + ( 49 + 51) = 28 + 100

=      128

	10’
10’
1’
	2.3, Luyện tập:

Bài 1:  
Bài 2: 
3, Củng cố, dặn dò:  
	- Hãy so sánh giả trị của biểu thức 

( a + b) + c vơi a + ( b + c) sau mỗi lần thay giá trị của a, b , c?

- Lưu ý: Khi tính tổng của 3 số 

             a + b + c ta có thể tính theo 

              thứ tự từ trái sang phải:

a + b + c = (a + b) + c = a + (b + c)

- Tính bằng cách thuận tiện nhất:

- Yêu cầu h.s làm bài

         + phần a, dòng 2,3

         + phần b, dòng 1,3

- Chữa bài, nhận xét.

- Hướng dẫn h.s xác định yêu cầu của bài.

- Chữa bài, nhận xét.

- Hướng dẫn luyện thêm.

- Chuẩn bị bài sau.
	- H.s phát biểu: Ta thấy 

(a + b) + c = a + ( b + c)

- H.s phát biểu tính chất.

- H.s nêu yêu cầu của bài.

- H.s làm bài.

- Hs đọc đề, xác định yêu cầu
 - Hs tóm tắt và giải bài toán.

Bài giải:

Cả ba ngày quỹ tiết kiệm đó nhận
 được số tiền là: 

(75500000+14500000)+

 86950 000=176950000( đ)

 Đáp số: 176 950 000 đồng.


 Bæ sung :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 ®¹o ®øc
  TiÕt kiÖm tiÒn cña ( TiÕt 1 )
I,MỤC TIÊU: 

1KiÕn thøc :
Học xong bài này, h.s :

-  Nêu được ví dụ vệ tiết kiệm tiền của 

- Biết được lợi ích của việc tiết kiệm tiền của 
2 KÜ n¨ng : RÌn kÜ n¨ng sèng biÕt tiÕt kiÖm tiÒn cña
3 Th¸i ®é : Gi¸o dôc hs tiÕt kiÖm tiÒn cña 
II, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Đồ dùng để chơi đóng vai.

- Bộ thẻ ba màu.

III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	TG
	Néi dung 
	Ho¹t ®éng cña GV
	Ho¹t ®éng cña HS

	 5’
1’
16’
15’
3’
	1, KT bài cũ:

2, Bài mới:

2.1, GTB:  
2.2, Thông tin: sgk: 
2.3, Bài 1: 
3, Củng cố, dặn dò:   

	- Vì sao cần phải biết bày tỏ ý kiến?  Cho ví dụ

- Nhận xét

- Gv nêu nội dung tiết học

- Đọc thông tin.

- Tổ chức cho h.s thảo luận nhóm 

- G.v kết luận: Tiết kiệm là một thói quen tốt, là biểu hiện của con người văn minh xã hội văn minh.

- Tổ chức cho h.s bày tỏ ý kiến thông qua màu sắc thẻ: xanh - không tán thành; đỏ -tán thành; trắng - lưỡng lự.

- G.v nhận xét, chốt lại các ý đúng: c,d; ý kiến sai: a,b.

- Chuẩn bị bài sau.

- Nhận xét tiết học.
	- HS nêu, đưa ra ví dụ

- Lớp nghe

- H.s đọc thông tin sgk.

- H.s thảo luận nhóm 4 trả lời các câu hỏi phần t/ tin.

- Lớp nhận xét bổ sung.

- H.s nêu yêu cầu.

- H.s bày tỏ ý kiến của mình sau mỗi việc làm mà g.v đưa ra.

- H.s giải thích lí do lựa chọn của mình.




TẬP ĐỌC:

 NẾU CHÚNG MÌNH CÓ PHÉP LẠ.

I,  MỤC TIÊU:
 1 Kiến thức :
- Bước đầu biết đọc diễn cảm một đoạn  thơ với giọng hồn nhiên, vui tươi 

- Hiểu nội dung của bài thơ: Những ước mơ  ngộ nghĩnh, đáng yêu của các bạn nhỏ bộc lộ khát khao về một thế giới tốt đẹp.
2 Kĩ năng : Rèn kĩ năng đọc diễn cảm

3 Thái độ : Giao dục hs biết ước mơ một thế giới đẹp
II,  ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

- Tranh minh hoạ bài đọc trong sgk.

III,  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
	TG
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	4’
1’
10’
12’
12’
1’
	1,KT bài cũ:

2, Bài mới:

2.1, GTB:  

2.2, Hướng dẫn L đọc và THB:

a, Luyện đọc:

b, Tìm hiểu bài:

c, Đọc diễn cảm bài thơ:  

3, Củng cố, dặn dò:  

	- Đọc phân vai màn 1, 2 của vở kịch ở vương quốc tương lai.

- Nhận xét.

…Bài thơ hôm nay cũng nói về ước mơ của thiếu nhi. Chúng ta xem đó là ước mơ gì nhé

- Yêu cầu đọc toàn bài.

- Tổ chức cho h.s đọc nối tiếp khổ thơ.

- G.v sửa phát âm, ngắt nhịp thơ cho h.s.

- G.v đọc mẫu toàn bài.

- Câu thơ nào được lặp lại nhiều lần trong bài thơ?

- Việc lặp lại nhiều lần như vậy nhằm mục đích gì?

- Mỗi khổ thơ nói lên một ước muốn của các bạn nhỏ, ước muốn ấy là gì?

- Ước không còn mùa đông có nghĩa là như thế nào?

- Ước trái bom thành trái ngon nghĩa là như thế nào?

- Em có nhận xét gì về những ước mơ của các bạn?

- Em thích ước mơ nào của các bạn? Vì sao?

- Hướng dẫn h.s tìm đúng giọng đọc.

- Tổ chức cho h.s luyện đọc thuộc lòng và đọc diễn cảm bài thơ.

- Tổ chức thi đọc thuộc lòng và diễn cảm bài thơ.

- Nhận xét.

- Nêu ý nghĩa của bài thơ?

- Tiếp tục HTL bài thơ

- Chuẩn bị bài sau. 
	- H.s đọc bài.

- Lớp nghe

- 1 h.s đọc toàn bài.

- H.s đọc nối tiếp khổ thơ trước lớp 2 - 3 lượt.

- H.s đọc trong nhóm.

- H.s chú ý nghe g.v đọc mẫu.

- Câu thơ: Nếu chúng mình   có phép lạ.

- Nói lên ước muốn tha thiết của các bạn nhỏ.

- Ước muốn:

+ Cây mau lớn để cho quả.

+ Trẻ con thành người lớn ngay để làm việc.

+ Trái đất không mùa đông.

+ Trái đất không còn bom đạn, những trái bom biến thành trái ngon. 

- Ước thời tiết lúc nào cũng dễ chịu, không còn thiên tai, không còn những tai hoạ đe doạ con người..

- Ước thế giới hoà bình không còn bom đạn, chiến tranh.

- Các bạn có ước mơ lớn, những ước mơ cao đẹp: ước mơ về cuộc sống no đủ, ước mơ được làm việc, ước không còn thiên tai, thế giới chung sống trong hoà bình.

- H.s nêu.

- HS phát biểu xây dựng

- H.s luyện đọc thuộc lòng và đọc diễn cảm bài thơ.

- H.s thi đọc thuộc lòng và diễn cảm bài thơ.

- Bài thơ ngộ nghĩnh, đáng yêu, nói về ước mơ của các bạn nhỏ muốn mình có phép lạ để làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn.




…Ý kiến bổ sung :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TUẦN 8.
TOÁN:

 LUYỆN TẬP.

I,  MỤC TIÊU: 
1 Kiến thức : Giúp h.s 
      Tính được tổng của 3 số và vận dụng một số tính chất của phép cộng để tính tổng bằng cách thuận tiện nhất.

2 Kĩ năng : Rèn kĩ năng tính bằng cách thuận tiện

3 Thái độ : Giao dục hs thích học toán 

II,  ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

- Bảng nhóm

II,CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  :

	TG
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động cuả HS

	3’
10’
12’
12’
	1, KT bài cũ:

2, HD L tập:

Bài 1: ( 

Bài 2 

Bài 4 

3, Củng cố, dặn dò:   


	- Nêu tính chất kết hợp, giao hoán của phép cộng.

- Yêu cầu h.s làm bài.

- Chữa bài, nhận xét.

 GV hướng dẫn mẫu : 

      96 + 78 + 4 = 

+ Ba số hạng này có gì đặc biệt?

+Vậy em làm thế nào để tính kết quả nhanh hơn 

+ Em đã vận dụng tính chất nào của phép cộng để tính như vậy?

-  Yêu cầu h.s làm bài.

 Chữa bài, nhận xét.

- Hướng dẫn h.s xác định yêu cầu của bài.

- Yêu cầu lớp làm vở, 1 HS làm bảng nhóm trình bày bài:

- Chữa bài, nhận xét.

- GVcủng cố bài .

- Chuẩn bị bài sau.


	- H.s nêu.

- Hs nêu yêu cầu của bài.

- H.s làm bài phần 1 (b)

- Nêu yêu cầu của bài.

- Lớp cùng thực hiện

+ Có 96 + 4 kết quả là số tròn trăm

+ Lấy 96 + 4 được bao nhiêu cộng tiếp với 8. Tức là:

   (96 + 4) + 78

+ Tính chất giao hoán

 H.s làm bài:  (dòng1,2)

 a, 96 +8 +4 =(96 + 4) + 78

                    =     100   + 78=178

- H.s đọc đề bài, xác định yêu cầu của bài.

- H.s tóm tắt và giải bài toán: (a)

     Sau  hai  năm  xã  đó  tăng  số

  người là:

                79 + 71 = 150 (người) 

              Đáp số: 150 người.

- HS nghe.


HƯỚNG DẪN HỌC TOÁN

LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu

- Rèn cho H cách tính giá trị của một biểu thức

- Rèn kĩ năng vận dụng tính chất giao hoán của phép cộng để tính toán

- Luyện giải toán về số và hình học

II. Đồ dùng, chuẩn bị:

- Mốt số bài  tập

- Bảng phụ

III. Các hoạt động dạy học

1. GV nêu nội dung tiết học

2. GV ra một số bài tập- Lớp làm bài cá nhân

3. GV tổ chức cho HS chữa bài

4. Nhận xét, đánh giá tiết học

BÀI TẬP

Bài 1: Viết thành biểu thức rồi tính giá trị của biểu thức

a) Tổng của 25387 và 12456 trừ đi 13272

b) Hiệu của 45673 và 24384 cộng với 1384

c) 62386 trừ đi tổng của 20372 và 9539

d) 6375 cộng với hiệu của 34785 và 20367

Bài 2 : Tính tổng sau bằng cách hợp lí

a) 4823 + 1560 + 5177 + 8440

b) 10556 + 8074 + 9444 + 1000 + 926

Bài 3 : Trong một kì thi, để đánh số thứ tự danh sách của 1260 thí sinh phải dùng bao nhiêu lượt chứ số?

Bài 4 : Cho dãy số 3, 6, 9, 12, 15, …, 99, 105

a) Dãy trên có bao nhiêu số

b) Số 63; 88; 108 có là số hạng của dãy không? Tại sao?

Bài 5 : Một hình vuông có cạnh bằng 6 cm. Em hãy cắt hình đó thành 4 mảnh rồi ghép không chồng lên nhau để được 2 hình vuông to bằng nhau và một hình vuông nhỏ có diện tích bằng 1/4 diện tích của hình vuông to.
HƯỚNG DẪN HỌC TIẾNG VIỆT
RÈN CHỮ : BÀI “ ĐẤT LONG THÀNH”

I) Mục đích yêu cầu

- Tiếp tục rèn cho H viết đúng, viết đẹp bài: Đất Long Thành

- Rèn cách viết hoa tên địa lí, tên người Việt Nam

II) Đồ dùng

- Bài viết Đất Long Thành

III) Các hoạt động dạy học

1) G nêu nhiệm vụ tiết học

2) G yêu cầu – Lớp viết bài Đất Long Thành (sgk trang 74) và hướng dẫn:

+ Nêu lại cách viết tên riêng người, tên riêng địa lí Việt Nam: Viết hoa các chữ cái đầu của mỗi tiếng tạo nên từ đó

+ Nêu cách trình bày bài cho đẹp, toàn bài viết cân đối với trang giấy

      - Dòng đầu cách lề 1ô

      - Dòng sau ghi sát lề

+ Các tiếng đầu dòng viết hoa chữ cái đầu

+ Khi viết khoảng cách các tiếng, khoảng cách các con chữ, độ cao mỗi con chữ cần viết cho đúng qui định.

3) HS viết bài theo hình thức rèn chữ: chậm rãi, đẹp nhưng đúng tốc độ

4, G đưa ra bài viết mẫu: Đất Long Thành – Lớp đối chiếu tự sửa lỗi

5) Bầu ban giám khảo, ban giám khảo đi xem bài viết cả lớp rồi chọn ra 3 bài viết đẹp nhất, nhì, ba của lớp

6) Ban giám khảo công bố 3 bạn viết đẹp nhất lớp trong tiết học này- Lớp cổ vũ 

7) Nhận xét tiết học, yêu cầu bạn nào viết chưa đẹp về nhà viết lại

                                        CHÍNH TẢ  ( nghe viết )
                                    TRUNG THU ĐỘC LẬP
I,   MỤC TIÊU :
1 Kiến thức :

- Nghe - viết đúng và trình bày bài chính tả sạch sẽ.

- Làm đúng BT2

2 Kỹ năng : Rèn kỹ năng viết đúng , đẹp  

3 Thái độ :  giáo dục hs tính cẩn thận 

II, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 
- Ba, bốn tờ phiếu bài tập 2a, hoặc 2b.

- Bài tập 3 viết sẵn.

III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

	TG 
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	3’
1’
25’
8’
1’
	1, KT bài cũ:

       (5’)

2, Bài mới:

2.1, GTB:  

2.2, Hướng dẫn HS nghe viết:

2.3, Hướng dẫn làm BTchính tả

  (Bài tập 2a)

3, Củng cố, dặn dò:     

	- G.v đọc một số từ.

- Nhận xét.

- GV nêu nhiệm vụ tiết học

- Gv đọc đoạn trong bài Trung thu đọc lập.

- G.v hướng dẫn h.s viết một số từ khó.

- G.v đọc cho h.s nghe viết bài.

- Hướng dẫn h.s soát lỗi.

- Thu một số bài chấm, chữa lỗi.

- Nhận xét bài viết của h.s.

- Gọi 2HS đọc yêu cầu của bài.

- Yêu cầu h.s làm bài.

- Chữa bài, chốt lại lời giải đúng.

 - HD luyện viết thêm ở nhà.

- Chuẩn bị bài sau.
	- H.s nghe đọc, viết bảng con.

- Lớp nghe

- H.s chú ý nghe đoạn viết.

- H.s đọc lại đoạn viết.

- H.s viết các từ khó.

- H.s nghe đọc, viết bài.

- H.s soát lỗi chính tả.

- H.s chữa lỗi.

- H.s nêu yêu cầu của bài.

- H.s làm bài.

ĐÁNH DẤU MẠN THUYỀN.

+ kiếm giắt, kiếm rơi, đánh dấu, kiếm rơi, làm gì, đánh dấu, kiếm rơi, đã đánh dấu.

- H.s đọc lại bài văn đã hoàn chỉnh.




KHOA HỌC

BẠN CẢM THẤY THẾ NÀO KHI BỊ BỆNH?

I,  MỤC TIÊU : 

1 Kiến thức : Sau bài học, h.s:

- Nêu được những biểu hiện khi cơ thể bị bệnh: hắt hơi, sổ mũi, chán ăn, mệt mỏi, đau bụng, nôn, sốt,…

- Biết nói với bố mẹ hoặc người lớn khi trong người cảm thấy khó chịu, không bình thường.

- Phân biệt được lúc cơ thể khoẻ mạnh và lúc cơ thể bị bệnh

2 Kỹ năng : Rèn kỹ năng phân biệt lúc bị bệnh và lúc không bị bệnh .

3 Thái độ : Giaos dục hs biết chăm lo sức khỏe cho bản thân .

II,  ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

  Hình sgk, trang 32, 33.

III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	TG
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	 3’
17’
16’
2’
 
	1, KT bài cũ:

2, Bài mới:

2.1, GTB:   
2.2, Kể chuyện theo hình sgk.

  2.3,Chơi trò chơi: đóng vai:“Mẹ ơi, con sốt!” :  
3, Củng cố, dặn dò:   

	- Cách đề phòng một số bệnh lây qua đường tiêu hoá?

 - GV giới thiệu ND bài học

- Yêu cầu h.s thực hiện các yêu cầu của mục quan sát và thực hành sgk – 32

 Nhận xét về cách kể của h.s.

- Kể tên một số bệnh mà em đã bị mắc?

- Khi bị bệnh đó em cảm thấy thế nào?

- Khi  nhận  thấy  cơ  thể  có những dấu hiệu không bình thường, em phải làm gì? Tại sao?

- G.v kết luận.

- Tổ chức cho h.s thảo luận nhóm 4: đưa ra các tình huống, đóng vai theo tình huống đó.

- G.v và h.s cả lớp trao đổi.

- G.v kết luận.

- Nhắc nhở h.s: khi bị bệnh phải nói ngay cho bố mẹ biết.

- Chuẩn bị bài sau.


	- HS lên bảng nêu

- Lớp lắng nghe

- H.s thực hiện

+ H.s sắp xếp hình có liên quan thành 3 câu chuyện.

+ H.s kể chuyện trong nhóm.

- H.s kể chuyện trước lớp.

- H.s kể.

- H.s nêu.

- Em báo cho bố mẹ, người lớn. Vì bố mẹ mới biết để kịp thời chữa trị

- H.s thảo luận nhóm để đóng vai.

- Một vài nhóm đóng vai.

- H.s cả lớp cùng trao đổi.




THỂ DỤC:

 ÔN TẬP :QUAY SAU,ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI,VÒNG TRÁI,

I, Mục tiêu:

     Ôn tập động tác quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác theo khẩu lệnh.

II, Địa điểm, phương tiện:

  - Sân trường sạch sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện.

  - Chuẩn bị 1 còi, ghế ngòi cho g.v.

III, Nội dung, phương pháp:

	Nội dung
	Định lượng
	Phương pháp, tổ chức

	1, Phần mở đầu 

- G.v nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu tập luyện

- Tổ chức cho h.s khởi động.

- Ôn động tác quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp.

2, Phần cơ bản:

2.1, Ôn tập ĐHĐN:

- Ôn tập động tác quay sau, đi đều vòng phải vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp.

- Cách đánh giá: đánh giá theo mức độ thực hiện động tác của h.s.

HTT: thực hiện đúng động tác theo khẩu lệnh.

HT: có thể bị mất thăng bằng đôi chút.

CHT: làm động tác không đúng với khẩu lệnh.

2.2, Trò chơi: Ném trúng đích.

3, Phần kết thúc:

- Hát +vỗ tay theo nhịp một bài hát.

-Thức hiện một số động tác thả lỏng. .
	6-10 phút

18-22 phút

4-6 phút


	- H.s tập hợp hàng.

   * * * * * * * * *

   * * * * * * * * * 

   * * * * * * * * *

- Ôn tập theo tổ.

- Đối với h.s chưa hoàn thành, g.v cho h.s tập luyện thêm để kiểm tra lần sau đạt kết quả ở mức hoàn thành.

- H.s chơi trò chơi:

Chú ý nắm cách chơi, luật chơi để chơi cho đúng.

   * * * * *  * * * *

  * * * * * *  * * * 

   * * * *  * *  * * 


TOÁN
 TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ.

I,  MỤC TIÊU :

1 Kiến thức : Giúp học sinh:

- Biết cách tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số.

- Bước đầu biết giải bài toán liên quan đến tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.

2 Kỹ năng : Rèn kỹ năng giải toán có lời văn dạng toán tổng hiệu

3 Thái độ : Giao dục hs thích học toán
II,  ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Bảng nhóm

II,  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

	TG
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	3’
1’
10’
 5’
10’
10’
1’

	1, KT bài cũ:

2, Bài mới:

2.1, GTB:   
2.2,Nội dung:

* Ví dụ:  
* Nhận xét:  
* Thực hành:

Bài 1:  
Bài 2:  
3, Củng cố, dặn dò: 

 
	- Yêu cầu thực hiện tính một vài phép tính cộng, trừ.

- Nêu tên gọi các thành phần trong phép tính.

- GV nêu nội dung tiết học

- G.v nêu bài toán.

- Tóm tắt bài toán và giải

- Hướng dẫn tìm:

Cách 1:

+ X/định 2 lần số bé trên sơ đồ.

+ Tìm hai lần số bé.

+ Tìm số bé.

Cách 2:

+ X/định 2 lần số lớn trên sơ đồ

+ Tìm hai lần số lớn.

+ Tìm số lớn.

- HD tóm tắt và giải bài toán.

- Chữa bài, nhận xét.

- H/dẫn xác định y/cầu của bài.

- Yêu cầu một nhóm làm cách một, một nhóm làm cách hai.

- Chữa bài, nhận xét.

- Hướng dẫn luyện tập thêm.

- Chuẩn bị bài sau.
	- HS thực hiện

  65 + 24 + 76 =

  2975 – 638    =

- Lớp lắng nghe

- Bài toán: Tổng của hai số là 70, hiệu của hai số là 10. Tìm hai số đó.

- H.s chú ý cách giải 

- Khái quát cách giải:

Cách 1: Tìm số bé trước:

Số bé = ( tổng - hiệu) : 2.

Cách 2: Tìm số lớn trước:

Số lớn = ( tổng + hiệu) : 2.

- H.s nêu yêu cầu của bài.

- H.s làm bài:

 Tuổi con là:

 ( 58 -38):2= 10( tuổi)

 Tuổi bố là:   

  10 + 38 = 48 ( tuổi)

 Đáp số:  Tuổi bố: 48 tuổi

                Tuổi con: 10 tuổi.

 - H.s nêu yêu cầu của bài.

- H.s làm bài theo yêu cầu: mỗi nhóm làm bài theo một cách.


Ý kiến bổ sung… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 CÁCH VIẾT TÊN NGƯỜI, TÊN ĐỊA LÍ  NƯỚC NGOÀI.

I,  MỤC TIÊU :
 1 Kiến thức :
- Nắm được quy tắc viết tên người, tên địa lí nước ngoài (ND ghi nhớ) .

- Biết vận dụng quy tắc đã học để viết đúng những tên người, tên địa lí nước ngoài phổ biến, quen thuộc trong các bài tập 1,2 (mục III).
2 Kỹ năng : Rèn kỹ năng viết đúng tên  ò chơi :

III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

	ND-TG
	GV
	HS

	1, KT bài cũ:

      (5’)

2, Bài mới:

2.1, GTB: (1’)

2.2,Phần n/xét:

       (16’)

Bài 1: 

Bài 2:

Bài 3:

2.3, Ghi nhớ: 2.4, Luyện tập:(15’)

Bài 1: 

Bài 2:

Bài 3: Trò chơi du lịch.

3, Củng cố, dặn dò:(3’)
	- G.v đọc, yêu cầu 

  Muối Thái Bình ngược Hà Giang

Cày bừa Đông Xuất, mía đường tỉnh Thanh.

                            (Tố Hữu).

- Nhận xét.

-…Hôm nay cùng tìm hiểu tiếp cách viết hoa tên người, tên địa lí Nước ngoài

- G.v đọc các tên riêng nước người: Mô-rít-xơ Mát-téc-lích; Hi-ma-lay-a

- Hướng dẫn h.s đọc đúng.

- Mỗi tên riêng nói trên gồm mấy bộ  phận, mỗi  bộ  phận gồm  mấy tiếng?

- Chữ  cái  đầu  mỗi  bộ phận được viết như thế nào?

- Tên người: Thích Ca Mau Ni,  Khổng Tử, Bạch Cư Di..

Tên địa lí: Hi Mã Lạp Sơn, Bắc Kinh, ..

- Cách  viết  các  từ đó có gì đặc biệt?

- G.v nêu: 

+ Đó  là  các   tên     riêng được phiên âm theo âm Hán Việt. 

  + Còn những tên riêng như: Hi- ma- lay- a là tên quốc tế, phiên âm trực tiếp từ tiếng Tây Tạng

- GV chỉ định

-Gv nêu rõ lại yêu cầu bài

- Đoạn văn đó viết về ai?

- Nhận xét.

- GV yêu cầu

- Nhận xét.

-G.v giới thiệu thêm về tên người, tên địa danh.

- Thi viết đúng tên nước với tên thủ đô của nước ấy.

- Tổ chức cho h.s chơi tiếp sức theo tổ.

- Nhận xét.

- Luyện viết tên người, tên địa lí nước ngoài.

- Chuẩn bị bài sau.

 
	- H.s viết câu thơ:

- Lớp nghe

- H.s nêu yêu cầu.

- H.s chú ý nghe g.v đọc bài.

- H.s luyện đọc cho đúng các tên người.

- H.s nêu yêu cầu.

- H.s trả lời.

- Viết hoa.

- H.s đọc các tên người, tên địa lí.

- Cách  viết  đặc  biệt:  giống cách viết tên riêng Việt Nam.

- H.s đọc ghi nhớ sgk, nêuVD

- H.s nêu yêu cầu của bài.

- H.s viết lại đoạn văn:

      Ac-boa,  Lu-i Pa-xtơ, 

      Quy-dăng-xơ

- Đoạn văn nói về nơi gia đình Lu-i Pa-xtơ sống thời ông còn nhỏ. 

- H.s nêu yêu cầu của bài.

- H.s viết:

+ Xanh Pê-téc-pua, Tô-ki-ô, A-ma-dôn, Ni-a-ga-ta.

+ An-be Anh-xtanh, Crít-xtian An-đéc-xen, I-u-ri Ga-ra-rin.

- H.s chú ý cách chơi.

- H.s chơi theo tổ.

STT

Tên nước

Tên thủ đô

1

2

3

4

5

......................

Ân Độ

.......................

Thái Lan

....................

Mát-xcơ-va.

...................

Tô-ki-ô

..............................

................................

- HS nghe.


…Ý kiến bổ sung :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
 CÁCH VIẾT TÊN NGƯỜI, TÊN ĐỊA LÍ  NƯỚC NGOÀI.

I,  MỤC TIÊU :
 1 Kiến thức :
- Nắm được quy tắc viết tên người, tên địa lí nước ngoài (ND ghi nhớ) .

- Biết vận dụng quy tắc đã học để viết đúng những tên người, tên địa lí nước ngoài phổ biến, quen thuộc trong các bài tập 1,2 (mục III).
2 Kỹ năng : Rèn kỹ năng viết đúng tên 

1 Thái độ : Giao dục hs thích học tiếng việt 
II,  ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

 - Kẻ 3 bảng để tổ chức trò chơi :

III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
	TG 
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	3

16

15

3
	1, KT bài cũ:

2, Bài mới:

2.1, GTB:  
2.2,Phần n/xét:

 Bài 1: 

Bài 2:

Bài 3:

2.3, Ghi nhớ: 2.4, Luyện tập:( 
Bài 1: 

Bài 2:

Bài 3: Trò chơi du lịch.

3, Củng cố, dặn dò:( 
	- G.v đọc, yêu cầu 

  Muối Thái Bình ngược Hà Giang

Cày bừa Đông Xuất, mía đường tỉnh Thanh.

                            (Tố Hữu).

- Nhận xét.

-…Hôm nay cùng tìm hiểu tiếp cách viết hoa tên người, tên địa lí Nước ngoài

-
 G.v đoc các tên riêng nước người: Mô-rít-xơ Mát-téc-lích; Hi-ma-lay-a

- Hướng dẫn h.s đọc đúng.

- Mỗi tên riêng nói trên gồm mấy bộ  phận, mỗi  bộ  phận gồm  mấy tiếng?

- Chữ  cái  đầu  mỗi  bộ phận được viết như thế nào?

- Tên người: Thích Ca Mau Ni,  Khổng Tử, Bạch Cư Di..

Tên địa lí: Hi Mã Lạp Sơn, Bắc Kinh, ..

- Cách  viết  các  từ đó có gì đặc biệt?

- G.v nêu: 

+ Đó  là  các   tên     riêng được phiên âm theo âm Hán Việt. 

  + Còn những tên riêng như: Hi- ma- lay- a là tên quốc tế, phiên âm trực tiếp từ tiếng Tây Tạng

- GV chỉ định

-Gv nêu rõ lại yêu cầu bài

- Đoạn văn đó viết về ai?

- Nhận xét.

- GV yêu cầu

- Nhận xét.

-G.v giới thiệu thêm về tên người, tên địa danh.

- Thi viết đúng tên nước với tên thủ đô của nước ấy.

- Tổ chức cho h.s chơi tiếp sức theo tổ.

- Nhận xét.

- 
Luyện viết tên người, tên địa lí nước ngoài.

- Chuẩn bị bài sau.

 
	- H.s viết câu thơ:

- Lớp nghe

- H.s nêu yêu cầu.

- H.s chú ý nghe g.v đọc bài.

- H.s luyện đọc cho đúng các tên người.

- H.s nêu yêu cầu.

- H.s trả lời.

- Viết hoa.

- H.s đọc các tên người, tên địa lí.

- Cách  viết  đặc  biệt:  giống cách viết tên riêng Việt Nam.

- H.s đọc ghi nhớ sgk, nêuVD

- H.s nêu yêu cầu của bài.

- H.s viết lại đoạn văn:

      Ac-boa,  Lu-i Pa-xtơ, 

      Quy-dăng-xơ

- Đoạn văn nói về nơi gia đình Lu-i Pa-xtơ sống thời ông còn nhỏ. 

- H.s nêu yêu cầu của bài.

- H.s viết:

+ Xanh Pê-téc-pua, Tô-ki-ô, A-ma-dôn, Ni-a-ga-ta.

+ An-be Anh-xtanh, Crít-xtian An-đéc-xen, I-u-ri Ga-ra-rin.

- H.s chú ý cách chơi.

- H.s chơi theo tổ.

STT

Tên nước

Tên thủ đô

1

2

3

4

5

......................

Ân Độ

.......................

Thái Lan

....................

Mát-xcơ-va.

...................

Tô-ki-ô

..............................

................................

- HS nghe.


KỂ CHUYỆN:

 KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC.

Đề bài: hãy kể một câu chuyện mà em đã được nghe, được đọc 

về những ước mơ viển vông, phi lí.

I,  MỤC TIÊU : 

1 Kiến thức :
- Dựa vào gợi ý SGK, biết chọn và kể lại được câu chuyện (mẩu chuyện, đoạn chuyện) đã nghe, đã đọc nói về một ước mơ đẹp hoặc ước mơ viển vông, phi lí.

- Hiểu câu chuyện và nêu được nội dung chính của truyện 
2 Kĩ năng : Rèn kĩ năng kể chuyện

3 Thái độ : Giao dục hs ham đọc truyện
II,  ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

- Một số sách, báo, truyện nói về ước mơ, sách truyện đọc lớp 4.

III,  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

	TG
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	4
1

6

28

1
	1, KT bài cũ :

2, Bài mới:

2.1, GTB:  (1’)

2.2, Hướng dẫn h.s kể chuyện:

a, Tìm hiểu đề bài:

b, Thực hành kể:

3, Củng cố, dặn dò:    

	- Kể chuyện Lời ước dưới trăng.

- Nêu nội dung câu chuyện.

GV nêu mục tiêu tiết học

- Yêu cầu h.s đọc đề bài, xác định yêu cầu của đề.

- Gợi ý sgk.

- G.v lưu ý h.s:

+ Phải kể có đầu có cuối, đủ ba phần: mở đầu, diễn biến, kết thúc.

+ Kể xong, trao đổi về nội dung, ý nghĩa câu chuyện.

+ Có thể kể 1,2 đoạn nếu truyện dài.

- Tổ chức cho h.s kể theo nhóm.

- Tổ chức thi kể trước lớp và trao đổi về ý nghĩa c/chuyện.

- Nhận xét, khen ngợi

- Kể lại câu chuyện cho mọi người nghe.

- Chuẩn bị bài sau.


	- HS thực hiện

- Lớp nghe

- H.s đọc đề, xác định yêu cầu của đề.

- H.s đọc gợi ý sgk.

- H.s đọc gợi ý 1, lựa chọn nội dung câu chuyện định kể.

- H.s đọc gợi ý 2,3.

- Lớp nghe

H.s kể chuyện theo cặp, trao đổi về nội dung, ý nghĩa câu chuyện.

- H.s tham gia thi kể chuyện trước lớp, trao đổi về nội dung ý nghĩa câu chuyện.




LỊCH SỬ
ÔN TẬP.
I,  MỤC TIÊU :
 1 Kiến thức :Học xong bài, học sinh biết:

- Từ lớp 1đến lớp 5 học hai giai đoạn lịch sử: Buổi đầu dựng nước và giữ nước; Hơn một nghìn năm đấu tranh giành lại độc lập.

- Kể tên những sự kiện lịch sử tiêu biểu trong hai thời kì này rồi thể hiện nó trên trục và băng thời gian.
2 Kĩ năng : Rèn kĩ năng nắm các mốc lịch sử

3 Thái độ : Giao dục hs ý thức bảo vệ di tích lịch sử
II,  ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

- Băng và hình vẽ trục thời gian.

- Một số tranh ảnh, bản đồ phù hợp với yêu cầu của mục 1.

III,  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

	TG
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	3

1

10

12

13

1
	1, KT bài cũ:

2, Bài mới:

2.1, GTB 

2.2, HD ôn tập:

* Hoạt động 1:

* Hoạt động 2:

* Hoạt động 3:

3, Củng cố, dặndò:        
	- Nêu nguyên nhân, diễn biến của chiến thắng Bạch Đằng?

- Nhận xét.

- GV nêu ND tiết học

- G.v treo băng thời gian lên bảng, yêu cầu: ghi nội dung phù hợp vào băng thơi gian.

- Nhận xét.

- G.v giới thiệu trục thời gian.

- Tổ chức cho h.s thảo luận nhóm ghi tên các sự kiện tương ứng với tong mốc thời gian trên trục thời gian.

 Kể lại bằng lời hoặc bài viết ngắn hay bằng hình vẽ một trong ba nội dung

- Nhận xét, tuyên dương h.s.

 Ôn tập các nội dung đã học.

- Chuẩn bị bài sau.
	-1,2 HS nêu

- Lớp nghe

- H.s thảo luận nhóm, gắn nội dung của mỗi giai đoạn vào băng thời gian.

Buổi đầu dựng và giữ nước.

Đấu tranh giành độc lập ( trên 1000 năm)

Kh700nămTCN

              Năm 179 CN                        

                                  Năm 938

- Lớp quan sát 

- H.s thảo luận nhóm ghi tên các sự kiện tương ứng.

- H.s nêu yêu cầu.

- Lựa chon một trong ba nội dung đã cho để hoàn thành.




MĨ THUẬT:

TIẾT 8: TẬP NĂN TẠO DÁNG: NẶN CON VẬT QUEN THUỘC.

I, Mục tiêu:

H.s biết được hình dáng, đặc điểm của con vật.

H.s biết cách nặn và nặn được con vật theo ý thích.

H.s thêm yêu mến các con vật.

II, Đồ dùng dạy học:

Tranh ảnh một số con vật quen thuộc.

Hình gợi ý cách nặn.

Đất nặn hoặc giấy màu, hồ dán.

III, Các hoạt động dạy học:

	1, Kiểm tra bài cũ:

2, Dạy học bài mới:

2.1, Giới thiệu bài:

2.2, Quan sát, nhận xét:

- G.v giới thiệu tranh ảnh các con vật.

- Đây là các con vật gì?

- Hình dáng các bộ phận của các con vật đó như thế nào?

- Đặc điểm nổi bật của con vật?Màu sắc của nó?

- Khi con vật hoạt động, hình dáng của con vật như thế nào?

- Kể thêm những con vật khác mà em biết?

- Em thích nặn con vật nào? Em nặn con vật đó khi nó đang hoạt động gì?...

2.3, Cách nặn con vật:

- G.v nặn mẫu.

- Nặn các bộ phận chính: thân, đầu

- Nặn các bộ phận khác ( chân, tai, đuôi)

- Ghép dính cá bộ phận.

- Tạo dáng và sửa chữa hoàn chỉnh.

Chú ý: nặn các con vật với các bộ phận chính từ một thỏi đất, sau đó thêm các chi tiết.

2.4, Thực hành:

- G.v nêu yêu cầu thực hành.

- Nhắc nhở h.s giữ vệ sinh, chọn con vật yêu thích và quen thuộc để nặn.

2.5, Nhận xét, đánh giá:

- G.v gợi ý để h.s nhận xét, chọn một số sản phẩm để nhận xét, rút kinh nghiệm.

3, Củng cố, dặn dò:

- Quan sát hoa lá chuẩn bị bài sau.
	- H.s quan sát.

- H.s nêu tên các con vật.

- H.s nhận xét các con vật theo gợi ý.

- H.s kể.

- H.s nối tiếp nêu tên các con vật định nặn.

- H.s quan sát thao tác mẫu.

- Một vài h.s thực hiện nặn một số bộ phận.

- H.s thực hành.

- H.s trưng bày sản phẩm.

- H.s tự đánh giá sản phẩm của mình và của bạn.


TẬP ĐỌC:

ĐÔI GIÀY BA TA MÀU XANH.

                                     (Theo Hàng Chức Nguyên.)

I,  MỤC TIÊU : 

1 Kiến thức :
- Bước đầu biết đọc diễn cảm một đoạn trong bài (giọng kể chậm rãi, nhẹ nhàng, hợp với nội dung hồi tưởng) 

- Hiểu nội dung: Chị phụ trách quan tâm tới ươc mơ của cậu bé Lái, làm cho cậu xúc động và vui sướng đến lớp với đôi giày được thưởng.
2 Kĩ năng : Rèn kĩ năng đọc diễn cảm

3 Thái độ : Giao dục hs luôn mơ tới những ước mơ cao đẹp
II,  ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
-Tranh minh hoạ truyện.

III,  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
	TG
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	3

1

20

12

4
	1, KT bài cũ: 

2, Bài mới:

2.1, GTB:   
a, HD Lđọc và tìm    hiểu   bài:

b, Đọc diễn cảm

3, Củng cố, dặn dò:    

	- Đọc thuộc lòng bài thơ: Nếu chúng mình có phép lạ. Nêu nội dung bài.

- Nhận xét.

- …Các em được biết ước mơ nhỏ bé của cậu bé nghèo. Và ước muố trở thành thợ rèn để giúp đỡ bố mẹ của Cương

* Đoạn 1:

- Tổ chức cho h.s đọc đoạn.

- G.v sửa phát âm, ngắt giọng cho h.s, giúp h.s hiểu nghĩa một số từ khó.

+ Nhân vật Tôi là ai?

+ Ngày bé chị phụ trách từng mơ ước điều gì?

+ Câu văn nào tả vẻ đẹp của đôi giày ba ta?

+ Mơ ước ấy của chị phụ trách có đạt được hay không?

- G.v hướng dẫn tìm giọng đọc và luyện đọc đoạn.

- Nhận xét phần đọc của h.s.

 * Đoạn 2:

- Tổ chức cho h.s đọc đoạn.

- G.v sửa đọc, ngắt nghỉ giọng khi đọc cho h.s.

+ Chị phụ trách được giao việc gì?

+ Chị phát hiện ra Lái thèm muốn điều gì?

+ Vì sao chị biết điều đó?

+ Chị đã làm gì động viên Lái trong ngày đầu đi học?

+ Tại sao chị lại làm cách đó?

+ Những chi tiết nào nói lên sự cảm động và niềm vui của Lái khi nhận đôi giày?

- Hướng dẫn h.s luyện đọc.

- Nhận xét.

- GV tổ chức luyện đọc hay:

+ GV gợi ý

+ GV yêu cầu

- Nội dung bài?

- Chuẩn bị bài sau.


	- H.s đọc bài.

- Lớp nghe

* H.s đọc đoạn 1.

- H.s nối tiếp đọc trước lớp.

- H.s đọc trong nhóm.

+ Là chị phụ trách Đội TNTP.

+ Chị mơ ước có đôi giày ba ta màu xanh

+ “ Cổ giày ôm sát chân, thân giày làm bằng vải cứng...”

+ Chị không đạt được mơ ước, chỉ tưởng tượng nếu mang đôi giày ấy thì bước đi sẽ nhẹ hơn, các bạn sẽ nhìn thèm muốn.

- H.s luyện đọc.

* H.s đọc đoạn 2.

- Hs thực hiện

+ Chị được giao vận động Lái, cậu bé sống lang thang đi học.

+ Lái ngẩn ngơ nhìn theo đôi giày ba ta của một cậu bé đang dạo chơi

+ Vì chị đi theo Lái trên khắp đường phố.

+ Chị đã thưởng cho Lái đôi giày

+ Vì chị nghĩ Lái sẽ rất thích

+ Tay Lái run, môi cậu mấp máy, mắt hết nhìn đôi giày

- H.s luyện đọc.

- Lớp thực hiện

+ Lớp xây dựng cách đọc 

1 đoạn trong bài

+ HS luyện đọc hay

+ Thi đọc diễn cảm đoạn đọc

- HS thi đọc hay cả bài.

- Hs nêu


Ý kiến bổ sung

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TẬP LÀM VĂN:

 LUYỆN TẬP PHÁT TRIỂN CÂU CHUYỆN.

I,  MỤC TIÊU : 
1 Kiến thức :
Củng cố kĩ năng phát triển câu chuyện:

Kể lại được câu chuyện đã học có các sự việc được sắp xếp theo trình tự thời gian 

2 Kĩ năng : Rèn kĩ năng viết văn

3 Thái độ : Giao dục hs thích học môn tiếng việt
II,  ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

- Bảng ghi đề bài 3

- Phấn màu

III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

	TG
	ND-TG
	GV
	HS

	2

1

33

3
	1, KT bài cũ:

2, Bài mới:

2.1, GTB:   
2.2, HD làm BT:

Bài 3:  
3, Củng cố, dặn dò 
	- Đọc bài viết phát triển câu chuyện của tiết trước.

- GV nêu nội dung tiết học

- GV chỉ định

- G.v nhấn mạnh yêu cầu của bài:

+ Thuộc thể loại gì?

+ Câu chuyện có nội dung như thế nào?

+ Khi kể cần kể theo trình tự nào?

- GV yêu cầu, chỉ định

- Tổ chức cho h.s thi kể.

- Nhận xét, đánh giá theo tiêu chí sau:

+ Câu chuyện có nhân vật, có các sự việc diễn ra và nội dung nói lên một điều ý nghĩa không.

+ Các sự việc diễn ra theo trình tự thời gian không?

+ Lời kể có rõ ràng, mạch lạc, tự nhiên không?

Nêu ghi nhớ sgk.

- Chuẩn bị bài sau.


	-1, 2 HS đọc to

- Lớp lắng nghe

- H.s nêu yêu cầu.

- Lớp nghe, phát biểu :

+ Văn kể chuyện

+ Câu chuyện có nội dung về lòng nhân hậu, tinh thần đoàn kết hay tính trung thực tự trọng.

+ Theo trình tự thời gian.

- H.s nêu tên câu chuyện mình sẽ kể.

- H.s trao đổi theo cặp.

- H.s thi kể chuyện trước lớp

 - HS nghe.


TOÁN
 LUYỆN TẬP.

I,  MỤC TIÊU : 

1 Kiến thức :
-   Biết giải bài toán liên quan đến tìm hai số khi biết tổng va hiệu của hai số đó.
2 Kĩ năng : Rèn kĩ năng giải toán có lời văn

3 Thái độ : Giao dục hs thích học toán
II,  ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

- Phấn màu, bảng nhóm

II, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	TG
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	2

6

15

15

2
	1, KT bài cũ:

2, HD luyện tập:

Bài 1:   
 Bài 2 
Bài 4:   
3, Củng cố, dặn dò:

             (2’)


	- Cách giải bài toán Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng.

- Nhận xét.

- GV yêu cầu

- Chữa bài, nhận xét.

- HD h.s xác định y/ cầu của bài.

- Tổ chức cho h.s làm bài.

- Chữa bài, nhận xét.

 GV yêu cầu

- Chữa bài, nhận xét.

Khái quát lại các bước giải   
- Chuẩn bị bài sau.


	- HS nêu

- H.s nêu yêu cầu của bài.

- H.s làm vở, nối tiếp nhau lên làm bảng

a, Số lớn là: (24 + 6): 2=15.

    Số bé là:   24 - 15     = 9.

b, Số bé là:( 60-12):2 = 2 4.

    Số lớn là:   60 - 24 = 36.

- H.s nêu yêu cầu của bài.

- H.s tóm tắt và giải 

    Số tuổi của em là:

        ( 36 -8) : 2 = 14 ( tuổi)

     Số tuổi của chị là:

          14 + 8 = 22 ( tuổi)

         Đáp số: Chị: 22 tuổi.

                       Em: 14 tuổi.

- H.s đọc đề, tóm tắt và giải bài toán:

      Số SGK mà thư viện cho mượn là:

  (65 + 17) : 2 =  41 (quyển)

      Số sách đọc thêm mà thư viện cho mượn là:

       41 – 17 = 24 (quyển)

Đáp số: SGK:41 quyển

             Sách HT: 24 quyển

- HS nêu  


KĨ THUẬT:

KHÂU ĐỘT THƯA.

( TIẾT 2 )

I, Mục tiêu:

- H khâu đột thưa và ứng dụng của khâu đột thưa.

- Khâu được các mũi khâu đột thưa theo đường vạch dấu.

- Hình thành kỹ năng làm việc kiên trì, cẩn thẩn.

II, Đồ dùng dạy học:

- Tranh quy trình khâu đột thưa.

- Mẫu khâu đột thưa.

- Vật liệu, dụng cụ cần thiết.

III, Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	ND-TG
	GV
	HS

	1, KT bài cũ:

      (2’)

2, Bài mới:

2.1, GTB: (1’)

2.2, HD h.s nêu   qui  trình  khâu

       (5’)

2.3, H thực hành

      ( 30’)

3, Củng cố, dặn dò:  (2’)


	- Kiểm tra sự chuẩn bị của h.s.

- Nhận xét

- G hướng dẫn thao tác kĩ thuật khâu đột thưa.

- G lưu ý h.s khi khâu:

+ Chiều khâu từ phải sang trái.

+ Khi khâu: khâu lùi một mũi, tiến 3 mũi.

+ Rút chỉ vừa phải để không bị rúm.

+ Kết thúc đường khâu giống khâu thường.

- Nêu cách kết thúc đường khâu?

-GV tổ chức.

- Nêu lại các bước tiến hành khâu đột thưa.

- Chuẩn bị bài sau.


	-Lớp mở đồ dùng của tiết học

- H. nhận biết đường khâu đột thưa, quan sát quy trình khâu đột thưa qua các hình vẽ sgk.

- H chú ý thao tác kĩ thuật.

- H nêu

- H nêu lại các bước khâu đột thưa.

- H thực hành khâu 

- HS nêu lại


HƯỚNG DẪN HỌC TOÁN

LUYỆN TẬP CHUNG

I. Mục tiêu

- Tiếp tục rèn cho H.s cách tính giá trị của biểu thức

- Biết vận dụng tính chất của phép cộng để tính toán

- Luyện giải bài toán về trung bình cộng và tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

II. Đồ dùng

- Bảng nhóm

III. Hoạt động dạy học

1. G.v nêu nhiệm vụ tiết học

2. G.v ra một số bài tập lơpứ làm bài

3. Tổ chức cho H.s chữa bài

4. Nhận xét đánh giá tiết học

BÀI TẬP:

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm

a) 32567 + 3856 = 3856 + …

b) (32645 - 23676) + 584 = 584 + (… + …)

c) (m + 5) + 68 = m + (… + … )

d) m + n + p = (m + n) + p = m + (…+ …)

Bài 2: Tính giá trị biểu thức sau

a) a + b +c với a = 72356; b = 2913; c = 12356

b) 9713 + x + y – z với x = 39676; y = 10287; z = 10324

Bài 3: Hai kho thóc có tất cả 15 600kg thóc. Kho thứ nhất nhiều hơn kho thứ hai là 3500kg. Tính số thóc của mỗi kho?

Bài 4: Trung bình cộng của hai số bằng 3256. Biết số bé kém số lớn là 524 đơn vị . Tìm hai số đó

Bài 5: Tìm hai số có tổng bằng 1149, biết rằng nếu giữ nguyên số lớn và gấp số bé lên ba lần thì ta được tổng mới bằng 2061

                     (Ghi chú: Bài 4,5 dành cho H.s khá giỏi)

THỂ DỤC:

 HỌC ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ, TAY.  TRÒ CHƠI: NHANH LÊN BẠN ƠI.

I, Mục tiêu:

- Học hai động tác: vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác.

- Trò chơi: Nhanh lên bạn ơi. Yêu cầu tham gia trò chơi tương đối chủ động, nhiệt tình.

II, Địa điểm, phương tiện:

- Sân trường sạch sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện.

- Chuẩn bị 1 còi, phấn, thước dây, 4 cờ nhỏ, cốc đựng cát để phục vụ.

III, Nội dung, phương pháp.

	Nội dung
	Định lượng
	Phương pháp, tổ chức

	1, Phần mở đầu:

- G,v nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu tập luyện.

- Tổ chức cho h.s khởi động.

- Trò chơi tại chỗ.

2, Phần cơ bản:

2.1, Bài thể dục phát triển chung:

* Động tác vươn thở:

* Động tác tay:

2.2, Trò chơi vận động.

- Trò chơi: Nhanh lên bạn ơi.

3, Phần kết thúc:

- Tập hợp hàng

-Thực hiện một số động tác thả lỏng.

- Hệ thống nội dung bài.

- Nhận xét tiết học.
	6-10 phút

18-22 phút

3-4 lần

4 lần

4-6 phút


	- H.s tập hợp hàng.

     * * * * * * * * * 

     * * * * * * * * * 

     * * * * * * * * *

- G.v làm mẫu lần 1.

- G.v hô nhịp chậm cùng thực hiện động tác với h.s.

- G.v hô nhịp, h.s thực hiện.

- Cán sự lớp điều khiển. G.v quan sát nhắc nhở h.s.

 - G.v nêu tên động tác, làm mẫu

- H.s thực hiện.

- H.s chơi trò chơi.

  * * * * * * * * * * 

  * * * * * * * * * *

  * * * * * * * * * *




TOÁN:

 GÓC NHỌN, GÓC TÙ, GÓC BẸT.

I,  MỤC TIÊU 

 1 Kiến thức :
Nhận biết được góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt (bằng trực giác hoặc sử dụng ê ke)
2 Kĩ năng : Rèn kĩ năng nhận biết các góc 

3 Thái độ : Giao dục hs thích học toán
II, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Ê ke

II,  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
	TG
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	3

1

17

17
	1, KT bài cũ:

2, Bài mới.

a, GTB: (1’)

b, Nội dung:  
* Giới thiệu góc nhọn: 

* Giới thiệu góc tù: 

* Giới thiệu góc bẹt 

c, Luyện tập:(17’)

Bài 1: 

Bài 2:

3, Củng cố, dặn dò 

	- Nêu cách tính chu vi diện tích hình chữ nhật?

  GV nêu ND tiết học

- GV vẽ lên bảng và nói đây là góc nhọn.

- Hãy đọc tên góc, đỉnh và cạnh của góc ấy? 

- Kiểm tra  góc AOB lớn hơn hay bé hơn góc vuông? 

- GV vẽ lên bảng và nói đây là góc tù.

- Hãy đọc tên góc, đỉnh và cạnh của góc ấy? 

- Góc MON lớn hơn hay bé hơn góc vuông? 

               ( tương tự)

-Các điểm C, D, O của góc bẹt như thế nào?

- Yêu cầu h.s làm bài.

- Chữa bài, nhận xét.

 Hình tam giác nào có ba góc nhọn?

 - Nhận xét.

- Chuẩn bị bài sau.
	- H.s nêu: 

       P ( HCN) = ( a+b) : 2

       S ( HCN) =  a x b

- Lớp nghe

 H.s quan sát nhắc lại 

H.s đọc: Góc AOB có đỉnh O hai cạnh là OA,OB.

- Góc nhọn AOB bé hơn góc vuông

- H.s lên bảng vẽ, lớp vẽ vào giấy nháp, quan sát nhắc lại

- H.s đọc: Góc MON có đỉnh O hai cạnh là OM,ON.

- Góc nhọn MON Lớn hơn góc vuông

           ( tương tự)

-Các điểm C,D,O của góc bẹt thẳng hàng 

Góc bẹt bằng 2 góc vuông

- H.s lên bảng vẽ, lớp vẽ vào giấy nháp.

Nêu yêu cầu bài

- HS nêu miệng : tam giác ABC




LUYỆN TỪ VÀ CÂU:

 DẤU NGOẶC KÉP

LUYỆN TỪ VÀ CÂU

DẤU NGOẶC KÉP

I,  MỤC TIÊU : 

1 Kiến thức :
- Nắm được tác dụng của dấu ngoặc kép, cách dùng dấu ngoặc kép.

- Biết vận dụng những hiểu biết trên để dùng dấu ngoặc kép trong khi viết.
2 Kĩ năng : Rèn kĩ năng sử dụng dấu ngoặc kép

3 Thái độ : Giao dục hs thích học tiếng việt 
II,  ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Phiếu học tập.

III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
	TG 
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	3

1

5

6

6

5

6

7

1
	1, KT bài cũ:

2, Bài mới:

2.1, GTB:  ( 
2.2, Phần n.xét.

Bài 1: 
Bài 2:  

Bài 3:  

2.3, Ghi nhớ sgk.

2.4, Luyện tập:

Bài1:   

Bài 2:   

Bài 3:  

3, Củng cố, dặn dò:   

	- Viết tên riêng: tên người, tên địa danh.

- Nhận xét.

- GV nêu MT tiết học

- Những từ ngữ và câu văn nào được đặt trong dấu ngoặc kép?

- Những từ ngữ và câu văn đó là lời ai?

- Nêu tác dụng của dấu ngoặc kép?

+ Khi nào dấu ngoặc kép được dùng độc lập?

+ Khi nào dấu ngoặc kép được dùng phối hợp với dấu hai chấm?

+ Từ “ lầu” được dùng với nghĩa gì?

+ Dấu ngoặc kép trong trường hợp này được dùng làm gì?

- Tìm lời dẫn trực tiếp trong đoạn văn sau

- Gv yêu cầu

- Đó có phải là lời dẫn trực tiếp không?

- Chữa bài, nhận xét.

- Đề bài của cô giáo và câu văn của h.s đó  có phải là lời đối thoại trực tiếp giữa hai người không? Vì sao?...

- Gv chỉ định

- Gợi ý: Tìm những từ ngữ có ý nghĩa đặc biệt trong đoạn a, b, đặt dấu ngoặc kép cho hợp lí.

- Nêu ghi nhớ.

- Chuẩn bị bài sau.
	- 2 HS lên viết bảng, lớp viết nháp, nhận xét

- Lớp nghe

- H.s đọc đoạn văn sgk.

- Từ ngữ: người lính vâng lệnh quốc dân ra mặt trận

- Câu nói: “Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc..”

- Lời của Bác Hồ.

- Dấu ngoặc kép dùng để đánh dấu chỗ trích lời nói trực tiếp của nhân vật.

- H.s nêu yêu cầu.

+ Khi lời dẫn trực tiếp là một từ hay một cụm từ.

+ Khi lời dẫn trực tiếp là một câu chọn vẹn hay một đoạn văn.

- H.s đọc khổ thơ.

+ Chỉ ngôi nhà tầng cao, to, sang trọng, đẹp đẽ.

+ Dùng để đánh dấu từ “ lầu” là từ được dùng với nghĩa đặc biệt.

- H.s đọc ghi nhớ sgk.

- H.s nêu yêu cầu của bài.

- H.s tìm lời dẫn trực tiếp trong đoạn văn.

+ “ Em đã làm gì để giúp đỡ bố mẹ?”

+ “ Em đã nhiều lần giúp đỡ mẹ.”

- H.s nêu yêu cầu.

- Không  phải  là  lời  dẫn  trực tiếp.

- Những lời nói trực tiếp trong đoạn văn trên không thể xuống dòng sau dấu gạch ngang đầu dòng vì đó không phải là lời nói trực tiếp.

- H.s đọc câu văn

- Từ ngữ: vôi vữa, trường thọ, đoản thọ.

- HS nghe.


ý kiến bổ sung :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ĐỊA LÍ:

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở TÂY NGUYÊN.

I, Mục tiêu: Sau bài học, học sinh biết:

-  Trình bày một số đặc điểm tiêu biểu về hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên: trồng cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn.

-   Nêu được vai trò của rừng đối với đời sống và sản xuất 

-   Biết được sự cần thiết phải bảo vệ rừng

-   Mô tả sơ lược : rừng rậm nhiệt đới, rừng khộp

-   Chỉ trên bản đồ và kể tên những con sông bắt nguồn từ Tây Nguyên.

II, Đồ dùng dạy học:

-   Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam.

-   Tranh, ảnh vùng trồng cây cà phê, một số sản phẩm cà phê Buôn Ma Thuột.

III, Các hoạt động dạy học:

	ND-TG
	GV
	HS

	1, KT bài cũ:

       (3’)

2, Bài mới:

2.1, GTB:  (1’)

2.2, Nội dung:

*Trồng cây công nghiệp trên đất ba dan: (16’)

* Chăn nuôi trên đồng cỏ: (15’)

3, Củng cố, dặn dò:      (3’)


	- Hiểu biết của em về cuộc sống của người dân ở Tây Nguyên.

- Nhận xét.

- GV giới thiệu nhiệm vụ tiết học

- Kể tên những cây trồng chính ở Tây Nguyên, chúng thuộc loại cây gì?

- Cây công nghiệp lâu năm nào được trồng nhiều nhất ở đây?

- Tại sao Tây Nguyên lại thích hợp cho việc trồng cây công nghiệp?

- G.v giải thích sự hình thành đất đỏ ba dan.

- Nhận xét về vùng trồng cà phê ở Buôn Ma Thuột.

- Xác định vị trí Buôn Ma Thuột trên bản đồ.

- Em biết gì về cà phê Buôn Ma Thuột?

- Hiện nay khó khăn nhất trong việc trồng cà phê là gì?

- Người dân ở đây đã làm gì để khắc phục khó khăn này?

- Kể tên những vật nuôi chính ở Tây Nguyên?

- Con vật nào được nuôi nhiều ở Tây Nguyên?

- ở Tây Nguyên, voi được nuôi nhiều để làm gì?

- Những đặc điểm tiêu biểu về hoạt động trồng cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn ở Tây Nguyên.

- Chuẩn bị bài sau.


	- HS nêu

- Lớp nghe

- H.s kể tên.

- cao su, cà phê, hồ tiêu, chè,..

- Phần lớn các cao nguyên ở đây được phủ đất đỏ ba dan.

- H.s xác định vị trí trên bản đồ.

- H.s nêu.

- Thiếu nước.

- Dùng máy bơm hút nước ngầm để tưới cây.

- H.s kể tên.

- H.s nêu tên.

- Để chuyên chở người và hàng hoá.


TOÁN

 LUYỆN TẬP CHUNG

I,  MỤC TIÊU  : 
1 Kiến thức :
- Có kĩ năng thực hiện phép cộng, phép trừ ; vận dụng một số tính chất của phép cộng khi tính giá trị  của biểu thức số

- Giải được bài toán liên quan đến tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
2 Kĩ năng : Rèn kĩ năng tính toán 

3 Thái độ : Giao dục hs thích học toán
II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  :
Bảng nhóm

III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  :

	TG
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	4

1

33

1
	1, KT bài cũ :

2, Bài mới :

a) GTB : (1’)

b) HDlàm BT:(33’)

Bài 1 :(a)

Bài 2 : ( dòng 1)

Bài 3 : 

Bài 4 :

3, Củng cố, dặn dò
 
	- GV viết bảng, yêu cầu :

Tìm hai số biết tổng và hiệu hai số lần lượt là :

+ 80 và 14

+ 425 và 89

- Đánh giá

- GV nêu nhiệm vụ tiết học

- Nêu cách thử lại của phép cộng, phép trừ

- Đánh giá, đưa ra kết quả đúng

- GV yêu cầu

- Nhận xét

- GV viết bảng : 98+3+97+2=

- GV  đưa ra kết quả đúng

- GV yêu cầu, hỏi rõ :

+ Đâu là tổng ?

+ Đâu là hiệu ?

+ Đâu là số lớn ?

+ Đâu là số bé ?

- GV hoàn thiện bài giải cho HS

- Nhận xét tiết học

- Về nhà hoàn thiện BT


	- 2 Hs lên làm bảng, lớp làm nháp, nhận xét

- Lớp nghe

- HS phát biểu

- Lớp làm bài, 2 Hs lên làm bảng

- Lớp làm vở, 2 Hs làm bảng

- HS nêu lại thứ tự thực hiện phép tính

- 1 Hs lên làm mẫu trường hợp 1, nêu rõ cách làm

- Lớp tự làm tiếp vở, 3 HS lên làm bảng

- Hs đọc to đề, nêu dữ kiện và yêu cầu của bài toán

- Lớp tóm tắt và giải, 1 Hs làm bảng nhóm

- HS trình bày bài làm


ý kiến bổ sung :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

KHOA HỌC:

ĂN UỐNG KHI BỊ BỆNH.

I,  MỤC TIÊU:  

1 Kiến thức :Sau bài học, học sinh biết:

- Nhận biết người bệnh cần được ăn uống đủ chất, chỉ một số bệnh phải ăn kiêng theo chỉ dẫn của bác sĩ.

- Biết ăn uống hợp lí khi bị bệnh.

- Biết cách phòng chống mất nước khi bị tiêu chảy: pha được dung dịch ô-rê-dôn hặc chuẩn bị nước cháo muối khi bản thân hoặc người thân bị tiêu chảy.

2 Kĩ năng : Rèn kĩ năng ăn uống khi bị bệnh 

3 Thái độ : Giao dục hs có ý thức bảo vệ sức khỏe

II,  ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

-  Hình vẽ sgk.

- Gói ô-rê-dôn, 1 cốc có vạch chia, 1 bình nước, 1 nắm gạo, 1ít muối, 1 bát cơm.

III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

	TG
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	2

1

10

10

15

2
	1, KT bài cũ:

2, Bài mới:

2.1, GTB: 
2.2, Nội dung:

* Chế  độ    ăn uống    đối     với người  mắc  bệnh thông   thường:

* Thực hành:

         (10’)

* Đóng vai:

3, Củng cố, dặn dò:    

	- Khi  bị  bệnh  thì  em  cảm  thấy  thế nào? Em đã làm gì khi đó?

- Nhận xét

 GV nêu vấn đề rồi giới thiệu bài

- Tổ chức cho h.s thảo luận nhóm 

+ Kể tên các thức ăn cần cho người mắc bệnh thông thường?

+ Đối với người bệnh nặng nên cho ăn món ăn đặc hay loãng? tại sao?

+ Đối với người bệnh không muốn ăn hoặc ăn quá ít nên cho ăn thế nào?

Kết luận: Người bệnh phải được ăn nhiều thức ăn có giá trị dinh dưỡng.

- G.v giới thiệu hình vẽ sgk.

- Bác sĩ đã khuyên người bệnh bị tiêu chảy cần phải ăn uống như thế nào?

-Yêu cầu thực hành pha ô-rê-dôn.

- Yêu cầu thực hành nấu cháo muối.

Kết luận: Gv nhận xét hoạt động thực hành của h.s.

- G.v đưa ra một số tình huống, yêu cầu h.s xử lí các tình huống.

- Nhận xét.

- Nêu nội dung bài học

- Chuẩn bị bài sau.  


	- HS nêu

- Lớp nghe

-
H.s thảo luận nhóm, kể và nêu trong nhóm.

-1 vài nhóm trình bày.

- H.s quan sát hình vẽ.

   - H.s đọc lời đối thoại                      giữa  bác  sĩ   và  bệnh nhân

   - H.s thực hành theo 

.   nhóm

- H.s xử lí tình huống g.v đưa ra, đóng vai với các tình huống đó.


…ý kiến bổ sung :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
TẬP LÀM VĂN:

 LUYỆN TẬP PHÁT TRIỂN CÂU CHUYỆN.

I, MỤC TIÊU : 

1 Kiến thức :
- Nắm được trình tự thời gian để  kể lại đúng nội dung trích đoạn kịch ở Vương quốc Tương Lai- BT1

- Bước đầu nắm được cách phát triển câu chuyện  theo trình tự không gian qua thực hành luyện tập với sự gợi ý cụ thể của GV- BT2,3.
2 Kĩ năng : Rèn kĩ năng viết văn

3 Thái độ : Giao dục hs có những ước mơ cho mọi người hạnh phúc
II, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

-  Tranh minh hoạ truyện: ở vương quốc tương lai.

-  Phiếu ghi chuyển thể 1 lời thoại trong văn bản kịch thành lời kể ( bài tập1)

-  Bảng so sánh hai cách kể chuyện.

III,  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

	TG
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	4

1

12

13

8

2
	1, KT bài cũ: 

2,Bài mới:

2.1, GTB 

2.2, Hướng dẫn học sinh làm BT.

Bài 1:   

Bài 2:   

Bài 3:   

3, Củng cố, dặn dò:     


	- Kể câu chuyện ở tiết trước.

- Câu mở đầu đoạn đóng vai trò gì trong việc thể hiện trình tự thời gian?

- Nhận xét.

- GV nêu MT tiết học

- Dựa theo vở kịch: ở vương quốc tương lai, kể lại câu chuyện theo trình tự thời gian.

- Câu chuyện Trong công xưởng xanh là lời thoại trực tiếp hay lời kể?

- Kể lời thoại giữa Tin-tin và em bé thứ nhất.

- Nhận xét, tuyên dương h.sinh.

- Tổ chức cho h.s kể theo nhóm.

- Tổ chức cho h.s thi kể.

- Trong truyện ở vương quốc tương lai hai bạn Tin-tin và Mi-tin có đi thăm cùng nhau không?

- Hai bạn đi thăm nơi nào trước, nơi nào sau?

- Ta tưởng tượng hai bạn Mi-tin và Tin -tin thăm khu vườn kì diệu hoặc ngược lại. Kể chuyện trong nhóm.

 Tổ chức cho h.s thi kể về từng nhân vật.

- Nhận xét, khen ngợi

- Cách kể trong bài tập 2 có gì khác cách kể trong bài tập 1?

+ Trình tự sắp xếp các sự việc?

+ Từ ngữ nối hai đoạn?

- Có những cách kể chuyện nào? Giữa các cách đó có sự khác nhau như thế nào?

- Nhận xét.


	- HS nêu

- Lớp nghe

- H.s nêu yêu cầu.

- H.s kể câu chuyện theo trình tự thời gian.

- Lời thoại trực tiếp.

- H.s khá kể.

- H.s dựa vào tranh, hướng dẫn chuyển lời thoại để kể truyện trong nhóm.

- H.s thi kể.

- H.s nêu yêu cầu.

- Đi cùng nhau.

- Đi thăm Công xưởng xanh trước, thăm khu vườn kì diệu sau.

- H.s kể chuyện trong nhóm.

- 3,5 h.s kể.

- H.s nêu yêu cầu.

- H.s đọc bảng so sánh hai cách kể để trả lời câu hỏi.

- HS nêu lại


Ý kiến bổ sung :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
TOÁN

HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC.

I,  MỤC TIÊU : 

1 Kiến thức :
- Có biểu tượng về hai đường thẳng vuông góc.

- Kiểm tra được hai đường thẳng vuông góc với nhau bằng ê ke.
2 Kĩ năng : Rèn kĩ năng nhận biết và vẽ hai đường thẳng vuông góc

3  Thái độ :Giao dục hs thích học toán
II, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Ê ke, thước thẳng.
III,  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

	TG
	  Nội dung
	           Hoạt động củaGV
	        Hoạt động của HS

	4

1

10

20

3
	1, Kiểm tra bài cũ 
2, Dạy học bài mới:

2.1, GTB  

2.2 Nội dung bài  

2.3, Luyện tập 

 Bài 1

Bài 2

Bài 3

3, Củng cố, dặn dò. 


	- Nhận diện góc nhọn, góc tù, góc bẹt trong hình sau.

- Nhận xét.

-

 GV nêu nội dung tiết học.

2.2, Hai đường thẳng vuông góc: 

- G.v vẽ hình chữ nhật.

- Yêu cầu đọc tên hình và cho biết đó là hình gì?

- Kéo dài cạnh DC thành đường thẳng DM, kéo dài cạnh BC thành đường thẳng BN vuông góc với nhau tại C.

- Các góc BCD, DCN, NCM, BCM là góc gì? Chung đỉnh gì?

- Tìm hai đường thẳng vuông góc trong thực tế cuộc sống?

- G.v hướng dẫn vẽ hai đường thẳng vuông góc.

2.3, Luyện tập.

- HS nêu yêu cầu của bài.

Dùng ê ke kiểm tra xem hai đường thẳng có vuông góc với nhau không.

- Vì sao nói: HI vuông góc với KI?

- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.

Hình chữ nhật ABCD.  

AB và BC là một cặp cạnh vuông góc?

Nêu tên từng cặp cạnh vuông góc với nhau có trong hình chữ nhật đó?

- Nhận xét.

Nêu yêu cầu và nội dung bài.

 Dùng ê ke kiểm tra góc vuông rồi nêu tên từng cặp cạnh vuông góc với 

- Nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị bài sau.
	-HS thực hiện theo yêu cầu.

-
 HS nghe và ghi bài.

- Góc vuông, chung đỉnh C

- H.s nêu.

- HS vẽ theo yêu cầu.

- H.s nêu yêu cầu của bài.

- H.s nêu tên cặp đường thẳng vuông góc với nhau:

a, AE vuông góc DC; ED vuông góc CD

b, MN vuông góc PN; NP vuông góc QP

- H.s nêu yêu cầu.

- H.s làm bài:

a, BA vuông góc DA; AD vuông góc CD

 - HS nghe


 Ý kiến bổ sung :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ĐẠO ĐỨC:
 TIẾT KIỆM TIỀN CỦA. 

I,  MỤC TIÊU :

 1 Kiến thức :
- H.s nhận thức được cần phải tiết kiệm tiền của như thế nào và vì sao cần tiết kiệm tiền của.

- H.s biết tiết kiệm giữ gìn sách vở, đồ dùng, đồ chơi…trong sinh hoạt hàng ngày.

- Biết đồng tình ủng hộ những hành vi, việc làm tiết kiệm, không đồng tình với những hành vi việc làm lãng phí tiền của.
2 Kĩ năng : Rèn kĩ năng biết tiết kiệm tiền của 

3 Thái độ : Giaos dục hs hàng ngày tiết kiệm tiền của
II,  ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- SGK, đồ dùng để chơi trò chơi.

III,  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

	TG

2

18

18

2
	  Nội dung

1, Kiểm tra bài cũ:

2, Hướng dẫn thực hành luyện tập:

Hoạt động 1: BT4:                                     

Hoạt động 2: 
BT 5

3, Hoạt động nối tiếp 

	      Hoạt động của gv

-Vì sao cần tiết kiệm tiền của?

- Nhận xét

- Tổ chức cho h.s thảo luận nhóm

+ Liệt kê những việc nên làm 

+ Những việc không nên làm để tiết kiệm tiền của.

- Nhận xét, tuyên dương h.s.

- G.v kết luận:

- Tổ chức cho h.s thảo luận nhóm, mỗi nhóm đóng vai một tình huống.

- Trao đổi về cách ứng xử của mỗi nhóm.

- Gv kết luận về cách ứng xử phù hợp trong mỗi tranh.

* Kết  luận  chung   sgk.

- Yêu  cầu  h.s  thực  hiện  tiết kiệm tiền của, sách vở đồ dùng học tập, trong cuộc sống hàng ngày. 


	         Hoạt động của hs

- 1,2 HS nêu

- H.s nêu yêu cầu của BT.

- H.s thảo luận nhóm , trả lời

+ Giữ gìn sách vở, tắt điện khi ra khỏi phòng,…

+ Quên khoá vòi nước, xé sách vở, làm mất sách bút,…

- H.s nêu yêu cầu của bài.

- H.s thảo luận cách ứng xử của các tình huống, đóng vai thể hiện cách ứng xử đó.

- H.s nêu kết luận sgk.


SINH HOẠT LỚP.

TUẦN 8

3) Lớp hát vang bài : Lớp chúng mình đoàn kết

4) Đánh giá thi đua:

- Các tổ tr​ởng lên báo cáo điểm theo dõi thi đua của tổ bạn

- Lớp tr​ởng xếp loại, công bố kết quả thi đua- Lớp cổ vũ

- Lớp tr​ởng nêu nhận xét chung nề nếp của lớp trong tuần 7

- GVCN lên nhắc nhở, căn dặn lớp - Lớp tr​ởng nghe, bổ xung vào bản ph​ơng h​ớng hoạt động của lớp:

+ Tiếp tục thực hiện tốt mọi nề nếp lớp

+ Vừa học vừa ôn tích cực để nắm chắc kiến thức ở các môn học

+ Thực hiện nghiêm túc mọi nội quy của nhà tr​ờng. Đề cao các tiết học Giáo dục tập thể nh​: Chào cờ, Thể dục giữa giờ, Buổi lễ kỉ niệm

- Lớp tr​ưởng thông qua phư​ơng h​ướng hoạt động của lớp trong tuần 5

- Lớp phát biểu xây dựng trao đổi

- Các tổ tr​ưởng lên thách thức thi đua với tổ bạn

3) Lớp vui văn nghệ: hát, đọc thơ, diễn kịch, làm trò hề

GIÁO DỤC NẾP SỐNG THANH LỊCH VĂN MINH

BÀI : 5

THÂN THIỆN VỚI HÀNG XÓM

                                          HƯỚNG DẪN HỌC

                                Hoàn thành các bài tập trong ngày.

                      Luyện tập :
ÔN TẬP
I, Mục đích, yêu cầu :

- Tiếp tục rèn cho HS biết cách viết đúng tên người, tên địa lí nước ngoài

- Hiểu tác dụng dấu ngoặc kép để sử dụng dấu ngoặc kép trong đoạn văn cho trước

- Luyện tập phát triển đoạn văn

II, Đồ dùng, chuẩn bị :

· Một số bài tập

· Bảng nhóm

III, Các hoạt động dạy học :

1, GV nêu nhiệm vụ tiết học

2, GV ra một số bài tập

3, Tổ chức cho HS chữa bài

4, Nhận xét, đánh giá tiết học

BÀI TẬP

Bài 1 : Ghi dấu ngoặc kép để dẫn lời nói trực tiếp trong đoạn văn sau :

     Bố tôi nghiêm lắm. Bố thường nhắc nhở tôi chăm học, chăm làm. Khi rảnh rang, bố thường dạy tôi cuốc đất, sửa một vài đồ đạc trong nhà. Bố đã có lần nói với tôi : Ngày xưa, bố và mẹ vất vả lắm. Cuộc sống của bố mẹ chỉ nhờ vào hai bàn tay lao động. Con nay còn bé, nhưng đã sung sướng hơn cha mẹ  ngày xưa nhiều lắm . Con nên tập lao động cho quen. Tôi hiểu bố tôi muốn tôi cũng nghiêm túc như bố.

Bài 2 : Từ nào trong đoạn văn sau cần được đặt trong dấu ngoặc kép ? 

a) Bãi cát ở Cửa Tùng từng được ngợi ca là Bà Chúa của các bãi tắm

b) Lâm là bạn bơi giỏi nhất lớp tôi. Vì thế các bạn trong lớp gọi Lâm bằng cái tên rái cá nghe rất ngộ

Bài 3 : Ghi dấu x vào ô trống trước cách viết đúng tên riêng nước ngoài :

a) Đỗ Phủ                                         b) Lỗ- Tấn

     Đỗ – Phủ                                           Lỗ Tấn

b) Bắc kinh                                       d) Tây- ban- nha

     Bắc Kinh                                           Tây Ban Nha

Bài 4 : Viết một trong bốn đoạn văn theo cốt truyện Vào nghề có sử dụng câu mở đoạn cho đoạn văn đó

                                          HƯỚNG DẪN HỌC

                                Hoàn thành các bài tập trong ngày.

                                           Luyện tập chung
I, Mục tiêu :

- Rèn kĩ năng tính toán cộng, trừ số tự nhiên

- Tiếp tục củng cố cho học sinh nắm vững các tính chất của phép cộng để từ đó biết vận dụng vào việc tính nhanh

- Luyện giải các bài toán về tìm số dựa theo tính chất của phép cộng.

II, Đồ dùng, chuẩn bị :

· Một số bài tập

· Bảng nhóm

III, Các hoạt động dạy học :

1. GV nêu mục tiêu tiết học

2. GV ra một số bài tập- Lớp làm cá nhân vào vở

3. Tổ chức chữa bài cho học sinh

4. Nhận xét, đánh giá tiết học

BÀI TẬP

Bài 1:  Đặt tính rồi tính:

a) 467218 + 546728                                          b) 6792 + 240 854

c) 490 000 – 94 005                                          c) 1000 000 – 222 222

Bài 2: Viết chữ số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 2005 + 2004 = 2004 + ….

b) 2003 + 2004 + 2005 = ( 2003 + …) + 2005 = 2003 + ( 2004 + …)

                                      = (2003 + 2005) + …

Bài 3: Tìm x:

a) x + 2005 = 12004                               b) x – 2003 = 2004 + 2005

Bài 4: Tính nhanh:

a) 815 + 666 + 185

b) 1677 + 1969 + 1323 + 1031

Bài 5: Khi thực hiện cộng một số tự nhiên với 206, một học sinh đã chép nhầm số hạng thứ hai thành 602 nên đã dẫn đến kết quả sai là 1027.

a) Tìm tổng đúng của phép cộng

b) Số hạng còn lại của phép cộn

HƯỚNG DẪN HỌC

                                     Hoàn thành các bài tập trong ngày.

                      
             LUYỆN TẬP CHUNG
I. Mục tiêu:

- Tiếp tục rèn cho H.s kĩ năng tính giá trị của biểu thức

- Hiểu và vận dụng tính chất giao hoán, kết hợp của phép cộng để tính

- Luyện giải toán về tìm hai số khi biết tổng và hiệu; toán về hình học

II. Đồ dùng dạy học:

    Bảng nhóm

III. Các hoạt động dạy học:

1. GV nêu mục tiêu tiết học

2. GV ra một số bài tập- Lớp làm cá nhân vào vở

3. Tổ chức chữa bài cho học sinh

4. Nhận xét, đánh giá tiết học

BÀI TẬP

Bài 1:  Tìm x:

a) 42385 + x = 71234

b) x + 30276 = 41385

c) x x 5 = 15275

d)  x : 3 = 10287 

Bài 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 325 + 1480 + 4675 + 520

b) 21700 + 52400 + 34300 + 15600

Bài 3:  Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được 6250 kg thóc. Thửa ruộng thứ hai thu được ít hơn thửa ruộng thứ nhất 150 kg thóc nhưng lại nhiều hơn thửa ruộng thứ ba 270kg thóc. Hỏi cả ba thửa ruộng thu được bao nhiêu kg thóc?

Bài 4: Hiện nay tổng số tuổi của bố và mẹ là 71 tuổi. Biết bố hơn mẹ 7 tuổi. Hỏi cách đay 2 năm mỗi người bao nhiêu tuổi 

Bài 5: Một hình chữ nhật có chiều rộng 12 dm. Chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính chu vi hình chữ nhật đó. 

HƯỚNG DẪN HỌC

                                Hoàn thành các bài tập trong ngày.

                                   ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100.000
I. Mục tiêu:

- Tiếp tục rèn cho H.s kĩ năng đọc ,viết các số đến 100.000

- Thực hiện được phép cộng ,trừ các số đến nâm chữ số nhân chia số có đến năm chữ số với số có một chữ số                             

- Biết so sánh xếp thứ tự các số đến 100,000

II. Đồ dùng dạy học:

    Bảng nhóm

III. Các hoạt động dạy học:

1. GV nêu mục tiêu tiết học

2. GV ra một số bài tập- Lớp làm cá nhân vào vở

3. Tổ chức chữa bài cho học sinh

4. Nhận xét, đánh giá tiết học

BÀI TẬP

Bài 1Đọc các số sau

a) 236.345

b) 5.239.873

c) 702.001

d) 5.698.104

Bài 2: Viết tất cã các số có sáu chữ số có tổng các chữ số bằng 2

Bài 3 Tìm x;

a) X x 7 = 5677

b) X : 6 = 1548- 267

c) 47385 – X = 25396 + 59

d) 2564 + X = 98726 - 102

 Bài 4: Hiện naybố 40 tuổi,con 10 tuổi .Hỏi 4 năm về trước bố gấp mấy lần tuổi con

Bài 5: Một hình chữ nhật có chiều dài 29 dm. Chiều rộng 19 dm Một hình vuông có chu vi bầng chu vi hình chữ nhật đó. Tính độ dài cạnh của  hình vuông

HƯỚNG DẪN HỌC

                                         Hoàn thành các bài tập trong ngày.

                                  Luyện tập: ÔN TẬP TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC
I. Mục tiêu:

- Tiếp tục rèn cho H.s kĩ năng tính giá trị của biểu thức chứa một  chữ khi thay bằng số             

- Thực hiện được phép cộng ,trừ các số đến nâm chữ số nhân chia số có đến năm chữ số với số có một chữ số                             

- Làm quen với công thức tính chu vi hình vuông có độ dài cạnh a

II. Đồ dùng dạy học:

    Bảng nhóm

III. Các hoạt động dạy học:

1. GV nêu mục tiêu tiết học

2. GV ra một số bài tập- Lớp làm cá nhân vào vở

3. Tổ chức chữa bài cho học sinh

4. Nhận xét, đánh giá tiết học

BÀI TẬP

Bài 1Viết tiếp vào chỗ chấm

a)Với m =7 thì 153-m x5-

b)Vối n=4 thì 264+68: n=

c)Với a=39 thì 425-(a +78 ) =

d)Với b = 6 thì 48 x (36 : b ) =.
Bài 2: Tìm số bé nhất có 5 chữ số có tổng các chữ số của nó bằng 12

Bài 3: Tính giá trị biểu thức

a) 3175 + 2046 – 1855

b) ( 18515 – 8515 ): 2

c) 7436 – 1360 : 4

d) 8756 + 3900 : 3

 Bài 4: Năm nay anh 14 tuổi, em 5 tuổi. Hỏi sau mấy năm nữa tuổi anh gấp 5 lầm tuổi em.

Bài 5: Tìm 3 số a, b,c biết tổng của 3 số đó là 1110 và a là số có 4 chữ số, b là số có 3 chữ số, c là số có 2 chữ số
HƯỚNG DẪN HỌC

Hoàn thành các bài tập trong ngày.

Luyện tập: ÔN TẬP CÁC SỐ CÓ 6 CHỮ SỐ
I. Mục tiêu:

- Tiếp tục rèn cho H.s kĩ năng đọc và viết các số có đến 6 chữ số 

- Biết viết số thành tổng theo mẫu 

- Giúp HS yêu thích môn học

II. Đồ dùng dạy học:

    Bảng nhóm

III. Các hoạt động dạy học:

1. GV nêu mục tiêu tiết học

2. GV ra một số bài tập- Lớp làm cá nhân vào vở

3. Tổ chức chữa bài cho học sinh

4. Nhận xét, đánh giá tiết học

BÀI TẬP

Bài 1: Viết theo mẫu

	Viết số
	Đọc số

	236 345
	Hai trăm ba mươi sáu nghìn ba trăm bốn mươi lăm

	457 234
	

	505 137
	

	
	chín trăm ba mươI hai nghìn không trăm mười  bảy

	623 309
	

	
	Ba trăm nghìn bốn trăm linh năm


Bài 2: Viết thất cả các số có 6 chữ số có tổng các chữ số bằng 2
Bài 3: Viết số thành tổng theo mẫu

Mẫu : 47269 = 40000 + 7000 + 200 + 60 +9

a) 75438 = ………………………

b) 57083 = ………………………
c) 216573 = ……………………..
d) 603452 = …………………....
 Bài 4: Viết số bé nhất có 6 chữ số, có chữ số hàng trăm là 9 và chữ số hàng đơn vị là 7

Bài 5: Có bao nhiêu số có 6 chữ số mà tổng các chữ số của nó bằng 2 ?
HƯỚNG DẪN HỌC

Hoàn thành các bài tập trong ngày.

Luyện tập :ÔN TẬP CÁC SỐ CÓ 6 CHỮ SỐ
I. Mục tiêu:

- Tiếp tục rèn cho H.s kĩ năng đọc và viết các số có đến 6 chữ số 

- Biết viết số thành tổng theo mẫu 

- Giúp HS yêu thích môn học

II. Đồ dùng dạy học:

    Bảng nhóm

III. Các hoạt động dạy học:

1. GV nêu mục tiêu tiết học

2. GV ra một số bài tập- Lớp làm cá nhân vào vở

3. Tổ chức chữa bài cho học sinh

4. Nhận xét, đánh giá tiết học

BÀI TẬP

Bài 1: Viết theo mẫu

	Viết số
	Đọc số

	236 345
	Hai trăm ba mươi sáu nghìn ba trăm bốn mươi lăm

	457 234
	

	505 137
	

	
	chín trăm ba mươI hai nghìn không trăm mười  bảy

	623 309
	

	
	Ba trăm nghìn bốn trăm linh năm


Bài 2: Viết thất cả các số có 6 chữ số có tổng các chữ số bằng 2
Bài 3: Viết số thành tổng theo mẫu

Mẫu : 47269 = 40000 + 7000 + 200 + 60 +9

a, 75438 = ……………..

b, 57083 = ……………….
c, 216573 = ……………….
d, 603452 = ………………..
 Bài 4: Viết số bé nhất có 6 chữ số, có chữ số hàng trăm là 9 và chữ số hàng đơn vị là 7

Bài 5: Có bao nhiêu số có 6 chữ số mà tổng các chữ số của nó bằng 2 ?
SINH HOẠT LỚP.

TUẦN 7

5) Lớp hát vang bài : Lớp chúng mình đoàn kết

6) Đánh giá thi đua:

- Các tổ tr​ởng lên báo cáo điểm theo dõi thi đua của tổ bạn

- Lớp tr​ởng xếp loại, công bố kết quả thi đua- Lớp cổ vũ

- Lớp tr​ởng nêu nhận xét chung nề nếp của lớp trong tuần 6

- GVCN lên nhắc nhở, căn dặn lớp - Lớp tr​ởng nghe, bổ xung vào bản ph​ơng h​ớng hoạt động của lớp:

+ Tiếp tục thực hiện tốt mọi nề nếp lớp

+ Vừa học vừa ôn tích cực để nắm chắc kiến thức ở các môn học

+ Thực hiện nghiêm túc mọi nội quy của nhà tr​ờng. Đề cao các tiết học Giáo dục tập thể nh​: Chào cờ, Thể dục giữa giờ, Buổi lễ kỉ niệm

- Lớp tưr​ởng thông qua phư​ơng hư​ớng hoạt động của lớp trong tuần 5

- Lớp phát biểu xây dựng trao đổi

- Các tổ trư​ởng lên thách thức thi đua với tổ bạn

3) Lớp vui văn nghệ: hát, đọc thơ, diễn kịch, làm trò hề

GIÁO DỤC NẾP SỐNG THANH LỊCH VĂN MINH

BÀI : 4

ĐẾN NHÀ NGƯỜI QUEN

SINH HOẠT LỚP.

TUẦN 6

7) Lớp hát vang bài : Lớp chúng mình đoàn kết

8) Đánh giá thi đua:

- Các tổ tr​ởng lên báo cáo điểm theo dõi thi đua của tổ bạn

- Lớp tr​ởng xếp loại, công bố kết quả thi đua- Lớp cổ vũ

- Lớp tr​ởng nêu nhận xét chung nề nếp của lớp trong tuần 5

- GVCN lên nhắc nhở, căn dặn lớp - Lớp tr​ởng nghe, bổ xung vào bản ph​ơng h​ớng hoạt động của lớp:

+ Tiếp tục thực hiện tốt mọi nề nếp lớp

+ Vừa học vừa ôn tích cực để nắm chắc kiến thức ở các môn học

+ Thực hiện nghiêm túc mọi nội quy của nhà tr​ờng. Đề cao các tiết học Giáo dục tập thể ​: Chào cờ, Thể dục giữa giờ, Buổi lễ kỉ niệm

- Lớp tr​ưởng thông qua phư​ơng h​ướng hoạt động của lớp trong tuần 5

- Lớp phát biểu xây dựng trao đổi

- Các tổ trư​ởng lên thách thức thi đua với tổ bạn

3) Lớp vui văn nghệ: hát, đọc thơ, diễn kịch, làm trò hề

AN TOÀN GIAO THÔNG 

                                  Bài 1: BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ
I, Mục tiêu:

   - HS nhận biết thêm 12 được biển báo  GTĐB phổ biến.

   - HS hiểu ý nghĩa, tác dụng, tầm quan trọng của biển báo GT.

    - HS nhận biết nội dung các biển báo hiệu ở khu vực gần trường học và gần nhà hoặc thường gặp.

  - Khi đi đường có ý thức chú ý đến biển báo GT.

  - Tuân theo và đi đúng phần đường quy định của biển báo GT. 

II.Đồ dùng dạy học:

  - Chuẩn bị 23 biển báo giao thông (12 biển báo mới và 11 biển báo đã học) .
III, Các hoạt động dạy học:

	  ND  - TL
	                            GV
	                       HS

	1, Kiểm tra bài cũ(5 ‘)

2, Dạy học bài mới:

2.1, GTB (1’)

2.2 HĐ1: GT bài mới.10’

2. HĐ2: Tìm hiểu nội dung biển báo mới.10’
3. HĐ3: Trò chơi biển báo

10’
3.Củng cố dặn dò:3’

	- Giới thiệu chương trình

- GV :Để người và các phương tiện giao thông đi trên đường được an toàn, trên các đường phố người ta đặt các biển báo GT.

YC hs lên vẽ hoặc biển báo GT mà các em đã nhìn thấy, nói tên biển bao và cho biết biển báo đó em đã nhìn thấy ở đâu ?

- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi nội dung như sau:

   GV gắn lên bảng 11 biển báo đã họcvà chia cho các nhóm 11 tên biển báo, lần lượt lên gắn tên vào biển báo cho chính xác.

- GVkiểm tra kết quả. Tuyên dương khen thưởng nhóm đúng.

- GV đưa ra biển báo mới: Biển số110a ,122

- Em có nhận xét gì về hình dáng, màu sắc, hình vẽ của biển ?

- Biển báo này thuộc nhóm biển báo nào?

- GV giới thiệu là Biển báo cấm. ý nghĩa biểu thị những điều cấm người đi đường phải chấp hành theo điều cấm mà biển báo đã báo.

- Biển báo số 110a chỉ điều cấm gì?

- Đây là nhóm biển báo nguy hiểm. Để báo cho người đi đường biết trước các tình huống nguy hyểm có thể xảy ra để phòng ngừa tai nạn.
- GV đưa ra 3 biển ; 208, 209, 233.

- Em có nhận xét gì về hình dáng, màu sắc, hình vẽ của biển ?

- Biển báo này thuộc nhóm biển báo nào? Nêu nd của từng biển báo.

- GV tiếp tục GT biển báo 301(a,b,c,d ), 303, 304,305

- GV gắn 12 biển báo không theo thứ tự, yc HS  xếp biển báo thành các nhóm.
- Treo 23 biển báo lên bảng,y/c hs quan sát trong vòng1’ và ghi nhớ tên biển báo.GV nhận xét biểu dương.

- GV nhắc lại ND tiết học.

 - Dặn HS : Đi đường thực hiện theo biển báo. Thực hiện tốt luật GT.

*Nhận xét tiết học.
	- HS lắng nghe

- HS vẽ và nêu (Biển báo cấm đi ngược chiều…)

- Cả lớp lắng nghe và nhận xét.

- QS tranh.

- HS chia thành 3 nhóm, mỗi nhóm 4hs

- Các nhóm lần lượt gắn biển báo

- Cả lớp nhận xét 

- Quan sát và trả lời.

+ Hình: tròn

+ Màu: nền trắng, viền đỏ.

+ Hình vẽ: Màu đen

HS nêu

- Lắng nghe.

- Cấm xe đạp

Biển số 122có 8 cạnh đều nhau, nền mầu đỏ, có chữ STOP. ý nghĩa: dừng lại.

- Biển 208 : Báo hiệu giao nhau với đường ưu tiên

- Biển 209:Báo hiệu nơi giao nhau có đèn tín hiệu.

- Biển 233: Báo hiệu có những nguy hiểm khác.

- HS đọc ND biển báo.

- HS xếp thành các nhóm và nhắc lại ND từng biển báo.

- HS quan sát

- Các nhóm lần lượt gắn biển báo.




AN TOÀN GIAO THÔNG

Bài 2: VẠCH KẺ ĐƯỜNG, CỌC TIÊU VÀ RÀO CHẮN.
I. Mục tiêu

  - HS hiểu ý, nghĩa tác dụng của vạch kể đường, cọc tiêu và rào chắn trong giao thông.

   - HS nhận biết được các loại cọc tiêu, rào chắn, vạch kẻ đường và xác định đúng nốic vạch kẻ đường, cọc tiêu, rào chắn. Biết thực hành đúng quy định.

   - Khi đi đường luôn biết quan sát mọi tín hiệu giao thông để chấp hành đúng Luật GTĐB đảm bảo ATGT.

II.Đồ dùng dạy học
  - GV: 12 biển báo GT đã học ở bài trước một số tranh vẽ trong bài.

  - HS: Quan sát nơi có vạch kẻ đường, tìm hiểu các loại vạch kẻ đường.

III, Các hoạt động dạy học:

	  ND  - TL
	                            GV
	                       HS

	1, Kiểm tra bài cũ(5 ‘)

2, Dạy học bài mới:

2.1, GTB (1’)

2.2 HĐ1:’ Ôn bài cũ giới thiệu bài mới. 10’
2. HĐ2: Tìm hiểu vạch kẻ đường : 10’
3. HĐ3: Tìm hiểu về cọc tiêu, hàng rào chắn: 6’
4. HĐ4 : Kiểm tra hiểu biết: 5’
3.Củng cố dặn dò:1’

	- Gọi HS nêu các biển báo đã học
- GV nhận xét tuyên dương.
- TRò chơi:Đi tìm biểu báo GT

- Gv phổ biến luật chơi cách chơi: Treo bảng tên biển báo đã học Lần lượt gọi các nhóm lên đặt các biển báo đúng chỗ có tên biển báo. 

- Giải thích biển báo này thuộc nhóm biển báo nào ? Khi gặp biển báo này người đi đường phải thực hiện theo lệnh hay chỉ dẫn như thế nào ? ( nếu trả lời đúng 1 điểm, trả lời sai 2 điểm)

- Gv nhận xét tuyên bố nhóm thắng cuộc.

- Những ai đã nhìn thấy vạch kẻ đường ?

- GV treo tranh 

- Em hãy mô tả các loại vạch kẻ đường (vị trí, hình dạng, màu sắc ).

- Có mấy loại vạch kẻ dường ?

- Người ta kẻ ngững vạch trênđường dùng để làm gì ?

- GV kết luận chung.

a.Cọc tiêu:

- Treo ảnh cọc tiêu trên đường.

- GT từ cọc tiêu: Cọc tiêu là cọc cắm ở mép các đoạn đường nguy hiểm để lái xe biết phạm vi an toàn của đường.

- Cọc tiêu có tác dụng gì ?

- GVKL

b. Rào chắn.

- Treo tranh hàng rào chắn

- Có mấy loại rào chắn ?

- GV nhận xét.

- GV phát phiếu học 

- GV nhận xét đánh giá.

- Hệ thống kiến thức.

- Nhắc HS thực hiện tốt luật GT.

*Nhận xét tiết học.
	- HS nêu và nhận xét.

 - HS chia thành 3nhóm.

- Các nhóm lần lượt chơi.

VD: Biển báo số 304 Báo hiệu giao nhau chạy theo vòng xuyến. Đây là nhóm biển hiệu lệnh. 

- HS trả lời

- HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi.

- HS mô tả

- Có 2 loại vạch kẻ đường:

+Vạch nằm ngang (kẻ trên mặt đường)

+ Vạch đứng (kẻ trên thành vỉa hè và một số bộ phận khác của đường ).

- Để phân chia làn đường, làn xe, hướng đi, vị trí dừng lại.

- HS quan sát.

- HS nêu.

- HS quan sát và trả lời câu hỏi.

- Có 2 loại rào chắn:

 + Rào chắn cốđịnh (ở nhũng nơi đường thắt hẹp, đường cấm, đường cụt).

+ Rào chắn di động ( có thể nâng lên, hạ xuống, đẩy ra, đẩyvào đóng mở được )
- Các nhóm làm vào phiếu bài tập và báo cáo kết quả.

- HS lắng nghe.




AN TOÀN GIAO THÔNG

Bài 3: ĐI XE ĐẠP AN TOÀN

I. Mục tiêu
   - HS biết xe đạp là phương tiện giao thông thô sơ, dễ đi nhưng phải đảm bảo an toàn.

   - HS hiểu vì sao đối với trẻ em phải có đủ điều kiện của bản thân và có chiếc xe đạp đúng quy định mới có thể được đi xe ra đường. 

   - Biết những quy định của Luật GTĐB đối với người đi xe đạp.

    - Có thói quen đi sát lề đườngvà luôn quan sát khi đi đường, trước khi đi kiểm tra các bộ phận của xe.

   - Có ý thức thực hiện các qui định đảm bảo ATGT.

II.Đồ dùng dạy học
  - Hai xe đạp nhỏ : 1 xe an toàn và 1 xe không đảm bảo an toàn.

  - Một số hình ảnh đi xe đạp đúng , sai .

III Các hoạt động dạy và học
	ND-TL
	* HOẠT ĐỘNG CỦA GV.
	* HOẠT ĐỘNG CỦA HS.

	1, Kiểm tra bài cũ(5 ‘)

2, Dạy học bài mới:

2.1, GTB (1’)

2.2 HĐ1: Lựa chọn xe đạp an toàn.10’
2. HĐ2: Những quy định để đảm bảo an toàn khi đi đường: 10’
3. HĐ3: Trò chơi giao thông: 10’

3.Củng cố dặn dò:3’
	- Gọi HS nêu các biển báo đã học

- GV nhận xét tuyên dương.
- GT bài : ở lớp ta có ai đã biết đi xe đạp ?

- Các em có thích đi học bằng xe đạp không ?

- GV :Nếu các em có một chiếc xe đạp. Xe đạp cua các em cần phải như thế nào ?

- GV đưa ảnh 1 chiếc xe đạp, y/c hs thảo luận.

- Chiếc xe đạp an toàn là chiếc xe đạp như thế nào ? (Loại xe, cỡ vành xe, lốp xe, tay lái, phanh, xích…)

- GV kết luận : Muốn đảm bảo an toàn khi đi đường trẻ em cần đi xe đạp nhỏ, đó là xe của trẻ em, xe đạp còn phải tốt, có đủ các bộ phận đặc biệt là phanh và đèn.

- YC học sinh quan sát tranh và nêu : 

- Chỉ trên sơ đồ phân tích hướng đúng sai.

- Chỉ trong tranh những hành vi sai (Phân tích nguy cơ gây tai nạn )

- YC học sinh kể những hành vi của người đi xe đạp ngoài đường mà em cho là không an toàn .

- GV nhận xét và ghi lại ý đúng.

- Theo em , để đảm bảo an toàn người đi xe đạp phải đi như thế nào ?

- Đi đúng hướng, làn đường dành cho xe thô sơ.

- Đi bên tay phải, đi sát lề đường, nhường đường cho xe cơ giới. 

- Khi chuyển hướng phải giơ tay xin đường.

- Nên đội mũ bảo hiểm để đảm bảo an toàn.

- Đi đêm phải có đèn phát sang hoặc đèn phản quang. 

- Nhắc lại các quy định đối với người đi xe đạp.

- GV treo sơ đồ các tình huống GT:

- Khi phải vượt xe đỗ bên đường,…

- Khi phải đi qua vòng xuyến,…

- Khi đi từ trong ngõ đi ra,…

- GV nhận xét và tuyên dương.

- YC HS thực hiện tốt luật GT.
	- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS quan sát và thảo luận 

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả.

· Xe phải tốt.

· Có đủ các bộ phận, đèn chiếu sáng,..

· Là loại xe của trẻ em: có vành nhỏ..

- HS lắng nghe.

- HS quan sát tranh và thảo luận.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả.

- HS nối tiếp kể :

+ Đi xe dàn hàng ngang

+ Buông thả hai tay 

+  Đuổi nhau trên đường hay lạng lách.

+  Dừng xe giữa đường nói chuyện…

- HS thảo luận theo nhóm và ghi KQ.

- Cả lớp nhận xét và bổ sung ý kiến.

- HS nối tiếp nhắc lại các quy tắc.

- Chia lớp thành 3 đội quan sát các tình huống và rung chuông giành quyền trả lời.
- HS lắng nghe.


AN TOÀN GIAO THÔNG

Bài 4: LỰA CHON ĐƯỜNG ĐI AN TOÀN

I. Mục tiêu
-  HS  biết giải thích so sánh điều kiện con đường an toàn và không an toàn.

 -  Biết căn cứ mức độ an toàn của con đường để có thể lập được con đường đảm bảo an toàn tới trường…

- Lựa chọn con đường an toàn nhất để tới trường.

 - Phân tích được các lý do an toàn hay không an toàn.
II.Đồ dùng dạy học
  - Hộp phiếu ghi ND thảo luận.
  - Hai sơ đồ trên giấy khổ lớn.

 III Các hoạt động dạy và học
	  ND - TL
	GV
	HS

	1, Kiểm tra bài cũ(5 ‘)

2, Dạy học bài mới:

2.1, GTB (1’)

2.2 HĐ1: Ôn bài trước:

2. HĐ2: Tìm hiểu con đường đi an toàn. 10’
3. HĐ3: Chọn con đường an toàn đi đến trường.10’
3.Củng cố dặn dò:3’
	- Gọi HS nêu các biển báo đã học

- GV nhận xét tuyên dương.
a. Mục tiêu:Giúp HS nhớ lại kiến thức bài : Đi xe đạp an toàn.

b. Cách tiến hành:

- Chia nhóm thảo luận

GT hộp thư có 4 phiếu kí hiệu ở bên ngoài là : Phiếu A , Phiếu B.

- GV ghi lại trên bảng những ý đúng của HS.

*Kết luận chung: Nhắc lai những quy địnhkhi đi xe đạp trên đường đã học.

- GV chia nhóm, phát giấy YC học sinh thảo luận theo câu hỏi:

- Theo em, con đường hay đoạn đường có điều kiện như thế nào là an toàn, như thế nào là không an toàn cho người đi bộ và đi xe đạp ?

- GV ghi các ý kiến của HS sau đó nhận xét và đánh dấu các ý đúng.

*GVKL: Là con đường thẳng và bằng phẳng, mặt đường có kẻ phân chia các làn xe chạy, có các biển báo hiệu giao thông , ở ngã tư có đèn tín hiệu giao thông và vạch đi bộ qua đường.

- YC hs tự vẽ con đường tới trường . Xác định được phải đi qua mấy điểm hoặc đoạn đường an toàn và mấy điểm không an toàn
- GV nhận xét.

*GVKL: Nếu đi bộ hoặc đi xe đạp , các em cần lựa chọn con đường đi tới trường hợp lý và đảm bảo an toàn: ta chỉ đi theo con đường an toà dù phải đi xa hơn.

- Hệ thống kiến thức.

 - Dặn HS chuẩn bị bài sau và thực hiện tốt luật GT.

*Nhận xét tiết học.
	- HS chia thành 4 nhóm.

- Đại diện các nhóm bốc thăm và thảo luận.

- Phiếu A : Em muốn ra đường bằng xe đạp, để đảm bảo an toàn em phải có những ĐK gì ?

- Phiếu B : Khi đi xe đạp ra đường, em cần thực hiện tốt những quy định gì để đảm bảo an toàn.

- HS trình bày

- Cả lớp nhận xét, bổ sung.

- HS chia 4 nhóm thảo luận.

- Đại diện nhóm trình bày

- Cả lớp bổ sung KQ thảo luận
- HS tự vẽ con đường mình đến trường, XĐ được điểm an toàn và không an toàn.

- 2 HS lên giới thiệu con đường mình tới trường.

- Các bạn khác nhận xét bổ sung.




AN TOÀN GIAO THÔNG 

Bài 5: GIAO THÔNG ĐƯỜNG THUỶ

VÀ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THUỶ.
I. Mục tiêu
   - HS biết mặt nước cũng là một loại đường GT. 

 - HS biết tên gọi các loại phương tiện GTĐT.

 - HS biết các biển báo hiệu giao thông trên đương thuỷ để đảm bảo an toàn khi đi trên đường thuỷ.

   - HS nhận biết các loại phương tiện GTĐT thường thấy và tên gọi của chúng.

  - HS nhận biết 6 biển báo GTĐT.

  - Có ý thức khi đi trên đường thuỷ cũng phải đảm bảo an toàn.

  - Thêm yêu quý Tổ quốc mình hơn.

II.Đồ dùng dạy học
  - 6 biển báo GTĐT . Bản đồ tự nhiên VN. 

  - Tranh ảnh về phương tiện GTĐT

III Các hoạt động dạy và học
	  ND - TL
	GV
	HS

	1, Kiểm tra bài cũ(5 ‘)

2, Dạy học bài mới:

2.1, GTB (1’)

2.2 HĐ1: Ôn tập bài cũ. giới thiệu bài mới  

2. HĐ2: Tìm hiểu con đường đi an toàn. 10’
3.HĐ:
Phương tiện giao thông 10’
3.Củng cố dặn dò:3’
	- Gọi HS nêu các biển báo đã học

- GV nhận xét tuyên dương.
  - ở lởp 3, chúng ta đã biết đến 2 loại đường giao thôngđó là GTĐB và giao thông đường sắt.

  - Ngoài hai loại đường trên, em nào biết người ta còn có thể đi lại bằng loại đường GT nào nữa ?

 - GV treo bản đồ tự nhiên VN, giới thiệu về sông ngòi và đường biển nước ta.

*GVKL: Ngoài GTĐB, GTĐS người ta còn sử dụng các loại tàu thuyền để đi lại trên mặt nước gọi là GTĐT.

 - GTĐT rẻ tiềnvì không phải làm đường, chỉ cần xây dựng các bến cảng, bến phà cho người và xe cộ lên xuống. 

2.HĐ2 : Tìm hiểu về GT trên đường thuỷ.

 - Những nơi nào có thể đi lại trên mặt nước được ? 

- Người ta chia GTĐT làm mấy loại ?

*GVKL : GTĐt ở nước ta rất thuận tiện vì có nhiều sông, kênh rạch. GTĐTlà một mạng lưới GT rất quan trọng ở nước ta.

- Chỉ những nơi mặt nước có đủ bề, rộng bề sâu cần thiết với độ lớn của tàu thuyền và có chiều dài mới có thể trở thành GTĐT được. 

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả. 

- Biển này có ý nghĩa cấm các loại tàu thuyềnđỗ (đậu )ở khu vực cắm biển. 

- Biển này có ý nghĩa cấm thuyền (phương tiện thô sơ ) không được đi qua.
- Hệ thống kiến thức.

 - Dặn HS chuẩn bị bài sau và thực hiện tốt luật GT.

*Nhận xét tiết học.

	- HS lắng nghe.

- Người ta còn đi lại bằng đường thuỷ.

- Người ta có thể đi lai trên mặt sông, trên mặt hồ, trên các kênh rạch, ở miền Nam có rất nhiều kênh rạch tự nhiên và có kênh do người đào và có thể đi cả trên mặt biển.

- Người ta chia GTĐT làm 2 loại : GTĐT nội địa và GT đường biển.

- HS thảo luận ghi tên các loại phương tiện GTĐT.

- Các phương tiện giao thông đường thuỷ như : Tàu thuỷ, ca nô, phà, xà lan , xuồng máy, thuyền…

- HS nêu.

- HS quan sát.

+ hình : vuông

+ Màu sắc : viền đỏ, có đường chéo đỏ.

+ hình vẽ : giữa có chữ P màu đen. 

- HS tự nhận xét về hình dáng, màu sắc, hình vẽ.

- HS nhận xét tương



AN TOÀN GIAO THÔNG

Bài 6: AN TOÀN KHI ĐI TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN 

GIAO THÔNG CÔNG CỘNG.

I. Mục tiêu: 

- HS  biết các nhà ga bến tàu, bến xe, bến đò, bến phà, là nơi các phương tiện GT công cộng đỗ, đậu để đón khách lên, xuống tàu, xe, thuyền , đò.

 - HS biết cách lên xuống tàu, xe, thuyền , đò … một cách an toàn.

 - HS biết các quy định khi ngồi  trên xe, thuyền….
II.Đồ dùng dạy học
  - Tranh ảnh các bến tàu , nhà ga, bến xe. 

  - Các hình ảnh người lên xuống tàu , thuyền.

III Các hoạt động dạy và học
	  ND - TL
	GV
	HS

	1, Kiểm tra bài cũ(5 ‘)

2, Dạy học bài mới:

2.1, GTB (1’)

2.2 HĐ1: Ôn tập bài cũ. giới thiệu bài mới  10’
2 HĐ2 Giới thiệu nhà ga, bến tàu, bến xe. 5’

3. HĐ3  Lên xuống xe. 10’
HĐ4Ngồi ở trên tàu, xe :5’
3.Củng cố dặn dò:3’
	- Gọi HS nêu các biển báo đã học

- GV nhận xét tuyên dương.
- Cho HS chơi trò chơi làm phóng viên.

 - Một bạn đóng vai phóng viên phỏng vấn các bạn nhỏ vừa có cuộc đi chơi trên đương thuỷ.

- Đường thuỷ là loại đường như thế nào ?
- Đường thuỷ có ở đâu ?

- Trên đường thuỷ những phương tiện GT nào hoạt động?

-  Trên đường thuỷ có cần thực hiện quy địnhvề ATGT không , vì sao ?

-  Bạn biết trên đường thuỷ có những biển báo nào ?  

GVnhận xét.

- Bố mẹ đã đưa em đến đâu để mua vé và lên tàu(hay lên ô tô )?. 

- Người ta gọi những nơi ấy tên là gì ?

*GVKL: Muốn đi bằng các phương tiện GTCC người ta phải đến nhà ga, bến xe, bến tàu…để mua vé chờ đến giờ tàu, xe khởi hành mới đi.

- YC hs thảo luận các tình huống

- Khi lên xuống xe phải lên xuống như thế nào cho an toàn?

*GVKL: - Chờ xe dừng hẳn mới lên xuống.Bám vịn chắc chắn vào thành xe mới lên hoặc xuống, không chên lấn, xô đẩy.Khi xuống xe không được qua đường ngay.

 - Hành vi an toàn khi ngồi trên xe.

- Chia nhóm.

- Giao việc:

- Nêu những  hành vi an toàn khi ngồi trên ô tô, xe buýt, tàu hoả, ca nô, thuyền?

GV phát phiếu học tập YC hs đánh dấu đúng (Đ), sai (S ) vào các tình huống

- GV nhận xét
*KL: Ngồi ngay ngắn không thò đầu, thò tay ra ngoài cửa sổ. Phải bám vịn vào ghế hoặc tay vịn khi xe chuyển bánh. Khi ngồi không xô đẩy, không đi lại, đùa nghịch. Không ném các đồ vật ra ngoài cửa sổ.

- Khi đi trên các phương tiện GTCC em cần thực hiện các hành vi nào để đảm bảo an toàn cho mình và cho người khác?

- Dặn HS ghi nhớ và thực hiện tốt nhũng quy định khi đi trên các phương tiện GTCC.

*Nhận xét tiết học
	- HS lắng nghe.

- 6 HS tham gia chơi (1bạn đóng vai phóng viên, 5 bạn tham gia trả lời câu hỏi phỏng vấn ).
- Là dùng tàu, thuyền đi lại trên mặt nước từ nơi này đến nơi khác. 

- Đường thuỷ có ở khắp mọi nơi ở đâu có biển, sông, hồ, kênh, rạch là có GTĐT.

- Có nhiều loại : Tàu , thuyền, ca nô.

- Có , vì nếu không thực hiện LGT thì sẽ sảy ra tai nạn.

- HS trả lời các biển báo đã học .

- HS trả lời.
- Đựơc gọi là : nhà ga, bến tàu, bến xe…
- Các nhón thảo luận và nêu kết quả.

- HS trả lời.
- HS thảo luận

- Chia 4 nhóm.

- HS nêu

- HS làm vào phiếu học tập.

+ Đi tàu nhảy trên các toa, ra ngồi ở bậc thang 

+ Đi tàu, ca nô đứng tựa ở lan can tàu, cúi xuống nhìn nước.

+ Đi thuyền thò chân xuống nước.


+ Không thò đầu tay ra ngoài cửa sổ.




`TẬP ĐỌC :
                          DẾ MÈN BÊNH VỰC KẺ YẾU

                                                (Tô Hoài) .

I. MỤC TIÊU :1 Kiến thức :

 - Đọc rành mạch trôi chảy,bước đầu có giọng đọc phù hợp tính cách của nhân vật (Nhà Trò, Dế Mèn)

 - Hiểu ND bài: Ca ngợi Dế Mèn có tấm lòng nghĩa hiệp bênh vực kẻ yếu

 - Phát hiện được những lời nói, cử chỉ cho thấy tấm lòng nghĩa hiệp của Dế Mèn; bước đầu biết nhận xét về một nhân vật trong bài (trả lời được câu hỏi trong SGK).

2. Kĩ năng : Rèn kĩ năng đọc diễn cảm
3. Thái độ : Giaó dục hs có tinh thần nghĩa hiệp
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 -Tranh minh hoạ nội dung bài đọc .

 - Bảng phụ viết câu, đoạn cần luyện đọc .

 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :                                                                                                                                                                                 

	Thời gian 
	Nội dung
	 Hoạt động của gv
	Hoạt động của hs

	1’

2’

10’

10-12’

10’

5’
	1, Mở đầu :  
2, Dạy bài mới 

2.1, GTB:  
2.2, Hướng dẫn LĐ và THB:

a, Luyện đọc :

b, Tìm hiểu bài 

c, Đọc diễn cảm : 
3, Củng cố , dặn dò:  

	- Giới thiệu S.G.K và chương trình học.

- Giới thiệu chủ điểm, giới thiệu bài đọc 

- Giới thiệu tranh để nhận biết nhân vật.

- Gv  hướng dẫn chia đoạn

- Gv sửa đọc cho HS

- Giúp H.S hiểu thêm nghĩa một số từ khó: 

+ ngắn chùn chùn

+ thui thủi     

- Gọi 2 HS đọc toàn bài

- GV đọc mẫu toàn bài 

- GV nêu yêu cầu, câu hỏi:

+ Dế Mèn gặp Nhà Trò trong hoàn cảnh n.t.n?

+ Những chi tiết nào cho thấy chị Nhà trò rất yếu ớt ?

+ Nhà Trò bị bọn Nhện ức hiếp đe doạ ntn? 

+ Những lời nói và cử chỉ nào của Dế Mèn nói lên nói lên tấm  lòng nghĩa hiệp ?  

+ Em thích hình ảnh nhân hoá nào? Vì sao ? 

- GV yêu cầu

- GV mở bảng ghi ND đoạn cần luyện đọc, hứơng dẫn gơi ý

- Gv chỉ định ( Nhận xét, khen ngợi HS.

- GV yêu cầu

- GV đánh giá, hoàn thiện câu trả lời

- Em học được gì ở Dế Mèn ?

- Chuẩn bị bài sau .                                                                                                                                                         

- Nhận xét, khen ngợi HS.

	- HS mở mục lục SGK 

- 2 HS đọc tên 5 chủ đề

- HS chú ý lắng nghe

- HS chia đoạn: 3 đoạn  

- HS đọc nối tiếp đoạn theo hàng dọc (3 lượt)         

- HS phát biểu xây dựng:

+ Ngắn chùn chùn:.ngắn đến mức quá đáng, trông khó coi 

+ Thui thủi: cô đơn 1 mình lặng lẽ, không có ai bầu bạn.

- HS cả lớp theo dõi SGK 

- HS đọc lướt, trao đổi nhóm 3, trả lời:

+ Chị Nhà Trò ngồi khóc tỉ tê bên tảng đá cuội .      

+Thân hình bé nhỏ, gầy yếu, người bự những  phấn , cánh mỏng , ngắn chùn chùn....

+Trước đây mẹ Nhà Trò đã vay lương ăn của bọn nhện, chưa trả được thì chết, bọn nhện đã bao vây đánh Nhà Trò, nay chúng chăng tơ ngang đường đe bắt chị ăn thịt .

+ Lời nói : Em đừng sợ , hãy trở về cùng với tôi đây, đứa độc ác không thể cậy khoẻ....

+ Cử chỉ :xoè cả hai càng ra , dắt chị đi    

+ HS nêu

- 4 HS đọc nối tiếp  đoạn       

- HS phát biểu xây dựng cách đọc: giọng đọc,từ ngữ nhấn giọng, vị trí ngắt hơi

- HS luyện đọcvà thi đọc diễn cảm.

 - 1 HS đọc toàn bài, nêu ND bài đọc 

- Lớp ghi vở 

- 1,2 HS nêu

- HS  nghe.                                                                                                                                                                                                 
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